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DANH M C T  VI T T T 

      

BCN : Ban ch  nhiệm 

CBGV : Cán bộ gi ng viên 

CĐR : Chuẩn đầu ra 

CK&CN  : Cơ khí và Công nghệ 

CLB : Câu l c bộ 

CNTP : Công nghệ th c phẩm 

CNSTH : Công nghệ sau thu ho ch 

CTDH : Ch ơng trình d y học 

CTĐT : Ch ơng trình đào t o 

CTSV : Công tác sinh viên 

CSVC : Cơ s  vật chất 
CVHT : Cố vấn học tập 

ĐT&CTSV : Đào t o và công tác sinh viên 

ĐHNL : Đ i học Nông Lâm 

KHCN : Khoa học công nghệ 

KH, HTQT&TTTV : Khoa học, H p tác quốc t  và Thông tin th  viện 

KHĐT : Khoa học đào t o 

KHTC : K  ho ch tài chính 

KQHT : K t qu  học tập 

KT, BĐCLGD, TT&PC : Kh o thí, B o đ m chất l ng giáo dục,  
 Thanh tra và Pháp ch  

GD&ĐT : Giáo dục và đào t o 

GV : Gi ng viên 

NCKH : Nghiên c u khoa học 

NCV : Nghiên c u viên 

PCCC : Phòng cháy ch a cháy 

SV : Sinh viên 

TN - TH : Thí nghiệm - Th c hành 

TTTV : Thông tin th  viện 

TĐG CTĐT : T  đánh giá Ch ơng trình đào t o 

VSMT : Vệ sinh môi tr ng  
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PH N I. KHÁI QUÁT 

1.1. Đặt v n đề 

1.1.1. Tóm tắt báo cáo tự đánh giá CTĐT  

Tr ng Đ i học Nông Lâm (ĐHNL), Đ i học Hu  (ĐHH) có s  m ng đào tạo 
nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, 
Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế. Khoa Cơ khí và 
Công nghệ (CK&CN) là một đơn vị tr c thuộc tr ng vì vậy s  m ng c a Khoa 
CK&CN là s  cụ thể hóa s  m ng c a nhà tr ng trong đào t o ngu n nhân l c có 
chất l ng cao về lĩnh v c công nghệ th c phẩm (CNTP). 

Tr ng ĐHNL, ĐHH luôn coi trọng ho t động đ m b o chất l ng là y u tố 
then chốt để gi  v ng chất l ng đào t o và vị th  c a nhà tr ng. Tr ng đ t chuẩn 
quốc gia cơ s  giáo dục đ i học đầu tiên  ĐHH và  khối các tr ng đ i học nông 
nghiệp trong toàn quốc. 

Chất l ng ch ơng trình đào t o (CTĐT) đóng một vai trò quan trọng quy t 
định s  t n t i và phát triển c a ngành CNTP nói riêng, c a Khoa CK&CN và Nhà 
tr ng nói chung. Tr ớc xu th  hội nhập và nhu cầu về ngu n nhân l c có chất l ng 
cao trong lĩnh v c s n xuất nông nghiệp trong cuộc cách m ng 4.0, việc th ng xuyên 
c i thiện chất l ng CTĐT là y u tố sống còn c a một ngành đào t o.  

Trong nhiều năm qua, Khoa CK&CN, Tr ng ĐHNL, ĐHH đư th ng xuyên 
quan tâm để nâng cao chất l ng CTĐT. Trên cơ s  các k t qu  thu đ c và th c 
tr ng về chất l ng CTĐT ngành CNTP, Tr ng ĐHNL, ĐHH đư đăng ký t  đánh 

giá(TĐG)CTĐT trình độ đ i học ngành CNTP theo Thông t  04/2016/TT-BGDĐT, 
ngày 14/3/2016 c a Bộ Giáo dục và Đào t o (GD&ĐT), theo các Công văn h ớng dẫn 
1074, 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 c a Cục Kh o thí và Kiểm định 
chất l ng giáo dục và Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 c a Cục 
Qu n lý chất l ng, Bộ GDĐT về h ớng dẫn TĐG chất l ng CTĐT trình độ đ i học. 

Cấu trúc c a báo cáo TĐG CTĐT ngành CNTP bao g m có 4 phần:  

- Phần I: Khái quát, bao g m việc mô t  tóm tắt báo cáo TĐG CTĐT; Mục 
đích, quy trình TĐG CTĐT, ph ơng pháp và công cụ đánh giá, các thành phần tham 
gia ho t động t  đánh giá; các tiêu chí đ c đánh giá theo các tiêu chuẩn cụ thể; T ng 
quan chung về cơ s  giáo dục và đơn vị đào t o là Khoa CK&CN;  

- Phần II. TĐG theo các tiêu chuẩn, tiêu chí với các tiểu mục là: 1/Mô t  -phân 

tích chung về toàn bộ tiêu chuẩn và chỉ ra các minh ch ng cụ thể; 2/Nêu nh ng điểm 
m nh c a CTĐT; 3/Nh ng t n t i; 4/K  ho ch hành động và 5/T  đánh giá. 
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- Phần III. K t luận về nh ng điểm m nh, nh ng điểm cần phát huy c a CTĐT 
c a cơ s  giáo dục và đ c t ng h p theo từng tiêu chuẩn; Tóm tắt nh ng t n t i và 
nh ng vấn đề cần c i ti n chất l ng, k  ho ch c i ti n chất l ng CTĐT và t ng h p 
k t qu  TĐG CTĐT. 

- Phần IV. Phụ lục, bao g m cơ s  d  liệu kiểm định chất l ng CTĐT, các 
quy t định thành lập hội đ ng t  đánh giá, ban th  ký và các nhóm chuyên trách, k  
ho ch TĐG, và danh mục minh ch ng. 

Nội dung chính c a Báo cáo TĐG CTĐT ngành CNTP theo bộ tiêu chuẩn đánh 
giá chất l ng CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành là phần t  đánh giá theo các tiêu 
chuẩn, tiêu chí. CTĐT ngành CNTP đ c đánh giá d a trên 11 tiêu chuẩn, với 50 tiêu 
chí. Trong đó, các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4 tập trung vào mục tiêu, CĐR, b n mô t  CTĐT, 
cấu trúc, nội dung ch ơng trình d y học và ph ơng pháp ti p cận trong d y và học; 
tiêu chuẩn 5 đánh giá k t qu  học tập c a ng i học; tiêu chuẩn 6, 7 h ớng đ n việc t  
đánh giá về đội ngũ cán bộ GVGV, NCV và đội ngũ nhân viên; tiêu chuẩn 8 tập trung 
đánh giá các y u tố liên quan đ n ng i học và ho t động hỗ tr  ng i học; tiêu chuẩn 
9 gắn với các vấn đề về cơ s  vật chất và trang thi t bị; tiêu chuẩn 10 giúp có nh ng 
nhận định chính xác trong nâng cao chất l ng CTĐT và Nghiên c u khoa học 
(NCKH); tiêu chuẩn 11 đ a ra các đánh giá về k t qu  đầu ra c a c  ch ơng trình.  

Ngoài ra,  phần t ng quan chung, Báo cáo TĐG đư phác th o một b c tranh 
t ng thể về tr ng ĐHNL, ĐHH và Khoa CK&CN với nh ng ho t động và chính sách 
chất l ng cụ thể.  

Mỗi tiêu chí s  có một hệ thống các thông tin, minh ch ng đi kèm. Mư thông tin 

và mư minh ch ng đ c ký hiệu bằng chuỗi có ít nhất 11 ký t , bao g m 1 ch  cái, ba 
dấu chấm và 7 ch  số; c  2 ch  số có 1 dấu chấm (.) để phân cách theo công th c sau: 
Hn.ab.cd.ef. Trong đó:  

- H: vi t tắt “Hộp minh ch ng” (Minh ch ng c a mỗi tiêu chuẩn đ c tập h p 
trong 1 hộp hoặc một số hộp). 

- n: số th  t  c a hộp minh ch ng đ c đánh số từ 1 đ n h t (tr ng h p n ≥ 10 
thì chuỗi ký hiệu có 12 ký t  tr  lên). 

- ab: số th  t  c a tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 1 vi t 01, tiêu chuẩn 10 vi t 10)  

- cd: số th  t  c a tiêu chí (tiêu chí 1 vi t 01, tiêu chí 10 vi t 10)  

- ef: số th  t  c a minh ch ng (MC) theo từng tiêu chí (thông tin và MC th  
nhất vi t 01, th  15 vi t 15,...) 

Ví dụ: H1.01.01.01: là MC th  nhất c a tiêu chí 1 thuộc tiêu chuẩn 1, đ c đặt  
hộp 1; H5.05.02.10: là MC th  10 c a tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 5, đ c đặt  hộp 5. 

1.1.2. Mục đích, qui định TĐG CTĐT, phương pháp và công cụ đánh giá  
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* Mục đích tự đánh giá: Việc TĐG CTĐT là cơ hội tốt để kiểm định, đánh giá 
l i một cách hệ thống, toàn diện và khách quan toàn bộ CTĐT đ i học ngành CNTP, 
từ đó xác định nh ng việc cần làm, nhằm nâng cao chất l ng c a CTĐT, ti n tới đào 
t o theo h ớng chuẩn khu v c và quốc t . Là điều kiện cần thi t để Tr ng ĐHNL, 
ĐHH đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đ t tiêu chuẩn chất l ng CTĐT, 
thể hiện tính t  ch  và t  chịu trách nhiệm c a Nhà tr ng trong toàn bộ ho t động 
đào t o, NCKH và các dịch vụ xư hội khác theo ch c năng, nhiệm vụ đ c giao phù 
h p với s  m ng và mục tiêu c a Nhà tr ng. 

*Quy trình tự đánh giá: đ c th c hiện theo các b ớc chính sau: 

B ớc 1: Thành lập Hội đ ng TĐG 

B ớc 2: Tập huấn nâng cao năng l c cho Hội đ ng TĐG, Ban Th  ký và các nhóm 
chuyên trách 

B ớc 3: Lập k  ho ch TĐG, phân công nhiệm vụ từng thành viên Hội đ ng, Ban th  
ký và các nhóm công tác 

B ớc 4: Phân tích tiêu chí, định h ớng tìm ki m MC; thu thập thông tin, MC. 

B ớc 5: Xử lý, phân tích các thông tin và MC thu đ c 

B ớc 6: Vi t báo cáo TĐG 

B ớc 7: L u tr  và sử dụng báo cáo TĐG 

B ớc 8: Triển khai các ho t động sau khi hoàn thành báo cáo TĐG 

* Hội đồng tự đánh giá: Hội đ ng TĐG và Ban th  ký Hội đ ng TĐG đ c 
thành lập theo Quy t định số 511/QĐ-ĐHNL ngày 17 tháng 06 năm 2020 c a Hiệu 
tr ng Tr ng ĐHNL, ĐHH và đ c kiện toàn l i theo Quy t định 1243/QĐ-ĐHNL 
ngày 31 tháng 12 năm 2020. Hội đ ng g m có 25 thành viên; Ban th  ký g m 30 
thành viên và đ c chia thành 8 nhóm chuyên trách. 

Tr ng khoa, Phó tr ng khoa là nh ng ng i t  ch c, đề xuất nhân s  tham 
gia đánh giá d a trên yêu cầu c a nhà tr ng. Các tr ng nhóm đánh giá là Ban ch  
nhiệm khoa, các Tr ng Bộ môn. Thành viên bao g m các GV, cán bộ trong Khoa và 
các phòng ban liên quan nhằm thu thập MC phù h p. 

*Công cụ đánh giá: Ho t động TĐG CTĐT c a ngành CNTP đ c th c hiện 
theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất l ng CTĐT các trình độ c a giáo dục đ i học g m 
11 tiêu chuẩn 50 tiêu chí (theo Thông t  04/2016/TT-BGD&ĐT ngày 14/03/2016 c a 
Bộ GD&ĐT. 

Công cụ t  đánh giá là Tiêu chuẩn đánh giá chất l ng CTĐT các trình độ c a 
giáo dục đ i học ban hành kèm theo Thông t  số 04/2016/TT-BGD&ĐT ngày 14 
tháng 03 năm 2016 c a Bộ tr ng Bộ GD&ĐT và các tài liệu h ớng dẫn: Công văn 
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1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 và Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 
31/12/2020. 

Đối với mỗi tiêu chí, ti n hành việc TĐG theo trình t  sau: 

- Mô t , làm rõ th c tr ng c a CTĐT; 

- Phân tích, gi i thích, so sánh, đối chi u và đ a ra nh ng nhận định, chỉ ra 
nh ng điểm m nh, điểm t n t i và nh ng gi i pháp khắc phục; 

- Lên k  ho ch hành động để c i ti n, nâng cao chất l ng CTĐT. 

1.2. T ng quan chung 

Tr ng ĐHNL, ĐHH tiền thân là Tr ng Đ i học Nông nghiệp 2 tr c thuộc Bộ 
Nông nghiệp đ c thành lập vào ngày 14 tháng 8 năm 1967 t i tỉnh Hà Bắc (nay là 
tỉnh Bắc Giang) theo Quy t định số 124/CP c a Hội đ ng Chính ph  “căn c  nhu cầu 
c a Nhà n ớc về đào t o cán bộ ngành nông nghiệp có trình độ đ i học” hiện th c hóa 
t  t ng chỉ đ o c a Đ i hội Đ ng lần th  III (1960) “chuẩn bị một l c l ng xây 
d ng cho miền Nam sau khi gi i phóng”. Lúc mới thành lập, Tr ng có 2 Khoa Tr ng 
trọt (hiện nay là Khoa Nông học) và Chăn nuôi - Thú y. Sau ngày gi i phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất đất n ớc, xuất phát từ mục tiêu đặt ra từ ngày thành lập 
tr ng là “Tr ng đ i học Nông Nghiệp cho miền Trung và Tây Nguyên”, Chính ph  
đư ra Quy t định 213/CP ngày 5 tháng 8 năm 1983 chuyển Tr ng Đ i học Nông 
nghiệp 2  Hà Bắc vào Thành phố Hu  sáp nhập với Tr ng Cao đẳng Nông Lâm 
nghiệp Hu  thành Tr ng Đ i học Nông nghiệp II(2)Hu . Ngày 4 tháng 4 năm 1994, 
Chính ph  đư ban hành Nghị định 30/1994/NĐ-CP về thành lập Đ i học Hu  trên cơ 
s  sáp nhập các tr ng đ i học đư có t i Thành phố Hu  và tr ng Cao đẳng Nghệ 
thuật Hu . Tr ng Đ i học Nông nghiệp II (2) Hu  tr  thành tr ng đ i học thành 
viên c a ĐHH với tên gọi là Tr ng ĐHNL. 

Tr ng ĐHNL, ĐHH có s  m ng đào t o ngu n nhân l c khoa học kỹ thuật 
chất l ng cao, nghiên c u khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ng nhu cầu phát 
triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và c  n ớc theo h ớng hội 
nhập khu v c và quốc t . 

Mục tiêu t ng quát c a Tr ng là đ n năm 2020, Tr ng ĐHNL, ĐHH là một 
trong nh ng tr ng đ i học hàng đầu về lĩnh v c nông nghiệp, nông thôn. Để đ t đ c 
mục tiêu này, tr ng đề ra một số mục tiêu phát triển cụ thể nh  sau: 1) n định quy mô 
đào t o là 10.000 ng i học, trong đó tỷ lệ sau đ i học chi m ít nhất là 30%, có ít nhất 3 
CTĐT chất l ng cao; 2) B o đ m trên 50% cán bộ gi ng d y có trình độ ti n sĩ; 100% 
cán bộ qu n lý và cán bộ phục vụ đ c đào t o chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ; 3) 
100% GV tham gia nghiên c u khoa học; 80% GV hàng năm có bài báo đăng trên các 

t p chí chuyên ngành trong n ớc và quốc t ; 4) 100% các Khoa có ch ơng trình h p tác 
quốc t ; 40% GV có tham gia các ho t động h p tác quốc t ; 5) Hoàn thiện hệ thống cơ 
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s  vật chất đ ng bộ, hiện đ i đáp ng yêu cầu đào t o, nghiên c u khoa học và chuyển 
giao công nghệ; 6) Tăng ngu n thu từ ho t động khoa học - công nghệ và đào t o; ti n 
đ n t  ch  và cân đối tài chính. 

Mục tiêu giáo dục c a Tr ng ĐHNL, ĐHH là đào t o ngu n nhân l c khoa 
học kỹ thuật về lĩnh v c nông nghiệp, nông thôn có ki n th c và kỹ năng nghề nghiệp 
gỉi; có phẩm chất, đ o đ c, s c kh̉e tốt; yêu nghề, năng động, sáng t o để đáp ng 
yêu cầu ngày càng cao c a thị tr ng lao động trong n ớc, ch  động hội nhập khu v c 
và quốc t . Cụ thể: 1) Xây d ng môi tr ng giáo dục chuyên nghiệp, dân ch , công 
khai, minh b ch và thân thiện h ớng tới ng i học, lấy đ m b o chất l ng và trách 
nhiệm gi i trình làm nền t ng phát triển, đào t o phù h p CĐR theo yêu cầu c a xư 
hội; 2) Th c hiện ph ơng châm k t h p đào t o với nghiên c u khoa học, lý thuy t 
gắn với th c hành: t o điều kiện cho ng i học th c hành, th c tập và nghiên c u 
khoa học nhằm phát triển kỹ năng nghề nghiệp, t  duy khoa học, năng l c sáng t o, 
trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần v t khó, ý th c lập thân, lập nghiệp và tinh thần 

sẵn sàng nhận nhiệm vụ; 3) Phát triển thể chất và tinh thần c a ng i học: t o điều 
kiện cho ng i học rèn luyện s c kh̉e, văn hóa văn nghệ, sinh ho t cộng đ ng, phát 
triển kỹ năng sống; 4) Gắn k t với địa ph ơng qua việc triển khai ng dụng các k t 
qu  nghiên c u, chuyển giao công nghệ góp phần phát triển kinh t  xư hội các tỉnh 
miền Trung và Tây Nguyên; h p l c cùng hệ thống qu n lý nhà n ớc các cấp, doanh 
nghiệp và c u SV xác định nhu cầu đào t o, tìm môi tr ng th c t  nghề nghiệp và vị 
trí việc làm cho ng i học. 

Khoa CK&CN là một trong 07 Khoa chuyên môn c a ĐHNL, ĐHH. Trụ s  c a 
Khoa CK&CN nằm trong khuôn viên Tr ng ĐHNL, ĐHH t i địa chỉ số 102 đ ng 
Phùng H ng, thành phố Hu , tỉnh Thừa Thiên Hu .  

Khoa CK&CN có 6 bộ môn g m: Bộ môn Qu n lý chất l ng th c phẩm, Công 
nghệ sau thu ho ch, CNTP, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật công trình và Kỹ thuật điều 
khiển & T  động hóa. Khoa CK&CN có 58 cán bộ viên ch c trong đó có 50 GV có 03 
phó giáo s , 17 Ti n sĩ, 28 Th c sĩ, 02 Đ i học (đang theo học th c sĩ); 07 NCV  có 05 
Th c sĩ và 02 Kỹ s  (01 NCV đang theo học th c sĩ) và 01 chuyên viên có trình độ 

th c sĩ. Khoa CK&CN đư và đang đào t o 21 khóa SV  đ i học hệ chính quy, 01 khóa 
SV đ i học hệ vừa học vừa làm và 04 khóa th c sĩ và 05 khóa SV cao đẳng. Hiện nay, 
Khoa đang qu n lý 1200 sv đ i học, quy mô tuyển sinh hàng năm từ 250 - 300 SV cho 
6 ngành đào t o đ i học, số học viên cao học hàng năm từ 10 - 20. Khoa đư đào t o 18 
khóa với gần 2000 kỹ s  các ngành trên, 100 th c sĩ ngành KTCK và ngành CNTP. 
Hầu h t SV ra tr ng có việc làm và làm đúng ngành đào t o (theo thống kê c a Khoa, 
tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm là 86,7%). Khoa CK&CN đư xây d ng đ c 05 phòng 
th c hành thí nghiệm với hơn 300 thi t bị máy móc chuyên cho đào t o cho nhóm 
ngành CNTP. Ngoài ra, có s  hỗ tr  từ các phòng Thí nghiệm - Th c hành khối Cơ 



10 
 

 

b n, Tr ng ĐHNL. Các phòng này đư đáp ng đầy đ  học phần có th c hành, th c 
tập c a ngành. Từ năm 1999 - 2017, Khoa CK&CN đư th c hiện các đề tài cấp Bộ, cấp 
Bộ trọng điểm, đề tài cấp ĐHH, cấp tr ng, đề tài SV và các đề tài, d  án liên k t đư 
đ c đánh giá nghiệm thu đ t k t qu  tốt. 

Đư có nhiều các công trình, d  án đ c s n xuất thử nghiệm và áp dụng trong 
th c tiễn. Nh ng k t qu  này đư đ c chuyển giao các ti n bộ kỹ thuật liên quan đ n 
cơ giới hóa trong s n xuất nông nghiệp, xây d ng công trình nông thôn, b o qu n ch  
bi n nông s n, CNTP góp phần xây d ng cộng đ ng các khu v c miền Trung, Tây 
nguyên và c  n ớc. 

Có nhiều k t qu  công trình c a CBGV trong Khoa đ c vinh danh và đ t các 

gi i th ng các cấp trong nghiên c u khoa học và chuyển giao KHCN. 

Từ nh ng ho t động KHCN đư ơm mầm niềm đam mê khoa học c a cán bộ, 
GV và SV c a Khoa CK&CN. 

Đặc biệt, cũng từ trong nghiên c u khoa học đư gắn liền với yêu cầu th c t  s n 
xuất và có các liên hệ chặt ch  về đào t o và chuyển giao KHCN với các đơn vị kinh 
doanh, s n xuất bên ngoài tr ng. Các đề tài nghiên c u khoa học tập trung vào lĩnh 
v c công nghệ sau thu ho ch, CNTP và vệ sinh an toàn th c phẩm sau đây: 

- Nghiên c u nh ng kỹ thuật liên quan đ n thu ho ch nông s n và đề xuất 
nh ng gi i pháp công nghệ nhằm gi m t n thất sau thu ho ch. 

- Nghiên c u các biện pháp kéo dài th i gian b o qu n nông s n th c phẩm, ch  
t o màng bao sinh học (màng bao tinh bột sắn, màng bao chitosan…) để b o qu n 
nông s n th c phẩm (cam, quýt, tr ng,…); tác động một số y u tố đ n kh  năng sinh 
t ng h p ethylene nhằm kéo dài th i gian b o qu n nông s n (chuối, bơ, t̉i, kiệu,…) 

- Nghiên c u ch  bi n để nâng cao giá trị nông s n: ch  bi n nông s n làm n ớc 
gi i khát, ch  bi n nông s n làm th c phẩm ch c năng… 

- Nghiên c u đề xuất các gi i pháp đ m b o vệ sinh an toàn th c phẩm (xác 
định vi sinh vật gây bệnh, các độc tố, hóa chất… trong nông s n, th c phẩm). 

- Nghiên c u s n xuất các ch  phẩm sinh học ng dụng trong b o qu n và ch  
bi n th c phẩm (enzyme ngo i bào từ vi sinh vật, các chất kháng nấm, kháng 
khuẩn…) 

Bộ môn CNTP hiện có 10 CBGV và lao động, trong đó có 02 PGS.TS, 04 ti n 
sĩ, 04 th c sĩ th c hiện nhiệm vụ gi ng d y và h ớng dẫn th c hành. 

1.2.1. Tóm tắt những điểm mạnh của CTĐT CNTP 

1) Mục tiêu và CĐR của CTĐT 
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Mục tiêu đào t o c a ngành CNTP c a Khoa CK&CN đ c xác định một cách 
rõ ràng, phù h p với s  m ng và tầm nhìn c a Tr ng ĐHNL, đ c xác định bằng văn 
b n và nêu rõ trong K  ho ch chi n l c phát triển Tr ng ĐHNL, phù h p với mục 
tiêu c a GDĐH quy định t i Luật GDĐH. Mục tiêu c a CTĐT là Đào tạo người Kỹ sư 
CNTP có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt; có kiến thức và 
năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTP, có khả năng làm việc độc lập 
tại các cơ sở sản xuất và dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến 
lĩnh vực CNTP; có sức khỏe tốt; đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

CĐR c a CTĐT ngành CNTP đ c mô t  rõ ràng, súc tích, ph n ánh đ c 
CTĐT d a theo quy t định s  m ng và tầm nhìn c a Nhà tr ng với th  m nh đào t o 
chuyên sâu về nông nghiệp nói chung và CNTP nói riêng và phù h p với b ng ma trận 
các kỹ năng trong CTĐT. CĐR đ c thể hiện thông qua 3 y u tố cốt lõi mà ng i học 
cần đ t đ c sau khi tốt nghiệp đó là ki n th c, kỹ năng và thái độ. Theo đó, CĐR c a 
CTĐT đư đ c thi t k  giúp cho ng i d y và ng i học dễ dàng xác định đ c mục 
tiêu c a quá trình gi ng d y và học tập. 

CĐR c a ngành đ c kịp th i b  sung, điều chỉnh d a trên cơ s  tham kh o các 
tài liệu, ch ơng trình tiên ti n quốc t , các ý ki n ph n h i từ các nhà tuyển dụng lao 
động, ng i tốt nghiệp, các t  ch c giáo dục và các t  ch c khác nhằm đáp ng nhu cầu 
ngu n nhân l c c a ngành CNTP. CĐR c a CTĐT đ c công bố rộng rưi tới các cán bộ 
GV, ng i học, nhà sử dụng lao động thông qua Website c a nhà tr ng. CĐR c a 
CTĐT kỹ s  ngành CNTP bao quát đ c tất c  các yêu cầu chung về chuẩn ki n th c và 
chuẩn kỹ năng mà ng i học cần đ t đ c sau khi hoàn thành CTĐT. 

2) Bản mô tả CTĐT 

B n mô t  CTĐT ngành CNTP đ c trình bày đầy đ  và t ng minh, đư đ c 
cập nhật th ng xuyên và điều chỉnh cho phù h p hơn và đáp ng yêu cầu c a trị 
tr ng lao động và định h ớng phát triển c a Nhà tr ng. Cụ thể CTĐT ngành CNTP 

đư đ c cập nhật điều chỉnh vào các năm 2017 và gần đây nhất là năm 2020 CTĐT 
ngành CNTP đư đ c cập nhật theo Nghị Định 99 c a Chính ph .  

B n mô t  CTĐT ngành CNTP cũng ch a đầy đ  các thông tin liên quan và cần 
thi t nh  tên cơ s  cấp bằng là ĐHNL, ĐHH; Tên gọi c a văn bằng; Tên CTĐT; Th i 
gian đào t o; Đối t ng tuyển sinh; CĐR c a ch ơng trình; Cấu trúc ch ơng trình và 
các yêu cầu bao g m trình độ, học phần, t ng số TC bắt buộc và t  chọn cần ph i tích 
lũy; và Điều kiện tốt nghiệp. 

3) Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Ch ơng trình d y học (CTDH) xác định rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể c a 
mỗi học phần trong việc đ t CĐR đối với ngành CNTP; nội dung đào t o, ph ơng pháp 
đánh giá và th i l ng đối với ngành học và mỗi học phần cũng đ c xác định rõ. 
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Cấu trúc, trình t  c a các học phần theo các nhóm ki n th c đ i c ơng, cơ s  
ngành, ngành, th c tập, tốt nghiệp đ c sắp x p cụ thể theo các kỳ học có tính h p lý và 
logic. Các học phần và nội dung học phần theo hệ thống tích h p liên quan chặt ch  đ n 
nhau đ c thi t k  và mô t  trong ch ơng trình. Ch ơng trình đư đ m b o tỷ lệ cân đối 
gi a các học phần khối ki n th c chung và các học phần khối ki n th c chuyên ngành.  

4) Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Các ph ơng pháp d y và học đ c thi t k  trong CTĐT ngành CNTP đ c 
GVxây d ng trong nh ng năm qua đư đáp ng đ c các tiêu chí c a CĐR trong 
CTĐT. Do đó, việc áp dụng các ph ơng pháp d y và học vào từng môn học cụ thể 
giúp SV thuộc chuyên ngành CNTP nắm bắt, lĩnh hội và ti p thu đ c ki n th c từng 
học phần. Ki n th c đó về cơ b n đáp ng nhu cầu cho các đơn vị sử dụng lao động. 
Các ph ơng pháp d y và học đa d ng, mềm dẻo, linh ho t, đư triển khai tốt trong 
CTĐT c a ngành CNTP đáp ng nhu cầu ngu n nhân l c chất l ng c a c  n ớc.   

5) Đánh giá kết quả học tập của người học 

Công tác kiểm tra đánh giá k t qu  học tập (KQHT) đối với ng i học c a 
Khoa CK&CN đ c th c hiện theo đúng quy trình kiểm tra đánh giá quy định. Các 
ph ơng pháp đánh giá KQHT đa d ng hóa, đ m b o độ tin cậy. Công tác t  ch c đánh 
giá KQHT đ m b o nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng. Nội dung, ph ơng 
pháp đánh giá và hình th c t  ch c đánh giá KQHT c a ngành CNTP phù h p với 
ph ơng th c đào t o, mục tiêu và CĐR từng học phần. 

6) Chất lượng đội ngũ GV 

Đội ngũ GV luôn đ c quan tâm đào t o để đáp ng nhiệm vụ gi ng d y về 
chất l ng. Số l ng GV trên số l ng SV tuân theo quy định c a Bộ GD&ĐT. Hiện 
nay, các GV tham gia gi ng d y đ i học đều có học vị th c sĩ tr  lên.  

7) Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ 

Đội ngũ hỗ tr  là nh ng cán bộ làm việc t i các phòng ch c năng, các trung tâm 
nghiên c u, th  viện,.. đóng một vai trò quan trọng trong th c hiện nhiệm vụ đào t o 
kỹ s  CNTP theo CĐR đáp ng nhu cầu c a thị tr ng lao động. Đội ngũ này có đ  
phẩm chất, năng l c và trình độ đáp ng nhiệm vụ đào t o và NCKH, và các ho t động 
phục vụ cộng đ ng.  

8) Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Là đơn vị thuộc s  qu n lý tr c ti p c a ĐHH, Tr ng ĐHNL luôn th c hiện 
đúng các quy định về tuyển sinh c a Bộ GD&ĐT và c a ĐHH. Chính sách tuyển sinh 
ngành CNTP luônđ c xác định rõ ràng, đ c công bố công khai và đ c cập nhậtkịp 
th i. Các tiêu chí và ph ơng pháp tuyển chọn ng i học vào hệ đào t o chính quy 
đ c th c hiện theo đúng quy định c a Bộ GD&ĐT. Trong ho t động đào t o, Khoa 
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và Nhà tr ng luôn có hệ thống giám sát phù h p về s  ti n bộ trong học tập và rèn 
luyện, k t qu  học tập, khối l ng học tập c a ng i học. Có các ho t động t  vấn học 
tập, ho t động ngo i khóa, ho t động thi đua và các dịch vụ hỗ tr  khác để giúp c i 
thiện việc học tập và kh  năng có việc làm c a ng i học. Điều kiện cơ s  vật chất c a 
Nhà tr ng và Khoa đư t o ra đ c môi tr ng tâm lý tho i mái cho ng i học trong 
ho t động ĐT, NCKH.   

9) Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Hệ thống cơ s  vật chất và trang thi t bị c a Khoa đ c đầu t  hàng năm để 
đáp ng yêu cầu gi ng d y, học tập và NCKH c a GV và SV. Mỗi năm học, Khoa 
đ c Nhà tr ng phân b  ngân sách h p lý để xây d ng, sửa ch a, b o trì, mua sắm 
trang thi t bị, duy tu b o d ng, phát triển cơ s  vật chất, mua mới trang thi t bị PTN 
t i Khoa và t i Trung tâm Th c hành th c tập. Công tác qu n lý, sử dụng cơ s  vật 
chất và trang thi t bị đ c th c hiện đúng theo quy định c a Nhà tr ng và Nhà n ớc 
về sử dụng và qu n lý tài s n công. 

10) Nâng cao chất lượng 

Công tác nâng cao chất l ng đ c th c hiện th ng xuyên và chặt ch , có hệ 
thống, từ việc thu nhận thông tin ph n h i và nhu cầu c a các bên liên quan (GV, 
ng i học, c u SV, nhà tuyển dụng) để thi t k  và phát triển CTGD đ n việc đ m b o 
chất l ng trong kiểm tra, đánh giá, áp dụng các k t qu  NCKH để c i ti n việc d y và 
học cũng nh  đáp ng các dịch vụ hỗ tr  và tiện ích, t o cơ ch  ph n h i cho các bên 
liên  quan. 

11) Kết quả đầu ra 

Hàng năm, Nhà tr ng đư th c hiện giám sát việc đ t CĐR, t  ch c thống kê tỷ 
lệ SV tốt nghiệp, th i gian hoàn thành ch ơng trình, tỷ lệ SV thôi học, l ng SV tốt 
nghiệp xin đ c việc làm cũng đ c cập nhật thông qua s  k t nối chặt ch  với c u SV. 
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1.2.2. Tóm tắt những điểm tồn tại của CTĐT ngành CNTP 

1) Mục tiêu và CĐR của CTĐT 

Ho t động lấy ý ki n c a các bên liên quan và rà soát điều chỉnh mục tiêu, CĐR 
c a CTĐT ngành CNTP ch a đ c th c hiện th ng xuyên. CĐR c a ngành CNTP 
mới đ c rà soát và cập nhật năm 2017 và 2020. Và hiện nay từ khóa 54 đang áp dụng 
CĐR điều chỉnh từ năm 2020.  

2) Bản mô tả CTĐT 

B n mô t  CTĐTvà đề c ơng chi ti t các học phần ngành CNTP ch a đ c 
công bố, giới thiệu rộng rưi đ n các đối t ng học sinh tốt nghiệp Trung học ph  thông 
và phụ huynh để có định h ớng rõ ràng và quy t định đăng ký theo học trên toàn 
quốc.Việc xuất b n và thông tin b n mô t  CTĐT tới các bên có liên quan vẫn ch a 
đ c th c hiện một cách bài b n và chuyên nghiệp. 

3) Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Mặc dù ch ơng trình d y học đ c thi t k  d a trên CĐR, đư chú trọng thi t 
k  cân đối gi a ki n th c lý thuy t và th c tiễn. Tuy nhiên,vẫn t n t i tình tr ng 
nhiều SV thi u hay ch a nắm kỹ ki n th c lý thuy t chuyên môn, ch a thành th o kỹ 
năng nghề nghiệp nên th ng gặp khó khăn khi va ch m th c t  và th c tập t i các 
cơ s  s n xuất. 

4) Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Ho t động lấy ý ki n đóng góp c a nhà tuyển dụng cho mục tiêu giáo dục 
ngành CNTP ch a đ c ti n hành th ng xuyên. Các ý ki n đóng góp ph n h i từ 
phía doanh nghiệp, nhà tuyển dụng còn mang tính chung chung ch a cụ thể về yêu cầu 
c a các ngành nghề đào t o và đánh giá môn học, ki n th c cơ b n cần đ t đ c, vì 
gi a lý thuy t và th c tiễn rất khó để áp dụng trong điều kiện th c t . 

5) Đánh giá kết quả học tập của người học 

         Khoa ch a t  ch c kh o sát ng i học về m c độ phù h p gi a nội dung và các 
lo i hình thi, kiểm tra c a từng học phần để làm cơ s  l a chọn hình th c thi, kiểm tra 
phù h p. Khoa ch a t  ch c đánh giá chất l ng và độ khó c a đề thi để kịp th i chỉnh 
sửa, b  sung nhằm đ m b o chất l ng đào t o và CĐR. 

6) Chất lượng đội ngũ GV 

Học hàm, học vị c a GV tăng nh ng một số tr ng h p việc đào t o ch a đúng 
với chuyên ngành đ m nhận.  
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7) Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ 

Đội ngũ cán bộ hỗ tr  vẫn có nhiều khó khăn và đặc biệt ch a có nhiều đầu t  
cho phát triển các kỹ năng cần thi t.  

8) Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Ng i học vẫn còn thụ động, các công cụ hỗ tr  cần thi t ch a th c s  đầy đ , 
kỹ năng ngo i ng  ch a đáp ng trong một số nhóm SVSV. 

9) Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Hiện nay, cơ s  vật chất đ c Nhà tr ng đầu t  khá đầy đ  nh  các trang thi t 
bị học tập (bàn gh , máy chi u, âm thanh,...) và các thi t bị PTN cũng đang đ c từng 
b ớc nâng cấp và trang bị nhiều máy móc mới, hiện đ i phục vụ công tác gi ng d y và 
nghiên c u khoa học c a GV, SV trong toàn tr ng.    

10) Nâng cao chất lượng 

Số l ng ý ki n ph n h i c a nhà tuyển dụng, c u ng i học phục vụ cho công 
tác đánh giá và nâng cao chất l ng CTĐT ngành CNTP còn ít; Hệ thống tra c u t i 
các phòng đọc ch a th c s  đáp ng đ c nhu cầu truy cập c a b n đọc. Bên c nh đó, 
ch a th c s  có nhiều đầu t  cho nâng cao chất l ng gi ng d y và học tập.  

11) Kết quả đầu ra 

Tỷ lệ SV tốt nghiệp có năng l c ngo i ng  chuyên ngành y u còn cao. 

Nhiều SV sau khi ra tr ng đư thay đ i các kênh liên l c nh  số điện tho i, địa 
chỉ email,... nên đư gây khó khăn cho ho t động kh o sát để cập nhật tình hình việc 
làm c a SV sau khi tốt nghiệp.  
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PH N II. T  ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHU N, TIÊU CHệ 

Tiêu chu n 1. M c tiêu vƠ CĐR của CTĐT 

 M  đ u 

Khoa CK&CN, Tr ng ĐHNL, ĐHH là một trong nh ng cơ s  đào t o hàng 
đầu về lĩnh v c CNTP. Khoa có đội ngũ GV, cán bộ có trình độ chuyên môn và năng 
l c khoa học cao. 

CTĐT ngành CNTP c a Khoa CK&CN đ c xây d ng theo quy định c a 
Bộ GD&ĐT ban hành trên cơ s  điều tra nhu cầu c a thị tr ng lao động, ý ki n 
đóng góp c a các bên liên quan, CTĐT tham kh o c a một số tr ng đ i học 
trong n ớc,… Mục tiêu đào t o c a ngành CNTP đ c xác định phù h p với 
mục tiêu c a giáo dục đ i học, mục tiêu đào t o c a Tr ng ĐHNL, ĐHH đ ng 
th i gắn với nhu cầu học tập c a SV, nhu cầu c a thị tr ng lao động đối với 
ngu n nhân l c ngành CNTP. CĐR c a CTĐT đ c thể hiện rõ ràng và bao 
quát đ c c  các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà SV cần đ t đ c về 
ki n th c, kỹ năng, năng l c t  ch  và trách nhiệm mà SV đ t đ c sau khi tốt 
nghiệp; đ c công bố công khai và ph n ánh đ c yêu cầu c a các bên liên 
quan. 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và 
tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy 
định tại Luật giáo dục đại học. 

1. Mô t  

Mục tiêu c a CTĐT ngành CNTP đ c xác định một cách rõ ràng trong khung 
CTĐT chuyên ngành CNTP ban hành năm 2020 [H1.01.01.01] đó là “Cung cấp ngu n 
nhân l c có trình độ chuyên môn cao về lĩnh v c CNTP trong qu n lý, t  ch c s n 
xuất và chuyển giao công nghệ; có kỹ năng tay nghề thành th o, có phẩm chất chính 
trị, phẩm chất đ o đ c và trách nhiệm với xư hội” và “Đào t o kỹ s  CNTP đáp ng 
nhu cầu c a xư hội cho khu v c miền Trung, Tây Nguyên và c  n ớc về lĩnh v c 
chuyên ngành CNTP”.  Mục tiêu trên cũng phù h p với s  m ng c a Tr ng ĐHNL, 
ĐHH là “có s  m ng đào t o ngu n nhân l c khoa học kỹ thuật chất l ng cao, nghiên 
c u khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông 
thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và c  n ớc theo h ớng hội nhập khu v c và quốc 
t ” [H1.01.01.02]. Mục tiêu này cũng phù h p với Luật giáo dục về mục tiêu đào t o 
đ i học là “Đào t o trình độ đ i học để SV có ki n th c chuyên môn toàn diện, nắm 
v ng nguyên lý, quy luật t  nhiên - xư hội, có kỹ năng th c hành cơ b n, có kh  năng 
làm việc độc lập, sáng t o và gi i quy t nh ng vấn đề thuộc ngành đ c đào t o” 
[H1.01.01.03]. Mục tiêu đào t o SV tốt nghiệp từ năm 2018 tr  đi,  các chuyên ngành 
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c a Tr ng ĐHNL, ĐHH ph i đ t trình độ ngo i ng  t ơng ng trình độ B1 (3/6), 
theo thông t  01/2014/TT-BGD ĐT [H1.01.01.04]. 

Mục tiêu CTĐT cũng phù h p với chi n l c phát triển kinh t  - xư hội giai 
đo n 2011-2020 c a Chính ph  đư định h ớng: “Phát triển và nâng cao chất l ng 
ngu n nhân l c, nhất là nhân l c chất l ng cao là một đột phá chi n l c”; Chi n 
l c phát triển giáo dục 2011-2020 đ c ban hành kèm theo Quy t định số 771/QĐ-

TTg ngày 13/06/2012 c a Th  t ớng Chính ph : “Đ n năm 2020, nền giáo dục n ớc 
ta đ c đ i mới căn b n và toàn diện theo h ớng chuẩn hóa, hiện đ i hóa, xư hội hóa, 
dân ch  hóa và hội nhập Quốc t ; chất l ng giáo dục đ c nâng cao một cách toàn 
diện, g m: giáo dục đ o đ c, kỹ năng sống, năng l c sáng t o, năng l c th c hành, 
năng l c ngo i ng  và tin học; đáp ng nhu cầu nhân l c, nhất là nhân l c chất l ng 
cao phục vụ s  nghiệp công nghiệp hóa, hiện đ i hóa đất n ớc và xây d ng nền kinh t  
tri th c...” [H1.01.01.05]. 

2. Điểm m nh 

Khoa đư xây d ng mục tiêu đào t o ch ơng trình CNTP rõ ràng, phù h p với 
với mục tiêu c a giáo dục đ i học và phù h p với trình độ đào t o bậc 6 trong Khung 
trình độ quốc gia Việt Nam, s  m ng và mục tiêu phát triển c a Tr ng, Luật giáo dục 
và chi n l c Phát triển và nâng cao chất l ng ngu n nhân l c chất l ng cao c a 
Chính ph . Mục tiêu CTĐT c a ngành đư xây d ng cụ thể mục tiêu đào t o và CĐR, 
đ c công bố trong văn b n chính th c c a Tr ng ĐHNL, ĐHH, website c a 
Tr ng, c a Khoa [H1.01.01.06]. 

3. T n t i 

Việc lấy ý ki n c a c u SV và nhà tuyển dụng về mục tiêu c a CTĐT 
ngành CNTP đư đ c th c hiện, nh ng ch a đ c th c hiện th ng xuyên. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 
Hoàn thiện 

CTĐT 
Rà soát, điều chỉnh CTĐT 

Khoa, 

Phòng 

ĐT&CTSV 

Ban Giám 

hiệu 

Từ năm 
học 2020 
- 2021, 

theo định 
kỳ rà soát 
điều chỉnh 

CTĐT 

2 
Lấy ý ki n 

c a c u  
Lấy ý ki n kh o sát từ c u SV c a 
ngành về m c độ phù h p c a CTĐT 

Khoa 
CK&CN, 

Hàng năm 
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TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

SV với công việc th c t  Phòng 

ĐT&CTSV 

3 
Phát huy 

điểm m nh 

Huy động toàn thể CBGV tham gia 
đào t o, cho ý ki n đánh giá và điều 
chỉnh CTĐT 

CBGV gi ng 
d y ngành 

CNTP 
Hàng năm 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 6/7 điểm. 

Tiêu chí 1.2. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu 
chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành 

CTĐT. 

1. Mô t  

Để CĐR đáp ng hơn với yêu cầu th c tiễn và khung CTĐT, Khoa CK&CN, 

Tr ng ĐHNL, ĐHH đư t  ch c th c hiện điều chỉnh và công bố CĐR theo đúng quy 
trình c a Bộ GD&ĐT, ĐHH và Tr ng ĐHNL [H1.01.02.01]. 

CĐR c a CTĐT ngành CNTP đ c mô t  rõ ràng trong khung CTĐT tín chỉ 
ngành CNTP và đ c ban hành vào năm 2007, điều chỉnh, b  sung vào năm 2012 và 
2017, hiệu chỉnh mới nhất là năm 2020, ph n ánh rõ s  m ng và tầm nhìn c a Nhà 
tr ng với th  m nh đào t o chuyên sâu về Nông nghiệp nói chung và CNTP nói riêng 

[H1.01.02.02], [H1.01.02.03], [H1.01.02.04]. Đ n năm 2020, căn c  vào Nghị định 
99/2019/NĐ- CP c a Chính ph   quy định chi ti t và h ớng dẫn thi hành một số điều 
c a Luật sửa đ i, b  sung một số điều c a Luật Giáo dục đ i học, Tr ng ĐHNL, 
ĐHH đư th c hiện điều chỉnh CTĐT ngành CNTP. Để th c hiện việc điều chỉnh này 
Nhà tr ng ti p tục điều chỉnh CĐR c a CTĐT ngành CNTP d a trên quy định c a 
Thông t  07/2015/TT-BGDĐ c a Bộ GD&ĐT và quy định c a ĐHH về quy trình xây 
d ng, thẩm định và công bố CĐR CTĐT trình độ đ i học [H1.01.02.05], 
[H1.01.02.06]. Theo đó, CĐR c a CTĐT đư đ c thi t k  rõ ràng, giúp cho ng i học 
và ng i d y dễ dàng xác định đ c mục tiêu c a quá trình gi ng d y và học tập, giúp 
SV xây d ng và hoàn thiện các ki n th c, kỹ năng, thái độ sau khi học. CĐR c a 
CTĐT đ c công bố rộng rưi tới các cán bộ GV và ng i học, nhà sử dụng lao động 
thông qua website c a Nhà tr ng [H1.01.01.06]. 

 Các chuẩn này đ c thể hiện thông qua 3 y u tố cốt lõi mà ng i học cần đ t 
đ c sau khi tốt nghiệp: Ki n th c th c t  và ki n th c lý thuy t; Kỹ năng nhận th c, 
kỹ năng th c hành nghề nghiệp và kỹ năng giao ti p, ng xử; M c độ t  ch  và trách 
nhiệm cá nhân trong việc áp dụng ki n th c, kỹ năng để th c hiện các nhiệm vụ 
chuyên môn [H1.01.02.08].  
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CĐR c a CTĐT kỹ s  ngành CNTP bao quát đ c c  các yêu cầu chung về 
chuẩn ki n th c và chuẩn kỹ năng mà ng i học cần đ t đ c sau khi hoàn thành 
CTĐT. Cụ thể: 

 Về chuẩn kiến thức: sau khi tốt nghiệp, SV có kh  năng vận dụng đ c ki n 
th c cơ b n về khoa học chính trị, pháp luật; giáo dục thể chất (ch ng chỉ); quốc 
phòng - an ninh (ch ng chỉ); công nghệ thông tin (ch ng chỉ ng dụng công nghệ 
thông tin cơ b n) vào công việc th c tiễn c a một kỹ s  ngành CNTP.  

Vận dụng đ c ki n th c về khoa học t  nhiên, khoa học xư hội và môi tr ng 
làm nền t ng t  duy để gi i quy t các vấn đề trong công việc th c tiễn c a một kỹ s  
ngành CNTP một cách khoa học và hiệu qu , đáp ng yêu cầu c a th i đ i công nghiệp 
4.0; có ki n th c cơ b n về toán học, khoa học t  nhiên, công nghệ thông tin và ngo i 
ng  để ng dụng trong công tác chuyên môn và kh  năng học tập  trình độ cao hơn.  

 Vận dụng đ c ki n th c cơ s  chuyên ngành cho l a chọn, xử lý, b o qu n 
nông s n th c phẩm; tính toán và l a chọn công nghệ s n xuất th c phẩm; phân tích, 
kiểm tra, đánh giá chất l ng nông s n th c phẩm; có kh  năng phân tích, đánh giá, 
nghiên c u phát triển s n phẩm th c phẩm.  

 Vận dụng và phân tích đ c ki n th c cơ s  chuyên ngành trong thi t k , l a 
chọn, t  ch c vận hành dây chuyền s n xuất th c phẩm đ m b o vệ sinh và lao động; 
có kh  năng vận dụng ki n th c cơ s  chuyên ngành trong phân tích các vấn đề 
chuyên môn làm cơ s  cho đánh giá, đề xuất c i ti n về công nghệ s n xuất, qu n lý 
chất l ng, phát triển s n phẩm th c phẩm.  

 Vận dụng đ c đ c các ki n th c b  tr  ngành để phát triển t  duy nghề 
nghiệp; t  ch c, qu n lý điều hành công việc chuyên môn; kh i nghiệp, th ơng m i và 
phát triển các s n phẩm về lĩnh v c CNTP. 

 Về chuẩn kỹ năng: SV đ c trang bị kỹ năng xác định, l a chọn gi i pháp gi i 
quy t và c i thiện các vấn đề liên quan đ n công việc th c tiễn ngành CNTP một cách 
phù h p; có kỹ năng xây d ng đề c ơng, th c hiện nghiên c u khoa học và chuyển 
giao công nghệ trong các lĩnh chuyên môn; có kỹ năng phân tích d  liệu, diễn gi i và 
truyền đ t các k t qu  th c hiện, đánh giá chất l ng và hiệu qu  công việc; có kỹ 
năng t o ra ý t ng, phát triển kh i nghiệp nh  một ch  doanh nghiệp, t o việc làm 
cho mình và cho ng i khác trong môi tr ng nghề nghiệp luôn thay đ i; có năng l c 
bậc 3/6 khung năng l c ngo i ng  Việt Nam (Ch ng chỉ B1 ti ng Anh hoặc t ơng 
đ ơng); có kỹ năng th c hiện đ c nhiệm vụ chuyên môn trong thi t k , l a chọn và 
t  ch c, điều hành dây chuyền công nghệ s n xuất th c phẩm đ m b o chất l ng và 
an toàn vệ sinh th c phẩm; có kỹ năng th c hiện đ c nhiệm vụ chuyên môn trong 
qu n lý và đ m b o chất l ng, an toàn vệ sinh th c phẩm nh  t  vấn, phân tích, đánh 
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giá, kiểm định, kiểm soát chất l ng th c phẩm; có kỹ năng tham gia nghiên c u và 
phát triển công nghệ s n xuất th c phẩm.  

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: CĐR cũng bao trùm đ c các năng l c về 
chuyên môn, nghiệp vụ CNTP, có năng l c lập k  ho ch, điều phối, phát huy trí tuệ 
tập thể. CĐR cũng nhắm đ n giúp ng i học có trách nhiệm với công việc, b n thân 
và tập thể, có thái độ yêu nghề và cầu ti n. Bên c nh đó, CĐR c a CTĐT còn đ c thể 
hiện thông qua các CĐR c a học phần [H1.01.02.03]. Nói cách khác, mỗi CĐR riêng 
lẻ c a học phần có căn c  để xây d ng t ng thể CĐR c a CTĐT. Điều này làm tăng 
tính kh  thi c a các CĐR cũng nh  lý gi i đ c giá trị c a mỗi CĐR. 

2. Điểm m nh 

CĐR c a CTĐT ngành CNTP đ c thi t k  bao g m nh ng học phần m  có 
kh  năng định h ớng về chuyên môn nghề nghiệp ban đầu nhằm mục tiêu khuy n 
khích kh  năng học tập suốt đ i cho ng i học. Ng i học s  đ c tr i nghiệm và 
tham gia vào các học phần từ khối ki n th c chung, cơ s  đ n khối ki n th c ngành để 
thụ h ng các ki n th c cơ b n c a ngành. Để có thể th c hiện đ c toàn bộ CTĐT 
này, ng i học đ c đòi h̉i không chỉ có năng l c học tập mà còn ph i có năng l c 
nghiên c u, năng l c phát hiện vấn đề, năng l c gi i quy t vấn đề, năng l c qu n lý 
th i gian... và quan trọng hơn c  là năng l c dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ về CNTP. 
Bên c nh đó, việc đa d ng hóa các lo i hình ho t động trong mỗi học phần thúc đẩy 
ng i học tìm hiểu nội dung học tập từ nhiều cách ti p cận, từ đó phát triển nhu cầu 
học tập một cách t  giác cho ng i học. 

CĐR c a CTĐT đ c thi t k  phát huy năng l c ch  động, sáng t o c a SV, 
đ ng th i t o môi tr ng thuận l i cho SV giao l u, h p tác trong học tập, tìm hiểu 
thông tin và nhận hỗ tr  từ phía GV hoặc cố vấn học tập. SV qua đó có điều kiện phát 
triển ki n th c chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cũng nh  đ o đ c cá nhân lành 
m nh, tinh thần tập thể và tôn trọng cá nhân. 

CTĐT đ c thi t k  công phu với s  đầu t  trí tuệ và công s c c a nhiều nhà 
khoa học, nhằm mục tiêu đ m b o cơ hội học tập công bằng cũng nh  kh  năng phát 
triển học vấn cho SV, qua đó khuy n khích tinh thần nghiên c u và học tập có trách 
nhiệm và kh  năng học tập suốt đ i. 

3. T n t i 

Trong nh ng năm gần đây, còn t n t i một số SV ra tr ng không đúng h n do 
n  nh ng học phần đ i c ơng và không đ t điều kiện về CĐR ngo i ng . 

Việc lấy ý ki n góp ý c a các nhà tuyển dụng lao động cho CĐR c a CTĐT ch  
y u đ c th c hiện t i các tỉnh miền Trung. 

4. K  ho ch hƠnh động 
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TT M c tiêu Nội dung công vi c Đ n v  chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Phối h p với các GV khối Cơ b n, 
phòng ĐT&CTSV tìm ph ơng th c 
giúp SV học các học phần cơ b n hiệu 
qu  hơn. 

Khoa và Phòng 
ĐT&CTSV 

Từ năm 
học 2020 

- 2021  

2 
Khắc phục 

t n t i 

Phối h p với Trung tâm Tin học và b i 
d ng ngo i ng  c a Tr ng để giúp 
SV nâng cao năng l c Tin học, Ngo i 
ng  đáp ng CĐR. 

Trung tâm Tin 

học và b i 
d ng Ngo i 

ng , tr ng ĐH 
Nông lâm, Đ i 

học Hu  

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

3 
Phát huy  

điểm m nh 

Yêu cầu các GV đánh giá, rà soát l i 
CĐR c a từng học phần và s  cùng hội 
đ ng KHĐT Khoa đánh giá, rà soát và 
đề xuất điều chỉnh CĐR c a toàn bộ 
CTĐT theo h ớng hiện đ i hóa, cập 
nhật, ti p cận quốc t  và đáp ng với 
nh ng bi n đ i về kinh t , văn hóa, xư 
hội, an ninh, chính trị t i  
Việt Nam. 

Khoa và Bộ 
môn, GV, Hội 
đ ng KH&ĐT 

Theo định 
kỳ rà soát 

CTĐT  

5.T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 1.3. CĐR của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên 

liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai. 

1. Mô t  

Từ năm 2012 đ n nay, CĐR c a CTĐT ngành CNTP đư đ c chỉnh sửa, hoàn 
thiện 3 lần sau khi ti p thu các ý ki n c a các bên liên quan vàCĐR ngày càng cụ thể, 
rõ ràng hơn, giúp SV định h ớng tốt hơn trong việc hoàn thành ch ơng trình học tập 
c a mình [H1.01.02.02], [H1.01.02.03], [H1.01.01.06]. CĐR c a CTĐT ngành CNTP 
đ c cập nhật các năm 2012, 2017, 2020 nhằm đáp ng nh ng yêu cầu th c tiễn c a 
các bên liên quan, nhất là yêu cầu c a th  giới việc làm. CĐR c a CTĐT ngành CNTP 
đ c xây d ng lần đầu năm 2012, cập nhật năm 2017 và năm 2020, d ới s  chỉ đ o 
c a Nhà tr ng, Khoa CK&CN đư t  ch c rà soát và điều chỉnh để phù h p nhất với 
yêu cầu c a th c tiễn, góp phần nâng cao chất l ng và hiệu qu  đào t o c a ngành 
CNTP, và gần nhất là cập nhật CTĐT theo NĐ 99 c a Chính ph  vào năm 2020.  
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CĐR đ c xây d ng có s  tham kh o các CTĐT uy tín nh  CTĐT c a Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐHNL Thái Nguyên, Đ i học Cần Thơ [H1.01.03.01], 

[H1.01.03.02], [H1.01.03.03]; đ ng th i có s  tham gia c a các chuyên gia cùng lĩnh 
v c trong và ngoài tr ng nh  các tr ng thuộc Đ i học Hu : Tr ng Đ i học S  
Ph m, Đ i học Khoa học và  ĐHH, có s  tham kh o ý ki n rộng rưi từ phía GV, SV, 
c u SV và các nhà tuyển dụng [H1.01.03.04]. CĐR đư đ c hội đ ng chuyên môn cấp 
khoa, cấp tr ng thông qua, nghiệm thu [H1.01.03.05] và đ c Tr ng ĐHNL phê 
chuẩn, ra quy t định th c hiện. 

Trên cơ s  lấy ý ki n c a các bên liên quan về CĐR, Khoa CK&CN đư ti p thu 
ý ki n và kịp th i điều chỉnh CTĐT. Trong đó, CTĐT đư nêu rõ k t qu  học tập mong 
đ i, mô t  rõ ràng các tiêu chí về ki n th c, kỹ năng và thái độ đ t đ c sau quá trình 
đào t o, đ ng th i ph n ánh đ c yêu cầu c a tất c  các đối t ng có liên quan thông 

qua danh mục các CĐR (về mặt ki n th c, kỹ năng, thái độ làm việc, kh  năng sử 
dụng ngo i ng , tin học và cơ hội nghề nghiệp khi tốt nghiệp) [H1.01.03.05] và hệ 
thống mục tiêu cụ thể c a từng học phần [H1.01.01.01]. D a trên CĐR đư nêu, CTĐT 
ngành CNTP hoàn toàn có đ  điều kiện trang bị cho ng i học nh ng năng l c đ c 
xư hội và các bên liên quan mong đ i về một kỹ s  ngành CNTP… 

Trong quá trình xây d ng CTĐT, Ngành và Khoa đư kh o sát và thu thập ý ki n 
c a SV, c u SV, nhà tuyển dụng về các k t qu  mong đ i sau đào t o d a trên danh 
mục hệ thống CĐR, cấu trúc CTĐT đ c d  ki n b i các chuyên gia [H1.01.03.06]. 
CĐR đ c k t cấu d a trên quá trình hệ thống hóa quan điểm c a các bên liên quan 
sau khi kh o sát nhằm đ a ra một b n danh mục CĐR phù h p với th c tiễn xư hội 
cũng nh  tính chất chuyên môn c a ngành học [H1.01.01.06]. 

Ngoài ra, trong mỗi học kỳ, Tr ng ĐHNL, Đ i học Hu  đều lấy ý ki n đánh 
giá c a SV đối với việc gi ng d y theo mẫu chung c a Nhà tr ng [H1.01.03.07]. K t 
qu  thu đ c cho thấy phần lớn đều v t m c điểm trung bình c a tr ng 
[H1.01.03.08]. Các ý ki n c a SV về CTĐT, nội dung và ph ơng pháp gi ng d y c a 
các học phần sau khi k t thúc khóa học hoặc học phần là cơ s  quan trọng để Khoa có 
nh ng điều chỉnh về nội dung và ph ơng pháp gi ng d y nhằm tăng s  t ơng thích 
gi a CĐR c a mỗi học phần với kỳ vọng c a ng i học, yêu cầu c a thị tr ng lao 
động. 

Để đáp ng nhu cầu c a thị tr ng lao động, Khoa t  ch c lấy ý ki n c a các 
nhà tuyển dụng vào năm 2020. Theo k t qu  điều tra gần đây nhất, các nhà tuyển dụng 
tr  l i là hài lòng với chất l ng đào t o c a ngành CNTP [H1.01.03.09]. Các nhà 
tuyển dụng đều bày t̉ ý ki n đ ng tình cao đối với nh ng tiêu chí về kỹ năng nghề 
nghiệp c a CTĐT đ a ra. 

CTĐT đ c xây d ng h ớng đ n mục tiêu đào t o ngu n nhân l c có trình độ 
cao, không chỉ có ki n th c chuyên sâu về ngành đào t o mà còn đ c trang bị các kỹ 
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năng th c hành theo yêu cầu c a xư hội. Ch ơng trình đ c thi t k  h ớng đ n CĐR 
về ki n th c, kỹ năng và thái độ phù h p, qua đó đáp ng đ c mục tiêu đào t o chung 
c a Tr ng ĐHNL, ĐHH và nh ng yêu cầu đặt ra c a thị tr ng lao động. Căn c  
trên nhu cầu c a xư hội và các bên liên quan, ch ơng trình trọng tâm không chỉ đào t o 
các ki n th c lý thuy t về ngành CNTP mà còn tập trung rèn luyện cho SV các kỹ 
năng nghề nghiệp và kỹ năng b  tr  thi t y u cho ng i học, ng i làm công tác tr  
giúp và t  vấn/tham vấn. Đặc biệt, các nhà tuyển dụng đánh giá cao ki n th c chuyên 
môn c a ng i học tốt nghiệp ngành CNTP cũng nh  kh  năng vận dụng các ki n th c 
này vào th c tiễn. 

CĐR CTĐT ngành CNTP đ c công bố công khai cho SV ngay từ năm th  
nhất và luôn đ c thể hiện cụ thể trong từng năm học (từ năm th  nhất đ n năm th  
năm) và từng học phần cụ thể. 

Khoa và Nhà tr ng đư thi t lập đ c kênh thông tin riêng nh  website c a 
Khoa, Tr ng, để t o thuận l i cho việc trao đ i, h p tác với các đối tác, s  ph n h i 
c a c u SV, c a SV đang theo học. 

2. Điểm m nh 

CĐR c a CTĐT ngành CNTP đư đáp ng đ c yêu cầu về năng l c mà SV cần 
đ t đ c sau khi tốt nghiệp theo quy định c a Thông t  07/2015/TT-BGD&ĐT c a Bộ 
GD&ĐT. CĐR đư ph n ánh đ c yêu cầu c a các nhà tuyển dụng về ki n th c, kỹ 
năng, năng l c t  ch  và trách nhiệm đối với ngu n nhân l c ngành QLĐĐ. CĐR đư 
đ c rà soát, điều chỉnh cho phù h p với yêu cầu c a thị tr ng lao động và đ c 
công bố công khai trên website https://huaf.edu.vn. 

3. T n t i 

CĐR c a CTĐT vẫn ch a đ c rà soát, đánh giá và cập nhật th ng xuyên theo 
s  thay đ i c a CTĐT và nhu cầu c a thị tr ng lao động theo định kỳ 2 năm th c 
hiện 1 lần. Ch a định kỳ kh o sát chất l ng SV tốt nghiệp làm việc t i các cơ s  để 
nhận đ c ph n h i về CĐR c a CTĐT. 

Việc kh o sát SV phục vụ cho việc rà soát, điều chỉnh CĐR chỉ đ c th c hiện 
đối với SV sắp tốt nghiệp mà ch a th c hiện với SV đang học từ năm th  nhất đ n 
năm th  3. K t qu  kh o sát SV đ c thống kê chung cho toàn Tr ng mà không thể 
hiện cho từng ngành đào t o trong đó có ngành CNTP.  
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4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 

 

Khắc phục 
t n t i 

Rà soát CĐR theo định 
kỳ 2 năm một lần 

Khoa CK&CN 
Từ năm 2021, theo 

định kỳ rà soát, 
điều chỉnh CTĐT 

2 

Th c hiện kh o sát SV từ 
năm th  nhất đ n năm 
th  4 về CĐR c a CTĐT 
ngành CNTP 

Phòng KT, 
ĐBCLGD, 

TT&PC 

Từ năm 2021, theo 
định kỳ rà soát, 

điều chỉnh CTĐT 

3 
Th c hiện thống kê riêng 
k t qu  kh o sát SV cho 
ngành CNTP 

Phòng KT, 
ĐBCLGD, 

TT&PC 
Từ năm 2021 

4 

Xây d ng và thúc đẩy các 
mối liên hệ với cơ s  s n 
xuất để SV đ c th c tập 
th c t  và tìm ki m cơ hội 
việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Khoa và Phòng 
ĐT&CTSV 

Hàng năm (thông 
qua các đ t  

th c tập) 

5 
Phát huy 

điểm m nh 

Công bố CĐR đ n ng i 
học, phụ huynh, GV, nhà 

tuyển dụng thông qua các 
trang web c a Khoa, 
Tr ng. 

Khoa, Phòng 
ĐT&CTSV 

Từ năm học  
2020 - 2021 

6 
Phát huy 

điểm m nh 

Lên k  ho ch thu thập 
thông tin từ các bên liên 
quan để cập nhật CĐR cho 
phù h p với th c tiễn và 
hình th c triển khai các 
bài th c hành, th c tập để 
ng i học có kh  năng 
đáp ng các CĐR đặt ra 

Khoa, Phòng 
ĐT&CTSV 

Từ năm học  
2020 - 2021 

5.T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 
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K t lu n về tiêu chu n 1: 

Mục tiêu c a CTĐT kỹ s  ngành CNTP đư xác định rõ ràng các h ớng đào t o 
chuyên sâu đáp ng nhu cầu ngày càng cao c a xư hội về ngu n nhân l c cho các cơ 
s  s n xuất và về nghiên c u CNTP. Mục tiêu đ c cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, k  
ho ch đào t o theo từng năm học, từng học kỳ và đ c quán triệt đ n từng cán bộ, GV 
nhằm hoàn thành tốt nhất mục tiêu đề ra. 

CĐR c a CTĐT đ c thi t k  nhằm phát huy năng l c ch  động, sáng t o c a 
SV, đ ng th i t o môi tr ng thuận l i cho SV giao l u, h p tác trong học tập, tìm 
hiểu thông tin và nhận hỗ tr  từ phía GV, cố vấn học tập. SV qua đó có điều kiện phát 
triển ki n th c chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cũng nh  đ o đ c cá nhân lành 
m nh, tinh thần tập thể và tôn trọng cá nhân. 

CTĐT đ c thi t k  công phu với s  đầu t  trí tuệ và công s c c a nhiều nhà 
khoa học, nhằm mục tiêu đ m b o cơ hội học tập công bằng cũng nh  kh  năng phát 
triển học vấn cho SV. CĐR ngành CNTP đ c công bố công khai cho SV ngay từ năm 
th  nhất và luôn đ c thể hiện cụ thể trong từng năm học thông qua k  ho ch năm học 
và  từng học phần cụ thể. 

Một số h n ch  c a CĐR c a CTĐT kỹ s  ngành CNTP đ c xác định: Việc rà 
soát, điều chỉnh và cập nhật mục tiêu ch a đ c th c hiện một cách kỹ l ng về tính 
phù h p với nhu cầu xư hội hiện nay; Khoa mới th c hiện rà soát và điều chỉnh CĐR 
c a CTĐT theo h ớng dẫn, quy định c a Nhà tr ng, c a ĐHH mà ch a ch  động ti n 
hành công việc này theo từng năm học; ch a có s  liên hệ thật s  chặt ch  trong quá 
trình SV th c tập t i cơ s , các ký k t với cơ s  th c t  ch a có nh ng ràng buộc liên 
quan nhiều đ n CĐR theo từng năm học và từng ngành mà SV ph i đ t tới. 

Tiêu chu n 1 có 3 tiêu chí: Tiêu chí 1.1: 6/7, tiêu chí 1.2 vƠ 1.3: 5/7 

Tiêu chu n 2. B n mô t  CTĐT 

 M  đ u  

B n mô t  CTĐT ngành CNTP c a Khoa CK&CN, Tr ng ĐHNL Hu , ĐHH 
là tài liệu cung cấp thông tin về CTĐT chính quy ngành này  bậc đ i học. CTĐT có 
mục tiêu rõ ràng, nhằm cung cấp ngu n nhân l c có trình độ chuyên môn cao về lĩnh 
v c CNTP, t  ch c s n xuất và chuyển giao công nghệ; có kỹ năng nghề thành th o, 
có phẩm chất đ o đ c và trách nhiệm đối với xư hội; đáp ng nhu cầu ngu n nhân l c 
cho khu v c miền Trung, Tây Nguyên và c  n ớc. CTĐT ngành CNTP đ c thi t lập 
một cách logic chặt ch  về CĐR bao g m ki n th c, kỹ năng và thái độ. Đề c ơng chi 
ti t c a các học phần trong ch ơng trình cũng đ c mô t  đầy đ  các phần từ học phần 
tiên quy t, mục tiêu học phần đáp ng CĐR (ki n th c, kỹ năng và thái độ), tóm tắt 
nội dung học phần, hình th c t  ch c gi ng d y học tập, ph ơng pháp, hình th c kiểm 
tra, thang điểm đánh giá k t qu  học tập học phần, và tài liệu học tập. Từ đó, ng i 
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học và các bên liên quan dễ dàng nắm bắt nội dung CTĐT để có nh ng l a chọn ban 
đầu và định h ớng trong quá trình học tập (đối với SV) và cho tuyển dụng (đối với 
doanh nghiệp, cơ quan nhà n ớc). CTĐT đ c định kỳ cập nhật điều chỉnh thông qua 
tham vấn c a hội đ ng khoa học c a Khoa CK&CN, c a doanh nghiệp, cơ quan nhà 
n ớc và c u SV. B n mô t  CTĐT ngành CNTP đ c t  đánh giá thông qua 03 tiêu 
chí cụ thể nh  sau:  

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật. 

1. Mô t  

B n mô t  CTĐT ngành CNTP đư có đ  đầy các thông tin cần thi t, bao g m: 
tóm tắt mục tiêu đào t o và k t qu  học tập d  ki n; cấu trúc khoá học; ma trận CĐR 
thể hiện s  đóng góp c a các học phần vào việc đ t CĐR c a ch ơng trình; các b n 
mô t  từng học phần cụ thể [H2.02.01.01], [H2.02.01.03]. 

Với đầy đ  các thông tin liên quan và cần thi t trong b n mô t  CTĐT ngành 
CNTP nh  tên cơ s  cấp bằng là Tr ng ĐHNL, ĐHH; tên gọi c a văn bằng; tên 
CTĐT; CĐR c a ch ơng trình; cấu trúc ch ơng trình và các yêu cầu bao g m trình độ, 
học phần, t ng số tín chỉ bắt buộc và t  chọn cần ph i tích lũy; th i điểm thi t k  cũng 
nh  các th i điểm điều chỉnh b n mô t  CTĐT s  giúp ng i học có cái nhìn t ng thể 
hơn với ch ơng trình b n thân theo học [H2.02.01.01]. 

B n mô t  CTĐT đư đ c cập nhật và tích h p nh ng vấn đề mới nhất liên 
quan trong th i gian 5 năm gần đây, cụ thể là đ c cập nhật vào năm 2012 trên cơ s  
chuyển từ CTĐT theo hệ thống niên ch  sang hệ thông tín chỉ [H2.02.01.01]. Năm 
2016 đ c Nhà tr ng điều chỉnh nội dung các học phần thay th  liên quan đ n th c 
hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp [H2.02.01.02]. Năm 2017, b n mô t  CTĐT đ c điều 
chỉnh cập nhật theo quy định c a Thông t  07/2015/TT-BGD&ĐT c a Bộ GDĐT 
[H2.02.01.03], [H2.02.01.04]. Năm 2020, CTĐT đư đ c điều chỉnh cập nhật theo 
nghị định 99/2019/NĐ-CP. Các thông tin chính c a b n mô t  CTĐT nh  CĐR, mục 
tiêu đào t o,... đ c công bố trên website c a Tr ng ĐHNL, ĐHH [H2.02.01.05]. 
Toàn bộ b n mô t  đ c công bố trên trang Web c a Khoa CK&CN [H2.02.01.06]. 

2. Điểm m nh 

B n mô t  CTĐT với đầy đ  thông tin về ngành CNTP đ c trình bày đầy đ , 
rõ ràng và khoa học giúp cho ng i đọc dễ theo dõi và nắm bắt vấn đề. Đặc biệt, b n 
mô t  này luôn đ c chú trọng cập nhật th ng xuyên và liên tục. Cụ thể, trong nh ng 
năm qua, từ năm 2012 đ n năm 2020, b n mô t  CTĐT Ngành CNTP đư đ c cập 
nhật và điều chỉnh cho phù h p hơn và đáp ng yêu cầu th c tiễn c a xư hội và định 
h ớng phát triển c a Nhà tr ng [H2.02.01.01], [H2.02.01.03].  

3. T n t i 
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B n mô t  CTĐT còn một số lỗi trình bày văn b n, văn phong còn dài. 

B n mô t  CTĐT ch a đ c cập nhật theo định kỳ là ít nhất hai năm ph i th c 
hiện một lần. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Ti n hành rà soát l i để b n mô t  
CTĐT đ c trình bày một cách khoa 
học hơn, văn phong diễn đ t thể hiện 

ngắn gọn và dễ hiểu hơn. 

Khoa 
CK&CN 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Ti p tục cập nhật CTĐT cho phù h p 
hơn, đáp ng ngày càng tốt hơn các 
yêu cầu th c tiễn c a xư hội và định 

h ớng phát triển Nhà tr ng. 

Khoa 
CK&CN 

Hàng năm 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 4/7 điểm. 

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật. 

1. Mô t  

Đề c ơng các học phần trong b n mô t  CTĐT c a ngành CNTP đư đ c nêu 
đầy đ , chi ti t với nh ng học phần bắt buộc và học phần t  chọn cho các phần khối 
ki n th c chung, khối ki n th c cơ s  ngành và khối ki n th c chuyên ngành 
[H2.02.02.01], [H2.02.02.02]. Nội dung chi ti t c a các đề c ơng c a các học phần 
này cũng th ng xuyên đ c chú trọng cập nhật phù h p th c t . 

Tất c  đề c ơng các học phần đều có đầy đ  thông tin chi ti t nh : Tên đơn vị 
qu n lý chuyên môn c a học phần và ký xác nhận c a Tr ng đơn vị; Họ tên và học 
hàm học vị c a nh ng GV đ m nhận gi ng d y; Tên học phần bằng ti ng Việt và ti ng 
Anh, mư số học phần, số tín chỉ; CĐR c a học phần hay mục tiêu c a học phần; Các 
yêu cầu c a học phần nh  s  phân b  th i gian, điều kiện tiên quy t; Cấu trúc học 
phần với nội dung và th i l ng c a từng bài học; Ph ơng pháp d y và học, các 
ph ơng th c kiểm tra đánh giá k t qu  c a ng i học theo h ớng phát triển năng l c; 
Tài liệu học tập chính và tài liệu tham kh o, các tài liệu này đều đ c ghi chú chỉ rõ 
giúp ng i học bi t nơi l u tr  để có thể tham kh o, học tập. Các học phần trong b n 
mô t  CTĐT đa số có th i l ng 2 tín chỉ, nhiều học phần bao g m c  ch ơng trình lý 
thuy t và th c hành. Tất c  đề c ơng học phần đều đ c định kỳ b  sung, thay th , 
điều chỉnh và cập nhật, đặc biệt lần cập nhật thông tin về nội dung các học phần mới 
nhất c a ngành CNTP là năm 2020 [H2.02.02.02], [H2.02.01.05], [H2.02.01.06]. 
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Hiện nay, Khoa CK&CN đang th c hiện việc cập nhật đề c ơng các học phần 
để điều chỉnh CTĐT ngành CNTP nhằm đáp ng yêu cầu đào t o Kỹ s  theo Nghị 
định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 c a Chính ph  quy định chi ti t và 
h ớng dẫn thi hành một số điều c a Luật sửa đ i, b  sung một số điều c a Luật Giáo 
dục đ i học. Việc cập nhật này đ c th c hiện từ cuối năm 2020 và d  ki n s  hoàn 
thành trong quý II năm 2021. Trong lần cập nhật mới nhất này, đề c ơng chi ti t c a 
các phần trong CTĐT ngành CNTP đ c thi t k  l i theo số tín chỉ đ c xác định, 
đ c thể hiện cụ thể hóa hơn năm 2017 về CĐR về ki n th c, kỹ năng, năng l c t  
ch  và trách nhiệm mà SV đ t đ c sau khi hoàn thành học phần theo các m c đánh 
giá năng l c trong thang nhận th c c a B. Bloom d ới d ng các CLOx (ký hiệu c a 
CĐR chi ti t c a học phần); thể hiện chi ti t hơn việc phân b  th i gian lên lớp c a 
học phần… [H2.02.02.03], [H2.02.02.04], [H2.02.02.05]. D  ki n đề c ơng chi ti t 
các học đ c hoàn thành vào quý II năm 2021. 

2. Điểm m nh 

Đề c ơng các học phần đều đ c đội ngũ GV biên so n cẩn thận, công phu, có 
tính cập nhật th c tiễn phù h p và đúng theo mẫu quy định c a nhà tr ng. 

Đa số đề c ơng các học phần đều đ c so n trên cơ s  phát triển năng l c 
ng i học theo ma trận phát triển ki n th c kỹ năng. 

B n mô t  CTĐT ngành CNTP c a tất c  các phiên b n đều có đầy đ  thông tin. 
B n mô t  đư đ c cập nhật theo các thông tin c a CTĐT t i các lần điều chỉnh. 

3. T n t i 

Một số học phần có khối l ng ki n th c bị chia nh̉ với dung l ng ch  y u là 
2 tín chỉ đư gây ra không ít khó khăn cho ng i d y và ng i học trong việc truyền t i 
và ghi nhận thông tin. 

B n mô t  CTĐT ch a đ c cập nhật theo định kỳ là ít nhất hai năm ph i th c 
hiện một lần. 

4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

- Rà soát t ng thể đề c ơng các học phần 
để gộp thành nhóm học phần có dung 
l ng lớn hơn, lo i b̉ nh ng nội dung 
trùng lặp. 

- Tách phần th c hành  nh ng nhóm học 
phần cùng chung khối ki n th c và gộp 
l i để thành nh ng học phần th c hành 

Khoa 

CK&CN 

2017, 

2020 đư 
có HP 

th c hành 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 
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riêng giúp thuận l i trong việc phân nhóm 
cũng nh  phát triển năng l c ng i học. 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Ti p tục cập nhật, điều chỉnh nội dung đề 
c ơng học phần cho khoa học, phù h p 
hơn, đáp ng yêu cầu phát triển c a xư 
hội nói chung và s  phát triển c a lĩnh 
v c khoa học liên quan nói riêng. 

Khoa 
CK&CN 

 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

 5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm.    

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai 
và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. 

 1. Mô t   

B n mô t  CTĐT ngành CNTP năm 2020 đ c công bố công khai d ới hình 
th c b n in và qua trang web c a Tr ng và c a Khoa CK&CN. B n in đ c l u tr   
phòng ĐT&CTSV, Khoa CK&CN và Trung tâm thông tin th  viện c a Tr ng ĐHNL 
Hu  [H2.02.02.02], [H2.02.01.05], [H2.02.01.06]. 

Đề c ơng chi ti t c a các học phần gi ng d y cập nhật năm 2020 cũng đ c 
công bố d ới d ng b n in và qua trang web c a Tr ng và c a Khoa [H2.02.02.03], 
[H2.02.02.04], [H2.02.02.05].  

Hằng năm, Nhà tr ng và Khoa có các thông báo để h ớng dẫn cho SV và cố 
vấn học tập cách th c sử dụng đề c ơng học phần ngành CNTP [H2.02.03.01]. Các 
thông tin chi ti t về th i gian đào t o ngành, công tác t  ch c qu n lý ho t động học 
tập, rèn luyện c a SV, cách đánh giá k t qu  học tập, h ớng dẫn sử dụng các phần 
mềm để hỗ tr  học tập, rèn luyện và tìm ki m việc làm cho SV, và các thông tin liên 

quan khác đ c cung cấp cho SV năm nhất thông qua s  tay SV [H2.02.03.02]. Quy 
định h  sơ lên lớp c a GV ph i có đề c ơng chi ti t học phần gi ng d y và bài gi ng 
c a học phần đó [H2.02.03.03]. 

Các bên liên quan nh  đơn vị qu n lý, doanh nghiệp, c u SV,… đều có thể dễ 
dàng ti p cận với b n mô t  CTĐT và đề c ơng chi ti t các học phần thông qua các 
kênh thông tin nh  trên. S  ti p cận này đ c thể hiện thông qua các b n xác nhận c a 
các bên liên quan [H2.02.03.03]. 

 2. Điểm m nh  

B n mô t  CTĐT và đề c ơng chi ti t học phần đ c công bố công khai và các 
bên liên quan dễ dàng ti p cận.  

Đề c ơng các học phần trong CTĐT ngành CNTP đư thể hiện đầy đ  và rõ ràng 
các thông tin theo quy định. Đề c ơng các học phần đư đ c cập nhật theo các lần điều 
chỉnh CTĐT để đ m b o phù h p với mục tiêu đào t o c a ngành CNTP và yêu cầu 
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th c tiễn c a thị tr ng lao động. 

Hầu h t đề c ơng chi ti t các học phần đư thể hiện hình th c thi - đánh giá k t 
thúc học phần phù h p với việc t  ch c thi tập trung t i gi ng đ ng hoặc thay đ i 
hình th c thi c a học phần trong tr ng h p SV không thể đ n tr ng do thiên tai, 
dịch bệnh x y ra,... 

 3. T n t i  

B n mô t  CTĐT và đề c ơng chi ti t học phần ngành CNTP tuy đ c công bố 
công khai trên các kênh thông tin tuy nhiên các đối t ng học sinh THPT vẫn ch a 
bi t rộng rưi về s  t n t i đó để ti p cận.  

 4. K  ho ch hƠnh động  

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Đ n tr c ti p các tr ng THPT ph  
bi n rộng rưi cho học sinh và  GV 
cách ti p cận b n mô t  CTĐT và đề 
c ơng chi ti t học phần ngành CNTP 

Tr ng 
ĐHNL, 
Khoa 

CK&CN 

Hàng năm 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Th ng xuyên cập nhật b n mô t  
CTĐT và đề c ơng chi ti t học phần 
trên các kênh thông tin. 

Duy trì và phát triển hiệu qu  các 
kênh thông tin 

Tr ng 
ĐHNL, 
Khoa 

CK&CN 

Hàng năm 

 5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm.   

K t lu n về Tiêu chu n 2: 

B n mô t  CTĐT ngành CNTP c a Tr ng ĐHNL, ĐHH đư cung cấp đầy đ  
thông tin và th ng xuyên đ c rà soát, kiểm tra, điều chỉnh các vấn đề mới liên quan 
đ n việc đào t o theo k  ho ch c a Tr ng ĐHNL, ĐHH.   

B n mô t  và các đề c ơng học phần trong CTĐT cũng đ c mô t  chi ti t đầy 
đ  và cập nhật th ng xuyên. B n mô t  ch ơng trình và đề c ơng các học phần đ c 
công bố công khai d ới nhiều hình th c khác nhau nên đư t o điều kiện thuận l i để 
các bên liên quan ti p cận khi cần thi t. Tuy nhiên, do đề c ơng các học phần ngành 
CNTP mới chỉ đ c công bố công khai  d ng b n in mà ch a đ c công bố trên 
trang Website c a Khoa nên ch a t o đ c điều kiện thuận l i tốt nhất cho các bên 
liên quan ti p cận. 

Căn c  vào k t qu  đánh giá các tiêu chí c a tiêu chuẩn 2 cho thấy c  03 tiêu 
chí c a tiêu chuẩn 2 đều đ t m c 4/7 điểm. 
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Tiêu chu n 3. C u trúc vƠ nội dung ch ng trình d y h c 

M  đ u 

Cấu trúc và nội dung ch ơng trình d y học (CTDH) ngành CNTP c a Khoa 
CK&CN, Tr ng ĐHNL, ĐHH đ c xây d ng trên cơ s  ch ơng trình khung khối 
Nông, Lâm nghiệp và Th y s n do Bộ GD&ĐT ban hành, phù h p với s  m ng, mục 
tiêu giáo dục và ch c năng, nhiệm vụ c a Tr ng, đ ng th i gắn với nhu cầu học tập 
c a ng i học, nhu cầu ngu n nhân l c c a thị tr ng lao động. CTDH ngành CNTP 
đ c thi t k  một cách có hệ thống về chuẩn ki n th c, kỹ năng và thái độ; có cấu trúc 
h p lý và có mục tiêu rõ ràng, phù h p với đối t ng ng i học và có tham kh o các 
CTDH t ơng t  c a các tr ng đ i học khác trong và ngoài n ớc. Các CTDH đ c 
định kỳ b  sung, điều chỉnh 20%/năm d a trên việc tham kh o ý ki n c a Hội đ ng 
KH&ĐT khoa, nhà tuyển dụng, SV và c u SV. Cấu trúc và nội dung ch ơng trình 
đ c xây d ng theo h ớng liên thông gi a các ngành, gi a các bậc đào t o, t o điều 
kiện thuận l i cho ng i học trong việc tích luỹ ki n th c, kỹ năng và ngành nghề 
khác ngoài CNTP. Hiện nay, Khoa CK&CN, Tr ng ĐHNL, ĐHH đư t  ch c đào t o 
cho các bậc học ngành CNTP có thể liên thông từ bậc Cao đẳng, Đ i học và Th c sĩ.  

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên CĐR.  

1. Mô t  

Hiện t i ch ơng trình d y học ngành CNTP c a Khoa có các môn học cụ thể 
đ c thi t k  d a trên CĐR, khối l ng g m 157 TC, các nhóm môn học g m: các 
môn lý luận chính trị theo yêu cầu chung, môn cơ b n, các môn xư hội nhân văn – b  
tr  và th c tập nghề nghiệp, môn cơ s  ngành, môn chuyên ngành và khóa luận 
[H3.03.01.01]. 

Trong 13 năm qua (từ 2007 đ n 2020), Khoa đư m  và đào t o đ c 13 khóa 
(từ CNTP41 đ n CNTP54). Các môn học trong CTĐT đ i học đều có tham kh o 
CTĐT c a các tr ng Đ i học Bách khoa Đà Nẵng, Hà Nội, H  Chí Minh, tr ng Đ i 
học Công nghiệp H  Chí Minh và Đ i học Cần Thơ. Khi xây d ng các ch ơng trình 
này, tr ng đư tham kh o khung ki n th c Đ i học c a các tr ng này [H3.03.01.02]. 

Các môn học đều có đóng góp quan trọng về nội dung, đáp ng các tiêu chí có 

trong CĐR c a ngành CNTP, mỗi môn học đáp ng đ c từ 1-3 tiêu chí c a CĐR bao 
g m (1) chuẩn ki n th c (chuẩn ki n th c chung toàn ĐHH, chuẩn khối ki n th c lĩnh 
v c, chuẩn ki n th c chung khối ngành, ki n th c nghề nghiệp ki n th c b  tr ), (2) 
chuẩn kỹ năng (kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm) và (3) chuẩn năng l c t  ch  - 
chịu trách nhiệm [H3.03.01.03]. 

100% các học phần trong CTDH cũng đư xác định đ c ph ơng pháp kiểm tra 
đánh giá phù h p: Với các học phần, hình th c thi t  luận chi m tỉ lệ lớn,  ngoài ra còn 
có hình th c đánh giá khác nh  vấn đáp, bài tiểu luận; ph ơng pháp kiểm tra đánh giá 
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c a mỗi học phần đ c nêu trong. B n mô t  CTĐT ngành CNTP cũng đ c thông tin 
một lần n a tới ng i học vào đầu mỗi bu i học c a học phần. Các học phần trong 

CTDH ngành CNTP có các ho t động kiểm tra, đánh giá ng i học t ơng thích với 
nhau và đ m b o việc đ t đ c CĐR. Sau khi k t thúc học phần, Nhà tr ng t  ch c 
lấy ý ki n ph n h i c a các bên liên quan về ho t động gi ng d y cũng nh  nội dung, 
ph ơng pháp kiểm tra, đánh giá k t qu  học tập để điều chỉnh CTDH cho phù h p 
[H1.01.03.07]; [H1.01.03.08]; [H1.01.03.09]. 

2. Điểm m nh 

Tất c  các học phần trong CTĐT c a ngành CNTP đ c xây d ng theo các quy 
định t i thông t  08/2011/TT-BGD&ĐT (tr ớc đây), thông t  07/2015/TT-BGD&ĐT 

(từ 2015 đ n nay) c a Bộ GD&ĐT. Tất c  các môn học trong CTĐT ngành CNTP 
đang triển khai đều có s  tham gia c a các bên liên quan theo đúng quy định hiện hành 
c a Bộ GD&ĐT, d a trên điều tra kh o sát việc làm từ đó xây d ng CĐR, các môn 
học căn c  CĐR để xây d ng. 

CTDH c a ngành CNTP đ c thi t k  d a trên CĐR về ki n th c, kỹ năng, 
năng l c t  ch  và chịu trách nhiệm. CTDH có đầy đ  đề c ơng chi ti t học phần; đư 
xác định đ c các ph ơng pháp gi ng d y, học tập, kiểm tra/đánh giá KQHT để giúp 
cho SV đ t đ c CĐR c a CTĐT. 

CTDH ngành CNTP điều chỉnh đư b  sung về hình th c kiểm tra - đánh giá, t o 
cơ hội cho SV đ c kiểm tra/đánh giá cuối kỳ trong các tr ng h p đặc biệt nh  thiên 
tai, dịch bệnh x y ra để hoàn thành ch ơng trình học theo đúng th i gian quy định đư 
thi t k . 

3. T n t i 

Khung các Học phần trong CTĐT đư bám sát quy định c a Bộ GD&ĐT nh ng 
việc tham gia c a các bên liên quan ch a đ c cụ thể hoá thành văn b n theo CĐR. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Các học phần theo ch ơng trình cũ 
nên cập nhật thông tin mới để áp 
dụng từ khóa 50 tr  về tr ớc 

Khoa và các 
Bộ môn 

2020-
2022 

2 
Phát huy 

điểm m nh 
Áp dụng ch ơng trình mới cập nhật 
năm 2020 vào ch ơng trình d y học 

Phòng 

ĐT&CTSV 
phối h p với  
Khoa và các 

Bộ môn 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 
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5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm.    

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là  

rõ ràng. 

1. Mô t  

Tất c  các học phần trong CTĐT ngành CNTP đều đóng góp vào CĐR rõ ràng, 
cụ thể [H3.03.02.01]. Khoa và Nhà tr ng cũng đư công bố CĐR cho ngành CNTP 

CTĐT năm 2012 [H3.03.02.02] và cập nhật CĐR cho ngành theo ch ơng trình năm 
2017 và năm 2020 [H3.03.02.02], [H3.03.02.03] d a trên thông báo c a Bộ GD&ĐT 
và ĐHH.  

Các học phần đáp ng đ c các tiêu chí c a CĐR bao g m chuẩn ki n th c 

chung toàn ĐHH nh  vận dụng đ c các ki n th c Giáo dục thể chất, An ninh quốc 
phòng, về t  t ng, đ o đ c cách m ng c a Đ ng Cộng s n Việt Nam và t  t ng H  
Chí Minh vào nghề nghiệp và cuộc sống; có ch ng chỉ Giáo dục quốc phòng, Giáo dục 
thể chất và vận dụng đ c ki n th c về ngo i ng  trong giao ti p thông th ng (B1). 
Chuẩn khối ki n th c lĩnh v c nh  có kh  năng vận dụng các ki n th c khoa học t  
nhiên, khoa học s  sống, xư hội nhân văn, nhà n ớc và pháp luật làm nền t ng lý luận 
và th c tiễn cho ngành CNTP,  đ t chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 
b n và ng dụng đ c trong công việc chuyên môn. Chuẩn ki n th c chung khối 
ngành nh  phân tích và áp dụng đ c các ki n th c khoa học cơ b n nh  toán học, vật 
lý, hóa học, sinh học, tin học làm nền t ng lý luận và th c tiễn cho khối ngành/ngành 
CNTP. Ki n th c nghề nghiệp nh  vận dụng đ c ki n th c về ngành học CNTP, mục 
tiêu và cơ hội nghề nghiệp; vận dụng đ c ki n th c về nguyên liệu, s n phẩm th c 
phẩm và công nghệ s n xuất, dinh d ng và an toàn vệ sinh th c phẩm, vận dụng đ c 
ki n th c về các ph ơng pháp tính toán; thi t k , l a chọn công nghệ s n xuất th c 
phẩm và vận dụng đ c ki n th c về vận hành thi t bị thí nghiệm cơ b n và hiện đ i, 
ph ơng pháp phân tích xử lý số liệu th c nghiệm. Ngoài ra, SV có thể vận dụng đ c 
ki n th c về các hệ thống qu n lý chất l ng trong s n xuất th c phẩm. Ki n th c b  
tr  nh  qu n lý d  án liên quan đ n lĩnh v c CNTP, qu n trị doanh nghiệp s n xuất, 
th ơng m i trong lĩnh v c CNTP và b o vệ môi tr ng, b o vệ ng i tiêu dùng các 
s n phẩm th c phẩm c a Nhà n ớc liên quan đ n lĩnh v c CNTP.  

Chuẩn về kỹ năng nghề nghiệp nh  có kỹ năng đánh giá và phân tích nguyên 
liệu, s n phẩm th c phẩm; tính toán, thi t k , l a chọn công nghệ s n xuất các s n 
phẩm th c phẩm; phân tích, đánh giá và đ a ra các gi i pháp ki n nghị về công nghệ 
s n xuất, phát triển các s n phẩm th c phẩm; cập nhật ki n th c về dinh d ng và đ a 
ra các gi i pháp liên quan vệ sinh an toàn th c phẩm; kỹ năng vận hành thi t bị thí 
nghiệm cơ b n và hiện đ i trong lĩnh v c CNTP; cập nhật và vận dụng các hệ thống 
qu n lý chất l ng trong s n xuất th c phẩm; t  ch c và qu n lý hệ thống s n xuất 
trong các nhà máy ch  bi n th c phẩm; kỹ năng lập và qu n lý d  án liên quan đ n 
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lĩnh v c CNTP; và có kỹ năng cập nhật, ti p cận công nghệ hiện đ i và định h ớng 
ng dụng vào th c t . Kỹ năng mềm nh  kỹ năng t  ch  (các kỹ năng học và t  học 

suốt đ i, qu n lý th i gian và t  ch , thích ng với s  ph c t p c a th c t , hiểu bi t 
văn hóa, hiểu và phân tích ki n th c, kỹ năng c a một cá nhân khác để học tập suốt 
đ i...); kỹ năng làm việc theo nhóm (hình thành nhóm, duy trì ho t động nhóm, phát 
triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau); kỹ năng qu n lý và lưnh đ o 
(điều khiển, phân công và đánh giá ho t động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì 
quan hệ với các đối tác; kh  năng đàm phán, thuy t phục và quy t định trên nền t ng 
có trách nhiệm với xư hội và tuân theo luật pháp); kỹ năng giao ti p (lập luận sắp x p ý 
t ng, giao ti p bằng văn b n và các ph ơng tiện truyền thông, thuy t trình, giao ti p 
với các cá nhân và t  ch c; sử dụng các ph ơng pháp và nghệ thuật trong quá trình 
giao ti p, đàm phán phù h p với các đối tác liên quan đ n công việc; hiểu bi t đ o 
đ c, văn hoá, phong tục, tập quán, thuần phong mỹ tục, các vấn đề về đ o đ c xư hội 
và ng xử phù h p trong từng tình huống trong công việc; kỹ năng lập lập k  ho ch, 
thi t k  và t  ch c các công việc liên quan đ n nghề nghiệp trong b o qu n, ch  bi n, 
vệ sinh an toàn th c phẩm. 

Chuẩn năng l c t  ch  và chịu trách nhiệm nh  có năng l c giao ti p tốt và làm 
việc độc lập, theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đ i, áp l c; có năng l c t  chịu 
trách nhiệm và h ớng dẫn, giám sát ng i khác th c hiện việc tính toán, thi t k , l a 
chọn công nghệ s n xuất th c phẩm đ m b o an toàn vệ sinh; có năng l c chịu trách 
nhiệm trong phân tích, đánh giá và phát triển s n phẩm th c phẩm; có năng l c lập k  
ho ch, điều phối, qu n lý các ngu n l c, đánh giá và c i thiện hiệu qu  các ho t động 
trên dây chuyền công nghệ ch  bi n th c phẩm; có năng l c t  ti p cận, nắm bắt công 
nghệ hiện đ i và định h ớng ng dụng vào th c t  s n xuất; có năng l c phát triển 
chuyên môn, t  học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Với 157 TC g m 70 
môn học và khóa luận tốt nghiệp đều đáp ng các tiêu chí trong CĐR. 

Việc xây d ng CTDH đ c lấy ý ki n ph n h i c a các bên liên quan nh  GV, 
cán bộ qu n lý, đơn vị tuyển dụng, c u SV,... bằng các phi u kh o sát đư đ c thi t k  
sẵn. Hầu h t các bên liên quan đều cho rằng CTDH ngành CNTP đư đáp ng đ c 
CĐR. Bên c nh đó, các nhà tuyển dụng cũng có một số đề xuất về việc bố trí thêm gi  
th c hành, th c tập và trang bị thêm một số máy móc trang thi t bị phục vụ d y và học 
nhằm nâng cao hơn n a kỹ năng c a SV [H3.03.02.04], [H3.03.02.05], [H1.01.03.04]. 

2. Điểm m nh 

Tất c  các môn học thuộc CTĐT ngành CNTP c a tr ng đều có CĐR rõ ràng 

đ c phê duyệt.  

CĐR c a các học phần trong CTDH ngành CNTP đư cụ thể hóa CĐR c a 
CTĐT ngành CNTP do đó có đóng góp rõ ràng trong ma trận kỹ năng c a CTĐT. 
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3. T n t i 

Ch ơng trình cũ tr ớc đây, CĐR ch a đ c xây d ng rõ ràng theo từng môn 
học, còn chung chung theo ngành. 

Ý ki n đóng góp c a các bên liên quan về các học phần để đ m b o CĐR là 
ch a rõ ràng, ch  y u là nh ng góp ý về cấu trúc nội dung đề c ơng chi ti t c a các 
học phần. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 

Khắc phục 
t n t i 

Cập nhật toàn bộ CĐR cho các 
môn học áp dụng cho các khóa 53 

tr  về tr ớc 

Khoa và các 

bộ môn 
2021-2023 

2 

Lấy ý ki n sâu hơn n a về nội 
dung, định h ớng các học phần 
đ c gi ng d y để phù h p với 
CĐR và yêu cầu c a nhà  
tuyển dụng. 

Khoa CK&CN 

Từ năm 2021, 
theo định kỳ 
rà soát điều 
chỉnh CTĐT 

3 
Phát huy 

điểm m nh 

Công bố CĐR trên các ph ơng 
tiện thông tin đ i chúng về 
ch ơng trình cập nhật  
năm 2020 

Phòng 

ĐT&CTSV 
k t h p với 
Khoa và các 

bộ môn 

2021 tr   
về sau 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 6/7 điểm. 

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và 
có tính tích hợp.  

1. Mô t  

Hiện t i ch ơng trình d y học ngành CNTP c a Khoa có cấu trúc g m 157 TC, 
các môn học cụ thể đ c thi t k  d a trên CĐR, các nhóm môn học g m: 18 môn đ i 
c ơng 41 TC bao g m ki n th c lý luận chính trị, khoa học t  nhiên, công nghệ và 
môi tr ng, khoa học xư hội, ngo i ng  không chuyên; Khối ki n th c chuyên nghiệp 
116 TC bao g m ki n th c cơ s  ngành, ki n th c chuyên ngành, ki n th c b  tr , 
th c tập nghề nghiệp và th c tập tốt nghiệp [H3.03.03.01]. 

Ch ơng trình d y học đ c thi t k  có tính logic cao, bắt đầu từ năm đầu tiên, 
học viên tham gia học các môn học cơ b n với 17 TC, bên c nh đó là các học phần về 
giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng an ninh theo quy định chung c a ĐHH. Ti p 
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đ n là nhóm học phần về Tin học, Khoa học t  nhiên, sinh thái môi tr ng, xư hội 
nhân văn, ti p cận nghề. Năm th  2 SV s  học các ki n th c về cơ s  ngành với 36 TC 
cùng các ch ơng trình học để thi B1, SV s  nắm đ c các ki n th c cơ s  quan trọng 
làm cơ s  để học các ki n th c chuyên ngành  năm th  3. Năm th  3 và th  4, SV s  
học 73 TC về ki n th c chuyên ngành và th c tập nghề với 9 TC. Kỳ cuối năm th  5 
(kỳ th  10, CTĐT trong 5 năm) SV s  th c hiện khóa luận tốt nghiệp hoặc báo cáo tốt 
nghiệp cùng các học phần thay th  (14 TC). Nh  vậy có thể thấy đ c ch ơng trình 
d y học đ c thi t k  có tính logic, m c độ khó nâng cao dần, nhằm đáp ng CĐR cho 

ng i học. 

Tr ớc khi chuyển sang đào t o theo học ch  tín chỉ vào năm học 2008-2009, 

CTĐT ngành CNTP theo niên ch  c a tr ng đư đ c rà soát, điều chỉnh b  sung vào 
các năm 1997, 2000, 2008, 2017 [H3.03.03.02]. Nội dung các học phần luôn đ c cập 
nhật theo các đ t rà soát khung ch ơng trình, cập nhật thông tin bài gi ng, giáo trình. 
Các giáo trình đ c biên so n mới (với các môn học ch a có giáo trình) và tái b n (các 
giáo trình trên 5 năm). 

 

Trên cơ s  kinh nghiệm từ việc cập nhật CTĐT theo Thông t  07/2015/TT-
BGD&ĐT c a Bộ GDĐT về cập nhật, đánh giá CTĐT, tr ng đư thành lập ban rà soát 
CTĐT đ i học [H3.03.03.03] và đư rà soát các CTĐT đ i học trong đó tập trung kh o 
sát ý ki n c a các bên liên quan bao g m GV, nhà qu n lý, đơn vị tuyển dụng lao động 
và c u SV về CTĐT đáp ng yêu cầu về chuẩn ki n th c, kỹ năng c a đào t o trình độ 
đ i học và CTĐT đáp ng linh ho t nhu cầu nhân l c c a thị tr ng lao động 
[H3.03.03.04].  

Trong qu n lý đào t o và điều hành gi ng d y theo hệ thống tín chỉ 
[H3.03.03.05], [H3.03.03.06] việc thi t k  các ch ơng trình đ m b o ki n th c cốt lõi 
c a ngành và liên thông gi a các ngành (ngang) và gi a các bậc trong một cơ s  đào 
t o là rất quan trọng và thuận l i đối với ng i học (học l i, học c i thiện điểm, học 
v t, học cùng lúc 02 ch ơng trình...).  

Ngoài việc thi t k  nội dung ch ơng trình có 4 học phần (10 tín chỉ) thuộc khối 
Lý luận chính trị, 3 học phần (7 tín chỉ) ngo i ng  là các môn chung cho tất c  các 
ngành trong tr ng và các tr ng khác trong ĐHH cũng nh  các học phần thuộc nhóm 
b  tr  đ c dùng chung cho các ngành, tất c  các ngành học thuộc khoa hiện nay đều 
có thể liên thông ngang và dọc rất tốt (ngành CNTP, CNSTH) [H3.03.03.07]. 

Điều kiện để liên thông theo ngành đúng đ c th c hiện hiện theo thông t  
55/2012/TT-BGD&ĐT ngày 25/12/2012 c a Bộ tr ng Bộ GD và ĐT và thông t  
08/2015/TT- BGD&ĐT ngày 21/4/2015 c a Bộ tr ng Bộ GD và ĐT [H.3.03.03.08]. 

Bên c nh đó, CTĐT ngành CNTP đ c xây d ng có s  tham kh o các CTĐT 
uy tín nh  CTĐT c a Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐHNL Thái Nguyên, Đ i học 
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Cần Thơ… [H1.01.03.01], [H1.01.03.02], [H1.01.03.03]. Nhìn chung, t ng số tín chỉ 
và th i gian đào t o c a CTDH ngành CNTP  Tr ng ĐHNL, ĐHH khá phù h p so 
với các tr ng cùng đào t o về ngành này trên c  n ớc. Tuy nhiên, số môn th c hành 
c a CTDH ngành CNTP  Tr ng ĐHNL, ĐHH ch a nhiều nh  các tr ng tham 
kh o. Do vậy, sau khi so sánh, đối chi u Khoa CK&CN đư đ a thêm vào ch ơng trình 
một số học phần th c hành để tăng th i l ng cho các học phần th c hành, ti p cận 
nghề, thao tác nghề và th c t  nghề so với CTĐT năm 2017. Việc tăng khối l ng các 
học phần này giúp SV có thể th c hiện thuần thục các công việc chuyên môn về CNTP 
ngay khi đang còn học tập t i Tr ng. 

Bên c nh đó, CTĐT Đ i học ngành CNTP c a Tr ng ĐH Nông Lâm Hu  
t ơng đ ơng với các học phần chuyên ngành CNTP c a Tr ng Đ i học Queensland, 
Úc. Tuy nhiên do CTĐT Đ i học ngành CNTP c a Tr ng Đ i học Queensland, Úc 
không phân b  các học phần về ki n th c xư hội và ít số học phần chuyên ngành hơn 
nên số tín chỉ thấp hơn rất nhiều (64 TC) so với Tr ng ĐH Nông Lâm Hu  (157 TC) 
do vậy th i gian đào t o ngắn hơn (chỉ 4 năm) [H3.03.03.09] .  

2. Điểm m nh 

Tất c  các môn học trong CTĐT ngành CNTP đều có CĐR rõ ràng, đ c phê 
duyệt, ch ơng trình đ c cập nhật, thi t k  logic, có tính liên thông cao.  

CTDH c a ngành CNTP có cấu trúc h p lý và logic gi a khối ki n th c đ i 
c ơng, ki n th c cơ s  ngành và ki n th c chuyên ngành. Nội dung c a ch ơng trình 
có tính cập nhật và tích h p.   

3. T n t i 

Một số môn học có quá nhiều CĐR, điều này s  không phát huy đ c từng 
CĐR c a ngành khi áp dụng từng môn học và s  có s  trùng lặp trong nội dung môn 
học. 

Việc lấy ý ki n ph n h i c a SV sau tốt nghiệp và ý ki n c a các đơn vị sử 
dụng lao động để ti n hành điều chỉnh, thay đ i, b  sung CTĐT đ c th c hiện ch a 
th ng xuyên. Do đó, nội dung c a một số học phần ch a đáp ng tốt nhất nhu cầu 
c a các cơ quan tuyển dụng. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c Đ n v  chủ trì 
Th i 
gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Rà soát l i CĐR cho các môn học 
còn nhiều tiêu chí trong CĐR 
(theo ma trận) 

Bộ môn k t h p  
với Khoa 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

2 Phát huy Qu ng bá ch ơng trình rộng rưi Khoa k t h p với Hàng 
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điểm m nh trên các ph ơng tiện thông tin đ i 
chúng để ng i học và ng i 
tuyển dụng nắm bắt đ c 

Phòng ĐT&CTSV, 
Phòng 

KH,HTQT&TTTV  

năm 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

K t lu n về Tiêu chu n 3 

Tất c  các môn học đ c áp dụng theo ch ơng trình mới m  từ 2011 đ n 2016, 
cập nhật năm 2017 và năm 2020, hiện nay đ c xây d ng theo các quy định hiện hành 
c a Bộ GD&ĐT, ĐHH, đều có CĐR rõ ràng và cụ thể đ c phê duyệt. Trong quá 
trình phát triển và điều chỉnh các CTDH, Khoa và Tr ng đư tham kh o các ch ơng 
trình tiên ti n, tham vấn các ý ki n từ nhà tuyển dụng và c u SV. Các môn học trong 
ch ơng trình, đ m b o tính liên thông gi a các ngành học và bậc đào t o. Khoa và 
Tr ng đư định kỳ rà soát b  sung CTDH  các chuyên ngành sâu thuộc ngành CNTP 
và  các bậc học.    

Từ 2017 Khoa và Tr ng đư định kỳ kh o sát ý ki n các bên liên quan về 
CTDH để làm cơ s  cho việc thay đ i, điều chỉnh. Việc xây d ng các môn học, nội 
dung môn học, nội dung CTĐT mới c a Khoa tuân th  theo Thông t  07/2015/TT-

BGD&ĐT. 

Khoa CK&CN đư chú trọng xây d ng CTDH ngành CNTP một cách bài b n, 
nghiêm túc. Trong quá trình xây d ng và điều chỉnh CTDH ngành CNTP đư có s  
tham kh o từ CTDH c a một số tr ng đ i học uy tín trong n ớc và trên th  giới nhằm 
đáp ng nhu cầu về ngu n nhân l c c a xư hội và đ m b o cho quá trình hội nhập 
trong t ơng lai. 

Trong quá trình xây d ng CTDH ngành CNTP, Khoa đư bám sát về CĐR, đ ng 
th i tham kh o thêm ý ki n c a các nhà tuyển dụng để đ m b o SV sau khi tốt nghiệp 
ra tr ng có thể dễ dàng tìm ki m việc làm. Các học phần đ c sắp x p theo từng khối 
ki n th c đ m b o tính logic và khoa học. 

Căn c  vào k t qu  đánh giá các tiêu chí c a tiêu chuẩn 3 cho thấy 3.1 và 3.2 
đ t m c 6/7 và tiêu chí c a tiêu chuẩn 3.3 đ t m c 5/7 điểm. 

Tiêu chu n 4. Ph ng pháp ti p c n trong d y vƠ h c 

M  đ u 

 Trong giai đo n đ i mới giáo dục Đ i học  n ớc ta hiện nay nội dung ph ơng 
pháp d y và học có nh ng bi n đ i lớn. Nội dung bao quát là d y cách học, phẩm chất 
cần phát huy m nh m  là tính ch  động c a ng i học, biện pháp cần khai thác triệt để 
là công nghệ thông tin và truyền thông mới. Khoa CK&CN luôn nhận định, việc t  

ch c ho t động d y và học là một kha ̂u rất quan trọng trong việc th c hiện nhiệm vụ 
giáo dục đào t o và c i ti n chất l ng CTĐT, giúp cho ng i học nâng cao kh  năng 
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t  khám phá tri th c, l u gi  ki n th c, gắn k t ki n th c cũ và mới, vận dụng ki n 
th c vào việc gi i quy t vấn đề, diễn đ t ki n th c c a mình cho ng i khác, say mê 

học h̉i. T  ch c và triển khai các ho t động d y và học bao g m: t  ch c và triển khai 
các ph ơng pháp d y học; ph ơng pháp kiểm tra đánh giá; xây d ng và ti n hành các 

ho t động trong việc ng dụng các ph ơng pháp c a các n ớc tiên ti n trong khu v c 
và trên th  giới, từ đó áp dụng linh ho t cho phù h p với CTĐT c a ngành CNTP. 

 D y và học là hai ph ơng diện không thể tách r i nhau, chất l ng d y học 
đ c đánh giá thông qua chất l ng ng i học. Với mục tiêu giúp SV nâng cao kh  

năng tri th c, Nhà tr ng đư quy t định chuyển đ i ph ơng th c đào t o từ niên ch  
sang tín chỉ từ năm học 2012 với ph ơng pháp ti p cận d y và học mới. Với s  chuyển 

đ i này c a Nhà tr ng, Khoa CK&CN đư chú trọng xây d ng ph ơng pháp ti p cận 
d y và học, ph ơng pháp kiểm tra đánh giá nhằm đ t đ c các yêu cầu c a CĐR. Tri t 

lý giáo dục đ c thể hiện rõ ràng trong mục tiêu đào t o c a từng chuyên ngành. 
Gi ng viên c a Khoa đều đ c đào t o, b i d ng về ph ơng pháp gi ng d y phù h p 

với đào t o theo tín chỉ. Cách th c đánh giá k t qu  học tập c a ng i học đ c đ i 
mới giúp ng i học phát triển năng l c t  học, t  nghiên c u, phát triển kỹ năng làm 

việc nhóm.  

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và 
được phổ biến tới các bên liên quan 

1. Mô t  

Mục tiêu giáo dục c a Nhà tr ng đ c tuyên bố rõ ràng trong chi n l c phát 
triển Tr ng ĐHNL, ĐHH đ n năm 2020 là: "Đào t o ngu n nhân l c khoa học kỹ 
thuật về lĩnh v c nông nghiệp, nông thôn có ki n th c và kỹ năng nghề nghiệp gỉi; có 
phẩm chất, đ o đ c, s c kh̉e tốt; yêu nghề, năng động, sáng t o để đáp ng yêu cầu 
ngày càng cao c a thị tr ng lao động trong n ớc, ch  động hội nhập khu v c và quốc 
t " [H4.04.01.01]. 

Mục tiêu giáo dục c a Nhà tr ng đ c trình bày trong báo cáo t  đánh giá 
chất l ng c a Tr ng ĐHNL, ĐHH năm 2017 đư giúp cho cán bộ, GV, ng i học và 
xư hội bi t đ n mục tiêu giáo dục c a Nhà tr ng và qua đó khẳng định và nâng cao 
hơn vị th  c a Nhà tr ng trong cộng đ ng và xư hội [H4.04.01.02].  

Mục tiêu giáo dục c a Tr ng ĐHNL, ĐHH đ c công bố công khai trên c ng 
thông tin điện tử c a Nhà tr ng t i địa chỉ https://huaf.edu.vn/su-mang-va-muc-tieu-
phat-trien-2/. Bên c nh đó, thông qua nhiều kênh khác nhau nh  qua các văn b n hành 
chính, báo cáo th ng niên, cũng nh  thông qua việc ph  bi n t i các hội nghị học tập 
Nghị quy t, hội nghị công ch c, viên ch c và hội nghị t ng k t năm học, Nhà tr ng 
đư ph  bi n rộng rưi mục tiêu giáo dục tới toàn thể cán bộ, GV, SV và nh ng ng i 
quan tâm [H4.04.01.01]. Trong b n mô t  hiện tr ng CTĐT ngành CNTP, đề c ơng 

https://huaf.edu.vn/su-mang-va-muc-tieu-phat-trien-2/
https://huaf.edu.vn/su-mang-va-muc-tieu-phat-trien-2/
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chi ti t c a từng học phần cũng đư nêu rõ mục tiêu và s  đóng góp c a học phần đó 
vào mục tiêu CĐR c a ngành. Vì vậy, tất c  cán bộ, GV và SV c a Nhà tr ng đều 
hiểu rõ và cùng th c hiện để đ t đ c mục tiêu giáo dục [H1.01.01.01]. Nhà tr ng 
cũng đư công bố rộng rưi mục tiêu giáo dục đ n các th  hệ c u SV, các t  ch c xư hội 
và các doanh nghiệp bằng nhiều cách khác nhau nh : t  ch c các bu i Hội nghị gặp 
mặt gi a Nhà tr ng với c u SV và các nhà tuyển dụng, t  ch c s  kiện Ngày hội việc 
làm hàng năm,...  

Mục tiêu giáo dục c a Khoa CK&CN, ngành CNTP là đào t o ra nh ng kỹ s  
CNTP có phẩm chất đ o đ c, chính trị v ng vàng, nền t ng ki n th c khoa học cơ s  
và chuyên ngành tốt, có kỹ năng th c hành phù h p đáp ng yêu cầu phát triển c a 
ngành CNTP. Với mục tiêu giáo dục đó, b n mô t  CTĐT và đề c ơng các học phần 
đều nêu rõ ki n th c, kỹ năng, ph ơng pháp gi ng d y và học tập để đ t đ c CĐR, 
bám sát nhu cầu th c tiễn c a xư hội [H4.04.01.01, H4.04.01.03, H4.04.01.04]. 

Để đ a ra mục tiêu giáo dục phù h p, khi xây d ng mục tiêu này, Nhà tr ng 
và Khoa CK&CN đư t  ch c lấy ý ki n ph n h i c a các bên liên quan. K t qu  kh o 
sát cho thấy mục tiêu giáo dục c a ngành đ c đánh giá là rõ ràng, phù h p với nhu 
cầu xư hội, đào t o ng i học có kh  năng t  học, t  nghiên c u, sáng t o và bi t vận 
dụng ki n th c để gi i quy t vấn đề [H4.04.01.05]. Mục tiêu giáo dục đ c công bố 
trên website c a nhà tr ng, s  tay SV... để GV, SV, nhà tuyển dụng, c u SV dễ dàng 
ti p cận [H4.04.01.01]. 

Với việc công bố công khai bằng nhiều hình th c nh  trên đ ng th i thông qua 
các cuộc họp Khoa, t  ch c t ng k t năm học, t  ch c gặp mặt c u SVvà t  ch c ngày 
hội việc làm hàng năm, Khoa CK&CN đư ph  bi n đầy đ  và rõ ràng mục tiêu giáo 
dục c a ngành CNTP đ n các bên liên quan. Từ đó đư giúp các cho SV, GV, các nhà 

tuyển dụng nói riêng và toàn xư hội nắm bắt đ c đầy đ  và chính xác về mục tiêu 
giáo dục c a ngành CNTP. 

2. Điểm m nh 

Mục tiêu giáo dục c a ngành CNTP đ c tuyên bố rõ ràng và ph  bi n rộng rưi 
đ n ng i học, GV, cộng đ ng và xư hội. 

Mục tiêu giáo dục c a ngành CNTP đ c xác định rõ ràng và phù h p với mục 
tiêu chung c a giáo dục nhà tr ng, giáo dục đ i học là giáo dục toàn diện cho ng i 
học, học tập có chất l ng, xác định vai trò c a GV, ng i học, nội dung và ph ơng 
pháp d y học để ng i học có kh  năng thích ng với giáo dục trong th i đ i toàn cầu 
hoá. Đ ng th i, phù h p với điểm b, kho n 2, điều 5 c a Luật Giáo dục và phù h p với 
mục tiêu chung c a giáo dục nhà tr ng, luật Giáo dục Đ i học. 

3. Điểm t n t i 
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Việc t  ch c lấy ý ki n đóng góp c a doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các bên 
liên quan đối với mục tiêu giáo dục có vai trò quan trọng, song việc này ch a đ c 
ti n hành th ng xuyên và rộng khắp. Mặt khác, các ý ki n đóng góp ph n h i từ phía 
doanh nghiệp, nhà tuyển dụng hay c u SV đôi khi còn mang tính chung chung ch a cụ 
thể và ch a sát th c về yêu cầu c a ngành nghề đào t o hay ki n th c cơ b n, chuyên 
môn cần đ t đ c. Vì vậy, rất cần xây d ng nên tri t lý và mục tiêu giáo dục hoàn toàn 
đáp ng nhu cầu c a thị tr ng lao động và hội nhập quốc t .  

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

- T  ch c các bu i tọa đàm th ng 
niên với các nhà tuyển dụng và các 
bên liên quan để giới thiệu về tri t lý 

và mục tiêu, CTĐT và xin ý ki n góp 
ý điều chỉnh mục tiêu, ch ơng trình, 
CĐR cho sát với yêu cầu th c tiễn. 

- K t h p đối sánh với điều kiện th c 
t  và tri t lý giáo dục c a các Tr ng 
đào t o cùng chuyên ngành trong và 
ngoài n ớc để có nh ng điều chỉnh 
h p lý.  

Khoa 

CK&CN, 
Tr ng 

ĐHNL, ĐHH 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Nâng cao hơn n a ph ơng pháp d y 
học để ng i học có kh  năng thích 

ng với giáo dục trong th i đ i toàn 
cầu hoá và phù h p với mục tiêu giáo 
dục c a ngành CNTP 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 4/7 điểm. 

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR 

1. Mô t  

Nh ng năm qua, các ho t động d y và học c a thầy và trò ngành CNTP đ c 
thi t k  và xây d ng nhằm đ t đ c CĐR, đáp ng nhu cầu th c tiễn c a xư hội. Ho t 
động d y và học đ c xây d ng giúp ng i học tích lũy ki n th c, có năng l c t  duy 
logic, có kỹ năng th c hành, kỹ năng mềm, năng động, sáng t o, có phẩm chất đ o đ c 
và trách nhiệm nghề nghiệp, phát huy tính tích c c và ch  động trong học tập 
[H4.04.02.01],[H4.04.02.02],[H4.04.02.06],[H4.04.02.07],[H4.04.02.09], 

[H4.04.02.10]. 
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Nhằm góp phần nâng cao chất l ng công tác gi ng d y, Khoa CK&CN t o 
điều kiện để các GV tham gia vào các lớp b i d ng nghiệp vụ s  ph m, cử GV tham 

gia đào t o nâng cao trình độ chuyên môn qua các khóa đào t o sau đ i học 
[H4.04.02.18] [H4.04.02.03]. Các GV c a Khoa đư thay đ i ph ơng pháp gi ng d y từ 
đọc chép khi n SV thụ động trong quá trình học sang ph ơng pháp d y thuy t trình 
k t h p với trình chi u, h̉i đáp th o luận và làm việc nhóm [H4.04.02.04]. GV nêu 
nh ng vấn đề lý thuy t cũng nh  th c tiễn, h ớng dẫn SV ch  động đ a ra nh ng 
ph ơng h ớng gi i quy t c a b n thân hoặc c a nhóm, sau đó GV t ng h p và đ a ra 

k t luận cần thi t. Bên c nh đó, trong quá trình gi ng d y, ng i d y đ a ra nh ng liên 
hệ th c t  sinh động để làm sâu sắc thêm bài gi ng, giao bài tập, ch  đề nghiên c u để 
rèn luyện kỹ năng t  học, t  nghiên c u cho SV [H4.04.02.19]. 

Để giúp SV c a Khoa liên hệ gi a ki n th c lý thuy t và th c tiễn, CTĐT c a 
ngành có cấu trúc phù h p gi a lý thuy t và th c hành. SV đ c gửi đi các công ty, 
doanh nghiệp ho t động trong lĩnh v c CNTP trong đ t th c tập x ng, công nhân kỹ 
thuật; trong ch ơng trình th c tập kỹ s , SV đ c gửi đ n các cơ quan ban ngành, các 
đơn vị tr c thuộc, các doanh nghiệp,… để tìm hiểu, nghiên c u, th c hành trong lĩnh 
v c CNTP; th c hành lập, thi t k  và t  ch c thi công một đề tài cụ thể trong giai đo n 
làm đề tài tốt nghiệp [H4.04.02.06]. 

Nhằm t o d ng và phát huy tinh thần kh i nghiệp trong SV, Khoa đư t o điều 
kiện cho các nhóm SV tham gia các ho t động kh i nghiệp đ i mới sáng t o thông qua 
Trung tâm Kh i nghiệp và đ i mới sáng t o - ĐHH qua các năm 2021,2020,... nhằm 
hình thành, t o h ng thú và hiện th c hóa các ý t ng, d  án kh i nghiệp, góp phần 
t o việc làm và thúc đẩy nền kinh t  ngày càng phát triển.[H4.04.02.22],[H4.04.02.23] 

Tr ng ĐHNL, Khoa CK&CN xác định đ i mới ph ơng pháp d y và học là 
một trong nh ng khâu đột phá nâng cao chất l ng giáo dục đào t o, giúp SV đ t đ c 
CĐR. Nhà tr ng đư t  ch c d  gi  mẫu đối với GV có kinh nghiệm và d  gi  đối với 
GV trẻ, thành lập t  thanh tra triển khai các gi i pháp nâng cao chất l ng đào t o 
[H4.04.02.04]. Nhà tr ng đư t  ch c nh ng Hội nghị tập huấn về đ i mới ph ơng 
pháp gi ng d y: Hội th o khoa học về “Các phương pháp đánh giá kết quả học tập 
của người học” năm 2015, với s  tham gia c a lưnh đ o các Bộ môn, Khoa, các GS, 
GVCC, PGS trong toàn Tr ng [H4.04.02.05]; Hội th o khoa học về“Chia sẻ kinh 
nghiệm trong việc th c hiện các học phần th c tập nghề nghiệp” ngày 13/5/2016 
[H4.04.02.12]. Việc đ i mới ph ơng pháp d y và học đ c Nhà tr ng ch  tr ơng và 
triển khai về các Khoa, các Ngành. Trên cơ s  đó, Khoa, Ngành đư th o luận và đ a ra 
ph ơng pháp d y học phù h p nhất nhằm đ t đ c CĐR [H4.04.02.11], 
[H4.04.02.13], [H4.04.02.14]. 

K t qu  kh o sát việc đánh giá c a ng i học về ho t động d y và học đáp ng 
CĐR [H4.04.02.15] đư cho k t qu  kh  quan nh  sau: Hầu h t ý ki n đ ng ý rằng GV 
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thi t k  bài gi ng và t  ch c ho t động gi ng d y trên lớp một cách ch  động, t  tin; 
GV gi i thích các vấn đề chặt ch , rõ ràng, dễ hiểu, giúp SV nắm v ng nội dung bài 
học; liên hệ nội dung bài học với th c tiễn đ i sống, t  ch c, h ớng dẫn SV về cơ hội 
học tập và giao l u để phát huy kh  năng b n thân; hình th c và nội dung đánh giá c a 
GV khuy n khích phát triển tính tích c c, sáng t o c a SV trong việc vận dụng ki n 
th c đư học [H4.04.02.20], [H4.04.0219]. 

Bên c nh đó, nhằm đánh giá và nâng cao chất l ng gi ng d y c a GV, Nhà 
tr ng ti n hành song song nhiều hình th c khác nhau nh : giám sát, kiểm tra ho t 
động gi ng d y, d  gi  và đánh giá m c độ hoàn thành nhiệm vụ c a từng GV theo 
định kỳ hàng tháng, bình chọn danh hiệu thi đua cho GV vào cuối mỗi năm học và t  
ch c lấy ý ki n đánh giá ho t  động gi ng d y c a GV từ ng i học trong từng học kỳ 
[H4.04.02.15], [H4.04.02.19], [H4.04.02.20], [H4.04.02.21]. 

2. Điểm m nh 

Các ho t động d y và học c a các học phần đư đáp ng tốt tiêu chí đề ra, đội 
ngũ GV trong Khoa th ng xuyên cập nhật, trau d i ki n th c, kỹ năng kinh nghiệm 
giúp SV lĩnh hội nh ng ki n th c lý thuy t và th c tiễn tốt nhất. SV đ c ti p cận với 
ho t động NCKH từ năm th  nhất. CTĐT có nhiều ho t động th c tập, th c hành, k t 
nối với doanh nghiệp. Các ho t động d y - học th ng xuyên đ c điều chỉnh cho phù 
h p với từng lớp, từng khóa, từng năm học nhằm đ t CĐR về ki n th c, kỹ năng, thái 
độ. Môi tr ng d y và học thân thiện, có s  h p tác và s  liên hệ chặt ch  gi a nhà 
tr ng, các đơn vị s n xuất, nhà tuyển dụng. Khoa CK&CN đư đ i mới toàn diện 
ph ơng pháp d y và học theo h ớng phát huy tính tích c c sáng t o c a ng i d y và 
ng i học nhằm đáp ng CĐR c a ngành CNTP. 

3. Điểm t n t i 

Mặc dù các ho t động d y và học đư chú trọng thi t k  cân đối gi a ki n th c lý 
thuy t và th c tiễn, tuy nhiên vẫn t n t i một số tình tr ng sau: 

Cơ s  h  tầng một số phòng học ch a thuận l i cho việc áp dụng các ph ơng 
pháp gi ng d y phát huy tính ch  động c a SV. 

SV tham gia vào quá trình học ch a thật s  thích nghi với ph ơng pháp d y và 
học nh  t  học và t  nghiên c u, đặc biệt là nh ng SV năm đầu. Đây cũng chính là 
điểm cần hoàn thiện và c i ti n hơn n a để hoàn thiện ph ơng pháp ti p cận d y và 
học. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 Khắc phục T  ch c các hội nghị th o luận về Khoa Từ năm 
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TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

t n t i ph ơng pháp d y và học mới cho SV 
k t h p với việc định h ớng nghề 
nghiệp đầu năm học để h ớng dẫn 
ph ơng pháp học tập cho SV đặc biệt 
là SV năm đầu để ng i học nắm bắt 
và thay đ i t  duy theo cách th c học 
tập trong môi tr ng Đ i học.. 

CK&CN, 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

học 2020 - 
2021 

2 

Phát huy 

điểm 
m nh 

Đội ngũ GV trong Khoa th ng 
xuyên cập nhật, trau d i ki n th c, kỹ 
năng kinh nghiệm giúp SV lĩnh hội 
nh ng ki n th c lý thuy t và th c tiễn 
tốt nhất. 

Khoa 

CK&CN, 
Tr ng 

ĐHNL, ĐHH 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

Cán bộ GV th ng xuyên cập nhật và 
thay đ i ph ơng pháp d y học 

Khoa 

CK&CN, 
Tr ng 

ĐHNL, ĐHH 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu cầu c a tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng 
cao khả năng học tập suốt đời của người học 

1. Mô t  

Nhà tr ng đư quán triệt và triển khai đ ng bộ đ i mới các ho t động d y và 
học nhằm nâng cao chất l ng giáo dục đào t o, thúc đẩy việc rèn luyện kỹ năng ti p 
nhận và xử lý thông tin, đặc biệt là kh  năng t  khám phá ki n th c, kh  năng liên hệ 
ki n th c mới với ki n th c cũ, nâng cao kh  năng học tập suốt đ i c a ng i học. 
Nhiều nội dung cơ b n trong đ i mới ph ơng pháp d y và học đư đ c th c hiện nh : 
gi m số gi  lý thuy t, tăng th i gian th o luận th c hành, thí nghiệm, làm bài tập cũng 
nh  số gi  t  học [H4.04.03.02], [H4.04.03.01]. 

Đề c ơng chi ti t các học phần c a ngành đều đ c xây d ng với ki n th c lý 
thuy t k t h p với th o luận/bài tập, để ng i học t  nghiên c u và trình bày vấn đề 
theo cách hiểu c a mình trong nh ng ti t th o luận, bài tập. Bên c nh đó các học phần 
th c tập nghề nghiệp nh  Ti p cận nghề, Thao tác nghề và Th c t  nghề t i các công 
ty ch  bi n nông s n, th c phẩm đ c tăng th i gian và bố trí xen k  trong suốt 
ch ơng trình học một cách h p lý để SV có đ c nhận th c th c t  về ngành nghề, lập 
đ c k  ho ch b n thân cho mục tiêu học tập, chuẩn bị cho nghề nghiệp, phù h p với 
nguyện vọng sau khi ra tr ng. K t thúc khóa học, SV còn ph i đi th c tập tốt nghiệp 



45 
 

 

và báo cáo tốt nghiệp nhằm mục đích giúp SV vận dụng ki n th c đư học t i Nhà 
tr ng vào việc th c hiện một d  án cũng nh  hòa nhập với th c t  s n xuất sau khi ra 
tr ng. Điều này đư kích thích ng i học ham học h̉i, rèn luyện kỹ năng t  học để 
nâng cao kh  năng học tập suốt đ i. Rất nhiều SV c a ngành sau khi ra tr ng có 
mong muốn nâng cao thêm ki n th c và trình độ nên đư ti p tục học cao học 
[H4.04.03.01]. 

Trong toàn khóa học, SV c a ngành đ c t  vấn, hỗ tr  b i đội ngũ cố vấn học 
tập trong ho t động học tập, NCKH, t  vấn cho SV tham gia các ho t động học thuật, 
rèn luyện kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, ph ơng pháp học tập theo hình th c tín chỉ 
giúp SV ch  động trong quá trình học tập [H4.04.03.09], [H4.04.03.10]. 

Kiểm tra đánh giá k t qu  học tập là công cụ quan trọng xác định kỹ năng, năng 
l c nhận th c c a ng i học, giúp GV phân hóa đ c trình độ c a SV, trên cơ s  đó 
điều chỉnh và hoàn thiện quá trình d y học. Tuy nhiên do số l ng SV trong một lớp 
khá đông nên việc GV b i d ng thêm cho nh ng SV y u còn bị h n ch . Cách th c 
kiểm tra đánh giá đư đ c c i ti n cho phù h p với CĐR, không chỉ d a vào k t qu  
bài thi k t thúc học phần mà còn k t h p với điểm đánh giá quá trình học tập và đ c 
thể hiện trong đề c ơng chi ti t c a mỗi học phần [H4.04.03.02], [H4.04.03.06]. Việc 
đánh giá các đ t th c tập nghề nghiệp đ c u tiên t  ch c t i cơ s  th c tập với s  
tham gia c a cán bộ kỹ thuật h ớng dẫn tr c ti p SV nên đem l i k t qu  sát th c 
[H4.04.03.014]. 

K t qu  ho t động d y và học đ c đánh giá hàng năm thể hiện trong báo cáo 
t ng k t Khoa, Nhà tr ng [H4.04.03.03], [H4.04.03.04], [H4.04.03.11]. Để thúc đẩy 
nâng cao chất l ng ho t động gi ng d y c a GV, Nhà tr ng t  ch c cho GV tham 
gia học lớp b i d ng nghiệp vụ s  ph m và đi th c tập dài h n, ngắn h n  các n ớc 
tiên ti n [H4.04.03.13], [H4.04.03.12]. Với ng i học, Đoàn thành niên Khoa 
CK&CN phối h p với Đoàn thanh niên Tr ng th ng xuyên t  ch c các Khóa đào 
t o kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm. Bên c nh đó, khoa th ng t  ch c các bu i 
tọa đàm h ớng nghiệp cho SV với các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng về cơ hội việc 
làm, kinh nghiệm làm việc và học tập sau khi tốt nghiệp cho SV [H4.04.03.04], 

[H4.04.03.05]. 

2. Điểm m nh 

CTĐT c a Ngành đ c thi t k  với cấu trúc các học phần và tỷ lệ gi a gi  
gi ng lý thuy t, th o luận, bài tập và bài tập lớn trong từng học phần đ c đánh giá 
phù h p, giúp SV rèn luyện các kỹ năng lập luận và gi i quy t vấn đề, suy luận, xử lý 
và truyền đ t thông tin. Bên c nh đó, ph ơng pháp gi ng d y mới hiện nay coi ng i 
học là trung tâm đư khuy n khích SV ham học h̉i, nâng cao kh  năng học tập suốt 
đ i. 
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Cấu trúc các học phần trong CTĐT và tỷ lệ gi a gi  gi ng lý thuy t, th o luận, 
bài tập và bài tập lớn trong từng học phần giúp SV rèn luyện các kỹ năng lập luận và 
gi i quy t vấn đề, suy luận, thu nhận, xử lý và truyền đ t thông tin. CTĐT đ c th c 
hiện c i ti n d a trên k t qu  đánh giá. Khoa đư lắng nghe ý ki n từ nhà tuyển dụng và 
c u SV ra tr ng. 

3. Điểm t n t i 

Các hội nghị, hội th o về đ i mới, c i ti n ph ơng pháp d y và học vẫn còn h n 
ch ; một số GV còn ít quan tâm đ n khâu t  ch c cho SV t  học, t  nghiên c u, ra bài 
tập về nhà và kiểm tra bài tập về nhà c a SV. 

Một số SV còn thụ động, ch a thật s  thích nghi với ph ơng pháp d y và học 
đ i học nh  t  học và t  nghiên c u nên còn h n ch  trong việc ti p thu ki n th c 
chuyên ngành. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Nhà tr ng s  ti p tục h ớng dẫn việc 
t  ch c các hội nghị, hội th o về đ i 
mới, c i ti n ph ơng pháp d y và học 
từ cấp bộ môn cũng nh  cấp khoa 
chất l ng hơn. 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

M  các lớp b i d ng chuyên môn 
nghiệp vụ s  ph m và nghiên c u 
chuyên sâu hơn về đ i mới ph ơng 
pháp d y-học cho cán bộ GV, nhất là 
cán bộ GV trẻ. 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

  
T  ch c các bu i chia sẻ kinh nghiệm 
học tập, ho t động phong trào 

Khoa 
CK&CN, 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Th ng xuyên cập nhật và thay đ i 
CTĐT c a Ngành để giúp SV rèn 
luyện các kỹ năng lập luận và gi i 
quy t vấn đề, suy luận, xử lý và 
truyền đ t thông tin 

Khoa 
CK&CN, 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 
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K t lu n về Tiêu chu n 4   

Với mục tiêu giáo dục đ i học là nhằm giúp ng i học phát triển tri th c ngày 
càng cao trong học tập, mục tiêu giáo dục đ c tuyên bố rõ ràng, đ c ph  bi n công 
khai, ngành CNTP - Khoa CK&CN, đư đ a ra đ c ph ơng pháp d y và học đúng 
đắn, phù h p để đ t đ c CĐR, thúc đẩy việc rèn luyện kỹ năng và nâng cao kh  năng 
học tập suốt đ i cho ng i học. Thông qua CTĐT đư trang bị cho SV đ c nh ng ki n 
th c nền t ng v ng chắc, qua đánh giá có thể thấy hầu h t các tiêu chí trong tiêu chuẩn 
đều đ t đ c. Tuy nhiên, công tác lấy ý ki n ph n h i c a các nhà tuyển dụng đối với 
mục tiêu giáo dục cũng các ki n th c cần trang bị cho SV trong xu th  hiện nay nhằm 
đáp ng với công việc c a SV sau khi ra tr ng vẫn ch a đ c th c hiện một cách đầy 
đ  và bài b n. Bên c nh đó, Nhà tr ng cần xây d ng cơ s  d  liệu về ng i học sau 
khi tốt nghiệp một cách có hệ thống, đây chính là cơ s  quan trọng cho việc triển khai 
các ho t động kh o sát, lấy ý ki n ph n h i c a c u ng i học và nhà tuyển dụng 
trong nh ng năm ti p theo. 

Căn c  vào k t qu  đánh giá các tiêu chí trong tiêu chuẩn 4 c a ngành CNTP 
cho thấy 02 tiêu chí c a tiêu chuẩn này đ t m c 5/7 điểm, 01 tiêu chí đ t m c 4/7. 

B ng t ng h p k t qu  đánh giá theo từng Tiêu chí c a Tiêu chuẩn 4  

Tiêu chí đánh giá Điểm đánh giá K t qu  

Tiêu chí 4.1 4/7 Đ t 

Tiêu chí 4.2 5/7 Đ t 

Tiêu chí 4.3 5/7 Đ t 

Tiêu chu n 5. Đánh giá k t qu  h c t p của ng i h c 

M  đ u 

Đánh giá k t qu  học tập c a ng i học là một trong nh ng công việc quan 
trọng nhất c a giáo dục đ i học. K t qu  đánh giá s  nh h ng rất lớn đ n việc học 
tập và nghề nghiệp sau này c a ng i học. K t qu  đánh giá còn cung cấp cho Nhà 
tr ng và Khoa các d  liệu cho giá trị về hiệu qu  gi ng d y, là cơ s  cho Nhà tr ng 
lập k  ho ch c i ti n chất l ng đào t o. Việc đánh giá k t qu  học tập c a ng i học 
ngành CNTP đ c thi t k  để đo l ng đ c m c độ đ t đ c CĐR c a ngành, bao 
g m thái độ, ki n th c và kỹ năng c a ng i học. Các quy định và quy trình về đánh 
giá k t qu  học tập c a ng i học đ c thông báo công khai tới mọi ng i học thông 
qua s  tay SV, trang web c a Tr ng, đề c ơng học phần và các các GV đ ng lớp từ 
khi mới vào học cho đ n lúc k t thúc ch ơng trình học tập. Tr ớc khi bắt đầu mỗi học 
phần, ng i học đ c thông báo về k  ho ch học tập, hình th c và tiêu chí kiểm tra 
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đánh giá quy định trong học phần đó. Ph ơng pháp đánh giá KQHT g m nhiều hình 
th c, đ m b o độ giá trị, độ tin cậy, và s  công bằng cho ng i học đ ng th i đ c 
l u tr  để làm cơ s  đánh giá, c i ti n, thử nghiệm và phát triển các ph ơng pháp đánh 
giá mới nhằm c i thiện chất l ng giáo dục theo xu th  phát triển c a th i đ i. K t qu  
đánh giá đ c thông báo kịp th i đ n ng i học, để ng i học c i thiện việc học tập 
và t o điều kiện để ng i học ti p cận dễ dàng với quy trình khi u n i về KQHT n u 
ch a th̉a đáng. 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với 
mức độ đạt được CĐR 

1. Mô t  

Các quy định về hình th c và ph ơng pháp đánh giá KQHT c a ng i học phù 
h p với CĐR đư đ c ph  bi n và công khai trong khung CTĐT qua S  tay SV, đề 
c ơng chi ti t các học phần [H5.05.01.01]. Tr ớc khi bắt đầu học mỗi học phần, ng i 
học đ c thông báo về k  ho ch, hình th c và tiêu chí KT-ĐG sử dụng trong học phần 
đó. Đề c ơng các môn học trong CTĐT đều nêu rất rõ mục tiêu, yêu cầu đ t đ c về 
ki n th c, kỹ năng, thái độ. Nh ng yêu cầu này chính là tiêu chuẩn để kiểm tra quá 
trình thu nhận tri th c và rèn luyện c a ng i học theo các thang bậc (bi t, hiểu, vận 
dụng, phân tích, t ng h p, đánh giá). Từ mục tiêu c a môn học, GV xác định các nội 
dung cần kiểm tra, đánh giá, các cách th c kiểm tra đánh giá và nh ng yêu cầu cụ thể 
việc kiểm tra đánh giá phù h p với môn học [H5.05.01.02]. Ph ơng pháp đánh giá 
trong toàn bộ quá trình học đ c sử dụng rất đa d ng: bài tập cá nhân, bài tập nhóm 
đối với đánh giá gi a kỳ; t  luận, trắc nghiệm, vấn đáp, tiểu luận đối với đánh giá cuối 
kỳ [H5.05.01.02].  

Việc đánh giá KQHT c a học phần do GV gi ng d y đánh giá theo thang điểm 
10 và làm tròn đ n một ch  số thập phân. Cụ thể, đối với các học phần chỉ có lý thuy t 
thì điểm t ng h p đánh giá học phần đ c tính căn c  vào các điểm đánh giá bộ phận, 
bao g m: Điểm kiểm tra - đánh giá th ng xuyên có trọng số 10%, điểm này đ c tính 
d a vào số ti t SV tham gia học tập trên lớp; Điểm kiểm tra - đánh giá định kỳ có 
trọng số 20%. Tùy vào từng học phần cụ thể mà điểm kiểm tra - đánh giá định kỳ đ c 
tính d a trên điểm kiểm tra trên lớp, điểm bài tiểu luận hoặc điểm th c hành; Điểm thi 
- đánh giá k t thúc học phần có trọng số 70%. Đối với các học phần chỉ có th c hành 
thì điểm đánh giá KQHT c a học phần là trung bình cộng điểm c a các bài th c hành 
c a học phần. Nh  vậy, các ph ơng pháp kiểm tra, đánh giá KQHT c a SV ngành 
QLĐĐ đư đ c thi t k  đa d ng và phù h p để đ t đ c CĐR c a CTĐT. Cụ thể, k t 
qu  đ t đ c c a SV về ki n th c đ c đánh giá thông qua bài kiểm tra gi a kỳ hoặc 
k t qu  đánh giá bài th c hành, tiểu luận và bài thi k t thúc học phần. K t qu  đ t 
đ c c a SV về kỹ năng đ c đánh giá thông qua việc th o luận, làm việc nhóm, 
thuy t trình, tr  l i câu h̉i, vi t báo cáo, trình bày powerpoint,... Việc đánh giá thái độ 
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đ c th c hiện thông qua việc đi học chuyên cần c a SV, việc th c hiện các nhiệm vụ 
đ c giao trong quá trình học tập c a học phần, thái độ khi thi cử, thái độ làm việc 
nhóm, thái độ ng xử khi th c tập. 

Đề thi k t thúc học phần c a ngành CNTP đ c phòng KT, BĐCLGD, TT&PC 
đào t o rút ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi đ c Tr ng bộ môn phê duyệt đ m b o 
yêu cầu về CTĐT đặt ra [H5.05.01.03]. Đây là ngân hàng đề thi đ c GV phụ trách 
học phần lập ra theo nguyên tắc bám sát nội dung c a học phần và đ m b o yêu cầu về 
việc đ t đ c mục tiêu về CĐR c a học phần. Với việc th c hiện các quy định này cho 
thấy Nhà tr ng đư th c hiện việc đánh giá KQHT c a SV một cách khách quan và 
phù h p để đ t đ c CĐR c a từng học phần nói riêng và c a c  CTĐT nói chung 
[H5.05.01.04], [H5.05.01.05]. 

Đánh giá kết quả đầu ra: Căn c  vào điểm trung bình chung học tập tích lũy 
c a 8 học kỳ đầu tiên mà SV năm cuối s  đi th c tập tốt nghiệp để làm khóa luận tốt 
nghiệp hoặc làm báo cáo tốt nghiệp và học hai môn thay th  khóa luận tốt nghiệp. Việc 
xác định đề tài khóa luận tốt nghiệp hoặc báo cáo tốt nghiệp c a SV đ c th c hiện 
d a trên s  t  vấn c a GV h ớng dẫn để đ m b o đ t đ c các ki n th c, kỹ năng và 
thái độ cần thi t c a SV ngành CNTP. Sau khi hoàn thành th c tập tốt nghiệp, khóa 
luận tốt nghiệp hoặc báo cáo tốt nghiệp c a SV s  đ c đánh giá về hình th c và nội 
dung theo quy định do tr ng ĐHNL, ĐHH ban hành. Theo đó, khóa luận tốt nghiệp 
hoặc báo cáo tốt nghiệp c a SV s  đ c GV h ớng dẫn và GV ph n biện đánh giá 
theo thang điểm 10 và làm tròn đ n một ch  số thập phân. Trên cơ s  k t qu  đánh giá 
và đề xuất cho phép b o vệ c a GV h ớng dẫn và GV ph n biện, SV s  ph i b o vệ 
khóa luận tốt nghiệp tr ớc Hội đ ng chấm khóa luận nghiệp đ c thành lập theo quy t 
định c a Hiệu tr ng tr ng ĐHNL, ĐHH g m 03 GV. K t qu  đánh giá học phần 
Th c tập tốt nghiệp c a SV đ c tính là điểm trung bình c a 03 thành viên hội đ ng, 
điểm đánh giá c a GV h ớng dẫn và GV ph n biện [H5.05.01.06], [H5.05.01.07], 
[H5.05.01.08]. 

2. Điểm m nh 

Ho t động đánh giá k t qu  học tập c a ng i học đ c thi t k  phù h p với 
các quy định c a Bô GD&ĐT, ĐHH và đ c thể hiện rõ ràng trong các văn b n c a 
tr ng ĐHNL, ĐHH và trong đề c ơng chi ti t các học phần c a CTĐT ngành CNTP. 
Các ho t động kiểm tra đánh giá KQHT c a ng i học luôn bám sát các yêu cầu c a 
CĐR về ki n th c, kỹ năng và thái độ và th c hiện theo đúng quy trình kiểm tra đánh 
giá quy định, đ m b o nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng và phù h p với 
ph ơng th c đào t o, mục tiêu và CĐR từng học phần. 

 

3. Điểm t n t i 
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- Mặc dù chú trọng thi t k  việc đánh giá k t qu  học tập theo các thang bậc cao 
c a CĐR đối với các học phần chuyên ngành, nh ng với các môn học chung toàn 
tr ng nh  các môn thuộc khối ki n th c chung, khối ki n th c theo lĩnh v c, khối 
ki n th c theo khối ngành (M1, M2, M3), việc đánh giá phần nhiều dừng  nhớ, hiểu, 
vận dụng, phân tích.  

- Khoa ch a t  ch c kh o sát đánh giá việc áp dụng các lo i hình thi, kiểm tra 
đối với từng học phần để có thể phân tích m c độ phù h p so với đặc thù c a từng 
chuyên ngành. 

Việc đánh giá các CĐR liên quan đ n thái độ, hành vi c a ng i học  một số 
học phần còn gặp khó khăn, hầu nh  chỉ đ c đánh giá thông qua 20% điểm th ng 
xuyên, hoặc  một số học phần tr c ti p đề cập đ n thái độ th c hành nghề.  

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

T  ch c tập huấn để biên so n ngân 
hàng câu h̉i để đánh giá ng i học 
theo cấp độ Bloom 

Khoa 
CK&CN 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

  

Định kỳ từng năm học, Khoa t  ch c 
triển khai đánh giá chất l ng và độ 
khó c a đề thi thông qua việc thống 
kê, phân tích định l ng các k t qu  
thi c a SV để kịp th i chỉnh sửa và  
b  sung 

Khoa 
CK&CN, 

Các Bộ môn 
Hằng năm 

  

L ng ghép các yêu cầu kiểm tra đánh 
giá thái độ, thành vi vào các hình 
th c kiểm tra; đa d ng hình th c 
đánh giá các CĐR liên quan đ n thái 
độ, hành vi c a ng i học. 

Khoa 
CK&CN 

Hằng năm 
từ năm học 

2020 - 
2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 
Đội ngũ GV và ngân hàng đề xây 
d ng có chất l ng 

Các Bộ môn 
Ti p tục 
th c hiện 

  

Ti p tục bám sát CĐR c a ngành để 
xây d ng và triển khai các ph ơng 
pháp đánh giá KQHT c a ng i học 
một cách phù h p với m c độ đ t 
đ c c a CĐR. 

Khoa 
CK&CN 

Hằng năm 
từ năm học 

2020 - 
2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 
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Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời 
gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ 

ràng và được thông báo công khai tới người học 

1. Mô t  

Trong ho t động đào t o chung, Nhà tr ng đư ban hành các văn b n liên quan 
đ n ho t động thanh tra đào t o, coi thi, chấm thi k t thúc học phần, xét tốt nghiệp và 
cấp bằng tốt nghiệp. Nhà tr ng phân cấp việc nhập điểm rèn luyện và điểm thi k t 
thúc học phần cho các tr  lý giáo vụ c a các Khoa, các Khoa t  phân công cán bộ GV 

giúp tr  lý giáo vụ Khoa hoàn thành việc nhập điểm học phần nhằm gi m tối đa các 
sai sót khi nhập điểm cho SV. Tr  lý giáo vụ các Khoa nhắc GV nộp điều kiện d  thi 
tr ớc 7 ngày thi cũng nh  nộp điểm chấm bài thi trong vòng một tuần từ khi thi k t 
thúc học phần đó [H5.05.02.01]. Song song với việc đa d ng hóa các hình th c kiểm 
tra đánh giá, 100% SV c a Khoa đ c thông báo k t qu  học tập trên phần mềm qu n 
lý giáo dục và thông báo công khai t i văn phòng Khoa theo đúng quy định c a Bộ 
GD&ĐT [H5.05.02.02]. 

Việc đ m b o tính khách quan và t o s  công bằng cho ng i học trong việc 
đánh giá k t qu  học tập đối với từng lo i học phần đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình đào t o. Để th c hiện nghiêm túc, đánh giá chính xác và khách quan k t qu  học 
tập c a SV, đề c ơng chi ti t c a tất c  các học phần c a từng CTĐT [H5.05.02.03] đư 
thể hiện vai trò c a từng nội dung kiểm tra, đánh giá (10% chuyên cần, 20% kiểm tra 
và 70% điểm thi k t thúc học phần). Tr ng đư ban hành Quy định về thi k t thúc học 
phần, thi tốt nghiệp [H5.05.02.04] và áp dụng nhiều hình th c thi, kiểm tra đa d ng: 
thi t i phòng máy, th c hành, trắc nghiệm, vấn đáp, t  luận, đ  án [H5.05.02.05]. Qua 
đó đánh giá một cách đa d ng m c độ tích lũy ki n th c c a từng SV, góp phần vào 
việc đ a ra các c nh báo học tập đối với SV. 

Việc đánh giá đ c th c hiện nghiêm túc hằng năm, SV muốn xem điểm thi k t 
thúc học phần nào thì ph i đăng nhập phần mềm, đánh giá ho t động gi ng d y c a 
GV sau đó mới xem đ c điểm thi k t thúc học phần. Việc đánh giá ho t động gi ng 
d y c a GV cũng đ c từ cấp bộ môn, cấp khoa, công đoàn, ban thanh tra đào t o 
[H5.05.02.06]. Th ng tr c Ban Thanh tra đào t o đ c quyền kiểm tra đột xuất về 
việc ra đề thi, b o mật đề thi, ghép phách và nộp k t qu  thi c a GV, cán bộ coi thi và 
các bộ phận liên quan đ n kỳ thi, xử lý tất c  các khi u n i liên quan đ n thi k t thúc 
học phần cũng nh  gi i quy t kịp th i các khi u n i, thắc mắc về k t qu  thi c a SV 

[H5.05.02.07]. 

Riêng đối với học phần Khóa luận tốt nghiệp (đối với bậc đ i học, SV đ  điều 
kiện làm khóa luận); Tr ng cũng đư quy định rõ về quy trình t  ch c, th c hiện và 
ph ơng pháp đánh giá phù h p [H5.05.02.08]. Trong năm 2016, để đ m b o chất 
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l ng đầu ra, Tr ng đư b  sung vào ch ơng trình các học phần thay th  khóa luận tốt 
nghiệp [H5.05.02.09].  

Định kỳ, Khoa t  ch c các Hội nghị đối tho i trao đ i với SV về việc học và 
đánh giá k t qu  học tập c a qua các kỳ thi, hình th c thi [H5.05.02.10] khác nhau để 
ti p thu, truyền đ t một số kinh nghiệm trong các ho t d y và học c a thầy và trò. 

2. Điểm m nh 

Tr ng ĐHNL, ĐHH có các văn b n chính th c quy định cụ thể về đánh giá 
KQHT c a ng i học nh  việc ra đề thi, kiểm tra, thanh tra và t  ch c thi cho SV. Đề 
c ơng chi ti t c a các học phần trong CTĐT ngành CNTP đư thể hiện rõ ràng ph ơng 
pháp và trọng số đánh giá KQHT c a từng học phần. 

Đư có đầy đ  các hệ thống văn b n liên quan đ n ho t động chấm thi, xét tốt 
nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, có hệ thống s  sách l u tr  điểm rõ ràng, chính xác, 
an toàn. 

Có phần mềm qu n lý giáo dục để qu n lý SV, qu n lý điểm học phần c a SV 

theo mư số. 

Công tác t  ch c thi, kiểm tra, thanh tra kỳ thi đ c th c hiện nghiêm túc, 

khách quan và công bằng gi a các hình th c đào t o. 

Các quy định về đánh giá KQHT c a ng i học là rõ ràng và đ c thông báo 
công khai tới ng i học. 

3. Điểm t n t i 

Số l ng các Hội th o về đ i mới ph ơng pháp gi ng d y và đánh giá ng i 
học còn ít. 

Ch a có phân tích độ khó, dễ c a t  h p các câu h̉i trong mỗi đề thi c a từng 
học phần. 

Việc áp dụng hình th c thi ch a n định cho các lo i học phần do còn phụ 
thuộc vào GV. 

Mặc dù các quy định về đánh giá KQHT c a ng i học đư đ c ph  bi n công 
khai bằng nhiều hình th c khác nhau nh ng vẫn có một số SV ít hoặc không quan tâm 
đ n các quy định này. 
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4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

L a chọn các hình th c đánh giá 
ng i học phù h p với đặc thù c a 
từng học phần; 

Quy định th i h n đăng ký và công bố 
hình th c thi ngay từ tuần đầu tiên c a 
học kỳ; 

Định kỳ đánh giá độ khó, dễ c a t  
h p các câu h̉i thi. 

 

Phòng 

ĐT&CTSV; 
Phòng KT, 

BĐCLGD, 
TT&PC 

 

Bộ môn và 
GV  

các Khoa 

Th ng 

Xuyên 

 

Hằng năm 

 

2 lần/ 
năm học 

  

CVHT th ng xuyên ph  bi n quy 
định về đánh giá KQHT trong các 
bu i sinh ho t lớp đ ng th i th ng 
xuyên nhắc SV nắm bắt các quy  
định này. 

Khoa 

CK&CN 

Th c hiện 
hàng năm 

từ năm 
học 2020 - 

2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Th ng xuyên t  ch c hội th o về đ i 
mới ph ơng pháp gi ng d y và đánh 
giá ng i học. 

Phòng KT, 

BĐCLGD, 
TT&PC, 

Phòng 
ĐT&CTSV 
và các Khoa 

1 lần/học 
kỳ  cấp 
Tr ng 

  

Ti p tục th c hiện tốt việc thông báo 
công khai các quy định về đánh giá 
KQHT qua đội ngũ GV, cố vấn học 
tập, S  tay SV cần bi t, đề c ơng học 
phần, trang Website c a Tr ng và 
c a Khoa. 

Phòng 
ĐT&CTSV, 

Khoa 
CK&CN 

Th c hiện 
hàng năm 

từ năm 
học 2020 - 

2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 6/7 điểm. 
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Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ 
tin cậy và sự công bằng 

1. Mô t  

GV Khoa CK&CN th c hiện các ph ơng pháp đánh giá k t qu  học tập đa 
d ng. Hình th c đánh giá bao g m: bài kiểm tra vi t t i lớp, bài tập cá nhân, bài tập 
nhóm, tiểu luận, báo cáo seminar... [H5.05.03.01]. Các câu h̉i đánh giá  d ng câu 
h̉i t  luận có sử dụng và không sử dụng tài liệu, GV phụ trách môn học đ m nhận và 
cập nhật hằng năm [H5.05.03.02]. 

Ph ơng pháp đánh giá k t qu  học tập đ m b o tính chính xác, khách quan và 
công bằng.  cuối mỗi bài học đều có các câu h̉i ôn tập để SV t ng k t l i ki n th c. 
Nh ng câu h̉i này đều đ c GV phụ trách thông qua bộ môn tr ớc khi áp dụng nhằm 
đ m b o từng câu h̉i đo l ng đ c yêu cầu về ki n th c trong từng học phần 
[H5.05.03.03]. 

Mỗi môn học đều có bộ đề thi và đáp án t ơng ng với số điểm chi ti t và 
h ớng dẫn chấm cụ thể [H5.05.03.04]. Các câu h̉i trong bộ đề thi đ m b o bao hàm 
h t nh ng ki n th c môn học và số l ng câu h̉i trong bộ đề thi ít nhất 10 câu h̉i cho 
1 tín chỉ [H5.05.03.05]. Đề thi và đáp án đ c hai GV so n th o và đ c bộ môn phê 
duyệt tr ớc khi nộp cho phòng KT, BĐCLGD, TT&PC. Vào cuối mỗi kỳ, đề thi đ c 
phòng KT, BĐCLGD, TT&PC bốc thăm một cách ngẫu nhiên cho kì thi k t thúc học 
phần [H5.05.03.06]. Bài thi k t thúc học phần đ c phòng KT, BĐCLGD, TT&PC 
giao cho tr  lý giáo vụ khoa để rọc phách, cắt phách một cách độc lập tr ớc khi giao 
bài cho GV phụ trách môn học chấm thi. Để đ m b o tính khách quan và độ tin cậy 
trong công tác chấm thi, mỗi bài thi đều đ c 2 GV chấm thi, d a vào đáp án sẵn có 
để đ m b o độ tin cậy và công bằng cho SV [H5.05.03.07]. Bên c nh đó, SV có thể 
xem điểm thành phần các học phần trên trang web c a tr ng sau khi k t thúc mỗi học 
phần. Điểm thi k t thúc học phần s  đ c công bố trong vòng 1 tuần sau khi thi xong. 

Sau khi k t thúc môn học, phòng KT, BĐCLGD, TT&PC k t h p với trung tâm 
thông tin th  viện c a Nhà tr ng th c hiện lấy ý ki n ph n h i về học phần c a ng i 
học đối với GV. K t qu  kh o sát s  đ c thông báo cho GV để có nh ng thay đ i phù 
h p với học phần [H5.05.03.08].   

Với khóa luận và báo cáo tốt nghiệp, Khoa có yêu cầu cụ thể về quy cách làm 
khóa luận và báo cáo tốt nghiệp cho các SV cuối khóa [H5.05.03.09]. Chấm khóa luận 
và báo cáo tốt nghiệp có tiêu chí rõ ràng về thái độ, kỹ năng cũng nh  k t qu  công 
việc... Các tiêu chí đánh giá này đ m b o đ c độ tin cậy và tính chính xác 
[H5.05.03.10]. Điểm c a khóa luận tốt nghiệp là k t qu  đ c rút ra từ hội đ ng đánh 
giá (g m có ba thành viên). N u nh  có s  chênh lệch về điểm số từ GV h ớng dẫn và 
GV ph n biện lên đ n 2,0 điểm thì hội đ ng đánh giá khóa luận c a Khoa s  xem xét 
l i cách chấm điểm để đ m b o tính chính xác và công bằng cho SV, tr ớc khi SV 
trình bày k t qu  nghiên c u tr ớc hội đ ng đánh giá [H5.05.03.11]. 
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2. Điểm m nh 

Ph ơng pháp kiểm tra đánh giá k t qu  học tập c a SV đa d ng, bao g m các 
hình th c nh : kiểm tra vi t, tiểu luận, bài tập nhóm, cá nhân, đánh giá qua các ho t 
động thuy t trình các ch  đề c a các học phần... Đề thi đ c bộ môn phê duyệt tr ớc 
khi đ a vào sử dụng và đ c bốc ngẫu nhiên, đ m b o tính khách quan. Thang điểm 
và đáp án chấm đ m b o s  công bằng và tin cậy. 

Các học phần thao tác nghề và th c t  nghề đ c t  ch c đánh giá t i các cơ s  
liên k t đào t o vào cuối đ t th c tập nhằm đ o b o các nội dung đánh giá phù h p với 
công việc th c t   Công ty. 

3. Điểm t n t i 
Một số học phần mới chỉ dừng l i  việc đánh giá kiểm tra về lý thuy t  m c 

thuộc bài, SV mới chỉ tái hiện l i đ c ki n th c. Một số câu h̉i thi ch a bao hàm 
đ c các ki n th c và SV ch a vận dụng h t các kỹ năng t  duy, vận dụng khi làm 
bài. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 
Tập huấn công tác ra đề thi cho cán bộ 
GV 

Khoa 
CK&CN 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

  

T  ch c lấy ý ki n ph n h i c a SV đư 
tốt nghiệp về các ph ơng pháp đánh 
giá KQHT c a ngành CNTP để có các 
chỉnh sửa và b  sung (n u cần thi t). 

Phòng KT, 
ĐBCLGD, 

TTPC 

Th c hiện 
hàng năm 

từ năm 
2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 
Cập nhật ngân hàng đề hàng năm Các GV Hằng năm 

  

SV th c tập học phần thao tác nghề và 
th c t  nghề t i công ty nên đ c t  
ch c đánh giá k t qu  học phần t i các 
cơ s  liên k t đào t o vào cuối đ t 
th c tập nhằm đ o b o các nội dung 
đánh giá phù h p với công việc th c 
t   Công ty 

Khoa 
CK&CN 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 
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Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc 
học tập 

1. Mô t  

 K t qu  học tập c a ng i học đ c t ng h p và đ a vào báo cáo t ng k t năm 
học và ph ơng h ớng nhiệm vụ năm học mới c a Khoa CK&CN  t i hội nghị t ng k t 
năm học c a Khoa hàng năm [H5.05.04.01].  

 KQHT c a ng i học đ c các bộ môn, Khoa và Nhà tr ng thông báo kịp th i 
và công khai trên thông tin trang web c a Nhà tr ng thông qua tài kho n điện tử để 
ng i học có ph n h i và kịp th i c i thiện việc học tập [H5.05.04.02].  

 100% k t qu  thi các học phần c a SV đ c l u gi  d ới d ng văn b n 
[H5.05.04.03] và l u tr  trên phần mềm qu n lý đào t o c a Nhà tr ng [H5.05.04.04]. 
Để làm đ c điều đó, Tr ng và Khoa đư thi t lập hệ thống s  sách l u gi  k t qu  học 
tập c a ng i học một cách rõ ràng, chính xác và đầy đ  theo từng cá nhân, từng lớp 
học, từng học kỳ, để không x y ra tình tr ng thất l c điểm c a ng i học. 

 Nhà tr ng đư th c hiện việc c nh báo k t qu  học tập theo từng học kỳ nhằm 
giúp SV có KQHT kém bi t đ c và có ph ơng án học tập thích h p để không bị đu i 
học n u KQHT  ba kỳ liên ti p kém và có thể tốt nghiệp trong th i h n tối đa đ c 
phép theo học ch ơng trình, có đ c công việc đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp 
[H5.05.04.05].  

 K t thúc khóa học, Tr ng t ng h p b ng điểm và phát cho 100% SV. K t qu  
học tập đ c l u gi  t i Phòng ĐT&CTSV c a Tr ng. Việc cấp phát văn bằng tốt 
nghiệp cũng đ c ti n hành theo đúng quy định về th i gian và trình t . K t thúc mỗi 
khóa học, SV đ c nhận bằng tốt nghiệp và ký xác nhận t i S  cấp bằng có dán nh và 
các nội dung liên quan t i phòng ĐT&CTSV [H5.05.04.06]. 

 Hệ thống phần mềm qu n lý đào t o c a Nhà tr ng đ c thi t k  bài b n và 
khoa học giúp Nhà tr ng, Khoa CK&CN qu n lý KQHT c a ng i học chặt ch , 
chính xác với độ tin cậy cao; hỗ tr  tích c c công tác kiểm tra, tính toán, xử lý số liệu 
cũng nh  tra c u KQHT c a ng i học dễ dàng, nhanh chóng, tiện l i [H5.05.04.07]. 

 Quy định về đánh giá điểm bộ phận, chấm thi k t thúc học phần và thông báo 
k t qu  cho ng i học đ c th c hiện theo quy định c a Quy t định số 1179/ ĐHNL 
năm 2016 và 1019/ ĐHNL năm 2017. Tr  lý giáo vụ Khoa có trách nhiệm nhập điểm 
đánh giá bộ phận, điểm thi k t thúc học phần vào hệ thống qu n lý đào t o, in sao biên 
b n l u tr  t i Khoa, Bộ môn và nộp b ng điểm gốc về phòng ĐT&CTSV 
[H5.05.04.08], [H5.05.04.09]. 

 

2. Điểm m nh 
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 Tr ng đư có đầy đ  các hệ thống văn b n liên quan đ n ho t động chấm thi, 
xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, có hệ thống s  sách l u tr  điểm rõ ràng, chính 
xác, an toàn. 

K t qu  học tập c a ng i học đ c thông báo kịp th i.  

 Hệ thống văn bằng đ c cấp đúng quy định, s  cấp văn bằng rõ ràng, thuận tiện 
cho việc theo dõi và kiểm tra. 

 Tr ng có phần mềm qu n lý giáo dục để qu n lý SV, qu n lý điểm học phần 
c a SV theo mư số. 

3. Điểm t n t i 

Trong một số th i điểm, do h n ch  về h  tầng m ng, việc truy cập xem điểm 
cũng nh  thông tin xét tốt nghiệp, cấp bằng trên phần mềm qu n lý đào t o bị tắc 
ngh n, gây khó khăn cho công tác qu n lý và ng i học. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Nhà tr ng có k  ho ch đầu t  thêm máy 
ch , nâng cấp đ ng truyền Internet và 
hoàn thiện phần mềm chuyên dụng cho 
các ho t động liên quan đ n l u tr  
KQHT và ho t động đào t o. 

ĐHNL Hu  
Từ năm 

học 2020 - 
2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Nhà tr ng, Khoa và Bộ môn ti p tục 
th c hiện tốt các quy định về qu n lý và 
ph n h i k t qu  học tập, rèn luyện c a 
SV để đ m b o kịp th i, công bằng. 

Nhà tr ng, 
Khoa và các 

Bộ môn 

Hằng năm 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập  

1. Mô t  

Quy trình và th i gian xử lý khi u n i về KQHT c a ng i học c a Khoa đ c 
th c hiện theo đúng quy định về th  tục khi u n i k t qu  đánh giá ng i học c a Nhà 
tr ng trong s  tay SV [H5.05.05.01]. Trong quá trình học tập, ng i học đ c quyền 
phúc tra khi u n i KQHT, cụ thể:  

 

- Đối với điểm quá trình, SV khi u n i tr c ti p với GV tr c ti p gi ng d y học 
phần đó khi công bố điểm trên lớp. 
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- Đối với điểm thi k t thúc học phần, ng i học n u thấy điểm trên c ng thông 
tin điện tử không chính xác thì SV làm đơn theo mẫu gửi đ n Văn phòng Khoa 
CK&CN đề nghị xem xét l i. Khoa CK&CN phối h p với Bộ môn liên quan, Phòng 
ĐT&CTSV để gi i quy t cho SV theo quy định [H5.05.05.02]. Phòng KT, BĐCLGD, 
TT&PC là đơn vị c a Nhà tr ng có nhiệm vụ giám sát việc gi i quy t khi u n i 
[H5.05.05.02]. 

Với ph ơng châm minh b ch - công bằng trong đánh giá k t qu  học tập c a 
SV. K t qu  học tập c a ng i học đ c thông báo công khai trên c ng thông tin điện 
tử c a Nhà tr ng sau mỗi kì thi k t thúc học phần. Khoa CK&CN và Phòng 
ĐT&CTSV t o điều kiện tốt nhất để SV dễ dàng theo dõi KQHT c a mình. Phòng 
KT&KĐCLGD, TT&PC có trách nhiệm phối h p với Khoa CK&CN, Phòng 
ĐT&CTSV giúp SV ti p cận với quy trình khi u n i KQHT đơn gi n và thuận l i khi 
cần thi t. Nh ng năm học vừa qua, th  tục khi u n i và gi i quy t khi u n i KQHT 
c a ng i học đư đơn gi n và thuận tiện hơn nh ng vẫn ch a th c s  dễ dàng. 

2. Điểm m nh 

Nhà tr ng đư ban hành quy trình khi u n i về KQHT trong s  tay SV hằng 
năm để hỗ tr  cho ng i học trong quá trình học tập t i Tr ng. Khoa CK&CN và các 
bộ môn trong Khoa k t h p với Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC luôn đ m b o đ c 
quyền l i cho ng i học khi có thắc mắc về KQHT. 

Nhà tr ng t  ch c kiểm tra, chấm l i bài thi và gi i quy t khi u n i về điểm thi 
trong các kỳ thi nhằm đ m b o tính chính xác, công bằng, khách quan và minh b ch 
trong việc chấm thi, qu n lý điểm và công bố điểm thi.  

Ng i học đ c ph  bi n đầy đ  các quy định, quy trình về khi u n i k t qu  học 
tập tr ớc mỗi khóa học/kỳ học/ học phần, tình tr ng khi u n i về k t qu  học tập c a 
ng i học đ c gi i quy t kịp th i, tho  đáng. 

3. Điểm t n t i 

 Do bi n động về GV phụ trách học phần nên k  ho ch gi ng d y cũng bị thay 
đ i theo. Vì vậy, vẫn còn một tỷ lệ nh̉ SV cho rằng họ gặp khó khăn trong quy trình 
khi u n i KQHT. 
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4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c Đ n v  chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Xây d ng k  ho ch gi ng d y có tính 
chi n l c hơn, nên có ph ơng án d  
phòng và s  thay đ i ph i đ c 
thông báo trên c ng thông tin điện tử 
để SV cập nhật. 

Các bộ môn, 
Khoa 

CK&CN, 
Phòng 

ĐT&CTSV 

Hằng năm 

  

CVHT th c hiện tốt việc t  vấn cho 
SV về việc ti p cận quy trình khi u 
n i KQHT thông qua các bu i sinh 
ho t lớp định kỳ. 

Khoa CK&CN 

Th c hiện 
hàng năm 

từ năm 
2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Cụ thể hóa th  tục phúc kh o, khi u 
n i KQHT trong s  tay SV; Đơn gi n 
hóa quy trình gi i quy t khi u n i, 
phúc kh o KQHT cho SV 

Phòng CTSV, 

Khoa 
CK&CN, 

Phòng 

ĐT&CTSV, 
Phòng KT, 

BĐCLGD, 
TT&PC 

Hằng năm 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

K t lu n về Tiêu chu n 5 

 Việc đánh giá KQHT c a ng i học theo CTĐT ngành CNTP đ c th c hiện 
đúng theo quy định c a Bộ GD&ĐT và Nhà Tr ng, phù h p với CĐR đư ban hành 
và đ c thông báo rõ ràng và công khai tới ng i học với các ph ơng pháp đánh giá 
đa d ng, đ m b o tính chính xác, độ tin cậy, khách quan và công bằng. K t qu  đánh 
giá đ c thông báo kịp th i cho ng i học để c i thiện việc học tập và rèn luyện. Do 
vậy, đư t o điều kiện thuận l i cho SV th c hiện các ho t động liên quan đ n việc c i 
thiện và nâng cao KQHT cũng nh  đư giúp SV ti p cận dễ dàng với quy trình về khi u 
n i k t qu  học tập. Tuy nhiên, việc đánh giá KQHT c a SV ngành CNTP cũng t n t i 
một số h n ch  nh  một số ngân hàng đề thi đ c xây d ng theo m c đánh giá ch  
y u dừng  m c độ nhớ, hiểu, vận dụng và phân tích; Nhà tr ng và Khoa ch a t  
ch c việc lấy ý ki n ph n h i c a SV đư tốt nghiệp về các ph ơng pháp đánh giá 
KQHT; Trong đề c ơng chi ti t c a các học phần ch a có ph ơng pháp thi, đánh giá 
cuối kỳ trong tr ng h p SV không thể học tập trung t i tr ng trong tr ng h p thiên 
tai, dịch bệnh x y ra. Ngoài ra, quá trình khi u n i KQHT c a ng i học còn mất 
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nhiều th i gian do hệ thống qu n lý điểm g m nhiều bộ phận và nhiều ng i từ bộ 
môn, khoa, Phòng ĐT&CTSV, phần mềm Qu n lý giáo dục bị quá t i khi l ng truy 
cập quá nhiều nên việc xem thông tin về KQHT c a SV đôi lúc còn bị h n ch .  

 Căn c  vào đánh giá các tiêu chí, Khoa CK&CN đánh giá tiêu chuẩn 5 có 5 tiêu 
chí trong đó: 04/5 tiêu chí đ t 5/7, 01 tiêu chí đ t 6/7. 

Tiêu chu n 6. Đội ngũ GV, NCVNCV 

M  đ u 

Khoa CK&CN, Tr ng ĐHNL, ĐHH ra đ i gắn liền với s  thành lập và phát 
triển c a Tr ng. Nhiệm vụ c a Khoa là đào t o cán bộ khoa học có trình độ đ i học, 
sau đ i học về lĩnh v c CNSTH, CNTP, Đ m b o chất l ng & An toàn th c phẩm, 
Kỹ thuật cơ s  h  tầng, Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Chuyển giao 
ti n bộ khoa học kỹ thuật vào s n xuất, góp phần vào s  nghiệp xây d ng và phát triển 

 các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và trên ph m vi c  n ớc nói chung. 
Do đó, Khoa CK&CN luôn xác định xây d ng và phát triển đội ngũ là nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu. Đội ngũ GV và NCV c a Khoa CK&CN đ c quy ho ch, tuyển dụng 
đáp ng yêu cầu đào t o, nghiên c u khoa học và các ho t động phục vụ cộng đ ng. 
Phần lớn đội ngũ GV và NCV c a Khoa có tâm huy t với nghề, có năng l c chuyên 
môn cao, tích c c tham gia nghiên c u khoa học và chuyển giao ti n bộ khoa học kỹ 
thuật. Việc tuyển dụng, đề b t cán bộ đ c th c hiện công khai, đúng quy định. Việc 
phân công trách nhiệm đào t o và mối quan hệ công tác đ c phân định rõ ràng, phù 
h p với trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng c a GV và NCV. Việc qu n lý theo k t qu  
công việc và ghi nhận thành tích c a GV và NCV, t o động l c cho việc hoàn thành 
nhiệm vụ gi ng d y, nghiên c u khoa học và các ho t động phục vụ đào t o khác. 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ 
nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu 
cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô t  

Công tác quy ho ch đội ngũ GV, NCV c a Khoa CK&CN đ c th c hiện chặt 
ch , khoa học theo quy trình, phù h p với quy định chung c a Nhà tr ng và c a 
ĐHH. Công tác quy ho ch đội ngũ GV, NCV c a Khoa đáp ng tốt yêu cầu đào t o, 
nghiên c u khoa học và các ho t động chuyển giao công nghệ. Định h ớng phát triển 
công tác cán bộ c a Khoa phù h p quy ho ch cán bộ chuyên môn c a Nhà tr ng 
[H6.06.01.01]. 

 

Hiện nay, đội ngũ GV và NCV trong khoa đ c quy ho ch theo 2 h ớng 
chuyên ngành: Công nghệ và Cơ khí. Khoa CK&CN có 58 cán bộ viên ch c trong đó 
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có 50 GV có 03 phó giáo s , 17 ti n sĩ, 28 Th c sĩ, 02 Đ i học (đang theo học th c sĩ); 
07 NCV có 05 Th c sĩ và 02 Đ i học (01 NCV đang theo học th c sĩ) và 01 chuyên 

viên có trình độ th c sĩ [H6.06.01.03], [H6.06.01.04], [H6.06.01.05] . 

Để đ m b o về mặt số l ng và chất l ng đội ngũ, Ban ch  nhiệm Khoa đư 
xây d ng lộ trình phát triển cán bộ trong 5 năm. Là căn c  để Ban Ch  nhiệm Khoa 
xây d ng lộ trình đào t o, sử dụng, tuyển dụng viên ch c đ m b o đội ngũ k  cận, đ m 
b o cơ cấu độ tu i d a trên vị trí việc làm và khối l ng công việc đang th c hiện c a 
GV, NCV và số l ng cán bộ sắp nghỉ hoặc đư nghỉ h u [H6.06.01.01], 
[H6.06.01.02], [H6.06.01.06], [H6.06.01.05].  

Ngoài ra, Khoa còn có s  h p tác với các GV kiêm nhiệm để th c hiện tốt k  
ho ch đào t o c a Khoa. Cán bộ gi ng d y trong Khoa ch  động liên k t nghiên c u 
với các GV, nhà khoa học c a các tr ng đ i học có uy tín trong n ớc. Đa số các GV 

và NCV c a Khoa đều có kh  năng sử dụng ngo i ng  trong giao ti p. Nhiều GV còn 
có kh  năng gi ng d y ti ng Anh các học phần chuyên ngành. 

Khoa và Nhà tr ng có chi n l c ngắn h n (dài h n) quy ho ch phát triển đội 
ngũ GV đ t chuẩn cũng nh  có hình th c hỗ tr  phù h p [H6.06.01.07], 
[H6.06.01.08], [H6.06.01.09]. Việc đào t o b i d ng chuyên môn cho từng cán bộ 
đ c giao cho các t  bộ môn đ m nhận, các GV trẻ tr ớc khi đ ng lớp đều đ c 1 GV 

có kinh nghiệm h ớng dẫn và b i d ng về chuyên môn [H6.06.01.08]. Theo lộ trình 
phát triển đội ngũ c a Khoa, phấn đấu đ n năm 2025, có 89,36% cán bộ GV đều có 
học vị ti n sĩ, 8,5 % đ t ch c danh giáo s  và 40,43 %  đ t ch c danh phó giáo s  
[H6.06.01.09]. 

Ngoài ra, Khoa còn có s  h p tác với các GV kiêm nhiệm để th c hiện tốt k  
ho ch đào t o c a Khoa. Đa số các GV và NCV c a Khoa đều có kh  năng sử dụng 
ngo i ng  trong giao ti p. Nhiều GV còn có kh  năng gi ng d y ti ng Anh các môn 
học chuyên ngành. 

Việc b  nhiệm Tr ng Bộ môn theo nhiệm kỳ c a Ch  nhiệm Khoa d a trên 
năng l c và thành tích nghiên c u khoa học c a cán bộ để nâng cao chất l ng, hiệu 
qu  đào t o cũng nh  góp phần xây d ng đ i học nghiên c u. Quy trình b  nhiệm cán 
bộ lưnh đ o Khoa đều th c hiện công khai, tiêu chí b  nhiệm rõ ràng đ c th c hiện 
đúng quy định c a tr ng. Tr ng có Quy t định ban hành Quy định về tiêu chí và 
quy trình b  nhiệm cán bộ lưnh đ o qu n lý. Quy định này đ c th c hiện thống nhất 
trong Nhà tr ng [H6.06.01.10]. 

Việc chấm d t h p đ ng, nghỉ ch  độ và nghỉ h u c a GV đ c th c hiện 
nghiêm túc đúng k  ho ch. Hàng năm, Tr ng và BCN Khoa có k  ho ch cụ thể về 
gia h n hoặc chấm d t h p đ ng với GV nghỉ h u. Việc chấm d t, gia h n h p đ ng 
hoặc nghỉ h u đều đ c thông báo tr ớc cho BCN Khoa và đ ơng s . Các ch  độ và 



62 
 

 

phúc l i xư hội đ c th c hiện theo đúng các chính sách hiện hành [H6.06.01.11]. 
Theo k  ho ch c a Nhà tr ng, hàng năm Khoa luôn chú ý ti n hành rà soát, quy 
ho ch công tác cán bộ [H6.06.01.08]. 

2. Điểm m nh 

Việc quan tâm phát triển đội ngũ GV và NCV c a Nhà tr ng và Khoa trong 
th i gian qua đư xây d ng đ c đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có tính k  
thừa, đáp ng tốt các yêu cầu gi ng d y và qu n lý cũng nh  các ho t động chuyên 
môn khác. 

Khoa có đội ngũ GV và NCV m nh về c  số l ng và chất l ng, sẵn sàng th c 
hiện tốt các ho t động gi ng d y, nghiên c u khoa học để Khoa CK&CN đ m b o đào 
t o SV chất l ng cao ngành CNTP, đáp ng ngày càng tốt hơn nhu cầu c a xư hội và 
xu h ớng hội nhập quốc t . 

3. Điểm t n t i 

           Việc quan tâm phát triển đội ngũ GV và NCV c a Nhà tr ng và Khoa trong 
th i gian qua đư xây d ng đ c đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có tính k  
thừa, đáp ng tốt các yêu cầu gi ng d y và qu n lý cũng nh  các ho t động chuyên 
môn khác. 

Khoa có đội ngũ GV và NCV m nh về c  số l ng và chất l ng, sẵn sàng th c 
hiện tốt các ho t động gi ng d y, NCKH. Đặc biệt, đội ngũ nhân l c có trình độ cao 
đ c đào t o bài b n đúng chuyên nghành là th  m nh c a để có thể đào t o SV chất 
l ng cao, đáp ng ngày càng tốt hơn nhu cầu c a xư hội và xu h ớng hội nhập quốc t  

4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Phát huy 

điểm m nh 

Phát huy th  m nh về đội ngũ nhân 
l c có trình độ cao và chuyên môn tốt 
trong công tác đào t o và NCKH cũng 
nh  trong việc xây d ng chi n l c 
phát triển đào t o c a Khoa đáp ng 
với nhu cầu và xu th  phát 

 Ban ch  
nhiệm khoa - 
các bộ môn 

tr c thuộc 

Hàng năm 
ngay từ 

th i điểm 
lập k  
ho ch 

năm học. 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ GV/người học và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV 

được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.  

1. Mô t  
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Khoa CK&CN có đội ngũ GV có trình độ, nhiệt huy t, kinh nghiệm, luôn gần 
gũi và sâu sát với SV/ng i học. Khoa CK&CN có 58 cán bộ viên ch c trong đó có 50 

GV có 03 phó giáo s , 17 ti n sĩ, 28 Th c sĩ, 02 Đ i học (đang theo học th c sĩ); 07 
NCV có 04 Th c sĩ và 02 Đ i học (01 NCV đang theo học th c sĩ) và 01 chuyên viên 

có trình độ th c sĩ. Khoa có quy mô đào t o khá n định qua các năm, số l ng ng i 
học khá n định, đáp ng đ  cho khối l ng công việc c a GV và NCV [H6.06.02.01]. 

Bảng 6.1. Số lượng cán bộ viên chức của Khoa CK&CN năm 2020 

H ng m c Số lượng GV 

T ng số 

GV có trình độ TS 

 Nam N  Số l ng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phó giáo s  1 2 3 

17 34,00 

GV 29 21 50 

Chuyên viên 0 1 1 

NCV 5 2 7 

T ng số 34 24 58 

Bảng 6.2. Tỷ lệ người học/GV của Khoa CK&CN  
trong 5 năm gần đây (2016 – 2021) 

Năm h c T ng số GV (*) 
T ng số 

 ng i h c 
Tỷ l  ng i h c 

/GV 

2016-2017 49 1509 30,80 

2017-2018 48 1532 31,92 

2018-2019 48 2011 41,90 

2019- 2020 49 1892 38,61 

2020-2021 58 1795 30,95 

Ghi chú: (*): Bao gồm GV, NCV và chuyên viên phục vụ đào tạo 

Theo Thông t  32/2015/TT-BGĐT Quy định về việc xác đinh chỉ tiêu tuyển 
sinh đối với các cơ s  giáo dục [H6.06.02.02] quy định đối với nhóm ngành V không 
đ c v t quá 20 SV/01 GV quy đ i và không quá ữ quy mô năng l c đào t o tối đa 
c a khối ngành. Trong giai đo n 2013 – 2020, số l ng SV tuyển sinh c a ngành 
CNTP luôn v t m c quy định từ 2 – 4 SV. 

Khối l ng công việc c a đội ngũ GV và NCV ngành CNTP đ c thể hiện rõ 
trong b n Đề án vị trí việc làm c a Khoa [H6.06.01.03.DC] và th c hiện theo quy định 
c a Nhà tr ng về định m c gi  quy chuẩn c a GV, NCV [H6.06.04.07]. Trong đó, GV 
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là 270 gi , gi  quy chuẩn c a NCV là 60 gi  và gi  quy chuẩn c a GV kiêm NCV là 
135 gi . Đối với GV cao cấp, gi  NCKH là 140 gi  và gi  chuẩn cho ho t động chuyên 
môn là 30 gi ; GV chính có gi  NCKH là 120 và gi  chuẩn cho ho t động chuyên môn 
là 50; GV có gi  NCKH là 100 và gi  chuẩn cho ho t động chuyên môn là 70. Trên cơ 
s  đó Nhà Tr ng đo l ng giám sát khối l ng công việc c a GV và NCV. 

Việc quy đ i khối l ng công việc c a đội ngũ GV, NCV c a ngành CNTP 
theo gi  chuẩn đ c h ớng dẫn chi ti t t i Điều 10, 11, 12 và 13 c a Quy t định số 
1198/QĐ-ĐHNL ngày 24 tháng 10 năm 2017 c a Hiệu tr ng Nhà tr ng 
[H6.06.02.04]. D a trên h ớng dẫn này các phòng ch c năng c a Tr ng ti n hành 
th c hiện việc quy đ i khối l ng công việc cho đội ngũ GV, NCV theo gi  chuẩn. Cụ 
thể, Phòng ĐT&amp;CTSV th c hiện quy đ i các công việc liên quan nh  gi ng d y 
lớp đông, coi thi, chấm thi, thanh tra thi, chấm b o vệ tốt nghiệp, h ớng dẫn khóa 
luận, h ớng dẫn th c t  nghề,... ra gi  chuẩn gi ng d y. Phòng KH, HTQT, TTTV 
th c hiện quy đ i các công việc nh  th c hiện đề tài, d  án NCKH; xuất b n giáo 
trình, sách tham kh o; công bố công trình trên t p chí, hội nghị trong và ngoài n ớc; 
ph n biện bài báo cho các t p chí khoa học... ra gi  chuẩn NCKH. Phòng 
TCHC&amp;CSVC th c hiện quy đ i các công việc liên quan đ n ho t động qu n lý, 
chuyên môn và các ho t động khác nh  trình bày seminar, tham gia hội th o, tham gia 
ho t động văn nghệ thể thao...để tính ra gi  chuẩn khác đư th c hiện cho đội ngũ GV, 
NCV. Với nh ng h ớng dẫn và th c hiện việc quy đ i này cho thấy, khối l ng công 
việc c a đội ngũ GV, NCV c a ngành CNTP đư đ c tính toán và cân đối bằng các 
công việc và tiêu chí cụ thể theo quy định. 

Vào cuối mỗi năm học, các GV đều th c hiện việc t  đánh giá k t qu  th c hiện 
nhiệm vụ năm học thông qua b n kê khai khối l ng công tác năm học và xây d ng k  
ho ch cá nhân trong năm học tới [H6.06.02.02]. Việc đánh giá đ c th c hiện theo 
quy trình và có s  đánh giá c a lưnh đ o Bộ môn, lưnh đ o Khoa. Căn c  nhiệm vụ 
đ c giao, cá nhân t  đánh giá khối l ng, chất l ng công việc và m c độ hoàn 
thành, bộ môn đánh giá, lưnh đ o Khoa đánh giá, cuối cùng Hội đ ng Thi đua – Khen 
th ng cấp tr ng đánh giá, bình xét x p lo i thi đua [H6.06.02.03], [H6.06.02.04], 
[H6.06.02.05]. Việc làm th ng niên này không chỉ giúp từng GV đánh giá đ c năng 
l c th c hiện nhiệm vụ c a mình, mà còn giúp cho Khoa đo l ng, giám sát làm căn 
c  c i ti n chất l ng ho t động đào t o, nghiên c u khoa học và các ho t động phục 
vụ cộng đ ng. Trên cơ s  đó đề xuất các gi i pháp t  học tập nâng cao trình độ; giúp 
các cấp qu n lý có cái nhìn t ng quan về tình hình th c hiện nhiệm vụ gi ng d y trong 
Khoa, từ đó có định h ớng chi n l c thích h p. 

 2. Điểm m nh 

 Khoa có đ  đội ngũ GV để gi ng d y cho SV ngành CNTP. Hơn n a, đội ngũ 
GV c a Khoa còn đ m nhận tốt việc gi ng d y cho SV thuộc các ngành khác trong 
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Khoa (Công nghệ sau thu ho ch, Đ m b o chất l ng và an toàn th c phẩm, Kỹ thuật 
cơ s  h  tầng, Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí) và một số ngành khác 
trong tr ng. Đội ngũ GV c a Khoa nhiệt huy t, có trình độ chuyên môn cao và  có 
nhiều kinh nghiệm trong nghề. 

 Hiện nay, nhóm ngành CNTP đang có nhu cầu lớn về nhân l c nên có số l ng 
ng i học cao và n định nhất so với các ngành đào t o khác. 

 3. Điểm t n t i 

 Khoa có đ  đội ngũ GV có trình độ đáp ng yêu cầu gi ng d y. Tuy nhiên, số 
l ng GV trẻ đi học tập nâng cao trình độ nhiều nên việc thỉnh gi ng có nh h ng ít 
nhiều đ n k  ho ch gi ng d y trong Khoa.   

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 
Có k  ho ch m i thêm GV thỉnh 
gi ng 

Khoa 

CK&CN 

Năm học 
2020 – 
2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 
Ti p tục có k  ho ch đào t o và b i 
d ng đội ngũ 

Tr ng và 
Khoa 

CK&CN 

Năm học 
2020 – 
2021 

 5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và 
năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai. 

1. Mô t  

Mỗi thầy cô là một tấm g ơng sáng để SV có thể từ đó học tập và noi theo. 
Thầy cô có thể là ngu n c m h ng cho ng i học và cũng có thể là nơi mà SV từ đó 
không phát huy đ c sáng t o c a b n thân. Chính vì vậy, chất l ng đào t o c a một 
CSGD không chỉ phụ thuộc vào CTĐT mà còn phụ thuộc vào chất l ng c a đội ngũ 
GV, NCV. Các tiêu chuẩn về chất l ng c a đội ngũ này bao g m: Trình độ chuyên 
môn, kinh nghiệm, kỹ năng gi ng d y và đ o đ c nghề nghiệp. Xây d ng đội ngũ GV 
có năng l c, trình độ cao là một y u tố quan trọng trong việc nâng cao chất l ng 
gi ng d y đ i học. Để đ m b o tuyển dụng đ c GV có đ   phẩm chất đ o đ c, đáp 

ng đ c yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, Nhà tr ng đư xây d ng và ban hành quy 
trình về công tác tuyển dụng [H6.06.03.01]. Ngoài ra, Nhà tr ng đư ban hành Đề án 
vị trí việc làm nhiệm kỳ 2015 – 2019 [H6.06.03.02] trong đó thể hiện nhu cầu nhân l c 
cho từng lo i hình công việc và cũng từ đó k  ho ch tuyển dụng đ c xác định một 
phần đ c d a vào vị trí việc làm. 
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Mỗi ng viên khi đăng ký d  tuyển vào làm GV c a Khoa CK&CN Tr ng 
ĐHNL, ĐHH cần ph i đ m b o các quy định chung đ c quy định t i Điều 22 c a 
Luật viên ch c năm 2010 và Điều 4 c a Nghị định 29/2012/NĐ-CP c a Chính ph  về 
tuyển dụng, sử dụng và qu n lý viên ch c, đó là có đ  tiêu chuẩn về phẩm chất đ o 
đ c, chuyên môn nghiệp vụ, năng l c theo yêu cầu c a vị trí việc làm và ch c danh 
nghề nghiệp, có đ  các điều kiện đăng ký d  tuyển [H6.06.03.01], [H6.06.03.02] và 
các tiêu chuẩn cụ thể khác do Nhà tr ng và Khoa quy định. Các quy định b  sung 
này đ c xác định d a trên đề xuất c a các Bộ môn trong Khoa có nhu cầu tuyển 
dụng. Thông th ng, các yêu cầu ch  y u th ng bao g m: tốt nghiệp đ i học chính 
quy đ t lo i khá, gỉi tr  lên thuộc lĩnh v c đào t o và u tiên nh ng ng viên có trình 
độ TS, ThS, trình độ ngo i ng , tin học gỉi. Bên c nh các tiêu chuẩn về chuyên môn 
nghiệp vụ, các ng cử viên ph i đ m b o có các ki n th c chung về ch  tr ơng, đ ng 
lối, chính sách c a Đ ng, pháp luật c a Nhà n ớc và nh ng hiểu bi t cơ b n về ngành 
hoặc lĩnh v c tuyển dụng; Hiểu bi t đầy đ  các quy định pháp luật về viên ch c, đ o 
đ c nhà giáo; Lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu t  ch c, ch c năng nhiệm vụ 
c a Khoa CK&CN, Tr ng ĐHNL, ĐHH. Với viên ch c làm GV thì ph i có trình độ 
C ti ng Anh tr  lên, có trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ b n và 
ph i v t qua sát h ch năng l c, trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo hình th c gi ng 
và ph̉ng vấn: mỗi ng viên so n giáo án nội dung bài gi ng 01 tín chỉ c a chuyên 
ngành d  tuyển, phân chia theo ti t gi ng quy định (t ơng đ ơng 15 ti t), bốc thăm 
gi ng 01 trong số 15 ti t đư so n và tr  l i câu h̉i c a Ban chấm thi [H6.06.03.03], 
[H6.06.03.04], [H6.06.03.05]. Tất c  các tiêu chuẩn và tiêu chí tuyển chọn GV và 
NCV nói trên đều đ c Nhà tr ng công khai bằng văn b n, trên website c a Tr ng 
và các ph ơng tiện thông tin đ i chúng, niêm y t t i b ng thông báo c a Nhà tr ng 
[H6.06.03.05]. 

Sau mỗi lần tuyển dụng, k t qu  thi tuyển đ c thông báo công khai trên 
website c a Nhà tr ng và niêm y t t i b ng thông báo c a Nhà tr ng. Khi đư trúng 
tuyển, ng viên ph i tr i qua th i gian tập s  theo quy định. Sau khi hoàn thành th i 
gian tập s  và đ t các yêu cầu c a Nhà tr ng, họ s  đ c chính th c b  nhiệm vào 
ng ch thi tuyển hoặc đúng quy trình b  nhiệm cán bộ [H6.06.03.06], [H6.06.03.07]. 

Nhận th c đ c vai trò quan trọng c a vấn đề này, công tác quy ho ch nhằm 
t o ngu n đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ qu n lý đ c Nhà tr ng, Khoa ti n 
hành th c hiện định kỳ theo đúng quy định c a Bộ GD & ĐT. Việc quy ho ch đ c 
ti n hành công khai, minh b ch, đ m b o quyền dân ch  c a tất c  cán bộ viên ch c, 
đ m b o quy ho ch nh ng ng i có đ  năng l c, trình độ vào các vị trí qu n lý, t o 
ngu n cán bộ qu n lý b  nhiệm đ n năm 2025 [H6.06.03.08], [H6.06.03.09]. 

Bên c nh đó, việc b  nhiệm các ch c vụ qu n lý c a Khoa và c a Nhà tr ng 
đ c tuân th  theo đúng quy trình trong Quy t định ban hành Quy định về b  nhiệm, 
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b  nhiệm l i và kéo dài ch c vụ lưnh đ o các đơn vị trong tr ng [H6.06.01.10]. Công 
tác b  nhiệm đ c th c hiện theo đúng nguyên tắc tập trung dân ch , phát huy trách 
nhiệm c a ng i đ ng đầu đơn vị d ới s  lưnh đ o tr c ti p c a các cấp y Đ ng, đ m 
b o s  k  thừa và phát triển đội ngũ viên ch c, nâng cao hiệu qu  ho t động c a đơn 
vị. Việc sắp x p, bố trí cán bộ qu n lý nhận đ c ph n h i tích c c c a cán bộ viên 
ch c trong Khoa, trong Nhà tr ng thông qua: Thông báo về việc nhận xét và đánh giá 
cán bộ tr ớc khi b  nhiệm [H6.06.03.11], và Hội nghị CBVC Nhà tr ng 
[H6.06.03.12]. 

2. Điểm m nh 

Việc thi tuyển viên ch c hằng năm đ c ti n hành nghiêm túc, công khai đúng 
quy định c a Luật viên ch c năm 2010 và quy định c a Nghị định 29/2012/NĐ-CP 
c a Chính ph  về tuyển dụng, sử dụng và qu n lý viên ch c cũng nh  các quy định 
c a Nhà tr ng, c a Khoa theo các tiêu chí tuyển chọn rõ ràng cụ thể. Công tác b  
nhiệm cá nhân vào ng ch và b  nhiệm cán bộ qu n lý đ c th c hiện theo đúng quy 
định c a Nhà tr ng. 

3. Điểm t n t i 

K  ho ch tuyển dụng đội ngũ GV, NCV c a Khoa trong nh ng năm tr ớc đây 
ch a thật s  đ c rà soát kỹ, thi u tính định h ớng trong vấn đề phát triển ngu n l c 
k  thừa nên còn x y ra tình tr ng thi u hụt GV hoặc NCV khi các cán bộ đ n tu i nghỉ 
h u theo ch  độ. Việc tuyển dụng và sắp x p đội ngũ GV, NCV còn thi u tính hài hòa 
gi a các Bộ môn trong Khoa nên đôi lúc cũng x y ra tình tr ng nơi thừa nơi thi u. 
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4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

- Rà soát sắp x p l i đội ngũ GV đúng 
chuyên môn, th c hiện công tác tuyển 
dụng và sắp x p đội ngũ GV, NCV 
phù h p và cân đối hơn gi a các bộ 
môn trong Khoa 

- Rà soát và có tầm nhìn xa hơn trong 
việc xây d ng định h ớng dài h n 
trong tuyển dụng đội ngũ GV và NCV 

Tr ng và 
Khoa 

CK&CN 

 

Hằng năm 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Tuyển dụng và b  nhiệm GV, NCV 
cần đ c ti p tục th c hiện theo đúng 
quy định và ph  bi n công khai cho 
nh ng đối t ng có nhu cầu thi tuyển 
vào làm công tác gi ng d y t i Khoa 

Tr ng và 
Khoa 

CK&CN 
Hằng năm 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá. 

1. Mô t  

Năng l c c a đội ngũ GV, NCV c a Khoa CK&CN, Tr ng ĐHNL, ĐHH đ c 
xác định d a trên 2 ph ơng diện: gi ng d y và nghiên c u khoa học. Đối với công tác 
gi ng d y, năng l c c a GV đ c xác định d a trên các tiêu chí nh  Năng l c chuẩn bị 
giáo án, bài gi ng; Năng l c sử dụng ngôn ng  s  ph m; Năng l c sử dụng các thi t bị 
và ph ơng tiện tr  gi ng; Năng l c t  ch c các ho t động d y học; Năng l c đánh giá 
ng i học. Đối với năng l c NCKH bao g m các tiêu chí: Năng l c quan sát và phát 
hiện vấn đề; Năng l c t  duy gi i quy t vấn đề; Năng l c tra c u và t ng h p thông tin; 
Năng l c xây d ng đề c ơng nghiên c u; Năng l c t  ch c triển khai các ho t động 
NCKH; Năng l c t ng h p báo cáo khoa học; Năng l c b o vệ đề tài d  án. 

Năng l c gi ng d y c a GV trong Khoa luôn đ c quan tâm b i d ng, kiểm 
tra và đánh giá th ng xuyên. Đối với các GV mới trúng tuyển ph i tr i qua 01 năm 
tập s  gi ng d y tr ớc khi chính th c gi ng d y cho SV. Sau khi đ c tuyển dụng, GV 
ph i hoàn thành tập s  theo quy trình thử việc đối với viên ch c thử việc lần đầu làm 
việc t i Tr ng [H6.06.04.01]. Nhà tr ng phân công 01 GV có kinh nghiệm h ớng 
dẫn ng i tập s . Trong th i gian tập s , GV ph i chuẩn bị giáo án và bài gi ng cho 
toàn bộ học phần s  đ c giao đ m nhiệm. Song song với việc chuẩn bị giáo án bài 
gi ng, định kỳ mỗi tháng GV tập s  ph i thông qua ti t gi ng  cấp Bộ môn. Sau mỗi 
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ti t gi ng, toàn bộ các GV trong Bộ môn có nhận xét đánh giá và góp ý về nội dung 
bài gi ng, cấu trúc giáo án lên lớp, kỹ năng s  ph m, kỹ năng qu n lý – bao quát lớp 
học, kỹ năng sử dụng công cụ thi t bị tr  gi ng… Sau khi GV tập s  thông qua toàn 
bộ các ti t gi ng c a học phần, Bộ môn ti n hành họp, nhận xét đánh giá và đề nghị t  
ch c thông qua tập s   cấp Khoa. Bên c nh đó, toàn bộ nội dung bài gi ng, giáo án 
đ c Hội đ ng xem xét đánh giá. K t qu  đánh giá c a Hội đ ng đ c lập thành văn 
b n đề xuất Nhà tr ng ra Quy t định thông qua tập s  gi ng d y [H6.06.04.02]. 
Ngoài ra, GV tập s  ph i hoàn thành các ch ng chỉ về nghiệp vụ s  ph m, ch ng chỉ 
NCKH và ch ng chỉ tri t học trong th i gian tập s  [H6.06.04.03], [H6.06.04.04], 
[H6.06.04.05]. Đối với các GV đư chính th c đ c b  nhiệm vào ng ch GV, định kỳ 
hằng năm Công đoàn Khoa t  ch c các bu i d  gi  ti t gi ng (đối với GV trẻ) để kiểm 
tra, đánh giá và góp ý. Đối với các GV nhiều kinh nghiệm, Công đoàn t  ch c các 
bu i seminar ti t gi ng mẫu giúp cho các GV trẻ học h̉i thêm kinh nghiệm 
[H6.06.04.06]. 

Nghiên c u khoa học là một trong nh ng năng l c rất quan trọng đối với đội 
ngũ GV c a Khoa CK&CN. Kể từ năm học 2014 – 2015, trên cơ s  chuẩn hóa năng 

l c c a đội ngũ GV và NCV, Nhà tr ng đư ban hành Quy định ch  độ làm việc đối 
với GV Tr ng ĐHNL, ĐHH. Theo đó, tùy theo mỗi vị trí ch c danh công việc, mỗi 
cán bộ GV ph i đ m b o đ  số gi  gi ng d y và NCKH theo ch c danh đư quy định 
trong ng ch vị trí việc làm [H6.06.04.05]. Hằng năm Khoa và Nhà tr ng yêu cầu tất 
c  các GV và NCV đăng ký ch  trì hoặc tham gia công tác NCKH. Trong b ng đăng 
ký k  ho ch công việc hằng năm, các GV và NCV luôn đề ra nh ng mục tiêu nghiên 
c u khoa học cụ thể (tham gia đề tài, d  án, vi t bài báo, h ớng dẫn SV nghiên c u 
khoa học) đ m b o số gi  NCKH theo ch c danh đư quy định trong ng ch vị trí việc 
làm [H6.06.04.05], [H6.06.04.07].  

Bên c nh đó, để đáp ng nhu cầu ngày càng phát triển, Khoa CK&CN và 
Tr ng luôn quan tâm đ n việc b i d ng nâng cao năng l c gi ng d y và năng l c 
NCKH c a đội ngũ GV và NCV. Nhà tr ng đư có định h ớng cụ thể về chi n l c 
xây d ng, đào t o và b i d ng đội ngũ GV có phẩm chất đ o đ c và chính trị tốt, đ  
số l ng và có kinh nghiệm công tác chuyên môn, v ng về tin học và ngo i ng  để 
đ m nhiệm công tác gi ng d y và nghiên c u khoa học [H6.06.04.08]. 

Việc kiểm tra đánh giá năng l c c a đội ngũ GV và NCV c a Khoa CK&CN 
đ c th c hiện th ng xuyên thông qua nhiều hình th c. Việc đánh giá k t qu  công 

tác hằng năm đ c th c hiện theo đúng Quy định về đánh giá và phân lo i cán bộ viên 
ch c và lao động [H6.06.04.09], và Quy định về tiêu chí và quy trình bình xét thi đua 
khen th ng [H6.06.04.10] đư đ c Nhà tr ng ban hành. Theo đó, căn c  trên k  
ho ch hằng năm, căn c  vào k t qu  th c hiện nhiệm vụ trong năm học, mỗi cá nhân 
vi t báo cáo t  đánh giá k t qu  công tác, tu d ng, rèn luyện để Bộ môn nhận xét 
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đánh giá và phân lo i theo 4 m c: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (lo i A), hoàn thành 
tốt nhiệm vụ (lo i B), hoàn thành nhiệm vụ (lo i C) và không hoàn thành nhiệm vụ 
(lo i D). Sau đó, k t qu  này đ c đánh giá ti p  Hội đ ng thi đua khen th ng cấp 
Khoa và Nhà tr ng, cuối cùng  Nhà tr ng ra Quy t định công nhận k t qu  đánh giá 
phân lo i CBVC hằng năm . K t qu  đánh giá năng l c công tác trong nhiều năm qua 
cho thấy hầu h t GV và NCV c a Khoa luôn hoàn thành v t m c tiêu chuẩn theo yêu 
cầu c a ch c danh công việc đ c quy định trong đề án vị trí việc làm. Số ti t gi ng và 
số gi  nghiên c u khoa học đều đ t và v t m c k  ho ch [H6.06.04.11]. 

Song song với việc đánh giá từ các cấp qu n lý c a Nhà tr ng, năng l c c a 
đội ngũ GV và NCV c a Khoa còn đ c đánh giá thông qua kh o sát lấy ý ki n ng i 
học. Kể từ năm học 2007 – 2008 đ n nay, Nhà tr ng th ng xuyên t  ch c việc lấy ý 
ki n ng i học về ho t động gi ng d y c a GV. Từ năm học 2007 – 2008 đ n năm học 
2010 – 2011, việc lấy ý ki n đánh giá c a ng i học về ho t động gi ng d y c a GV 
đ c th c hiện thông qua phát phi u tr c ti p [H6.06.04.12]. Từ năm học 2012 – 2013 

tr  đi việc kh o sát này đ c th c hiện tr c tuy n trên 2 hệ thống phần mềm: phần 
mềm Đào t o tín chỉ c a ĐHH (từ năm 2012 đ n năm 2014) và phần mềm Qu n lý 
giáo dục c a Tr ng từ năm 2014 [H6.06.04.13], [H6.06.04.14] . Do s  trục trặc về 
phần mềm nên Tr ng ch a th c hiện việc kh o sát gi ng d y trong 02 năm học 2011 
– 2012 và 2014 – 2015. Đối với năm học 2014 – 2015, do s  cố c a phân hệ Đánh giá 
học phần trong phần mềm Qu n lý giáo dục nên Tr ng ch a thể th c hiện việc kh o 
sát tr c tuy n. Thay vào đó, Tr ng đư ti n hành phát phi u tr c ti p để thu thập thông 
tin gi ng d y các học phần trong năm học 2014 – 2015 đối với các lớp đ c chọn, k t 
qu  xử lý học kỳ I năm học 2014 – 2015 đư gửi tới GV [H6.06.04.11], [H6.06.04.15]. 

2. Điểm m nh  

Năng l c c a đội ngũ GV và NCV c a Khoa CK&CN đ c xác lập và có quy 
định rõ ràng theo từng vị trí công tác. Công tác b i d ng, nâng cao năng l c cho đội 
ngũ GV và NCV luôn đ c Khoa và Nhà tr ng quan tâm, khuy n khích và t o điều 
kiện. Việc đánh giá năng l c c a GV và NCV đ c ti n hành th ng xuyên theo đúng 
quy định c a Nhà tr ng. Các ý ki n ph n h i từ phía ng i học để đánh giá chất 
l ng gi ng d y c a GV khi k t thúc học phần và đánh giá chất l ng đào t o c a 
Tr ng đ i học tr ớc khi tốt nghiệp đ c th c hiện định kỳ, th ng xuyên. 

3. Điểm t n t i 

S  tham gia c a SV trong việc đánh giá chất l ng các học phần và chất l ng 
gi ng d y c a mỗi GV hằng năm ch a đầy đ  theo yêu cầu. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c Đ n v  chủ trì Th i gian 

1 Khắc phục - Đa d ng hóa các hình th c ph  Phòng KT, Hằng năm 
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t n t i bi n thông tin về k  ho ch kh o sát 
đ n ng i học 

- Th c hiện bắt buộc ng i học ph i 
tham gia kh o sát tr ớc khi đăng 
nhập phần mềm xem điểm thi hoặc 
tr ớc khi xét công nhận tốt nghiệp 

BĐCLGD, 
TT&PC; Phòng 

ĐT&CTSV, 
Phòng KHCN, 

HTQT&TTTV, 
Khoa, Cố vấn 
học tập, GV 
gi ng d y. 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Ti p tục th c hiện đúng các quy 
định trong kiểm tra đánh giá năng 
l c c a GV và NCV  

c a Khoa 

Tr ng và Khoa 
Cơ khí và  
Công nghệ 

Hằng năm 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV được 
xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.  

1. Mô t  

Tr ng ĐHNL, ĐHH nói chung và Khoa CK&CN nói riêng luôn quan tâm đ n 
việc b i d ng, phát triển đội ngũ GV và nhân viên. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, GV và 
nhân viên c a Khoa ngày càng đ c nâng cao c  về số l ng và chất l ng 
[H6.06.05.01]. Hiện nay, Khoa CK&CN có 58 cán bộ viên ch c trong đó có 50 GV có 
03 phó giáo s , 17 ti n sĩ, 28 Th c sĩ, 02 Đ i học (đang theo học th c sĩ); 07 NCV có 

05 Th c sĩ và 02 Đ i học (01 NCV đang theo học th c sĩ) và 01 chuyên viên có trình 
độ th c sĩ. Khoa có đ c đội ngũ nh  vậy nh  đư th c hiện tốt c  hai mặt: tuyển dụng 
theo tiêu chí và b i d ng phát triển nâng dần từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn 
theo quy ho ch cán bộ chuyên môn. Trong các năm qua, Khoa và Tr ng đư th c hiện 
việc thống kê về đội ngũ GV và quy ho ch cán bộ chuyên môn cho các cán bộ viên 
ch c và lao động h p đ ng [H6.06.05.02], [H6.06.05.03], [H6.06.01.04]. Ngoài ra, 
hàng năm có nhiều l t cán bộ viên ch c đ c tham gia đào t o b i d ng ngắn h n 
(d ới 30 ngày) trong và ngoài n ớc. Trong th i gian qua, Khoa và Tr ng đư t o điều 
kiện cho các GV tham gia các lớp b i d ng nghiệp vụ s  ph m, b i d ng ch ng chỉ 
GV chính, các khóa tập huấn về ph ơng pháp gi ng d y  bậc đ i học và các khóa học 
Ngo i Ng  [H6.06.05.05], [H6.06.05.06]. 

Việc lập k  ho ch tuyển dụng, b i d ng, phát triển đội ngũ GV và nhân viên 
đ c Tr ng và Khoa quan tâm và th c hiện tốt. Đặc biệt, năm 2016, theo chỉ đ o c a 
Tr ng ĐHNL, Khoa đư xây d ng Đề án vị trí việc làm nhiệm kỳ 2015 - 2019 trong 
đó thể hiện nhu cầu nhân l c cho từng lo i hình công việc và cũng từ đó k  ho ch 
tuyển dụng một phần đ c d a vào vị trí việc làm cũng nh  số l ng đầu vào tuyển 
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sinh, số l ng GV h t tu i lao động, kéo dài công tác gi ng d y… [H6.06.05.07]. 

Việc tuyển dụng hằng năm đ c Khoa xây d ng từ đề xuất c a các bộ môn tr c 
thuộc trên cơ s  nhu cầu công việc, số l ng cán bộ viên ch c và h p đ ng lao động, 
Đề án vị trí việc làm và chỉ tiêu c a tr ng [H6.06.05.07]. Tr ng xây d ng quy trình 

tuyển dụng theo các quy định hiện hành và đ c ban hành rộng rưi, nhu cầu tuyển 
dụng, tiêu chí đối với ng viên tuyển dụng và k t qu  đ c công bố công khai trên các 
ph ơng tiện thông tin đ i chúng cũng nh  website c a Tr ng [H6.06.05.08], 
[H6.06.05.09], [H6.06.05.10], [H6.06.05.11]. 

Nhà tr ng và BCN Khoa công khai thông báo các ch ơng trình học b ng n ớc 
ngoài t o điều kiện để cán bộ GV trẻ tham gia d  tuyển. Nhà tr ng và BCN Khoa có 
chính sách và biện pháp t o điều kiện cho GV và NCV tham gia các ho t động chuyên 
môn  trong n ớc và n ớc ngoài thông qua các hội nghị, hội th o trong và ngoài n ớc 
[H6.06.05.05], [H6.06.05.06].  

Đối với các cán bộ viên ch c đang làm nghiên c u sinh và học viên cao học 
Nhà tr ng có nhiều chính sách để khuy n khích và hỗ tr  nh : gi m định m c gi  
gi ng và nghiên c u khoa học cũng nh  hỗ tr  100% kinh phí đào t o [H6.06.05.12].  

2. Điểm m nh 

Nhà tr ng đư xây d ng điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng rõ ràng. Khoa 
và Nhà tr ng có cơ ch  hỗ tr , khuy n khích GV tham gia các CTĐT th c sĩ, ti n sỹ, 
các khóa đào t o ngắn h n (gi m gi  d y, hỗ tr  kinh phí đào t o...). Các GV ngành 

CNTP luôn luôn đ c Khoa CK&CN và Tr ng ĐHNL khuy n khích và t o điều kiện 
để đi học tập, đào t o nâng cao trình độ chuyên môn. 

3. Điểm t n t i 

Không có 
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4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 
Phát huy 

điểm m nh 

Tăng c ng cơ ch  hỗ tr  cho GV, 

NCV nâng cao trình độ chuyên môn 
(th i gian, kinh phí). 

Khoa 
CK&CN, 

Tr ng  
Đ i học  

Nông Lâm 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen 
thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô t  

Tr ng ĐHNL đư có quy định cụ thể về khối l ng công việc (nghiên c u, 
gi ng d y) cho cán bộ gi ng d y. D a trên quy định về khối l ng công việc c a từng 
đối t ng, Khoa CK&CN có k  ho ch phân công gi ng d y, h ớng dẫn th c tập tốt 
nghiệp, th c tập nghề nghiệp, phân b  các đề tài các cấp cho từng cán bộ, GV trong 

khoa để đ m b o tất c  các cán bộ, GV đều th c hiện đ  định m c gi  chuẩn 
[H6.06.06.01], [H6.06.06.02], [H6.06.06.03], [H6.06.06.04], [H6.06.06.05], 

[H6.06.06.06].  

Hàng năm, Khoa t ng k t đánh giá k t qu  th c hiện nhiệm vụ c a từng GV 

theo h ớng dẫn c a Nhà tr ng với nh ng quy định cụ thể về khối l ng công việc 
cũng nh  các quy ch  về khen th ng, kỷ luật để làm cơ s  bình xét các hình th c 
khen th ng khác nhau. M c độ hoàn thành công việc s  làm căn c  bình xét thi đua – 
khen th ng cấp Tr ng, ĐHH, cấp Bộ và cấp Nhà n ớc. Việc xem xét khen th ng 
cho cán bộ chính là việc ghi nhận thành tích trong quá trình công tác c a cá nhân. 
Nh ng GV hoàn thành tốt công việc gi ng d y, nghiên c u khoa học và các công việc 
đ c giao khác luôn nhận đ c nh ng danh hiệu x ng đáng: Lao động Tiên ti n, 
Chi n sỹ thi đua các cấp, Giấy khen c a Hiệu tr ng, và các cấp cao hơn. Nh ng cá 
nhân có thành tích xuất sắc s  đ c tăng l ơng tr ớc h n. Việc ghi nhận đúng thành 
tích và khen th ng kịp th i cho cán bộ s  t o động l c cho cán bộ phát huy h t kh  
năng trong gi ng d y và nghiên c u [H6.06.06.07], [H6.06.06.08], [H6.06.06.09]. 

Ngoài ra, căn c  trên k t qu  bình xét thi đua – khen th ng hàng năm, lưnh 
đ o Khoa và Nhà tr ng s  t  ch c họp bình xét đánh giá phân lo i cán bộ viên ch c 
(A, B, C) hàng năm. K t qu  x p lo i lao động c a cán bộ s  làm căn c  để chi tr  thu 
nhập tăng thêm cho cán bộ. Thu nhập tăng thêm hàng năm s  động viên, khuy n khích 
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cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đ c giao trong năm theo quy ch  chi tiêu nội bộ 
[H6.06.06.09], [H6.06.06.10]. 

Nhà tr ng có quy định rất cụ thể về trách nhiệm gi ng d y và nghiên c u khoa 
học c a các GV, NCV theo ch c danh. Trong 1 năm học, ngoài việc GV ph i gi ng 
d y đ  gi  chuẩn theo định m c, GV còn ph i đ m b o gi  chuẩn nghiên c u khoa 
học và gi  chuẩn khác [H6.06.06.01]. Trên cơ s  đó, Nhà tr ng có quy định khen 
th ng đối với 10 cá nhân có gi  chuẩn nghiên c u khoa học cao nhất trong toàn 
tr ng [H6.06.06.13]. Ngoài ra, hàng năm ĐHH cũng có khen th ng cho các cá nhân 
có công trình khoa học bằng ti ng n ớc ngoài đăng trên các T p chí khoa học chuyên 
ngành, có chỉ số trích dẫn cao, các cá nhân có nhiều công trình nghiên c u khoa học có 

giá trị….[H6.06.06.11], [H6.06.06.12]. 

 2. Điểm m nh 

Phần lớn GV Khoa CK&CN đều v t định m c quy định cụ thể về khối l ng 
công việc (gi ng d y, nghiên c u khoa học).  

Nhiều GV đ t danh hiệu Chi n sĩ thi đua cấp cơ s , cấp Bộ, giấy khen c a Hiệu 
tr ng, đ c khen th ng về thành tích nghiên c u khoa học, đ c nâng l ơng tr ớc 
h n. 

3. Điểm t n t i 

Do h n ch  về tỷ lệ đ t một số danh hiệu thi đua nên có nhiều cá nhân mặc dù 
có nhiều thành tích trong gi ng d y, nghiên c u khoa học nh ng không đ c công 
nhận chi n sĩ thi đua.  

4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c Đ n v  chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

- Tăng c ng các hình th c khen 
th ng đối với các cá nhân có 

thành tích xuất sắc. 

 

Tr ng ĐHNL 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Ti p tục duy trì cơ ch  để tất c  
GV, NCV trong khoa đều đ t và 
v t định m c khối l ng công 

việc hàng năm. 

Khoa CK&CN 
Từ năm 

học 2020 - 
2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 
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Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

1. Mô t  

Đáp ng yêu cầu nâng cao chất l ng đào t o và h p tác quốc t , nghiên c u 
khoa học đư tr  thành ho t động vô cùng quan trọng đối với đội ngũ GV trong khoa. 
Các lo i hình và số l ng các ho t động nghiên c u c a GV luôn đ c xác lập rõ ràng. 
Th c hiện tốt việc k  ho ch hóa trong ho t động KHCN, đ m b o k  ho ch ho t động 
KHCN phù h p với điều kiện cụ thể, bám sát mục tiêu c a Nhà tr ng, có s  phân cấp 
rõ ràng và cụ thể về công tác Khoa học Công nghệ c a BCN Khoa, t o điều kiện cho 
các khoa phát huy tính ch  động sáng t o trong công tác qu n lý và điều hành ho t 
động KHCN c a khoa mình. Trong b n k  ho ch hàng năm, các GV luôn đề ra nh ng 
mục tiêu nghiên c u khoa học cụ thể (tham gia đề tài, d  án, vi t bài báo, h ớng dẫn 
SV nghiên c u khoa học) đ m b o số gi  nghiên c u ph i đ m nhiệm theo ch c danh 
đư quy định. K t thúc năm học, Khoa và Nhà tr ng luôn có ho t động đánh giá nhằm 
đ m b o về số l ng các ho t động nghiên c u c a GV. Công tác qu n lý KH&CN 
đ c áp dụng thống nhất và triệt để trong toàn Khoa. Áp dụng nhất quán và triệt để hệ 
thống văn b n pháp quy về ho t động khoa học công nghệ, đ m b o tính công khai, 
nghiêm túc, công bằng trong việc tuyển chọn đề tài, nghiệm thu đề tài cấp Tr ng và 
SV [H6.06.07.02]. 

Hiện nay, theo ch  tr ơng c a ĐHH, khoa đư hình thành các nhóm nghiên c u 
m nh bao g m các GV và NCV có cùng h ớng nghiên c u do các nhà khoa học có 
kinh nghiệm nghiên c u đ ng đầu [H6.06.07.01]. 

Hàng năm, các đề tài khoa học công nghệ các cấp đ c phê duyệt và cấp kinh 
phí. Định kỳ kiểm tra ti n độ th c hiện các đề tài KHCN theo thông báo c a Nhà 
tr ng và ti n hành nghiệm thu đúng h n các đề tài các cấp [H6.06.07.03], 
[H6.06.07.04].  

B ng thống kê số l ng công trình nghiên c u khoa học công nghệ các cấp từ 
năm học 2019-2020 c a Khoa CK&CN.  
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Bảng 6.3. Tổng hợp các đề tài, bài báo, giáo trình, sách chuyên khảo và giải thưởng 
khoa học năm 2019-2020 

STT Tên đề tƠi, d  án T ng số 
Đề tƠi chuyển 
ti p t  2019 

Đề tƠi th c 
hi n t  2020 

Kinh phí 

(trđ) 

1. Đề tƠi KHCN 

1 Đề tài, d  án cấp Bộ 02 01 01 1.000 

2 Đề tài cấp ĐHH 06 03 03 805 

3 Đề tài cấp Tr ng 25 12 13 138 

4 Đề tài cấp SV 29 11 18 145 

5 Đề tài/d  án cấp Tỉnh 02 02 0 450 

2. BƠi báo khoa h c 

STT Tên đề tài, d  án T ng số 

1 

Bài báo khoa học đăng 
trên t p chí, hội nghị 
Khoa học Quốc t  

13 

2 
Bài báo khoa học đăng 
trên t p chí trong n ớc 

25 

3. Giáo trình, sách chuyên kh o 

1 
Giáo trình  

Sách chuyên kh o 
04 

4. Gi i th ng 

1 
Gi i th ng "Sáng t o 
KHCN" 

                  01 

Các ấn phẩm khoa học c a Khoa đ c đăng trên nh ng t p chí uy tín trong 
n ớc và quốc t  có hội đ ng ph n biện chặt ch  nhằm đ m b o về chất l ng. Năm 
2019, Khoa in Kỷ y u Hội th o Quốc gia 2019 (tiểu ban CK&CN) tập h p các công 
trình NCKH c a các cán bộ, GV, NCV c a khoa và cán bộ, GV c a nhiều tr ng ĐH 
lớn trên c  n ớc đào t o về lĩnh v c CK&CN giai đo n 2014 - 2019 [H6.06.07.05], 
[H6.06.07.06]. 

2. Điểm m nh 
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Đội ngũ GV tham gia nhiều lo i hình nghiên c u khác nhau g m: đề tài khoa 
học cấp cơ s , cấp bộ, cấp nhà n ớc, xuất b n các bài báo khoa học trong các hội th o 
trong n ớc và quốc t , xuất b n sách chuyên kh o. Các bài báo c a đội ngũ GV đ c 
đăng t i trong các t p chí chuyên ngành, hội th o trong n ớc và quốc t  có chất l ng 

cao. 

3. Điểm t n t i 

Khoa ch a có nhiều đề tài nghiên c u cấp nhà n ớc, số l ng GV tham gia các 
đề tài nghiên c u với các đối tác n ớc ngoài còn ch a nhiều. Một số GV trẻ còn thi u 
gi  NCKH.  

Các công trình nghiên c u mang tính liên ngành với các Khoa khác trong 

tr ng và ngoài tr ng còn ch a phong phú, số l ng bài báo đ c công bố trong các 
hội th o và t p chí quốc t  còn ch a nhiều. 

4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i 
gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Tham gia đấu thầu ch ơng trình 
nghiên c u khoa học cấp Nhà n ớc, 

cấp Tỉnh. 

Hội đ ng 
khoa học 

Khoa 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Tất c  các cán bộ GV, NCV trong 

khoa đều tham gia các đề tài nghiên 
c u khoa học các cấp. 

Hội đ ng 
khoa học 

Khoa 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

5. T  đánh giá:  

 Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

K t lu n về Tiêu chu n 6: 

 Tr ng ĐHNL và Khoa CK&CN đư có chi n l c, k  ho ch dài h n, trung h n, 
hàng năm cụ thể về công tác tuyển dụng, b i d ng phát triển đội ngũ, th c hiện việc 
b  nhiệm cán bộ qu n lý phù h p và đáp ng mục tiêu, ch c năng nhiệm vụ c a Khoa 
và Nhà tr ng. Đội ngũ GV và nghiên c u viên c a khoa Cơ khí Công nghệ có trình 
độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm th c tiễn và năng l c nghiên c u khoa học 

tốt. Vì vậy, công tác gi ng d y và nghiên c u khoa học c a Khoa đư đ t đ c nh ng 
thành tích xuất sắc. Trong gi ng d y, đội ngũ GV và nghiên c u viên c a Khoa hoàn 

thành và v t định m c gi  gi ng theo quy định. Hầu h t GV trong Khoa đều ch  trì 
hoặc tham gia nhiều đề tài các cấp với nhiều lo i hình nghiên c u. Hầu h t các gi ng 

viên và nghiên c u viên đều hoàn thành và v t định m c số gi  NCKH theo quy 
định, nhiều GV đ c khen th ng về thành tích trong NCKH các cấp nh  cấp ĐHH, 
cấp Bộ và cấp Tr ng. Công tác đánh giá, quy ho ch, đào t o, phát triển đội ngũ GV 
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và nghiên c u viên c a Khoa và Nhà tr ng có lộ trình cụ thể, đáp ng nhu cầu c a 
GV, phù h p với chi n l c phát triển đ i học nghiên c u c a nhà tr ng. 

T  đánh giá Tiêu chu n 6: Đ t 7/7 tiêu chí 

Tiêu chu n 7. Đội ngũ nhơn viên 

M  đ u 

Để nâng cao chất l ng đào t o, đ m b o mục tiêu CĐRCĐR c a ngành CNTP. 
Ngoài s  nỗ l c tr c ti p c a các thầy cô giáo thì s  hỗ tr  c a đội ngũ nhân viên là 
h t s c quan trọng. Đội ngũ nhân viên bao g m nh ng ng i làm việc t i th  viện, 
phòng thí nghiệm, phòng máy tính. Nhà tr ng cũng nh  Khoa CK&CN luôn chú 
trọng và đư có nh ng chính sách cũng nh  ph ơng pháp để th c thi, phát triển và hoàn 
thiện hệ thống cán bộ hỗ tr  nhằm đ t đ c chất l ng phục vụ tốt nhất.  

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí 
nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp 
ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

 1. Mô t  

Với vai trò quan trọng c a đội ngũ nhân viên nh  đư nói  trên, việc quy ho ch 
phát triển đội ngũ này luôn đ c Nhà tr ng và Khoa quan tâm. Tháng 6/2011 Tr ng 
đư ban hành k  ho ch chi n l c phát triển Tr ng ĐHNL, ĐHH giai đo n 2016 - 

2020 và tầm nhìn đ n 2030 là cơ s  cho việc xây d ng k  ho ch chi n l c phát triển 
đội ngũ c a Tr ng đ n năm 2020 [cần b  sung minh ch ng (K  ho ch chi n l c 
phát triển Tr ng Đ i học Nông Lâm – Đ i học Hu  giai đo n 2016 – 2020 và tầm 
nhìn đ n 2030)]. Trên cơ s  b n quy ho ch đư đ c xác định, Nhà tr ng đư ti n hành 
tuyển dụng nhân s  để bố trí vào các vị trí nhân viên hỗ tr  cho các Khoa và các 
phòng ch c năng. Việc lập k  ho ch tuyển dụng, b i d ng và phát triển đội ngũ nhân 
viên đư đ c Tr ng và Khoa th c hiện tốt. Hàng năm, Khoa và Nhà tr ng đ a ra k  
ho ch tuyển dụng để l a chọn ra đội ngũ phục vụ công tác đào t o, nghiên c u khoa 
học cũng nh  hoàn thành nhiệm vụ chung c a Nhà tr ng [H7.07.01.01], 
[H7.07.01.02].   

Cán bộ hỗ tr  cho Khoa CK&CN có ch c năng và nhiệm vụ gi i quy t các vấn 
đề c a Khoa: qu n lý điểm thi, xét học b ng, xét ngừng học, thôi học, c nh cáo học 
vụ, xét tốt nghiệp, cấp giấy ch ng nhận k t qu  học tập; qu n lý công tác NCKH SV; 
xét học b ng, đánh giá điểm rèn luyện SV, gi i đáp thắc mắc c a SV,…Số l ng cán 
bộ hỗ tr  cho Khoa đ c tuyển dụng căn c  vào đề án vị trí việc làm và k  ho ch 
chi n l c phát triển [Đề án vị trí việc làm đ n năm 2020 c a khoa CK&CN; 
H6.06.01.02]; [K  ho ch chi n l c phát triển Tr ng Đ i học Nông Lâm – Đ i học 
Hu  giai đo n 2016 – 2020 và tầm nhìn đ n 2030  7.07.01.01.DC]. 
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Hiện nay, Khoa CK&CN có 8 nhân viên, trong đó có 7 NCV, 1 chuyên viên 
[H7.07.01.03]. Đội ngũ nhân viên c a Khoa CK&CN đư đ m b o đ c khối l ng 
công việc đ c phân công, góp phần vào việc duy trì và nâng cao chất l ng đào t o 
c a Khoa. Để giúp cho các Khoa th c hiện tốt các công việc có liên quan đ n việc đào 
t o, NCKH và phục vụ cộng đ ng c a Khoa, Tr ng ĐHNL đư quy ho ch và bố trí 
cho mỗi Khoa tr c thuộc tr ng trong đó Khoa CK&CN có 1 chuyên viên đ m nhận 
vị trí là Tr  lý giáo vụ c a khoa. Bên c nh đội ngũ cán bộ nhân viên c a Khoa 
CK&CN. Ng i học còn đ c hỗ tr  về tài liệu, thông tin thông qua đội ngũ nhân viên 
kỹ thuật c a Phòng KHCN&HTQT và TT-TV, nhân viên hỗ tr  c a phòng 
ĐT&CTSV và đội ngũ nhân viên kỹ thuật t i các đơn vị phục vụ: Phòng 
TCHC&CSVC, Phòng KHTC…, Các viện và Trung tâm Tin học, Viện nghiên c u 
phát triển,… [H7.07.01.04], [H7.07.01.05].  

Ngoài ra đội ngũ Cố vấn học tập c a Khoa CK&CN phụ trách các lớp chuyên 
ngành thuộc ngành CNTP đều là các GV có năng l c chuyên môn v ng, kh  năng t  
vấn tốt do vậy đư hỗ tr  kịp th i cho ng i học hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Với 
kinh nghiệm, lòng yêu nghề và ki n th c chuyên môn v ng chắc, các Cố vấn học tập 
c a Khoa thông qua nhiều hình th c khác nhau nh  trao đ i tr c ti p qua các bu i sinh 
ho t lớp định kỳ, điện tho i, gửi email, trao đ i qua nhóm zalo… đư th c hiện tốt việc 
t  vấn, hỗ tr  cho SV th c hiện các công việc liên quan để đ t đ c k t qu  học tập và 
rèn luyện theo mong đ i. 

Công tác b i d ng phát triển đội ngũ đ c Tr ng th c hiện định kỳ, kh i đầu 
từ công tác quy ho ch cán bộ chuyên môn. Theo đó, Tr ng ra chỉ thị thông qua k t 
luận c a hội nghị th  tr ng th ng kỳ yêu cầu họp đơn vị xem xét, lập danh sách 
Quy ho ch trình cấp Tr ng ra Quy t định phê duyệt quy ho ch cán bộ chuyên môn 
đ n năm (h t nhiệm kỳ) và tầm nhìn đ n 5 năm sau căn c  vào K  ho ch chi n l c 
phát triển c a Tr ng. Do đó, Tr ng đư quy ho ch cán bộ chuyên môn đ n năm 2020 
và định h ớng đ n năm 2025 [Quy ho ch cán bộ chuyên môn đ n năm 2020 và định 
h ớng 2025 Tr ng Đ i học Nông Lâm – Đ i học Hu ]. 

Đặc biệt, từ tháng 5 năm 2016 Tr ng đư th c hiện xây d ng đề án vị trí việc 
làm theo thông t  số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 c a Bộ tr ng Bộ Nội vụ [Đề 
án vị trí việc làm c a Tr ng Đ i Học Nông Lâm- Đ i Học Hu ], trong đó thể hiện 
nhu cầu nhân l c cho từng lo i hình công việc và cũng từ đó k  ho ch tuyển dụng 
đ c xác định một phần đ c d a vào vị trí việc làm. 

 

Để làm tốt công tác quy ho ch, hàng năm Khoa và Nhà tr ng đ a ra k  ho ch 
tuyển dụng để l a chọn ra đội ngũ hỗ tr  phục vụ công tác đào t o, NCKH cũng nh  
hoàn thành nhiệm vụ chung c a Nhà tr ng. Việc tuyển dụng hằng năm đ c Khoa 
xây d ng từ đề xuất c a các Bộ môn tr c thuộc trên cơ s  nhu cầu công việc, số l ng 
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cán bộ viên ch c và h p đ ng lao động, Đề án vị trí việc làm và chỉ tiêu c a tr ng 
[Đề án vị trí việc làm c a Tr ng Đ i Học Nông Lâm- Đ i Học Hu ].  

2. Điểm m nh 

Bên c nh đội ngũ nhân viên c a Khoa CK&CN có đ  phẩm chất, năng l c và 
trình độ đáp ng nhiệm vụ đào t o và NCKH, đội ngũ cán bộ hỗ tr  c a Khoa hiện nay 
đ  về số l ng và trình độ đ m b o giúp GV đáp ng nhu cầu về đào t o, NCKH và 
các ho t động phục vụ cộng đ ng. 

3. Điểm t n t i 

Công tác kiểm tra, giám sát và lấy phi u đánh giá từ ng i học đối với đội ngũ 
nhân viên phục vụ công tác đào t o, NCKH và phục vụ cộng đ ng ch a đ c ti n 
hành th ng xuyên.  

4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

-Ti n hành kh o sát lấy ý ki n đánh 
c a ng i học đối với ho t động c a 
đội ngũ nhân viên. 

Hội đ ng 
khoa học 

Khoa 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Ti p tục t o mọi điều kiện cho đội 
ngũ nhân viên có điều kiện học tập, 
làm việc tích c c, hỗ tr  tốt cho các 
ho t động đào t o và NCKH 

Hội đ ng 
khoa học 

Khoa 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều 
chuyển được xác định và phổ biến công khai.   

1. Mô t  

Để đ m b o chất l ng c a đội ngũ cán bộ hỗ tr  thì Nhà tr ng, khoa Cơ khí 
và  Công nghệ đư chú trọng đ n công tác tuyển dụng. Vị trí, số l ng cần tuyển dụng 
cán bộ, nhân viên c a Khoa, Tr ng d a trên các tiêu chí về trình độ, năng l c, kinh 
nghiệm,... đ c thông báo công khai trên các ph ơng tiện truyền thông, báo chí, 
website [H7.07.02.01]. Nhà tr ng có ban hành văn b n quy định về tuyển dụng nhân 
viên với các tiêu chí đ m b o khối ki n th c chung và ki n th c về chuyên môn, 
nghiệp vụ, trình độ ngo i ng  (A1, A2 và các ch ng chỉ t ơng đ ơng), tin học văn 
phòng (Trình độ B tr  lên). Việc sắp x p bố trí nhân l c theo đúng các tiêu chí c a 
Nhà tr ng [H7.07.02.02]. 
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Cán bộ hỗ tr  có đ  tiêu chuẩn theo quy định c a Nhà tr ng và yêu cầu về 
phẩm chất, năng l c đối với từng ch c vụ qu n lý s  đ c b  nhiệm để đ m b o s  n 
định, k  thừa và phát triển đội ngũ cán bộ lưnh đ o qu n lý, t o điều kiện để cán bộ 
lưnh đ o qu n lý đ c đào t o, b i d ng, rèn luyện qua th c tiễn, nâng cao chất 
l ng và hiệu qu  ho t động c a Nhà tr ng. Quy trình b  nhiệm đ c th c hiện theo 
đúng quy ch  b  nhiệm, luân chuyển, từ ch c, miễn nhiệm viên ch c lưnh đ o các đơn 
vị thuộc Tr ng ĐHNL, ĐHH [H7.07.02.03]. 

Việc sắp x p, bố trí cán bộ hỗ tr  h p lý hay không đ c xác định thông qua 
các ý ki n ph n h i c a các cấp qu n lý, GV, cán bộ, SV [H7.07.02.04], 
[H7.07.02.05], [H7.07.02.06], [H7.07.02.07]. Số l ng cán bộ hỗ tr  đ c tuyển dụng, 
b  nhiệm hàng năm đ c đ a vào báo cáo tình hình nhân s  c a Nhà tr ng và đ c 
ph  bi n công khai cho đội ngũ GV, nhân viên trong Tr ng đ c bi t [H7.07.02.08]. 

Với các tiêu chí tuyển dụng và l a chọn nhân viên để b  nhiệm, điều chuyển 
đ c xác định rõ ràng và công bố công khai nên đ n nay Tr ng ĐHNL, ĐHH và 
Khoa CK&CN không nhận đ c đơn khi u n i nào c a cán bộ viên ch c và lao động 
trong Nhà tr ng về vấn đề này. 

2. Điểm m nh 

Khoa CK&CN, tr ng ĐHNL, ĐHH đư có các văn b n quy định rõ ràng về các 
tiêu chí tuyển dụng và l a chọn đội ngũ nhân viên để b  nhiệm và điều chuyển nhằm 
đáp ng tốt cho việc hỗ tr  các công việc liên quan đ n đào t o, NCKH và phục vụ cộng 
đ ng. Các tiêu chí tuyển dụng và l a chọn đội ngũ nhân viên để b  nhiệm, điều chuyển 
c a Nhà tr ng đ c công bố công khai đ n toàn thể cán bộ, viên ch c và lao động c a 
Nhà tr ng cũng nh  đ n toàn xư hội thông qua nhiều hình th c khác nhau. Công tác b  
nhiệm cán bộ hỗ tr  có đ  năng l c và phẩm chất chính trị đáp ng các điều kiện và tiêu 
chuẩn đ c th c hiện đúng quy trình b  nhiệm cán bộ c a Nhà tr ng. 

3. Điểm t n t i 

Mặc dù đư ti p thu các ý ki n ph n h i c a GV và SV về ho t động hỗ tr  c a đội 
ngũ cán bộ hỗ tr  cho ho t động đào t o và NCKH c a Khoa CK&CN, nh ng các thông 
tin ph n h i ch a liên tục và đầy đ  để đáp ng kịp th i các nhu cầu c a GV và SV.   
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4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i 
gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Ti p thu và công khai các ý ki n ph n 
h i c a GV và SV về ho t động hỗ 
tr  c a đội ngũ cán bộ hỗ tr  cho ho t 
động đào t o và NCKH th ng xuyên 

và kịp th i 

Tr ng và 
Khoa Cơ khí  

và Công 

nghệ 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Ti p tục th c hiện tốt công tác tuyển 
dụng và b  nhiệm cán bộ hỗ tr  theo 
đúng quy định 

Tr ng và 
Khoa Cơ khí  

và Công 

nghệ 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

4. T  đánh giá: Đ t yêu c u tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá. 

1. Mô t   

Cùng với chi n l c c a nhà tr ng, công tác xây d ng và chuẩn hóa đội ngũ 
cán bộ gi ng d y, đội ngũ cán bộ viên ch c luôn đ c Khoa CK&CN nói chung và 

ngành CNTP nói riêng quan tâm và đặt  vị trí hàng đầu trong chi n l c phát triển. 
Điều này luôn đ c xác định rõ trong các cuộc họp hội nghị cán bộ viên ch c, Đ ng 

y, Công đoàn cấp Khoa [H7.07.03.01], [H7.07.03.02]. Để th c hiện đ c các tiêu chí 
này đòi h̉i s  đáp ng cao về năng l c c a đội ngũ cán bộ hỗ tr  để giúp GV và ng i 
học hoàn thành nhiệm vụ c a mình. Năng l c c a đội ngũ nhân viên đ c xác định 
ngay khi th c hiện tuyển dụng. Cụ thể, các ng viên tham gia tuyển dụng vào các vị trí 
nhân viên c a Nhà tr ng và vị trí Tr  lý giáo vụ c a Khoa ph i đáp ng đ c các tiêu 
chuẩn nh : ph i có bằng đ i học tr  lên, ngành đào t o ph i phù h p với yêu cầu công 
việc cần tuyển dụng; có ch ng chỉ ngo i ng  t ơng đ ơng trình độ A2 ti ng Anh tr  
lên; có trình độ tin học văn phòng tr  lên; có các văn bằng ch ng chỉ đào t o, ch ng 
chỉ hành nghề phù h p với vị trí việc làm,... [H7.07.03.03], [H7.07.03.04], 
[H7.07.03.05], [H7.07.03.06], [H7.07.03.07], [H7.07.03.08]. 

Bên c nh đội ngũ cán bộ nhân viên, các GV gi ng d y c a Khoa CK&CN và 
ng i học còn đ c hỗ tr  về tài liệu, thông tin thông qua đội ngũ nhân viên kỹ thuật 
c a Trung tâm thông tin Th  viện, nhân viên hỗ tr  c a Phòng ĐT&CTSV và đội ngũ 
nhân viên kỹ thuật t i các đơn vị phục vụ: Phòng TCHC&CSVC, Phòng KH, HTQT 

&TTTV, Phòng K  hoach tài chính,…(09 phòng và 01 t ), Các viện và Trung tâm Tin 
học và B i d ng ngo i ng , Th  viện, Viện nghiên c u & phát triển (01 Viện và 06 
Trung tâm),… Cụ thể, Nhà tr ng đư xác định số l ng đội ngũ nhân viên c a phòng 
ĐT&CTSV với các vị trí nh  nhân viên xây d ng k  ho ch, nhân viên qu n lý điểm, 
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nhân viên hỗ tr  về các chính sách liên quan đ n SV, nhân viên phụ trách ho t động 
qu ng bá, tuyển sinh; nhân viên qu n lý gi ng đ ng,... để đáp ng nhu cầu th c hiện 
các ho t động đào t o chung c a toàn Tr ng. Để giúp cho cán bộ, GV và SV dễ dàng 
ti p cận và tham kh o các tài liệu liên quan đ n đào t o và NCKH, Nhà tr ng đư quy 
ho ch các vị trí hỗ tr  t i trung tâm TTTV với vai trò là nhân viên phòng đọc, nhân 
viên phòng cho m n sách, nhân viên kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin,... Bên 
c nh đó, để giúp cho cán bộ, GV và SV th c hiện đ c các th  tục hành chính nh  lấy 
giấy đi đ ng khi đi công tác, xin giấy giới thiệu c a Nhà tr ng để làm việc với các 
bên liên quan,... Nhà tr ng đư quy ho ch cho phòng TCHC&CSVC 1 nhân viên 
chuyên th c hiện các công việc này.  

Khoa CK&CN có 1 chuyên viên đ m nhận vị trí là Tr  lý giáo vụ c a khoa. 
Nhân viên này có nhiệm vụ th c hiện các công việc hỗ tr  cho Ban ch  nhiệm khoa, 
các Tr ng bộ môn, các CB, GV và SV về các ho t động liên quan đ n đào t o, 
NCKH và phục vụ cộng đ ng bao g m: Phối h p với Tr ng bộ môn và Ban ch  
nhiệm Khoa để xây d ng k  ho ch gi ng d y c a năm học; Hỗ tr  cho Ban ch  nhiệm 
Khoa và Liên chi đoàn Khoa t  ch c các bu i t ng k t năm học, định h ớng nghề 
nghiệp cho SV, đối tho i gi a SV với lưnh đ o Khoa; So n th o các văn b n c a khoa 
đề xuất với Nhà tr ng để ra quy t định cử GV h ớng dẫn ti p cận nghề, thao tác 
nghề, th c t  nghề và th c tập tốt nghiệp; Phối h p với các Tr ng bộ môn để phân 
công cán bộ coi thi theo lịch thi c a nhà tr ng; Th c hiện nhập điểm vào phần mềm 
qu n lý điểm; Chuẩn bị d  liệu và tham gia các bu i họp đánh giá điểm rèn luyện, họp 
xét thi đua, khen th ng và kỷ luật SV và các công việc khác theo s  phân công c a 
Tr ng khoa [H6.06.01.06DC].  

Hàng năm, để làm rõ nh ng u điểm, h n ch , mặt m nh, mặt y u về t  t ng, 
phẩm chất chính trị, đ o đ c, năng l c chuyên môn, nghiệp vụ, k t qu  th c hiện 
nhiệm vụ đ c giao, công tác đánh giá phân lo i cán bộ hỗ tr  c a Khoa CK&CN, th  
viện, viện nghiên c u... đều đ c t  ch c th c hiện [H7.07.03.09], [H7.07.03.10]. 

Quy trình đánh giá cán bộ hỗ tr  [H7.07.03.09]: 

- Làm báo cáo t  đánh giá k t qu  công tác theo nhiệm vụ đ c giao. 

- Trình bày báo cáo t  đánh giá t i cuộc họp để mọi ng i đóng góp ý ki n. 

- Quy t định đánh giá, phân lo i c a tr ng đơn vị. 

K t qu  đánh giá cán bộ hỗ tr  c a Khoa CK&CN đều đ t m c hoàn thành tốt 
nhiệm vụ cho thấy đội ngũ cán bộ này đều đáp ng tiêu chuẩn năng l c yêu cầu về vị 
trí việc làm [H7.07.03.11] [H6.06.01.03.DC]. 

 

2. Điểm m nh 
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Ho t động đánh giá, phân lo i đội ngũ cán bộ hỗ tr  t i Khoa CK&CN đ c 
th c hiện nghiêm túc, công bằng, công khai và phù h p với quy định c a nhà tr ng. 

3. Điểm t n t i 

Không có. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Phát huy 

điểm m nh 

Ti p tục th c hiện việc đánh giá phân 
lo i đội ngũ cán bộ hỗ tr  chính xác 
và phù h p với từng đối t ng. 

Tr ng và 
Khoa Cơ khí và  

Công nghệ 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

5. T  đánh giá 

Đ t yêu c u của tiêu chí 5/7 điểm 

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân 
viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1. Mô t  

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ c a nhân viên luôn đ c Khoa 
CK&CN và Nhà tr ng quan tâm. Khoa CK&CN luôn t o điều kiện cho đội ngũ nhân 
viên đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay, đội ngũ nhân viên 
c a Khoa CK&CN có 8 ng i đều có trình độ Th c sĩ. Công tác đào t o và phát triển 
chuyên môn, nghiệp vụ c a cán bộ hỗ tr  cần ph i th c hiện một cách có t  ch c và có 
k  ho ch. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tr ng đư có quy ho ch cán bộ chuyên môn cho 
từng giai đo n 2016 – 2020, 2020 - 2025 [H7.07.04.01] nhằm giúp cho mỗi cán bộ, 
GV có k  ho ch cụ thể và mục tiêu để phấn đấu. 

Ngoài ra, Tr ng và Khoa CK&CN luôn t o điều kiện và khuy n khích cho cán 
bộ nhân viên tham gia các khóa tập huấn ngắn h n, hội th o trong và ngoài n ớc. Kinh 
phí hỗ tr  đ c quy định cụ thể trong văn b n quy định về đào t o, b i d ng đối với 
cán bộ, viên ch c Tr ng ĐHNL theo quy t định số 236/QĐ-ĐHNL ngày 28 tháng 3 
năm 2016 [H7.07.04.02], và quy ch  chi tiêu nội bộ t i quy t định số 723/QĐ-ĐHNL 
ngày 21/08/2020 [H7.07.04.03].  

Cán bộ nhân viên c a Khoa đ c tham gia đào t o b  túc nghiệp vụ chuyên 
viên nhằm nâng cao năng l c. Bên c nh đó, để đ m b o đáp ng nhu cầu và nâng cao 
chất l ng năng l c c a các cán bộ nhân viên nhà tr ng. Tr ng và khoa CK&CN 
ti n hành đối tho i tr c ti p gi a SV với tr ng khoa CK&CN, SV với Hiệu tr ng 
nhà tr ng trong đó có kh o sát m c độ hài lòng c a ng i học về các ho t động hỗ 
tr  phát triển chuyên môn c a Tr ng, Khoa [H7.07.03.02.DC]. 

2. Điểm m nh 
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Nhu cầu về đào t o và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ c a nhân viên đ c 
xác định, luôn đ c Nhà tr ng và Khoa coi trọng, và có các ho t động triển khai để 
đáp ng nhu cầu đó. 

3. Điểm t n t i 

Không có. 

4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Phát huy 

điểm m nh 

Động viên, khuy n khích và t o điều 
kiện để đội ngũ nhân viên b i d ng 
nâng cao trình độ chuyên môn để 
phục vụ tốt hơn cho đào t o, nghiên 
c u khoa học và các ho t động phục 
vụ cộng đ ng 

Tr ng và 
Khoa 

CK&CN 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

5. T  đánh giá 

Đ t yêu c u của tiêu chí 5/7 điểm 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen 
thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên 
cứu Khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô t  

Hàng năm, Nhà tr ng và Khoa CK&CN đánh giá k t qu  k t qu  th c thi công 
việc c a đội ngũ nhân viên theo quy định về công tác thi đua khen th ng 
[H7.07.05.01]. Thông qua tr ng các đơn vị và bộ phận thanh tra theo các văn b n quy 
định c a Nhà tr ng và Khoa, việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu qu  công việc 
c a đội ngũ nhân viên đ c th c hiện nghiêm túc. Ngoài việc đánh giá th ng kỳ th c 
hiện các công việc th ng xuyên theo k  ho ch dài h n c a tr ng đáp ng k  ho ch 
triển khai đào t o, nghiên c u, các nhân viên đ c đánh giá th ng xuyên (ch  y u là 
hàng tháng) theo năng l c và hiệu qu  triển khai các nhiệm vụ bất th ng, năng l c 
làm hài lòng các bên liên quan trong th c hiện t  vấn với t  cách là chuyên viên 
chuyên nghiệp trong lĩnh v c mà mình đ c giao phụ trách. 

 

Khoa CK&CN th ng xuyên giám sát và đánh giá hiệu qu  ho t động c a nhân 
viên trong Khoa thông qua quy định th i gian làm việc, hiệu qu  công việc đ c giao 
và công tác thi đua khen th ng hàng năm. Khoa t ng k t đánh giá k t qu  th c hiện 
nhiệm vụ c a cán bộ nhân viên theo h ớng dẫn c a Nhà tr ng với nh ng quy định cụ 
thể về khối l ng công việc cũng nh  các quy ch  về khen th ng, kỷ luật để làm cơ 
s  bình xét các hình th c khen th ng khác nhau. M c độ hoàn thành công việc s  
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làm căn c  bình xét thi đua - khen th ng cấp Tr ng, ĐHH, cấp Bộ và cấp Nhà 
n ớc... Bên c nh danh hiệu thi đua khen th ng hàng năm, thì nh ng cán bộ nhân viên 
có k t qu  làm việc tốt và có thành tích xuất sắc trong th c hiện nhiệm vụ, đáp ng các 
tiêu chuẩn trong quy định c a Nhà tr ng về nâng bậc l ơng tr ớc th i h n đối với 
cán bộ, viên ch c s  đ c xét nâng l ơng tr ớc th i h n [H7.07.05.02], [H7.07.05.03]. 
Việc ghi nhận đúng thành tích và khen th ng kịp th i cho cán bộ s  t o động l c cho 
cán bộ phát huy h t kh  năng. 

Trong các báo cáo t ng k t công tác thi đua khen th ng hàng năm c a Nhà 
tr ng đư thể hiện việc hoàn thành tốt nhiệm vụ c a đội ngũ nhân viên từ đó động 
viên, khuy n khích đội ngũ cán bộ hỗ tr  trong Nhà tr ng nỗ l c phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ [Công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2019-2020]. Bên c nh 
đó, Nhà tr ng, Khoa CK&CN còn tích c c ti p thu ý ki n c a cán bộ, nhân viên về 
công tác khen th ng, nâng l ơng tr ớc th i h n để ho t động này th c s  tr  thành 
ho t động có ý nghĩa trong phân lo i và đánh giá cán bộ hỗ tr , góp phần giúp đội ngũ 
này c i thiện hiệu qu  công việc c a mình [Hội nghị cán bộ viên ch c c a tr ng 
2014-2015; 2015-2016].  

2. Điểm m nh 

Công tác thi đua khen th ng cho đội ngũ nhân viên đ c quy định rõ ràng và 
công khai giúp cho công tác qu n trị theo k t qu  công việc đ c triển khai tích c c 
trong Nhà tr ng và khoa. 

3. Điểm t n t i 

Theo các tiêu chuẩn về thi đua khen th ng hiện t i trong quy định c a công tác 
thi đua khen th ng c a Nhà tr ng và ĐHH. Đội ngũ cán bộ nhân viên rất khó để 
phấn đấu đ t đ c danh hiệu chi n sỹ thi đua cơ s  và nâng l ơng tr ớc th i h n. 

4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Góp ý cho Nhà tr ng, ĐHH xây 
d ng tiêu chí thi đua khen th ng phù 
h p với đội ngũ nhân viên. 

Tr ng và 
Khoa 

CK&CN 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Ti p tục công khai minh b ch công  
tác thi đua khen th ng cho đội ngũ 
nhân viên. 

Tr ng và 
Khoa 

CK&CN 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí 5/7 điểm. 

K t lu n về Tiêu chu n 7 
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Đội ngũ nhân viên c a Khoa CK&CN có chuyên môn, nghiệp vụ và năng l c 
tốt, đ c tuyển dụng theo đúng quy định về quy trình và tiêu chí tuyển dụng c a Nhà 
tr ng đư đ c công bố công khai. Bên c nh đó, đội ngũ này cũng rất năng động và 
nhiệt tình nên đư hỗ tr  hiệu qu  cho công tác đào t o và phục vụ cộng đ ng. Qua đó 
góp phần lớn trong công tác đào t o và NCKH c a Khoa. Công tác đánh giá, quy 
ho ch, đào t o, phát triển đội ngũ nhân viên c a Khoa và Nhà tr ng đư đáp ng nhu 
cầu c a ngành và phù h p với chi n l c phát triển c a Nhà tr ng. Tuy nhiên, công 
tác thu thập thông tin ph n h i từ GV và SV về các công tác phục vụ d y và học còn 
ch a đầy đ  và liên tục.  Để đội ngũ nhân viên phát huy tốt hơn n a vai trò c a ng i 
phục vụ đào t o và các ho t động phục vụ cộng đ ng, Khoa và Nhà tr ng cần có cơ 
ch  để khuy n khích đội ngũ nhân viên đi đào t o nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ 
năng nghề nghiệp. Đ ng th i, có bộ tiêu chí đánh giá cụ thể và phù h p hơn đối với 

đội ngũ nhân nhân viên. Th ng xuyên lấy ý ki n ph n h i c a ng i học đối với đội 
ngũ nhân viên phục vụ đào t o, qua đó giúp đội ngũ nhân viên khắc phục đ c nh c 
điểm, phát huy u điểm trong quá trình công tác. 

Hội đ ng t  đánh giá chất l ng CTĐT c a Khoa CK&CN, Tr ng ĐHNL, 
ĐHH  t  đánh giá tiêu chuẩn 7 có 5 tiêu chí đ t. Trong đó, tất c  các tiêu đều đ t  
m c yêu cầu 5/7 điểm. 

Tiêu chu n 8. Ng i h c vƠ ho t động hỗ tr  ng i h c 

M  đ u 

Khoa CK&CN, ngành CNTP nhận định ng i học là trung tâm c a quá trình 
d y - học, chất l ng ng i học s  quy t định s  phát triển c a ho t động đào t o và 
NCKH c a Khoa. 

Th c hiện yêu cầu c a Bộ GD&ĐT, từ năm học 2011-2012, Tr ng ĐHNL- 

ĐHH đư chuyển sang hình th c đào t o theo tín chỉ để đào t o ngu n nhân l c đáp ng 
nhu cầu xư hội cũng nh  hội nhập quốc t . u điểm c a hình th c đào t o này là giúp 
ng i học tăng c ng ý th c trách nhiệm c a b n thân trong quá trình đào t o và dân 
ch  hoá trong giáo dục: ng i học tham gia các khâu c a quá trình đào t o, từ việc cơ 
cấu các học phần t  chọn đ n việc quy ho ch lộ trình th c hiện quá trình đào t o tùy 
theo kh  năng về tài chính và th i gian. Để giúp ng i học tham gia quá trình đào t o, 
Khoa CK&CN và Nhà tr ng đư t o môi tr ng và các điều kiện thuận l i nhất nhằm 
hỗ tr  và giúp đ  ng i học, ví dụ nh : thành lập Trung tâm Hỗ tr  SV; phát triển đội 
ngũ cộng tác viên; t  ch c các bu i gặp g  và giao l u gi a SV với các doanh nghiệp, 
nhà tuyển dụng,… 

Chất l ng ng i học và ho t động hỗ tr  ng i học là điều kiện cơ b n để 
nâng cao chất l ng đào t o và khẳng định uy tín c a ngành CNTP và Khoa CK&CN 
cũng nh  Nhà tr ng trong ho t động đào t o và NCKH. Các th  hệ SV c a Khoa đư 
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và đang phát huy truyền thống c a Ngành, Khoa và Nhà tr ng, góp phần quy t định 
đ a Nhà tr ng tr  thành một Tr ng đ i học có chất l ng cao và uy tín hàng đầu 
trong lĩnh v c Nông lâm. 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai 
và được cập nhật. 

1. Mô t  

Khoa CK&CN là một trong 7 khoa chuyên môn tr c thuộc Tr ng Đ i Nông 
lâm, ĐHH. Khoa CK&CN luôn đ ng hành cùng với Nhà tr ng trong công tác tuyển 
sinh, t  vấn tuyển sinh cho các em học sinh trung học ph  thông [H8.08.01.01]. Các 
chính sách về tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh đ c công bố rộng rưi trên các kênh 
truyền thông đ i chúng [H8.08.01.02]. Từ năm 2014 về tr ớc, cũng nh  các ngành học 
khác trong tr ng, ngành CNTP th c hiện tuyển sinh chính quy với các đối t ng là 
nh ng ng i đư hoàn thành ch ơng trình học ph  thông, có điểm thi khối A là Toán, 
Vật lý, Hoá học và khối B là Toán, Sinh học và Hoá học bằng hoặc cao hơn điểm sàn 
quy định [H8.08.01.03], [H8.08.01.04].  

Từ năm 2019, th c hiện đề án đ i mới công tác tuyển sinh đ i học 
[H8.08.01.05]. Nhà tr ng đư sử dụng k t qu  thi trung học ph  thông quốc gia để xét 
tuyển các thí sinh vào hệ đ i học chính quy. Theo đúng tinh thần c a đề án, hàng năm 
các thông tin về tuyển sinh c a Nhà tr ng bao g m: khối thi, chỉ tiêu tuyển sinh các 
ngành trong đó có ngành CNTP đ c công bố công khai trên các ph ơng tiện thông 
tin đ i chúng, trong cuốn nh ng điều cần bi t về tuyển sinh đ i học các năm. Khi xét 
tuyển thì các đối t ng thuộc diện u tiên theo khu v c, theo ch  độ chính sách đ c 
thụ h ng điểm u tiên vào t ng điểm xét duyệt.  

Các số liệu thống kê về số ng i đăng ký d  tuyển, số ng i học trúng tuyển và 
nhập học, điểm chuẩn c a tất c  các ngành [H8.08.01.06] đều đ c phòng CTSV t ng 
k t và báo cáo lưnh đ o Nhà tr ng nhằm đánh giá công tác tuyển sinh. 

Riêng đối với các tr ng h p đào t o theo địa chỉ hoặc đào t o theo yêu cầu c a 
địa ph ơng nh  hệ cử tuyển thì quy trình tuyển sinh đ c th c hiện đúng theo quy 
định c a Bộ GD&ĐT. 

2. Điểm m nh 

Các chính sách, thông báo về tuyển sinh c a các ngành trong toàn tr ng cũng 

nh  ngành CNTP luôn đ c thông báo rộng rưi trên các ph ơng tiện thông tin đ i 
chúng. Chỉ tiêu tuyển sinh c a ngành CNTP luôn d a vào tỷ lệ việc làm c a SV tốt 
nghiệp nh ng năm tr ớc đư có việc làm và d a trên cơ s  các nhu cầu về ngu n nhân 
l c để đ a ra chỉ tiêu. Điều này giúp cho thí sinh thuận l i trong việc l a chọn chuyên 
ngành đào t o phù h p. 
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 3. Điểm t n t i 

Th c hiện ch  tr ơng c a Bộ GD&ĐT trong tuyển sinh đ i học, các thí sinh 
đ c phép nộp nhiều nguyện vọng và chọn tr ng sau khi đư bi t điểm thi THPT quốc 
gia đư gây khó khăn cho Khoa và Tr ng trong việc tuyển sinh.  

4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Khoa và Nhà tr ng ti p tục đẩy 
m nh công tác qu ng bá, t  vấn tuyển 
sinh rộng rưi hơn n a. 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Hằng năm 

Không ngừng nâng cao chất l ng 
đào t o để thu hút thí sinh đăng ký d  
tuyển vào tr ng. 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Hằng năm 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Các chính sách, thông báo về tuyển 
sinh c a ngành CNTP luôn đ c 
thông báo rộng rưi trên các ph ơng 
tiện thông tin đ i chúng. 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Hằng năm 

5. T  đánh giá: M c đ t đ c của tiêu chí: 6/7. 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng 
và được đánh giá 

1. Mô t   

Tiêu chí và ph ơng pháp tuyển chọn ng i học vào hệ đào t o chính quy đ c 
th c hiện theo đúng quy định c a Bộ GD&ĐT theo quy ch  tuyển sinh quy định t i 
thông t  03/2016/TT-BGD&ĐT [H8.08.02.01], [H8.08.02.02]. Tiêu chí và ph ơng 
pháp tuyển chọn ng i học đ c thông báo rõ ràng trên website c a Nhà tr ng, trên 
các ph ơng tiện thông tin đ i chúng [H8.08.02.03], [H8.08.02.04]. 

Thí sinh d  tuyển tra c u k t qu  xét tuyển t i http://tuyensinh.huaf.edu.vn  
[H8.08.02.03]. Sau khi có k t qu  xét tuyển thì Hội đ ng tuyển sinh c a Nhà tr ng 
gửi giấy báo đ n các thí sinh trúng tuyển để thí sinh chuẩn bị các giấy t  theo nội dung 
và đ n nhập học theo th i gian ghi trong giấy báo [H8.08.02.05]. 

Sau khi hoàn thành quá trình tuyển sinh, Tr ng ĐHNL, ĐHH ti n hành rà 
soát, đánh giá các ph ơng pháp thi tuyển, ph ơng pháp xét tuyển, nh ng u điểm và 
h n ch  cần khắc phục trong quá trình tuyển sinh [H8.08.02.06], [H8.08.02.07]. 

Tính đ n th i điểm này, Nhà tr ng ch a nhận đ c bất kỳ ý ki n nhận xét nào 
đánh giá không tốt về tiêu chí và ph ơng pháp tuyển chọn ng i học [H8.08.02.08]. 
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2. Điểm m nh 

Các tiêu chí và ph ơng pháp tuyển chọn ng i học c a Nhà tr ng rất rõ ràng 
và theo quy định c a Bộ GD&ĐT. Nhà tr ng và Khoa CK&CN đánh giá th ng 
xuyên để đ m b o tuyển chọn đ c nh ng thí sinh có đ  năng l c và trình độ vào 
tr ng cũng nh  vào ngành CNTP.  

3. Điểm t n t i  

Năm học 2017 - 2018, th c hiện ch  tr ơng c a Bộ GD&ĐT, hình th c xét tuyển 
ĐH c a Tr ng ĐHNL Hu  căn c  k t qu  thi THPT quốc gia th ng xuyên thay đ i, 
b  sung tiêu chí mới đư gây khó khăn cho công tác d  báo tuyển sinh c a Tr ng.  

4. K  ho ch hƠnh động  

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Nhà tr ng s  ti p tục làm tốt công tác 
tuyển sinh hàng năm theo đúng quy ch  
tuyển sinh với tiêu chí và ph ơng pháp 
tuyển chọn ng i học xác định rõ ràng 
và phù h p với ngành đào t o. 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Hằng năm 

Th ng xuyên ti n hành đánh giá chất 
l ng tuyển sinh sau mỗi lần tuyển sinh 
nhằm rút kinh nghiệm và có s  chuẩn bị 
tốt hơn cho năm các năm sau n a. 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Hằng năm 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Nhà tr ng và Khoa CK&CN đánh giá 
th ng xuyên để đ m b o tuyển chọn 
đ c nh ng thí sinh có đ  năng l c và 
trình độ vào tr ng cũng nh  vào 

 ngành CNTP 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Hằng năm 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 6/7 điểm. 
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Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, 
kết quả học tập, khối lượng học tập của người học. 

1.  Mô t  

Đối với ngành CNTP, ng i học s  ph i hoàn thành 145 tín chỉ [H8.08.03.01], 
157 tín chỉ theo ch ơng trình cập nhật năm 2020 [H8.08.03.02], (quy đ i 1 tín chỉ 
bằng 15 ti t lý thuy t, 30 ti t th c hành, thí nghiệm hay th o luận) trong 4,5 năm (9 
học kỳ chính) [H8.08.03.02]. KQHT cuối cùng c a một học phần trong ch ơng trình 
học đ c đánh giá theo 3 lo i thang điểm là thang điểm 10, thang điểm 4 và thang 
điểm ch . Các học phần đ c đánh giá là đ t n u điểm t ng k t học phần tính theo 
thang điểm 10 đ t từ điểm 4, thang điểm 4 đ t từ điểm 1, thang điểm ch  đ t từ điểm 
F. Trong tr ng h p SV không đ t ph i đăng ký học l i học phần đó. SV đ c Nhà  
tr ng công nhận tốt nghiệp khi có điểm trung bình chung tích lũy đ t 2,00 tr  lên 
theo thang điểm 4 [H8.08.03.02]. Hàng năm số liệu tỷ lệ SV các khóa thi qua vòng 
đầu, tỷ lệ SV thôi học đ c thống kê trong báo cáo t ng k t năm học c a Khoa, Nhà 
tr ng [H8.08.03.03], [H8.08.03.04].  

Theo thi t k  c a CTĐT đ i học, khối l ng học tập mỗi học kỳ đối với ngành 
CNTP không v t 25 tín chỉ  [H8.08.03.01], [H8.08.03.02]. Khối l ng học tập này 
đ c thi t k  cho ng i học có l c học trung bình để hoàn thành ch ơng trình học 
đúng th i h n quy định (th i h n đào t o). SV đ c phép đăng ký học với khối l ng 
học tập nh̉ hơn khối l ng thi t k  mỗi học kỳ nh ng không đ c ít hơn 15 tín chỉ 
đối với SV có học l c bình th ng và 12 tín chỉ đối với SV có học l c y u 
[H8.08.03.02]. 

Để giám sát ti n trình học tập, rèn luyện c a ng i học trong hệ thống đào t o 
theo tín chỉ, Tr ng ĐH Nông lâm Hu  đư ban hành nhiều quy định, th c hiện nhiều 
biện pháp và các ho t động phù h p khác cụ thể là: đư xây d ng, phát triển phần mềm 
qu n lý giáo dục UIIS - HUAF (qlgd.huaf.edu.vn), website c a Nhà tr ng 
(huaf.edu.vn), cung cấp tài kho n cho ng i học, thành lập Hội đ ng đánh giá và các 
quy t định về công tác rèn luyện SV; hội đ ng và các quy t định về công tác CVHT 
(công tác hỗ tr , t  vấn, giám sát ng i học), quy định xét c nh báo học tập và buộc 
thôi học [H8.08.03.05]. Bên c nh đó, các GV, các bộ môn, Khoa, Nhà tr ng luôn có 
k  ho ch và triển khai các biện pháp phù h p nhằm giám sát KQHT, khuy n khích 
tinh thần học tập c a SV nhằm t  ch c giới thiệu ngành nghề, trao học b ng (c u 
SV),...và t  ch c ho t động khám s c kh̉e cho SV [H8.08.03.06]. 

2.  Điểm m nh  

Việc quy định chi ti t và ban hành công khai trong cuốn s  tay SV về quy ch  
đào t o đ i học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và quy ch  đánh giá k t qu  rèn 
luyện SV hệ chính quy c a Nhà tr ng  cùng với s  hỗ tr  c a phần mềm qu n lý giáo 
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dục đư giúp Nhà tr ng, Khoa giám sát tốt k t qu  học tập, rèn luyện c a SV nói 
chung và SV ngành CNTP nói riêng.  

3.  Điểm t n t i  

Mặc dù phần mềm qu n lý giáo dục đư hỗ tr  cho công tác qu n lý SV, tuy 

nhiên việc đ i mới hình th c qu n lý đào t o kéo theo phần mềm không kịp th i đáp 
ng các yêu cầu c a đ i mới trong qu n lý đào t o. Một số SV sử dụng phần mềm 

ch a thành th o dẫn đ n có nhiều tr ng h p đáng ti c x y ra trong quá trình đăng ký 
học phần không mong muốn, tuy vậy vẫn ch a có biện pháp cụ thể để khắc phục tình 
tr ng này. 

4.  K  ho ch hƠnh động 

Năm 2021, Nhà tr ng ti p tục đầu t  và nâng cấp hệ thống m ng đ ng truyền 
internet và hoàn thiện phần mềm chuyên dụng để qu n lý k t qu  học tập, đăng ký học 
phần và ho t động đào t o.  

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 6/7 điểm. 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi 
đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc 
làm của người học 

1. Mô t  

Để giúp SV Khoa CK&CN học tập tốt, rèn luyện tốt, nhiều kh  năng xin đ c 
việc khi tốt nghiệp ra tr ng, ngoài khía c nh gi ng d y trên lớp, giám sát s  ti n bộ 
trong học tập và rèn luyện, Nhà tr ng nói chung, Khoa CK&CN nói riêng đư huy 
động toàn hệ thống chính trị vào cuộc đó là Đ ng y Tr ng, Đ ng y Khoa, Ban 
giám hiệu, các phòng ban ch c năng, Công đoàn Tr ng, Khoa, Đoàn thanh niên các 
cấp. Các ho t động có thể kể đ n là: Công tác t  vấn, hỗ tr  học tập c a lưnh đ o các 
bộ môn, các GV với vai trò CVHT, các đ t tham quan các mô hình, các v n s n xuất, 
t  ch c hội ch  việc làm, các ho t động tình nguyện, hi n máu nhân đ o, các gi i thể 
thao, bóng đá, văn nghệ, các câu l c bộ, NCKH SV, các bu i tập huấn kỹ năng ph̉ng 
vấn xin việc, vay vốn tín dụng SV,...[H8.08.04.02], [H8.08.04.03], [H8.08.04.12], 
[H8.08.04.13], [H8.08.04.14], [H8.08.04.15], [H8.08.04.16], [H8.08.04.19], 

[H8.08.04.17], [H8.08.04.18]. Chính nh  nh ng ho t động này cùng với ho t động 
qu ng bá, giới thiệu về Nhà tr ng, Khoa trên các ph ơng tiện thông tin đ i chúng 
[H8.08.04.05] và SV đ c bố trí th i gian đi th c tập ti p cận nghề, thao tác nghề, 
th c t  nghề, th c tập tốt nghiệp nhằm giúp SV tìm hiểu th c t , vận dụng nh ng ki n 
th c đư học vào làm th c t  nên tỷ lệ ng i học có việc làm đúng ngành sau 6 tháng, 
12 tháng, 5 năm tốt nghiệp gần đây đều rất cao [H8.08.04.11], [H8.08.04.20]. 
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Với SV mới nhập học, để giúp các em có thể sớm hòa nhập với môi tr ng học 
tập trong tr ng đ i học, Nhà tr ng đư ph  bi n nội quy, quy ch , ph ơng pháp học 
tập cho SV trong tuần sinh ho t chính trị đầu năm học [H8.08.04.21].  

Ngoài ra, Nhà tr ng th c hiện việc khen th ng, cấp học b ng, gi i th ng 
đối với ng i học có thành tích học tập, NCKH tốt theo đúng quy định khen th ng 
với mục đích khuy n khích SV nâng cao hơn n a k t qu  học tập, rèn luyện c a mình 
[H8.08.04.22].  

Kh o sát ý ki n ng i học cho thấy Nhà tr ng chăm lo tốt nhu cầu cho SV về 
s c kh̉e, nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (tỷ lệ 90,3% ng i đ c h̉i hoàn 
toàn đ ng ý và 9,7% là không đ ng ý), các ho t động Đoàn, Hội giúp ích và có tác dụng 
thi t th c đối với SV (tỷ lệ 97,0% ng i đ c h̉i hoàn toàn đ ng ý và 3,0% là không 
đ ng ý); SV đ c định h ớng nghề nghiệp tốt từ phía Khoa (tỷ lệ 57,0% ng i đ c h̉i 
hoàn toàn đ ng ý và 43,0% không đ ng ý) [H8.08.04.04], H8.08.04.06], [H8.08.04.07], 
[H8.08.04.08], [H8.08.04.09], [H8.08.04.10][H8.08.04.23]. 

2. Điểm m nh 

Nhà tr ng, Khoa đư có nhiều ho t động ngo i khóa, ho t động thi đua, hỗ tr  
SV tìm hiểu về việc làm khi tốt nghiệp, t  vấn hỗ tr  học tập giúp SV nâng cao thành 
tích học tập và cơ hội tìm ki m việc làm khi ra tr ng. 

3. Điểm t n t i 

Ho t động kh o sát lấy ý ki n ng i học về ho t động ngo i khóa, ho t động thi 
đua và các dịch vụ hỗ tr  SV khác ch a đ c th c hiện đều đặn hàng năm.  

4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Nhà tr ng ti p tục duy trì và phát 
triển ho t động t  vấn hỗ tr  học tập 
và hỗ tr  khác, ho t động ngo i khóa 
trên cơ s  kh o sát lấy ý ki n ng i 
học hàng năm để giúp ng i học c i 
thiện k t qu  học tập. 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Hằng năm 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Nhà tr ng và Khoa phát huy hơn 
n a việc t  ch c các ho t động ngo i 
khóa, ho t động thi đua, hỗ tr  SV 
tìm hiểu về việc làm khi tốt nghiệp, t  
vấn hỗ tr  học tập giúp SV nâng cao 
thành tích học tập và cơ hội tìm ki m 
việc làm khi ra tr ng. 

Tr ng 
ĐHNL, ĐHH 

Hằng năm 

5. T  đánh giá: M c đ t đ c của tiêu chí: 6/7 



94 
 

 

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học 

1. Mô t   

Quy mô diện tích c a Nhà tr ng với gần 80 hecta g m 1 cơ s  đào t o chính 
t i 102 Phùng H ng, TP Hu  và 04 cơ s  học tập, th c hành t i các địa bàn khác nhau 
đóng t i tỉnh Thừa Thiên Hu , đi l i thuận tiện. Nhà tr ng đư có nhiều biện pháp 
cùng với GV, ng i học t o ra đ c môi tr ng tâm lý tho i mái cho công tác đào t o. 
Hiện nay, về cơ b n khuôn viên c a Tr ng ĐHNL, ĐHH đ c quy ho ch rõ ràng, 
các Khoa chuyên môn cùng với các phòng th c hành, thí nghiệm chuyên ngành đ c 
tách riêng, khu v c dành cho các phòng làm việc hành chính và khu gi ng đ ng. 
Tr ng có không gian thoáng đưng, s ch s , tiện l i với nhiều cây xanh, có qu ng 
tr ng SV, t ng đài, gh  đá, căng - tin, khu liên h p thể thao g m sân bóng đá nhân 
t o, sân bóng chuyền, sân bóng r , sân cầu lông, sân tennis, nhà tập luyện bóng bàn… 
có công năng sử dụng cho việc phục vụ SV học tập, luyện tập thể dục thể thao, t  ch c 
các gi i thi đấu thể thao c a Nhà tr ng, phục vụ các ngày hội lớn c a Nhà tr ng… 
[H8.08.05.09], [H8.08.05.10], [H8.08.05.11], [H8.08.05.12]. Nhà tr ng, Khoa 
CK&CN th ng xuyên t  ch c các ho t động giao l u văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao, để t o môi tr ng lành m nh giúp SV gặp g , giao l u và học h̉i từ đó t o động 
l c cho SV yêu ngành nghề hơn, yêu khoa học hơn, tham gia vào nhiều t  ch c c a 
Khoa nh  CLB NCKH SV, CLB Ngo i ng , CLB kỹ năng SV, tham gia vào đội 
Thanh niên xung kích c a Khoa, tham gia vào t  ch c ngày hội việc làm việc làm c a 
Khoa và Nhà tr ng, tham gia vào nhóm NCKH SV... [H8.08.05.01], [H8.08.05.02], 
[H8.08.05.03], [H8.08.05.04], [H8.08.05.05], [H8.08.05.15], [H8.08.05.16], 
[H8.08.05.17]. 

S c kh̉e là y u tố quan trọng để ng i học th c hiện đ c nhiệm vụ học tập và 
NCKH c a mình. Chính vì vậy, Nhà tr ng duy trì t  ch c ho t động khám s c kh̉e 
cho SV mới nhập học hàng năm, vận động SV tham gia đóng BHYT SV để đ m b o 
quyền l i khi đi khám ch a bệnh [H8.08.05.06], [H8.08.05.07]. 

CVHT, Phòng ĐT&CTSV và Trung tâm Phục vụ SV và H p tác Doanh nghiệp 
c a Nhà tr ng đóng vai trò là bộ phận t  vấn hỗ tr  tâm lý cho ng i học khi ng i 
học có nh ng vấn đề thắc mắc cần gi i đáp [H8.08.05.13], [H8.08.05.14].  

Ngoài ra, công tác phòng chống cháy n  trong Nhà tr ng cũng đ c th c s  
quan tâm. Nhà tr ng hàng năm ti n hành các bu i tập huấn phòng chống cháy n  cho 
SV [H8.08.05.08]. 

 

2. Điểm m nh  
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Trong môi tr ng đào t o thuận l i về an ninh, an toàn, xanh, s ch và đẹp, SV 
trong Nhà tr ng đ c phát triển đầy đ  c  về thể chất và tinh thần, phát huy tính ch  
động trong học tập và NCKH. Môi tr ng tâm lý, xư hội và c nh quan cho SV luôn 
đ c Khoa CK&CN và Nhà tr ng quan tâm góp phần nâng cao chất l ng ho t động 
đào t o và NCKH. 

3. Điểm t n t i 

 Công tác lấy ý ki n ph n h i c a ng i học và các bên liên quan về c nh quan 
s  ph m c a Nhà tr ng còn ch a đ c th c hiện.  

Hệ thống phòng cháy ch a cháy ch a đ c trang bị đầy đ  cho tất c  các phòng 
học, phòng làm việc trong nhà tr ng. 

4. K  ho ch hƠnh động  

Năm học 2019 - 2020, Nhà tr ng th ng xuyên xây d ng và triển khai k  
ho ch lấy ý ki n đánh giá về c nh quan s  ph m nhằm t o thuận l i cho ho t động đào 
t o, NCKH và s  tho i mái cho ng i học. 

Nhà tr ng s  trang bị đầy đ  hơn n a các thi t bị phòng cháy ch a cháy, ph  
bi n đầy đ  các quy định, quy ch  an toàn an ninh cho toàn thể cán bộ, GV, SV trong 
Tr ng đ c bi t. 

Nhà tr ng luôn quan tâm và gi  môi tr ng tâm lý, xư hội và c nh quan cho 
SV để góp phần nâng cao chất l ng ho t động đào t o và NCKH. 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 6/7 điểm. 

           K t lu n về Tiêu chu n 8 

Chất l ng ng i học và ho t động hỗ tr  ng i học là y u tố cơ b n trong 
đánh giá chất l ng đào t o c a CNTP. Chất l ng ng i học đ c thể hiện tr ớc h t 

 cong tác tuyển sinh và điểm đầu vào c a ngành. Chính sách tuyển sinh ngành CNTP 
luôn đ c xác định rõ ràng, đ c công bố công khai và đ c cập nhật kịp th i theo 
đúng các quy định về tuyển sinh c a Bộ GD&ĐT và ĐHH. Điểm tuyển sinh đầu vào 
c a ngành CNTP luôn thuộc nhóm cao c a tr ng ĐHNL, ĐHH. Đ ng th i, k t qu  
học tập và rèn luyện c a SV ngành CNTP đ c l u tr  trên phần mềm qu n lý đào 
t o, t i Khoa CK&CN trong suốt quá trình học tập ch ng t̉ về mặt chất l ng đào t o 
c a Ngành. Bên c nh đó, các ho t động hỗ tr  c a Khoa và Nhà tr ng đối với ng i 
học nh  t  vấn học tập, cấp học b ng cho nh ng SV, vay vốn theo ch ơng trình hỗ tr  
c a ngân hàng, chính sách xư hội,... khuy n khích ng i học nâng cao k t qu  học tập 
và NCKH. Tuy nhiên, ch  tr ơng các thí sinh đ c phép nộp nhiều nguyện vọng cũng 
nh  hình th c xét tuyển ĐH căn c  k t qu  thi THPT quốc gia th ng xuyên thay đ i, 
b  sung tiêu chí mới đư gây khó khăn cho công tác d  báo tuyển sinh c a Tr ng. Tuy 
nhiên, việc sử dụng phần mềm qu n lý giáo dục ch a thành th o cũng nh  h n ch  về 
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đ ng truyền dẫn đ n một số s  cố trong quá trình đăng ký học phần. Ngoài ra, ý ki n 
ph n h i c a ng i học về các ho t động hỗ tr  học tập vẫn còn ch a đ c quan tâm 
đúng m c. Để khắc phục tình tr ng trên, Nhà tr ng ti p tục đầu t  và nâng cấp hệ 
thống m ng đ ng truyền internet và hoàn thiện phần mềm chuyên dụng để qu n lý 
k t qu  học tập, đăng ký học phần và ho t động đào t o đ ng th i có k  ho ch t  ch  
kh o sát, lấy ý ki n ng i học về các ho t động hỗ tr  ng i học nh  ho t động ngo i 
khóa, dịch vụ hỗ tr  SV, c nh quan s  ph m c a Nhà tr ng một cách th ng xuyên. 

Hội đ ng t  đánh giá chất l ng CTĐT c a Khoa CK&CN, Tr ng ĐHNL, 
ĐHH  t  đánh giá tiêu chuẩn 8 có 5 tiêu chí đ t. Trong đó, tất c  các tiêu đều đ t  
m c yêu cầu 6/7 điểm. 

Tiêu chu n 9. C  s  v t ch t vƠ trang thi t b  

M  đ u 

Hệ thống cơ s  vật chất và trang thi t bị c a Khoa CK&CN đ c đầu t  hàng 
năm để đáp ng yêu cầu gi ng d y, học tập và NCKH c a gi ng viên và SV. Hàng 

năm, Khoa đ c Tr ng phân b  ngân sách h p lý để xây d ng, sửa ch a chống 
xuống cấp, mua sắm trang thi t bị, duy tu b o d ng, phát triển cơ s  vật chất và mua 

mới trang thi t bị phòng thí nghiệm. Công tác qu n lý cơ s  vật chất đ c th c hiện 
đúng theo quy định c a Tr ng và Nhà n ớc về sử dụng và qu n lý công s n. 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với 
các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

1. Mô t  

Khoa CK&CN, nằm trong khuôn viên Tr ng ĐHNL, có diện tích rộng gần 
2500 m2 t i địa chỉ số 102 Phùng H ng, thành phố Hu , tỉnh Thừa Thiên Hu .  

Khoa có đầy đ  hệ thống phòng làm việc, phòng học, phòng th c hành và các 
phòng ch c năng phục vụ cho đào t o và nghiên c u khoa học, bao g m: 01 phòng 
làm việc cho Tr ng khoa; 01 văn phòng khoa cho Phó tr ng khoa và các tr  lý (đào 
t o, khoa học); 06 phòng sinh ho t chuyên môn cho GV 6 bộ môn; 01 phòng th  viện 
đọc cho cán bộ GV và ng i học; 01 phòng đa ch c năng cho họp, sinh ho t chung, 
th o luận nhóm; 01 phòng máy tính; phòng th c hành, thí nghiệm và x ng gia công, 
ch  t o phục vụ đào t o cho đ  06 chuyên ngành đào t o [H9.09.01.01]. 

Hệ thống phòng làm việc c a các bộ môn đều đ c trang bị điều hòa; m ng 
internet không dây nội bộ; bàn gh  cho đ  CBGV; bàn gh  và máy tính cho tr ng bộ 
môn. Hệ thống các phòng ch c năng đ c trang bị điều hòa, m ng internet không dây, 
projector, hệ thống âm thanh, đầy đ  bàn gh  cho đầy đ  CBGV. Các phòng th c hành 
có đầy đ  trang thi t bị phục vụ đào t o và nghiên c u khoa học cho các chuyên ngành 
đào t o [H9.09.01.02]. Nhằm đáp ng nhu cầu đào t o và nghiên c u khoa học ngày 
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càng cao, hệ thống trang thi t bị đ c đầu t  nâng cấp hằng năm [H9.09.01.03]. Các 
phòng học lý thuy t đ c phiên ch   tất c  gi ng đ ng, đáp ng TCVN 3981:1985 
về tiêu chí diện tích chỗ ng i học tập c a SV. Với diện tích phòng học trong toàn 
tr ng là 8.840 m2. Khoa CK&CN ớc tính sử dụng 10% diện tích toàn tr ng để đào 
t o ngành CNTP, nh  vậy ớc tính diện tích sử dụng là 77.430 m2, diện tích phòng 
học phục vụ cho ngành NTTS ớc tính 884 m2. Tỷ số diện tích phòng học ớc tính cho 
một SV đ i học chính quy là 1,31 m2/ SV (Thống kê số l ng, diện tích phòng học, 
gi ng đ ng) [H9.09.01.06]. Tất c  các phòng học đều sử dụng phấn không bụi, đ c 
trang bị projector, qu t máy và rèm che nắng [H9.09.01.04]. 

Hằng năm Khoa đều t  ch c đối tho i tr c ti p gi a SV và Ban ch  nhiệm 
Khoa, Lưnh đ o Nhà Tr ng, Bộ phận Công tác SV c a Tr ng ĐHNL, ĐHH cùng 
với toàn thể cán bộ viên ch c lao động c a Khoa. Thông qua bu i đối tho i, đư t ng 
h p và gi i đáp nh ng thắc mắc, nh ng ph n h i c a học viên về nhiều lĩnh v c từ học 
tập, NCKH, đào t o, cơ s  vật chất và trang thi t bị phục vụ công tác đào t o. K t qu  
kh o sát ng i học và các bên liên quan về hệ thống phòng làm việc, phòng học và các 
phòng ch c năng phục vụ cho ho t động đào t o và nghiên c u c a ngành CNTP do 
Khoa CK&CN th c hiện vào năm 2020 cho thấy có 72% số ng i đ c kh o sát đư 
đánh giá  m c rất tốt và tốt, 18% đánh giá  m c khá. Trong khi đó, chỉ có 10% đánh 
giá  m c trung bình và không có ý ki n nào đánh giá  m c độ kém [H9.09.01.05]. 

Bên c nh đó, định kỳ, Khoa đều có k  ho ch mua sắm mới và sửa ch a các 
trang thi t bị h  h̉ng, các hóa chất và dụng cụ phục vụ cho công tác th c hành th c 
tập,… các học phần phục vụ CTĐT c a ngành CNTP. Ngân sách hằng năm dành cho 
công tác mua mới, sửa ch a trang thi t bị, dụng cụ, hóa chất phục vụ cho công tác đào 
t o; kho ng ???? triệu đ ng/hằng năm/khoa trong t ng kinh phí đào t o c a Khoa 
[H9.09.01.07]. 

2. Điểm m nh 

Khoa, bộ môn có đ  gi ng đ ng với số l ng phòng học đáp ng 03 ca/ngày. 
Cơ s  vật chất c a Khoa b o đ m đáp ng yêu cầu đào t o, sinh ho t chuyên môn và 
nghiên c u khoa học có tính liên ngành cao. 

3. Điểm t n t i 

Diện tích các phòng TN-TH không có kh  năng m  rộng ch a thêm các trang 
thi t bị. Một số trang thi t bị xuống cấp do tần suất sử dụng cao hoặc sắp h t th i gian 
sử dụng. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 
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1 
Khắc phục 

t n t i 

Đề nghị Nhà tr ng đầu t  
thêm, thay th  một số trang thi t 
bị thí nghiệm đư bị xuống cấp, 
tới h n sử dụng. 

Khoa CK&CN và 
phòng 

TCHC&CSVC 
phối h p đề xuất 
với nhà Tr ng 

 Th c hiện 
từ năm 
2020 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Có k  ho ch sử dụng l i th  
phòng học d y tăng ti t, học c i 
thiện điểm trong học kỳ hè. 
Hình thành các nghiên c u liên 
ngành để có thể sử dụng trang 
thi t bị đa d ng t i khoa. 

Khoa CK&CN,  và 

phòng ĐT&CTSV, 
phòng KHCN, 

HTQT &TT-TV 

Th c hiện 
từ năm 
2020 

5. T  đánh giá:  

Đ t yêu cầu c a tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ 
các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.  

1. Mô t  

Khoa CK&CN có hệ thống th  viện dùng chung c a Tr ng và phòng đọc c a 
Khoa. Th  viện dùng chung c a Tr ng là tòa nhà 2 tầng có t ng diện tích sàn là 
2.400 m2 g m nhiều phòng ch c năng nh  kho sách, phòng đọc, phòng máy tính, 
phòng hội th o.... đặt trong khuôn viên c a Tr ng t i số 102 Phùng H ng, Tp. Hu  
Diện tích các phòng phục vụ b n đọc là 768,805 m2 g m có: kho m  T1 có diện tích 
332,55 m2; kho m  T2 có diện tích 332,55 m2; phòng máy tính (tầng 2) có diện tích 
103,705 m2... Phòng đọc c a Khoa có diện tích là 50m2 đặt t i tầng 1 tòa nhà Khoa 
CK&CN [H9.09.02.01].  

Th  viện dùng chung c a Nhà tr ng đ c trang bị đầy đ  các các trang thi t bị 
nh  điều hòa, máy tính để truy cập tài liệu th  viện điện tử, máy in, máy photo, bàn 
ngh  với đầy đ  nội quy, chỉ dẫn [H9.09.02.02]. Th  viện đ c trang bị nhiều lo i 
sách cơ b n đáp ng yêu cầu sử dụng c a cán bộ, gi ng viên và SV. Hiện nay Th  
viện Tr ng có 5.475 đầu sách với 24.373 b n sách với 5.175 đầu sách ti ng Việt, 300 
đầu sách ti ng Anh. Sách giáo trình có 3.674 đầu sách phục vụ tr c ti p các chuyên 

ngành đào t o, 1.801 đầu sách các môn cơ b n và sách tham kh o. Th  viện có 300 
đầu sách tr c ti p phục vụ đào t o các chuyên ngành cho Khoa CK&CN 
[H9.09.02.03]. 

Việc h ớng dẫn sử dụng Th  viện điện tử và tra c u các tài liệu điện tử đ c 
th c hiện t i trang m ng nội bộ c a Tr ng [H9.09.02.07]. Phần mềm qu n lý Th  
viện điện tử ILib version 6.5 (ILib65) g m các phân hệ nh : Biên tập, B  sung, L u 
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thông, Kho,… đư đ c đ a vào sử dụng và đ t hiệu qu  cao trong công tác qu n lý 
Th  viện [H9.09.02.08]. Việc thống kê báo cáo hằng năm đ c th c hiện trên Phần 
mềm ILib65 bằng ch c năng Báo cáo trong phân hệ L u thông [H9.09.02.09].  

Trong nh ng năm qua Th  viện đư k t h p Trung tâm học liệu ĐHH mua Cơ s  
d  liệu tr c tuy n Proquest Central ProQuest là một Bộ Cơ s  d  liệu tr c tuy n với 
11 Cơ s  d  liệu bao g m hầu h t các lĩnh v c. ProQuest cho phép truy cập tới hơn 
11.250 t p chí (8.400 t p chí toàn văn), 479 báo cáo toàn văn và c  các tài liệu không 
ph i là xuất b n phẩm định kỳ nh  luận văn, các báo cáo c a Ox Research và EIU về 
252 quốc gia và khu v c, h  sơ doanh nghiệp, báo cáo công nghiệp,...  

Ngoài Th  viện tr ng, SV còn đ c sử dụng ngu n tài liệu c a Trung tâm học 
liệu ĐHH [H9.09.02.10]. Trung tâm Học liệu ĐHH đ c k t nối đ n các đơn vị trong 
và ngoài n ớc nh : Đ i học Kinh t  Hu , Đ i học Khoa học Hu , Trung tâm học liệu 
Đà Nẵng, Trung tâm Thông tin Th  viện Đ i học Quốc gia Hà Nội, Th  viện Quốc hội 
Mỹ, Th  viện Quốc gia Australia,… 

Để nâng cao chất l ng phục vụ, Trung tâm TTTV đư th c hiện lấy ý ki n ph n 
h i c a ng i học, GV và các bên có liên quan về th  viện và các ngu n học liệu phục 
vụ đào t o và nghiên c u [H9.09.02.05].  

Phòng đọc c a Khoa CK&CN đ c trang bị qu t máy, bàn gh  phục vụ ng i 
đọc t i chỗ, t  gỗ l u tr  giáo trình, bài gi ng, tài liệu tham kh o, khóa luận, báo cáo 
tốt nghiệp phục vụ tham kh o và nghiên c u khoa học, làm đề tài tốt nghiệp 
[H9.09.02.04]. 

T i Khoa CK&CN, việc kh o sát ý ki n ph n h i c a cán bộ, GV và ng i học 
về m c độ đáp ng c a th  viện và các ngu n học liệu dành cho ngành CNTP đ c 
th c hiện thông qua điều tra tr c tuy n. K t qu  kh o sát cho thấy đư có 100% ý ki n 
đánh giá  m c tốt về chất l ng phục vụ c a th  viện để đáp ng cho việc đào t o và 
nghiên c u c a CTĐT ngành CNTP [H9.09.02.06]. 

2. Điểm m nh 

Th  viện c a tr ng có tài liệu phong phú, đa d ng đáp ng đ c nhu cầu c a 
ng i học, cán bộ gi ng viên về học tập và NCKH. 

Áp dụng phần mềm trong công tác qu n lý nên việc phục vụ và qu n lý c a Th  
viện đ c thuận tiện, nhanh chóng và hiệu qu . 

Phòng đọc c a Khoa hỗ tr  tốt cho tham kh o l a chọn đề tài tốt nghiệp cũng 
nh  công tác qu n lý, đánh giá . 

3. Điểm t n t i 

Ngu n tài liệu điện tử ti ng Việt còn ít, nhất là tài liệu xuất b n 5 năm tr  l i.  
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4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

B  sung ngu n tài liệu giáo trình , sách 
tham kh o, chuyên kh o mới đ c xuất 
b n trong năm 2020 

Khoa 
CK&CN 

Từ năm 
học 2020  

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Khai thác và sử dụng cơ s  vật chất hiện 
có về tài liệu có  Khoa, th  viện 
Tr ng và trung tâm học liệu, ĐHH 

Khoa 
CK&CN 

Hằng năm 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 6/7 điểm. 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập 
nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

 1. Mô t   

Hệ thống phòng TN-TH c a Khoa CK&CN đáp ng nhu cầu cho đào t o và 
nghiên c u với cơ s  chính t i tòa nhà làm việc c a Khoa với 10 phòng TN-TH bao 
g m Phòng TN-TH Vi sinh th c phẩm, Hóa sinh th c phẩm, C m quan th c phẩm.... 
với diện tích 500m2. Hệ thống phòng TN-TH đ m b o đ  chỗ cho học tập và nghiên 
c u theo yêu cầu c a từng học phần với t ng số chỗ một l t là 100 chỗ. Ngoài ra, 
Khoa còn có cơ s  TN-TH đặt t i Tr i H ơng Vân với cơ s  vật chất dùng chung c a 
Nhà tr ng [H9.09.03.01]. 

Hệ thống phòng TN-TH c a Khoa CK&CN cơ b n đáp ng đ  điều kiện đào 
t o và nghiên c u c a GV và SV ngành CNTP. Các trang thi t bị phục vụ đào t o và 
nghiên c u đ c trang bị cùng các phòng thí nghiệm đ c đầu t  từ khi thành lập 
khoa và đ c trang cấp b  sung từ ngu n đề tài, d  án và ngân sách nhà n ớc đ  tiêu 
chuẩn đáp ng cho đào t o ngành CNTP [H9.09.03.02]. 

Hệ thống phòng TN-TH có đầy đ  Nội quy và H ớng dẫn sử dụng trang thi t bị 
nhằm qu n lý, sử dụng có hiệu qu , đ m b o an toàn cho ng i và thi t bị 
[H9.09.03.03]. 

Hàng năm thông qua đối tho i SV với lưnh đ o Khoa CK&CN đư ti p nhận các 
ý ki n góp ý c a SV để từ đó khoa có cơ s  đầu t  nâng cấp phòng TN-TH và trang 

thi t bị phục vụ cho đào t o và nhu cầu NCKH [H9.09.03.04], [H9.09.03.05]. Ngân 
sách hằng năm dành cho công tác mua mới, sửa ch a trang thi t bị, dụng cụ, hóa chất 
phục vụ cho công tác đào t o; kho ng ???? triệu đ ng/hằng năm/khoa trong t ng kinh 
phí đào t o c a Khoa [H9.09.03.07]. 

Vào năm 2020, Khoa CK&CN đư ti n hành lấy ý ki n kh o sát s  ph n h i c a 
ng i học và cán bộ, GV ngành CNTP về m c độ đáp ng nhu cầu đào t o và nghiên 
c u c a hệ thống phòng thí nghiệm, phòng th c hành và các trang thi t bị.  K t qu  
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kh o sát cho thấy có 100% số ng i kh o sát đánh giá hệ thống phòng thí nghiệm, 
phòng th c hành và các trang thi t bị c a Khoa đ t m c từ đáp ng yêu cầu tr  lên cho 
ho t động đào t o và nghiên c u c a ngành CNTP [H9.09.03.06]. 

 2. Điểm m nh  

Hệ thống phòng TN-TH đáp ng đ c nhu cầu về th c hành các học phần trong 
khung CTĐT ngành CNTP cũng nh  đáp ng đ c nhu cầu cơ b n về nghiên c u 
khoa học c a SV và cán bộ GV Khoa CK&CN. 

3. Điểm t n t i  

Diện tích các phòng TN-TH không có kh  năng m  rộng ch a thêm các trang 
thi t bị. Một số trang thi t bị xuống cấp do tần suất sử dụng cao hoặc sắp h t th i gian 
sử dụng. 

Công tác b o d ng, sửa ch a các trang thi t bị vẫn ch a kịp th i do tính chất 
đặc thù thi t bị. Việc nâng cấp các trang thi t bị hiện đ i phục vụ cho đào t o chất 
l ng cao và nghiên c u chuyên sâu còn h n ch . 

 4. K  ho ch hƠnh động  

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

B  sung thêm phòng TN-TH nhằm 
tăng không gian cho TN-TH. 

Nhà tr ng, 
Khoa 

CK&CN 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

B  sung trang thi t bị hiện đ i theo 
h ớng đầu t  chuyên sâu. 

Nhà tr ng, 
Khoa 

CK&CN và 

bộ môn 

Hàng năm 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Xây d ng k  ho ch nâng cao hiệu 
qu  ho t động t i các Phòng TN-TH  
hàng năm 

Bộ môn và 
Phòng TN-TH 

Hằng năm 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

 

 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực 
tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.  

1. Mô t  

 Qua quá trình phát triển, đ n nay Tr ng và Khoa đư có nhiều thi t bị tin học 
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nhằm hỗ tr  ho t động d y - học, NCKH. Hiện nay, Tr ng có 04 phòng máy với số 
l ng máy tính là 335 [H9.09.01.04]. ớc tính quy đ i số l ng máy tính cho một SV 
đ i học chính quy là 0,3 máy/SV. 

Tr ng đư tin học hóa công tác qu n lý thông qua việc sử dụng các phần mềm 
Hệ thống Tích h p Thông tin Qu n lý Đào t o  (gọi tắt phần mềm Qu n lý giáo dục) 
http://qlgd.huaf.edu.vn đ c cung cấp b i Trung tâm công nghệ phần mềm – Tr ng 
Đ i học Cần Thơ với 18 phân hệ: Qu n lý CTĐT, Qu n lý K  ho ch học tập, Qu n lý 
SV, Qu n lý phòng học, Qu n lý th i khóa biểu, Đăng ký học phần, Học phí, Qu n lý 
điểm, Học b ng, Qu n lý h  sơ cán bộ,  Qu n lý NCKH,… [H9.09.04.04] và các phần 
mềm online khác phục vụ công tác qu n lý điều hành c a Tr ng: phần mềm Tra c u 
văn b n http://vanban.huaf.edu.vn, phần mềm Thu  thu nhập cá nhân 
http://tncn.huaf.edu.vn, phần mềm Th  viện điện tử. Trang thông tin điện tử chính 

http://huaf.edu.vn (ti ng Việt) đư có trên 8.000.000 l t truy cập. Ngoài ra Tr ng còn 
có các trang thông tin điện tử phụ khác nh : http://en.huaf.edu.vn (ti ng Anh), 
http://tuyensinh.huaf.edu.vn (Tuyển sinh), http://vieclam.huaf.edu.vn (việc làm cho 
SV), http://cuusinhvien.huaf.edu.vn (C u SV), http://huaf.edu.vn/diendan (diễn đàn 
SV),... phục vụ công tác thông tin, đào t o, phục vụ SV. Khoa Th y s n cũng đư xây 
d ng trang thông tin điện tử riêng với địa chỉ: http://ts.huaf.edu.vn/ để cung cấp thêm 
thông tin chi ti t liên quan đ n đào t o, NCKH, , việc làm, c u SV c a khoa và các 
ho t động khác c a khoa. 

Hiện nay, Tr ng có ???   cán bộ có trình độ ???   vận hành hệ thống công nghệ 
thông tin và qu n lý website c a Tr ng d ới s  qu n lý c a phòng Khoa học, h p tác 
quốc t  và thông tin th  viện [H9.09.04.05]. Bộ phận công nghệ thông tin bên c nh đ m 
b o s  ho t động n định c a hệ thống công nghệ thông tin mà còn th c hiện công việc 
sửa ch a, duy tu, b o d ng và cập nhật để hỗ tr  các ho t động đào t o và NCKH. 

Hệ thống công nghệ thông tin c a Khoa CK&CN bao g m máy tính, máy phô-

tô, máy in, máy projector k t nối m ng internet không dây, hộp th  công vụ điện tử, 
trang thông tin điện tử, hệ thống b ng thông tin các bộ môn, phòng máy tính có 20 
máy tính để bàn với các phần mềm tin học chuyên ngành đ c trang bị qu t máy, điều 
hòa, đ m b o phục vụ tốt công tác t  ch c đào t o và công tác qu n lý [H9.09.04.01]. 

Hệ thống công nghệ thông tin c a Khoa CK&CN cung cấp và đáp ng tốt nhu 
cầu chia sẻ d  liệu, thông tin và tri th c nhằm hỗ tr  các ho t động đào t o và nghiên 
c u. Cụ thể, trang thông tin điện tử c a khoa cung cấp đầy đ  thông tin về CTĐT, 

tuyển sinh, đội ngũ GV với đầy đ  lý lịch khoa học, đề tài nghiên c u khoa học, h p 
tác quốc t ...đ c cập nhật th ng xuyên. Hộp th  công vụ điện tử c a Khoa đ c sử 
dụng hàng ngày nhằm trao đ i, thông báo, triển khai mọi mặt ho t động c a khoa với 
s  hỗ tr  tốt c a m ng internet không dây ph  sóng toàn Khoa. Toàn bộ hệ thống 

thông tin, email công vụ, các phần mềm qu n lý giáo dục đều đ c cán bộ chuyên 

http://qlgd.huaf.edu.vn/
http://qlgd.huaf.edu.vn/
http://qlgd.huaf.edu.vn/
http://vanban.huaf.edu.vn/
http://vanban.huaf.edu.vn/
http://tncn.huaf.edu.vn/
http://tncn.huaf.edu.vn/
http://tncn.huaf.edu.vn/
http://huaf.edu.vn/
http://huaf.edu.vn/
http://huaf.edu.vn/
http://en.huaf.edu.vn/
http://en.huaf.edu.vn/
http://tuyensinh.huaf.edu.vn/
http://tuyensinh.huaf.edu.vn/
http://tuyensinh.huaf.edu.vn/
http://vieclam.huaf.edu.vn/
http://vieclam.huaf.edu.vn/
http://cuusinhvien.huaf.edu.vn/
http://cuusinhvien.huaf.edu.vn/
http://huaf.edu.vn/diendan
http://huaf.edu.vn/diendan
http://ts.huaf.edu.vn/
http://ts.huaf.edu.vn/


103 
 

 

trách kiểm tra và cập nhật th ng xuyên. Phòng đọc c a khoa có các phòng máy tính 
l u tr  các tên đề tài tốt nghiệp, giáo trình, bài gi ng phục vụ cho công tác học tập và 
tra c u tài liệu c a ng i học [H9.09.04.02]. 

Hệ thống công nghệ thông tin c a Tr ng ĐHNL, ĐHH và c a Khoa CK&CN 
đư phù h p để hỗ tr  cho các ho t động đào t o và nghiên c u c a SV và GV ngành 
CNTP. K t qu  kh o sát do Khoa th c hiện vào năm 2020 về m c độ đáp ng nhu cầu 
c a hệ thống công nghệ thông tin đối với ho t động đào t o và nghiên c u cho thấy: 
(1) về tốc độ đ ng truyền internet: có 100% ý ki n đánh giá  m c độ khá tr  lên; (2) 
Về hệ thống máy tính phục vụ học tập: có 100% ý ki n đánh giá  m c độ khá tr  lên 
[H9.09.04.03].  

2. Điểm m nh 

Hệ thống trang thông tin điện tử cập nhật, hộp th  công vụ điện tử k t h p 
m ng internet không dây đ c trang bị đ n tất c  các phòng làm việc đáp ng tốt nhu 
cầu đào t o, t  ch c qu n lý, triển khai công việc. 

3. Điểm t n t i 

Hệ thống m ng internet không dây phụ thuộc vào dung l ng m ng toàn tr ng 
còn chậm, đôi khi nh h ng đ n quá trình, trao đ i thông tin,  tra c u tài liệu.  

4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Nâng cao chất l ng m ng 
internet tr ng và m ng 
internet không dây c a Khoa 

Nhà tr ng, Phòng 
TCHC&CSVC và 

Phòng KHCN, 
HTQT và thông tin 

th  viện 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Cập nhật nhiều tài liệu (bài 
gi ng, giáo trình, bài báo ...) 
điện tử giúp cho ng i học 
ti p cận nhanh hơn 

Nhà tr ng và 
Phòng KHCN, 

HTQT và TT-TV 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 6/7 điểm. 

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và 
triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật. 

1. Mô t  

Nhà tr ng và Khoa CK&CN ban hành đầy đ  các quy định nhằm h ớng dẫn 
cho ng i học và CBGV khi làm việc, gi ng d y, học tập và nghiên c u khoa học t i 



104 
 

 

Khoa thông qua việc ban hành các Nội quy phòng TN-TH, H ớng dẫn sử dụng máy và 
thi t bị phòng thí nghiệm, thành lập Ban phòng cháy, ch a cháy và c u n n, trang cấp 
và tập huấn sử dụng các thi t bị PCCC, m  các lớp tập huấn sử dụng phòng thí 
nghiệm, hệ thống điện chi u sáng ban đêm, vệ sinh khuôn viên Khoa 2 lần trong tuần 
nhằm đ m b o an toàn s c kh̉e, vệ sinh môi tr ng t i khu làm việc Khoa 
[H9.09.05.03], [H9.09.05.01]. 

Vệ sinh khu v c tr ng đ c T  VSMT (Phòng CSVC) chăm sóc, c i t o c nh 
quan hằng ngày, các gi ng đ ng đều có hệ thống n ớc uống t  động, thùng rác t i 
các phòng học, các nhà vệ sinh đ c đầu t  mới, hiện đ i nhằm đ m b o môi tr ng 
gi ng d y, học tập và nghiên c u khoa học luôn an toàn, xanh s ch đẹp. T  y t  thuộc 
phòng TCHC&CSVS đ c Nhà tr ng đầu t  trang thi t bị, dụng cụ y t  và đội ngũ y 
bác sĩ để khám, ch a và sơ c u cho CBGV và ng i học. Về an ninh, trật t  trong 
khuôn viên tr ng đ c T  trật t  Nhà tr ng giám sát 24/24 gi  thông qua đội ngũ 
b o vệ và hệ thống camera giám sát đặt t i khắp các nhu nhà làm việc [H9.09.05.02]. 

Bên c nh việc đầu t  cơ s  vật chất phục vụ gi ng d y và NCKH, Tr ng luôn 
quan tâm đầu t  cơ s  vật chất cho ho t động văn hóa, thể dục thể thao c a SV. T i cơ 
s  chính c a Tr ng, SV đ c t o mọi điều kiện sử dụng miễn phí nh ng trang thi t 
bị, sân bưi cho các ho t động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và sinh ho t đội 
nhóm thông qua s  qu n lý c a t  ch c Đoàn, Hội [H9.09.05.05]. Các ho t động văn 
hoá, văn nghệ đ c t  ch c t i Nhà Đa ch c năng có 500 chỗ ng i. Các ho t động thể 
dục, thể thao đ c t  ch c t i Nhà thi đấu thể thao đa môn, sân bóng đá, sân bóng 
chuyền ngoài tr i. 

Trong quá trình xây d ng và th c hiện các quy định về môi tr ng, s c kh̉e và 
an toàn trong Nhà tr ng, Tr ng ĐHNL và Khoa đư th c hiện lấy ý ki n ph n h i 
c a CBGV và nhân viên về tiêu chuẩn môi tr ng, s c kh̉e, an toàn trong tr ng học. 
K t qu  kh o sát th c hiện năm 2020 cho thấy có 100% ý ki n đánh giá  m c độ khá 
tr  lên về tiêu chuẩn môi tr ng, s c kh̉e, an toàn trong tr ng học [H9.09.05.04]. 

2. Điểm m nh 

Nhà tr ng và Khoa CK&CN có quy định về nội quy, h ớng dẫn sử dụng k  
ho ch vệ sinh môi tr ng, an ninh trật t  chăm sóc y t  đ m b o tốt an toàn, s c kh̉e, 
môi tr ng cho CBGV và SV. 

Năng l c c a các t  chuyên trách ho t động nhịp nhàng, trách nhiệm đ m b o 
môi tr ng làm việc tốt  tất c  các khu v c trong nhà tr ng. 

Công tác kiểm tra PCCC đ c ti n hành hàng năm đ m b o công tác PCCC  
tốt nhất. 

3. Điểm t n t i 
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Vấn đề các ph ơng tiện, trang thi t bị cho ng i khuy t tật còn h n ch . 

4. K  ho ch hƠnh động 

T
T 

M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 
Trang bị các ph ơng tiện, trang thi t 
bị cho ng i khuy t tật 

Nhà tr ng 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

  

Nâng cấp các trang thi t bị phục vụ 
cho công tác khắc phục sau thiên tai 
bão lụt để đ m b o vệ sinh cho  
nhà tr ng 

Nhà tr ng 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Ti p tục đẩy m nh công tác tuyên 
truyền an toàn th c phẩm, s c kh̉e 
cho CB, GV và SV 

Nhà tr ng 
và phòng 

CTSV 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

5. T  đánh giá: 5/7 

K t lu n tiêu chu n 9: 

Cơ s  vật chất và trang thi t bị c a Nhà tr ng đ  đáp ng cho nhu cầu đào t o 
ngành CNTP  hiện nay. Phòng thí nghiệm, th c hành luôn đ c quan tâm đầu t  trang 
thi t bị hiện đ i đáp ng tốt cho công tác đào t o và nghiên c u khoa học. Bên c nh 
đó, Nhà tr ng còn có thể phát huy th  m nh c a đơn vị đào t o đa ngành với hệ 
thống phòng thí nghiệm chuyên sâu c a các khoa khác, th  viện tr ng có đ  diện tích 
đ c trang bị và đầu t  th ng xuyên. Cơ s  h  tầng và hệ thống công nghệ thông tin 
hiện đ i đáp ng tốt nhu cầu học tập, gi ng d y, nghiên c u khoa học, qu n lý và các 
công tác khác. Ký túc xá đ  chỗ  để phục vụ cho SV thuộc diện chính sách. Tr ng 
có sân bưi, nhà thi đấu, hội tr ng phục vụ nhu cầu thể dục thể thao, văn nghệ c a cán 
bộ viên ch c GV và SV. Các chính sách và quy định về b o vệ an toàn s c kh̉e và 
môi tr ng đ c xây d ng triển khai đ c quan tâm thích đáng, đáp ng tốt nhu cầu 
c a CB, GV và SV. 

Hầu h t các tiêu chí trong tiêu chuẩn này đều đ t đ c, tuy nhiên tiêu chí 9.5 
mục quan tâm đ n nhu cầu đặc thù c a ng i khuy t tật còn h n ch . Nhà tr ng đư 
thấy rõ điều này nên trong các cuộc họp đư có đề cập đ n các chính sách, l u ý đ n nhu 
cầu ng i khuy t tật trong chính sách b o vệ an toàn, s c kh̉e và môi tr ng c a mình. 

Với đặc thù vị trí địa lý nằm  khu v c th ng xuyên chịu nh h ng c a bưo 
lụt, Nhà tr ng có k  ho ch th ng xuyên nâng cấp các trang thi t bị phục vụ công tác 
khác phục hậu qu  bưo lụt đ m b o an toàn về vệ sinh môi tr ng đ ng th i đẩy m nh 
công tác tuyên truyền an toàn th c phẩm, s c kh̉e cho CB, GV và SV. 
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Căn c  vào m c độ đ t đ c c a các tiêu chí, hội đ ng t  đánh giá chất l ng 
CTĐT ngành CNTP đánh giá tiêu chuẩn 9 có 5/5 tiêu chí đ t 

Tiêu chu n 10. Nơng cao ch t l ng 

M  đ u 

Chất l ng đào t o là một nội dung cơ b n thể hiện uy tín và quy t định s  t n 
t i, phát triển nền giáo dục c a một cơ s  đào t o. Nâng cao chất l ng đào t o là mục 
tiêu mà bất kỳ CTĐT nào cũng cần ph i quan tâm h ớng tới. Ch ơng trình ngành 
CNTP, một trong nh ng ngành mũi nhọn c a Khoa CK&CN nói riêng và c a Tr ng 
ĐHNL, ĐHH nói chung cũng không nằm ngoài số đó. Hằng năm công tác nâng cao 
chất l ng đào t o đ c th c hiện chặt ch  và có hệ thống từ việc thu nhận thông tin 
ph n h i và nhu cầu c a các bên liên quan (GV, ng i học, c u SV, nhà tuyển dụng) 
để thi t k  và phát triển ch ơng trình d y học đ n việc đ m b o chất l ng trong kiểm 
tra, đánh giá, áp dụng các k t qu  nghiên c u khoa học để c i ti n việc d y và học 
cũng nh  đáp ng các dịch vụ hỗ tr  và tiện ích, t o cơ ch  ph n h i cho các bên liên 
quan. 

Nhà tr ng cùng với Khoa, Bộ môn CNTP đư có nhiều ho t động nhằm đ m 
b o và c i ti n chất l ng CTĐT nh : 

● Xây d ng ch ơng trình theo định h ớng c a Bộ GD&ĐT. 

● Định kỳ đánh giá CTĐT nhằm cập nhật và thay đ i CĐR và h ớng đ n đào 
t o ngu n nhân l c đáp ng các yêu cầu c a thị tr ng lao động. Ph ơng pháp d y và 
học, quy định đánh giá KQHT c a SV đ c rà soát, đánh giá th ng xuyên đ m b o 
s  t ơng thích và phù h p với CĐR. 

● Th ng xuyên rà soát, điều chỉnh ph ơng pháp gi ng d y, cơ s  vật chất, 
trang thi t bị và dịch vụ hỗ tr  đ c đánh giá và c i ti n chất l ng. B o d ng, nâng 
cấp hệ thống th c hành, th c tập phục vụ hỗ tr  giúp SV vừa có cơ hội ti p cận 
ph ơng tiện học tập tốt nhất vừa c ng cố ki n th c thông qua nghiên c u khoa học. 

● Các k t qu  NCKH đ c sử dụng để c i ti n việc d y và học; Duy trì cơ ch  
ph n h i từ SV cũng nh  các bên liên quan khác với CTĐT để giúp thi t k  tốt ch ơng 
trình cũng nh  đ m b o tính cập nhật và phù h p. 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng 
làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học. 

1. Mô t  

Nhà tr ng với mục tiêu có đ c CTĐT đ m b o tính hội nhập quốc t , phù 
h p với điều kiện c a Nhà tr ng về cơ s  vật chất và đội ngũ, đáp ng nhu cầu c a 
xư hội và kh  năng làm việc c a SV sau khi tốt nghiệp đ ng th i đ m b o s  liên 
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thông gi a các ngành trong cùng một nhóm ngành nên CTĐT định kỳ đ c rà soát, 
điều chỉnh. 

CTĐT và CTDH ngành CNTP năm 2017 đ c xây d ng d a trên Quy t định số 
1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 c a Th  t ớng Chính ph  Phê duyệt khung 
trình độ Quốc gia Việt Nam [H10.10.01.01]. Để đ m b o cho CTDH c a các ngành 
đào t o c a Nhà tr ng trong đó có ngành CNTP đáp ng tốt nhất nhu cầu c a xư hội, 
nâng cao kh  năng làm việc c a SV sau khi tốt nghiệp, Tr ng ĐHNL, ĐHH đư ban 
hành Quy t định số 1064/QĐ-ĐHNL ngày 23 tháng 11 năm 2016 về việc h ớng dẫn 
cập nhật CTĐT đ i học hệ chính quy. Trong quy t định này đư nêu rõ việc cập nhật 
CTĐT ph i đ c d a trên việc thu thập thông tin ph n h i và nhu cầu c a các bên liên 
quan [H10.10.01.02]. Trên cơ s  h ớng dẫn c a Quy t định số 1064/QĐ-ĐHNL, Khoa 
CK&CN đư ti n hành thu thập thông tin và ý ki n ph n h i cũng nh  nhu cầu c a các 
bên liên quan g m đội ngũ GV, chuyên gia giáo dục và cán bộ qu n lý và c u SV. 
Ngoài ra, hằng năm, Ban quan hệ doanh nghiệp c a Khoa và Nhà tr ng t  ch c thu 
thập thông tin ph n h i từ các bên liên quan thông qua phi u điều tra, ph̉ng vấn tr c 
ti p và qua các hội th o, hội nghị. Nội dung c a các mẫu phi u tập trung vào các vấn 
đề nh  kh o sát m c độ đáp ng c a CTĐT ngành CNTP đối với nhu cầu nhân l c c a 
thị tr ng lao động, m c độ đáp ng c a CTĐT ngành CNTP về chuẩn ki n th c và 
kỹ năng, nh ng ki n th c và kỹ năng cần đ c trang bị thêm cho ng i học ngành 
CNTP nhằm đáp ng với nhu cầu nhân l c c a thị tr ng lao động, [H10.10.01.03]. 
K t qu  thu thập thông tin ph n h i cho thấy, các bên liên quan đánh giá CTĐT ngành 
CNTP c a Khoa CK&CN đư đáp ng đ c về chuẩn ki n th c, kỹ năng cũng nh  đư 
đáp ng đ c nhu cầu về ngu n nhân l c c a thị tr ng lao động. Tuy nhiên, để nâng 
cao hơn n a kh  năng đáp ng nhu cầu về nhân l c c a thị tr ng lao động thì ng i 
học ngành CNTP cần đ c trang bị thêm một số ki n th c liên quan đ n luật th c 
phẩm, marketing th c phẩm, kh i nghiệp đ i mới sáng t o,... Ngoài ra, ng i học cần 
đ c trang bị thêm một số kỹ năng nh  làm việc nhóm, thuy t trình, vi t báo cáo, trích 
dẫn tài liệu tham kh o... [H1.01.01.14DC], [H10.10.01.04]. Trên cơ s  các thông tin 
ph n h i và nhu cầu về ngu n nhân l c CNTP đư thu thập đ c từ các bên liên quan, 
Khoa đư sử dụng các thông tin này để làm căn c  thi t k  và phát triển CTDH ngành 
CNTP vào năm 2017. Cụ thể, CTDH c a ngành CNTP đư đ c cập nhật và điều 
chỉnh, xây d ng l i theo h ớng b  sung thêm nội dung gi ng d y, ví dụ nh  có riêng 
học phần th c hành chuyên ngành 1 và chuyên ngành 2 b  sung vào ch ơng trình. 
Việc tăng khối l ng ki n th c th c hành vào CTDH đư giúp cho SV có thể th c hiện 
thuần thục các công việc chuyên môn về phòng thí nghiệm, là tiền đề để SV tham gia 

nghiên c u khoa học ngay khi đang còn học tập t i tr ng. Bên c nh đó, các học phần 
trong CTĐT ngành CNTP cũng đư có s  điều chỉnh về ph ơng pháp t  ch c d y học 
nh  tăng c ng số gi  th o luận, seminar, thuy t trình để nâng cao hơn kỹ năng làm 
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việc nhóm, vi t báo cáo, thuy t trình, t  ch c seminar bằng ti ng Anh một số môn 
học... cho SV [H10.10.01.06], [H10.10.01.05]. 

Ti p đ n vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, Tr ng ĐHNL đư ban hành Quy t 
định số 182/QĐ-ĐHNL-ĐT&CTSV về việc cập nhật CTĐT theo Nghị định 
99/2019/NĐ-CP [H10.10.01.05]. Đ n nay Khoa CN&CN vẫn đang th c hiện các công 
việc có liên quan để cập nhật CTĐT ngành CNTP. Số tín chỉ tăng từ 145 TC (năm 
2017) lên 157 TC (năm 2020). Bên c nh đó, trong quá trình thi t k  CTĐT ngành 
CNTP, Khoa đư tham kh o các ch ơng trình c a một số tr ng trong n ớc và  n ớc 
ngoài. Để làm cơ s  phát triển ch ơng trình ngành CNTP, Khoa đư dùng các chỉ số để 
so sánh bao g m: th i gian đào t o, t ng số tín chỉ ph i tích luỹ, nội dung ch ơng trình 
[H10.10.01.07]. Việc điều chỉnh CTĐT đ c th c hiện vào các năm 2012, 2017 và 
2020 theo lộ trình và hằng năm Nhà tr ng cho phép điều chỉnh, cập nhật kho ng 10% 
CTDH để phù h p với nhu cầu c a thị tr ng lao động.  

       Nh  vậy, việc thi t k  và phát triển CTDH c a ngành CNTP đư đ c th c hiện 
trên cơ s  k t qu  kh o sát về các thông tin ph n h i, nhu cầu c a các bên liên quan và 
d a vào b n đối sánh c a CTĐT ngành CNTP c a tr ng  ĐHNL, ĐHH với CTĐT 
c a các cơ s  đào t o trong và ngoài n ớc. Việc thi t k  và phát triển CTDH nh  vậy 
đư giúp cho SV đáp ng tốt đòi h̉i ngày càng cao về ki n th c và kỹ năng nghề 
nghiệp c a thị tr ng lao động. 

Trong các lần cập nhật điều chỉnh CTĐT, BCN Khoa CK&CN, các bộ môn liên 
quan nh  Bộ môn CNTP, Bộ môn Công nghệ sau thu ho ch đư t  ch c lấy ý ki n ph n 
h i c a các bên liên quan thông qua phi u điều tra thị tr ng lao động, c u SV và SV. 
Sau khi t ng h p số liệu, thu thập thông tin từ các bên liên quan, Khoa ti p tục t  ch c 
Hội th o để lấy ý ki n điều chỉnh CTĐT. BCN Khoa CK&CN đư m i các chuyên gia 

cùng chuyên ngành có uy tín từ các tr ng Đ i học, các Viện nghiên c u, các đơn vị 
sử dụng lao động, GV và cán bộ qu n lý các cấp tham gia vào th o luận, điều chỉnh 
góp ý sửa đ i [H10.10.01.01]. Quá trình điều chỉnh CTĐT đều d a trên các văn b n 
quy định, h ớng dẫn c a ĐHH và Tr ng ĐHNL [H10.10.01.02] và có s  tham gia 
đóng góp ý ki n c a các bên liên quan để làm căn c  điều chỉnh CTĐT nhằm nâng cao 
chất l ng đào t o, đáp ng tốt yêu cầu c a xư hội. 

Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 5 hàng năm, Khoa CK&CN k t h p với Nhà tr ng 
t  ch c ngày Hội việc làm cho SV. T i đây, các đơn vị sử dụng lao động s  đ n t i 
tr ng để tuyển dụng và là cơ hội cho SV sắp ra tr ng đ c tuyển dụng. Nhân dịp 
này, Nhà tr ng gửi phi u lấy ý ki n ph n h i đ n các đơn vị đư, đang và có tiềm năng 
sử dụng SV tốt nghiệp c a Khoa; SV Khoa CK&CN sắp tốt nghiệp; c u SV Khoa 
CK&CN; GV tham gia đào t o để thu thập thông tin đánh giá về năng l c c a SV tốt 
nghiệp do Khoa đào t o và góp ý ki n xây d ng, điều chỉnh CTĐT [H10.10.01.03]. 
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Hiện nay, Khoa CK&CN cũng nh  Bộ môn CNTP cũng đư và đang không 
ngừng m  rộng h p tác với các đơn vị sử dụng lao động nhằm t o điều kiện thuận l i 
cho SV th c tập. Sau mỗi đ t th c tập, đơn vị sử dụng lao động đư trao đ i với Khoa 
về nhu cầu th c t  đối với CTĐT theo CĐR về ki n th c, kĩ năng và thái độ. Khoa 
cũng đư h p tác với các đơn vị sử dụng lao động làm cơ s  cho SV th c tập và xin ý 
ki n về chất l ng c a CTĐT, nhất là các học phần th c tập nghề thông qua việc th c 
tập c a SV. 

Đối với SV đang học, Khoa và Nhà tr ng cũng đư ti n hành kh o sát lấy ý 
ki n ph n h i c a SV đang học tập t i Khoa về chất l ng học phần và ho t động 
gi ng d y c a GV. Theo quy định c a Nhà  tr ng, ng i học tham gia ph n h i về 
học phần tr ớc khi k t thúc học phần trong mỗi học kỳ bằng một phi u h̉i c a Tr ng 
ĐHNL Hu  xây d ng. Các tiêu chí đánh giá bao g m: Ho t động gi ng d y, mục tiêu, 
ch ơng trình và nội dung học phần, ho t động kiểm tra đánh giá và điều kiện cơ s  vật 
chất [H10.10.03.08].  

Đối với c u SV, Nhà tr ng và Khoa ch  tr ơng xây d ng m ng l ới liên k t 
c u SV để có thêm ngu n thu thập ph n h i c a c u SV hiệu qu  hơn [H10.10.01.04].  

Từ nh ng ngu n này, Khoa l ng ghép các k t qu  t ng h p ý ki n đánh giá 
ph n h i c a các bên liên quan vào ho t động t ng k t năm học và xây d ng ph ơng 
h ớng ho t động trong năm học k  ti p [H10.10.01.05]. Từ đó làm cơ s  cho việc tìm 
ki m, xác định nh ng gi i pháp đào t o đáp ng nhu cầu xư hội nh  sửa đ i ch ơng 
trình, xác định CĐR. 

2. Điểm m nh 

Hàng năm, Nhà tr ng và Khoa CK&CN đều lấy ý ki n ph n h i tới các bên 
liên quan là đơn vị sử dụng lao động, c u SV và SV, cán bộ qu n lý về CTĐT bằng 
cách gửi b ng h̉i và nhận đ c nhiều ý ki n, góp ý cần thi t, có ích c a các bên trong 
các lần điều chỉnh CTĐT. Các kênh ph n h i đa d ng: b ng h̉i, th c tập th c t , họp 
hội đ ng Khoa học và Đào t o cấp Khoa, cấp Tr ng, các thông tin trên trang web c a 
Tr ng, Khoa. Ph ơng pháp thu thập thông tin đ c th c hiện một cách khoa học và 
tin cậy trên cơ s  đó đư làm căn c  thi t k , xây d ng, điều chỉnh và phát triển CTDH. 

Đặc biệt, Khoa có liên k t chặt ch  với các cơ s  tuyển dụng th ng xuyên và 
cơ s  tuyển dụng tiềm năng vì các cơ s  này phần lớn đều ti p nhận SV năm th  2, 
năm th  3, năm th  4 và năm th  5 c a Khoa đ n th c tập trong khuôn kh  các học 
phần ti p cận nghề, thao tác nghề, th c t  nghề và th c tập tốt nghiệp t i cơ s . Sau 
mỗi đ t th c tập, đơn vị sử dụng lao động đư trao đ i với khoa về nhu cầu th c t  đối 
với CTĐT theo CĐR về ki n th c, kĩ năng, và thái độ. Khoa đư kí nhiều văn b n h p 
tác với đơn vị sử dụng lao động. Do đó, việc trao đ i tr c ti p về m c độ phù h p gi a 



110 
 

 

nội dung đào t o và yêu cầu th c t  nghề nghiệp gi a các cơ s  tuyển dụng và các GV 
phụ trách học phần, GV giới thiệu cơ s  đ n SV là rất th ng xuyên.  

3. T n t i 

Số l ng ph n h i c a c u SV, nhà tuyển dụng còn ít. Việc kh o sát các bên 
liên quan c a Khoa ch  y u đ c th c hiện t i các tỉnh miền Trung.  

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i 
gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Phòng KT, BĐCLGD, TT&PC phối h p 
với Khoa CK&CN, ngành CNTP m  
rộng ph m vi và tăng c ng triển khai 
lấy ý ki n c a nhà tuyển dụng, c u SV 
thông qua các mẫu phi u điều tra kh o 
sát làm cơ s  cho nâng cao chất l ng 
ch ơng trình. 

Khoa và  

phòng 
KT&ĐBCL 

Từ năm 
học 2020- 

2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Khoa CK&CN chỉ đ o ban quan hệ 
doanh nghiệp làm việc cụ thể hơn n a 
để lập danh sách các nhà tuyển dụng và 
kí k t các b n h p tác ngày càng  
nhiều hơn. 

Khoa và các 

đơn vị tuyển 
dụng lao 

động 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

5. T  đánh giá: 

Đ t yêu cầu c a tiêu chí 5/7 điểm. 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, đánh 
giá và cải tiến. 

1. Mô t  

CTĐT trình độ đ i học ngành CNTP đ c định kỳ điều chỉnh và đánh giá tính 
hiệu qu  từ ý ki n ph n h i c a các bên liên quan. Căn c  vào các CTĐT đ i học đư 
đ c ĐHH ban hành, căn c  vào CĐRCĐR đ c ban hành năm 2017 [H10.10.01.06], 
CTĐT trình độ đ i học ngành CNTP đ c định kỳ điều chỉnh, cập nhật năm 2012 
[H10.10.02.02] và ti p tục đ c sửa đ i, điều chỉnh, cập nhật năm 2017 
[H10.10.02.03]. 

Trong mỗi lần điều chỉnh, BCN Khoa CK&CN thành lập nhóm chuyên gia về 
chuyển đ i CTĐT bao g m đ i diện các đơn vị sử dụng SV tốt nghiệp; GV; cán bộ 
qu n lý các cấp; các chuyên gia trong lĩnh v c th c phẩm, b o qu n ch  bi n nông s n 
[H10.10.02.01]. Theo H ớng dẫn c a Tr ng ĐHNL, nhóm chuyên gia đề xuất 
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ch ơng trình, sau đó Hội đ ng khoa học Khoa CK&CN th o luận để thống nhất 
[H10.10.02.02]. Các nội dung trong khung ch ơng trình d  th o đ c gửi đ n GV, các 

NCV, chuyên gia, các cán bộ qu n lý đào t o để lấy ý ki n góp ý, ph n biện tr ớc khi 
thẩm định [H10.10.02.03]. Sau khi thẩm định, nhóm chuyên gia ti p thu ý ki n góp ý 
c a hội đ ng cấp Tr ng và chỉnh sửa theo k t luận trong biên b n [H10.10.02.04] để 
ĐHH thẩm định lần cuối và chính th c ban hành khung CTĐT ngành CNTP sau khi 
điều chỉnh năm 2012 và 2017. 

Trong quá trình th c hiện công tác Cố vấn học tập đối với các lớp SV, các Cố 
vấn học tập c a Khoa đư th c hiện theo dõi, rà soát KQHT c a SV theo từng học kỳ để 
có các t  vấn phù h p cho SV trong việc đăng ký tín chỉ, điều chỉnh k  ho ch học tập 
và l a chọn ph ơng pháp học tập phù h p theo đúng các quy định về ch c năng, 
nhiệm vụ c a Cố vấn học tập do Tr ng ĐHNL, ĐHH ban hành [H10.10.03.08]. 

Vào th i điểm cuối năm học, tất c  các GV tham gia gi ng d y ph i th c hiện 
t  đánh giá: nhiệm vụ gi ng d y, nhiệm vụ nghiên c u khoa học và chuyển giao công 
nghệ, nhiệm vụ tham gia công tác qu n lý đào t o, qu n lý ho t động khoa học và công 
nghệ và nhiệm vụ học tập b i d ng nâng cao trình độ theo mẫu phi u quy định c a 
Nhà tr ng. Báo cáo t ng h p k t qu  GV t  đánh giá s  làm căn c  để điều chỉnh các  
chính  sách,  xây  d ng  gi i  pháp  nâng  cao  chất  l ng  th c  hiện  nhiệm  vụ  đào 
t o [H10.10.02.05]. 

Tr ớc khi k t thúc năm học, vào kho ng tháng 5, Phòng CTSV phối h p với 
Khoa th c hiện ho t động lấy ý ki n ph n h i c a c u SV tốt nghiệp trong vòng 6-12 
tháng về CTĐT; về số l ng SV có việc làm. Khoa t  ch c lấy ý ki n ph n h i c a 
nhà sử dụng lao động về chất l ng ng i học tốt nghiệp. Căn c  vào k t qu  kh o  sát 
lấy ý ki n ph n h i hàng năm về CTĐT, Nhà tr ng và Khoa đ a ra các gi i pháp c i 
ti n chất l ng phù h p về điều chỉnh CTĐT, nâng cao chất l ng đào t o đáp  ng 
nhu cầu xư hội [H10.10.02.06], [H10.10.02.03]. 

Căn c  vào CĐR đ c ban hành trong các giai đo n c a CTĐT trình độ đ i học 
ngành CNTP, Khoa ti n hành đánh giá việc th c hiện CĐR trong việc biên so n đề 
c ơng các học phần, giáo trình đáp ng CĐR mới. Hội đ ng nghiệm thu có trách 
nhiệm đánh giá tính cần thi t, chất l ng chuyên môn, s  cân đối gi a nội dung đào 
t o,tính s  ph m, m c độ kh  thi để có thể đ a vào vận hành trong CTĐT. Trong quá 
trình th c hiện CTĐT, Nhà tr ng và Khoa định kỳ t  ch c ho t động kh o sát ý ki n 
GV về chất l ng CTĐT, tính thi t y u c a các học phần trong ch ơng trình để 
th ng xuyên c i ti n nhằm đ m b o chất l ng đào t o, đáp ng tốt k t qu  học tập 
mong đ i c a SV và đáp ng yêu cầu c a xư hội [H10.10.02.07]. Ngoài ra, ý ki n c a 
các chuyên gia có uy tín, GV th ng xuyên đ c ghi nhận trong các biên b n c a các 
Hội nghị, Hội th o c a Khoa nhằm c ng cố các khối ki n th c lý thuy t gắn với th c 
hành nghề, đem l i s  ti p cận đa d ng cho ng i học về nghề nghiệp chuyên môn từ 
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th c tiễn chuyên môn c a các chuyên gia [H10.10.02.08]. Việc điều chỉnh, cập nhật 
CTĐT có s  đối chi u từ các CTĐT ngành CNTP c a một số tr ng Đ i học có uy tín 
[H10.10.02.09]. 

2. Điểm m nh 

Việc thi t k  và phát triển ch ơng trình d y học đ c thi t lập, đ c đánh giá 
và c i ti n định kỳ. Việc đánh giá và c i ti n CTĐT đ c th c hiện kho ng 5 năm/lần 
theo một quy trình thống nhất trong ĐHH và hàng năm vẫn cho phép điều chỉnh n u 
Khoa nhận thấy cần ph i điều chỉnh. Các ý ki n ho t động đánh giá có s  tham gia 
đông đ o c a các chuyên gia đầu ngành, cán bộ qu n lý các cấp, GV, SV đang học, 
c u SV và nhà tuyển dụng. CTĐT đ c cập nhật, điều chỉnh nhằm nâng cao chất 
l ng đào t o, đáp ng tốt yêu cầu c a xư hội. 

Hầu h t GV và một số c u SV c a Khoa CK&CN tham gia vào quá trình ph n 
h i ý ki n xây d ng ch ơng trình đư có th i gian học tập theo các ch ơng trình tiên 
ti n c a n ớc ngoài. Do đó, họ có s  đối chi u gi a các CTĐT để đ a ra nh ng góp ý 
sát th c cho CTĐT ngành CNTP.  

3. T n t i 

Ít có ý ki n c a c u SV trong thi t k  ch ơng trình d y học một cách sâu sắc. 

Vẫn còn ít sách, giáo trình, tài liệu tham kh o mới liên quan chuyên ngành 
CNTP để SV tham kh o. 
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4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i 
gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Cần kh o sát lấy ý ki n c u SV để phục 
vụ cho thi t k  và phát triển CTĐT 
nhằm hỗ tr  trong việc đ t đ c CĐR. 

Khoa và  
GV, Ban 

liên l c c u 
SV 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

Khuy n khích GV vi t giáo trình, 
th ng xuyên cập nhật thông tin mới 
cho bài gi ng, giới thiệu nh ng tài liệu 
ti ng n ớc ngoài mới xuất b n 

Khoa và 
các GV, TT 

TT TV 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

Tập trung phát triển một số bài gi ng 
thành giáo trình. 

Nên dịch một số giáo trình bằng ti ng 
n ớc ngoài c a các tr ng Đ i học n ớc 
ngoài cho SV 

Khoa và 

GV 
2022 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Vì một số GV đ c đào t o  n ớc 

ngoài, có trình độ chuyên môn cao nên 
cần khuy n khích các GV này dịch sách 
n ớc ngoài xuất b n b i các tr ng ĐH 
lớn để SV tham kh o nhằm tăng thêm 
ngu n học liệu cho SV 

Khoa, GV 2023 

Trang bị cho SV kỹ năng làm tiểu luận, 
bài tập lớn 

Khoa, GV Từ 2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học 
được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với 
CĐR 

1. Mô t  

Để đáp ng và nâng cao năng l c t  học c a SV,  ph ơng pháp gi ng d y c a 
GV luôn đ c thay đ i cho phù h p với xu th  phát triển và nội dung truyền t i, đáp 

ng đ c với s  thay đ i CĐR c a CTĐT. Việc kiểm tra đánh giá k t qu  học tập c a 
SV nhằm mục đích đánh giá quá trình học tập c a ng i học và giúp GV nắm đ c 
hiệu qu  c a ph ơng pháp gi ng d y, m c độ chính xác c a ph ơng pháp đánh giá, 
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qua đó để có nh ng điều chỉnh cho phù h p. Việc kiểm tra, đánh giá đ c quy định rõ 
trong đề c ơng chi ti t c a mỗi học phần, chỉ rõ hình th c, th i gian (theo từng tuần 
trong một học kỳ) và trọng số c a từng lo i điểm cho từng lần kiểm tra, đánh giá. Các 
lần kiểm tra, đánh giá trong một học kỳ bao g m: tham d  gi  học, đánh giá th ng 
xuyên và đánh giá cuối kỳ [H10.10.02.06]. Các hình th c kiểm tra đánh giá cho mỗi 
học phần đ c đa d ng hoá theo yêu cầu và s  ch  động c a GV và đáp ng mục tiêu 
học phần, bao g m: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài th o luận trên lớp, tiểu luận, t  
luận, trắc nghiệm, vấn đáp, tham gia th c hành và làm các bài th c hành 

[H10.10.03.01]. Các quy định về việc kiểm tra đánh giá k t qu  học tập c a SV đ c 
trình bày chi ti t trong Quy định về t  ch c thi và đánh giá học phần c a Tr ng 
ĐHNL [H10.10.03.02]. 

Hằng năm, Phòng KT, BĐCLGD, TT&PC phối h p với các Khoa trong tr ng 
t  ch c hội nghị về công tác đ m b o chất l ng với nội dung bàn về quy trình và quá 
trình học tập, quy trình kiểm tra đánh giá, ph ơng pháp kiểm tra đánh giá và t  đánh 
giá c a SV [H10.10.03.03]. K t thúc mỗi học kỳ, Phòng KT, BĐCLGD, TT&PC c a 
Nhà tr ng đều phối h p với Khoa ti n hành lấy ý ki n ph n h i c a ng i học liên 
quan tới chất l ng ho t động gi ng d y c a GV, ho t động kiểm tra đánh giá. 100% 
các học phần trong CTĐT ngành CNTP đều đ c lấy ý ki n. K t qu  thu đ c cho 
thấy chất l ng gi ng d y đ t hiệu qu  tốt và ng i d y cũng đ c SV đánh giá cao 
[H10.10.03.08]. 

Khoa CK&CN th ng xuyên t  ch c các đ t kiểm tra, đánh giá bằng hình th c 
d  gi  đối với nh ng GV trẻ, GV lần đầu tiên gi ng d y một học phần mới nhằm đóng 
góp ý ki n cho các GV về nội dung bài gi ng, cách th c t  ch c d y học, các ph ơng 
pháp gi ng d y, cách th c ti n hành kiểm tra - đánh giá k t qu  học tập c a SV. Việc 
làm này đ c th c hiện nhiều hơn t i các bộ môn trong khoa đối với các học phần 
khác nhau [H10.10.03.08]. 

Bên c nh đó, Nhà tr ng có quy định ch c năng, nhiệm vụ cho CVHT là theo 
dõi tình hình, k t qu  học tập c a SV theo từng học kỳ để t  vấn cho SV đăng ký, điều 
chỉnh k  ho ch học tập cho phù h p. Thông qua các bu i sinh ho t lớp mỗi tháng 01 
lần, CVHT có thể nắm đ c tình hình học tập c a SV, biểu d ơng, động viên nh ng 
SV có k t qu  học tập tốt, nhắc nh  và c ng cố ý th c cho SV có k t qu  học tập ch a 
cao, ti p nhận các ph n h i về ph ơng pháp, hình th c t  ch c gi ng d y c a các học 
phần để có ki n nghị đ n GV gi ng d y nhằm thay đ i cho phù h p với việc học c a 
SV [H10.10.03.04]. 

Đối với công tác kiểm tra, đánh giá ng i học, cùng với các phòng ch c năng, 
Khoa CK&CN cử 2 GV c a Khoa tham gia giám sát thi cùng với t  thanh tra pháp 
ch . Ngoài ra cán bộ GV c a khoa tích c c tham gia công tác thi cử vào mỗi đ t thi 
h t học phần. Các cán bộ này đ c s  phân công c a Khoa và Nhà tr ng có nhiệm vụ 
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giám sát việc thi cử  tất c  các học phần c a Khoa phụ trách hay các học phần ngoài 
khoa khi có yêu cầu [H10.10.03.05]. 

T  thanh tra Pháp ch  có nhiệm nhiệm vụ họp và t  ch c, phân công cán bộ 
giám sát, theo dõi việc t  ch c thi cử trong mỗi đ t thi. Ngoài ra, tr ớc mỗi đ t thi, 
trong đ t họp cán bộ cốt cán khoa theo định kỳ đều đ c nhắc nh  nắm bắt tình hình 
chung c a SV cũng nh  công tác đào t o, thi cử, kiểm tra, đánh giá [H10.10.03.06]. 

Quy trình đ m b o chất l ng c a kiểm tra, đánh giá đ c th c hiện ngay từ 
đầu mỗi kỳ thi, từ ho t động tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu c a Đoàn thanh 
niên, Hội SV cho đ n việc phát huy vai trò c a cố vấn học tập tr ớc mỗi kỳ thi 
[H10.10.03.07]. Các hình th c đánh giá và t  ch c thi cử đ c th c hiện đúng theo 
quy định về “T  ch c thi k t thúc học phần" [H10.10.03.02] và khi cần có thể điều 
chỉnh cho phù h p với yêu cầu mà th c t  đặt ra. 

Việc ra đề, chấm thi đều đ c th c hiện theo quy trình đư đ c ban hành năm 
[H10.10.03.02]. Trong đó, ngân hàng đề thi (thi t  luận và thi vấn đáp) và đáp án đ c 
l u t i Phòng KT, BĐCLGD, TT&PC. Đề thi đ c xây d ng d a trên yêu cầu trong 
bộ ngân hàng câu h̉i và chỉ đ c chuẩn bị tr ớc mỗi kỳ thi. 

Sau khi thi xong, bài thi giao cho các Khoa t  ch c chấm thi theo quy trình để 
đ m b o tính công bằng và b o mật. Tr  lý giáo vụ Khoa vào điểm và nộp l i cho 
Phòng ĐT&CTSV trong vòng 7 ngày đ n 10 ngày. Phòng ĐT&CTSV s  có trách 
nhiệm duyệt điểm sau khi đư kiểm tra [H10.10.03.06]. 

Đối với các học phần th c tập nghề nghiệp, SV đ c t  ch c thành các đoàn và 
th c tập theo đề c ơng đư ban hành d ới s  h ớng dẫn c a GV dẫn đoàn và cán bộ kỹ 
thuật t i cơ s  th c tập. Tùy thuộc vào điều kiện th c t  c a từng đ t th c tập mà 
tr ng đoàn đề nghị ph ơng th c sát h ch, Bộ môn đánh giá, l a chọn và chuyển lên 
Khoa. Khoa duyệt và quy t định hình th c đánh giá phù h p.  

Quy trình chấm khóa luận tốt nghiệp [H10.10.03.09], [H10.10.03.10], 

[H10.10.03.11]: (1) thông báo cho GV và SV tr ớc 3 tuần về th i gian, địa điểm chấm 
khóa luận tốt nghiệp; (2) Khoa phân công GV ph n biện cho khóa luận c a SV; (3) Bộ 
môn chịu trách nhiệm thu khóa luận tốt nghiệp c a SV và gửi đ n các GV ph n biện, 
GV h ớng dẫn để vi t nhận xét về khóa luận c a SV, đ ng th i yêu cầu các GV h ớng 
dẫn, GV ph n biện nộp nhận xét d a trên các tiêu chí trên phi u đánh giá; (4) thành lập 
hội đ ng; (5) bộ phận đào t o t ng h p nhận xét c a các khóa luận và phân theo từng 
hội đ ng; (6) các tiểu ban ti n hành chấm khóa luận theo k  ho ch t  ch c chung c a 
c  Khoa, (7) k t qu  chấm khóa luận tốt nghiệp đ c thống kê và công bố ngay sau 
bu i b o vệ khóa luận cuối cùng. (8) thông báo điểm khóa luận cho SV. (9) SV nhận 
l i khóa luận và chỉnh sửa theo ý ki n đóng góp c a hội đ ng và nộp về văn phòng bộ 
môn qu n lý ngành.  
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2. Điểm m nh 

Quy trình kiểm tra đánh giá đ c thi t k  và t  ch c th c hiện một cách có hệ 
thống, đ ng bộ, chặt ch  và nghiêm túc. Các hình th c kiểm tra, đánh giá đa d ng, linh 
ho t, phù h p với đào t o tín chỉ và quy định chung c a ĐHH, góp phần quan trọng 
vào việc nâng cao chất l ng đào t o trên cơ s  đánh giá đ c th c chất chất l ng 
d y và học nh ng đ ng th i phát huy đ c tính ch  động, sáng t o c a c  GV và 

ng i học. Một số học phần đư chuyển từ thi t  luận sang thi vấn đáp. Điều này giúp 
SV buộc ph i t  học, hiểu bài, tránh tr ng h p sử dụng tài liệu trong phòng thi. 
Ngoài ra, từ năm 2020, Khoa và Tr ng đư ch  động thay đ i hình th c đánh giá học 
phần bằng cách b  sung, thay đ i hình th c thi tiểu luận, bài tập lớn để kịp th i ng 
phó với dịch bệnh, thiên tai. 

3. T n t i 

Việc đánh giá chất l ng gi ng d y c a GV mới chỉ d a vào ý ki n đánh giá 
c a SV là ch  y u, ch a d a trên các hình th c khác nh  lấy ý ki n đánh giá từ đ ng 
nghiệp, từ ch  nhiệm bộ môn. 

Việc ti n hành kiểm tra th ng xuyên bằng các bài tập cá nhân, bài tập nhóm, 
bài th o luận ch a đ c th c hiện  tất c  các học phần vì ch a có biện pháp, ch  độ 
chính sách phù h p nhằm khuy n khích c i ti n công tác kiểm tra, đánh giá. 

Điểm kiểm tra đánh giá quá trình đôi khi vẫn còn một số GV ch a công bố kịp 
th i cho SV tr ớc khi thi k t thúc học phần. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i 
gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Cần t  ch c th c hiện lấy ý ki n ph n 
h i c a nhiều đối t ng khác nhau về 
chất l ng c a GV nh : SV, các GV, 

nhà qu n lý. 

Khoa và 

GV, SV, 
Nhà qu n 

lý 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

  
Yêu cầu tất c  các GV công bố điểm 
30% trên lớp tr ớc khi thi k t thúc học 
phần 

Khoa và 
GV trong 

Khoa 
 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

T  ch c các bu i tập huấn, seminar về 
ph ơng pháp gi ng d y và ph ơng 
pháp đánh giá cho các GV trong Khoa; 

các bộ môn t  ch c d  gi  gi ng c a 
các GV trong bộ môn để góp ý cho 

Khoa và 
các bộ môn 

 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 
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TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i 
gian 

nhau nhằm nâng cao chất l ng gi ng 
d y. Khoa s  đề xuất với Nhà tr ng 
mua các phần mềm qu n lý thi cử, xử 
lý câu h̉i, đề thi, rà soát việc trích dẫn 
tài liệu trong các bài thi, tiểu luận c a 
SV. 

Tăng c ng thi vấn đáp các môn học 
do Khoa qu n lý 

5. T  đánh giá: Đ t yêu cầu c a tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

1. Mô t  

Khoa CK&CN là một trong nh ng khoa có phong trào nghiên c u khoa học 
m nh c a tr ng, cụ thể số l ng bài báo khoa học đăng trên các t p chí trong và 
ngoài n ớc c a GV trong Khoa liên tục tăng cao trong nh ng năm gần đây 
[H10.10.04.01].  

Nghiên c u khoa học trong CNTP vừa mang tính hàn lâm khoa học vừa mang 
tính ng dụng th c tiễn. Các nghiên c u này vừa giúp GV hệ thống ki n th c chuyên 
môn vừa xây d ng đ c cách truyền t i thông tin khoa học, ki n th c chuyên môn tới 
SV để đ t hiệu qu  nhất. Do vậy, các đề tài nghiên c u khoa học trong khoa có xu 
h ớng ng dụng vào th c tiễn s n xuất rất cao và đóng góp đáng kể vào công tác 
gi ng d y và học tập. D ới đây là một số đề tài tiêu biểu đư và đang triển khai  
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Bảng 10.1. Một số đề tài tiêu biểu được ứng dụng [H10.10.04.02] 

TT Tên đề tƠi C p Lĩnh v c ng d ng 

1 

Nghiên c u b o qu n và ch  bi n các 
nông s n, th c phẩm: Nghiên c u ch  độ 
sấy m ớp đắng, nghiên c u ch  bi n rau 
di p cá, nghiên c u b o qu n ớt, nghiên 
c u ch  bi n r u men lá… 

Cấp ĐHH, Cấp 
Tr ng ĐHNL 

B o qu n, ch  bi n,  
CNTP 

2 
Nghiên c u và chuyển giao công nghệ 
b o qu n Bơ sau thu ho ch. 

Cấp Tỉnh Đắk 
Lắk 

Công nghệ sau  
thu ho ch 

3 
Nghiên c u hoàn thiện và chuyển giao 
quy trình kỹ thuật ch  bi n tinh bột nghệ 

Cấp tỉnh Qu ng 
Trị 

Công nghệ sau thu 
ho ch, CNTP 

4 

Nghiên c u b o qu n h t giống bằng 
màng bao nanochitosan k t h p ch ng 
Pesudomonas; Nghiên c u nhân giống in 
vitro sa nhân và nuôi cấy huyền phù t  
bào để thu các h p chất th  cấp, Nghiên 
c u ch  bi n matcha chè xanh 

Đề tài  
cấp Bộ 

Công nghệ sau thu 
ho ch, công nghệ 

sinh học,  
Nông nghiệp 

5 

Nghiên c u nuôi cấy, phân tách và xác 
định cấu trúc protein có h t tính sinh học 
từ Bacillus sp. 

Cấp  
ĐHH 

Hóa th c phẩm 

6 
Nghiên c u xử lý bư sắn bằng vi sinh vật 
làm th c ăn chăn nuôi 

Cấp tr ng ĐH 
Nông Lâm 

Công nghệ  
sau thu ho ch 

7 
Nghiên c u nh h ng c a các lo i bao 
bì và alginate trong b o qu n c  ném 
(Allium schoenoprasum) 

Cấp  
ĐHH 

Công nghệ  
sau thu ho ch 

Mục tiêu c a Khoa cũng nh  c a Nhà tr ng là nghiên c u khoa học ph i gắn 
liền với đào t o. Do vậy, tất c  các đề tài nghiên c u khoa học đều có s  tham gia rất 
tích c c c a SV. Thậm chí là có nh ng bài báo đăng trên các t p chí khoa học chuyên 
ngành có SV là tác gi  hoặc đ ng tác gi  [H10.10.04.02]. Ngoài ra, đề tài nghiên c u 
SV hay đề tài khóa luận tốt nghiệp c a SV cũng chính là hình th c ti p cận khác c a 
việc ng dụng nghiên c u vào đào t o [H10.10.04.03]. SV đư đ t các gi i cao trong 
các cuộc thi SV nghiên c u khoa học do Đ i học Hu  và Bộ GD&ĐT t  ch c. Điều 
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này t o động l c và lan t̉a niềm đam mê nghiên c u khoa học đ n các SV đang theo 
học t i khoa và nhà tr ng. 

Các GV trong khoa cũng là ch  trì đề tài nghiên c u khoa học các cấp nh  cấp 
Nhà n ớc, cấp bộ, cấp ĐHH và cấp Tr ng, đề tài liên k t, các d  án s n xuất thử 
nghiệm cũng đ c th c hiện. Các đề tài nghiên c u, các d  án quốc t  liên quan đ n 
chuyên ngành CNTP cũng đư và đang đ c triển khai. Đặc biệt, trong h p tác quốc t  
có s  trao đ i SV học tập. 

 2. Điểm m nh 

Đội ngũ cán bộ GV c a Khoa có chuyên môn cao và tích c c đ a ra đề xuất, 
tham gia đề tài, d  án các cấp liên quan đ n chuyên môn CNTP. Phong trào nghiên 
c u khoa học đư đ c xây d ng và thúc đẩy rất m nh, huy động đ c s  tham gia c a 
tất c  các GV cũng nh  SV đang theo học chuyên ngành CNTP. 

S n phẩm c a các công trình nghiên c u khoa học mà cán bộ GV và SV h ớng 
đ n là các báo cáo khoa học có chất l ng, nh ng bài báo đăng trên t p chí khoa học 
chuyên ngành và nh ng s n phẩm th c phẩm có tiềm năng s n xuất th c t , th ơng 
m i hóa. Số l ng các công trình NCKH đ c công bố trên các t p chí trong và ngoài 
n ớc khá lớn, tính bình quân trên mỗi GV cũng nh  so với tiêu chuẩn quy định c a 
Tr ng và có xu h ớng năm sau cao hơn năm tr ớc. Số l ng các s n phẩm ng dụng 
cũng tăng dần qua các năm và một số s n phẩm đư b ớc đầu th ơng m i hóa nh : 
măng muối chua, trà sen.  

Khoa đư có một số h p tác quốc t  trong nghiên c u khoa học với các  nhà 
khoa học  các n ớc tiên ti n trên th  giới. Điều này giúp cho việc xuất b n đ c 
thuận l i hơn. 

Thông qua việc đ c tham gia nghiên c u khoa học cùng các GV, SV đư có kỹ 
năng NCKH tốt và có thêm tr i nghiệm th c t , có h  sơ lý lịch tốt. Điều này giúp ích 
rất nhiều cho SV khi ra tr ng có thể hòa nhập ngay với thị tr ng lao động. 

3. T n t i 

Bài báo quốc t  còn ít. Ch a có các bài báo tham luận  các Hội th o quốc t  có 
s  tham gia c a SV. 

S  phân b  kinh phí cho các đề tài nghiên c u khoa học cấp tr ng, cấp SV còn 
h n ch  dẫn đ n việc một số đề tài không làm trọn vẹn đ c vấn đề cần nghiên c u 
hoặc một số đề tài b̉ gi a chừng. 
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4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c Đ n v  chủ trì 
Th i 
gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Bám sát các nghiên c u để có s  hỗ tr  
tích c c từ nh ng ng i có chuyên môn 
cao nhằm h n ch  hiện t ng chậm trễ 
ti n độ và b̉ d  các công trình  
nghiên c u. 

Khoa và  
GV 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

Khuy n khích, đẩy m nh việc tìm các 
ngu n l c tài tr  trong và ngoài n ớc, 
t o mọi điều kiện để cán bộ tham gia 
các hội th o, hội nghị khoa học quốc t . 

Phòng KHCN, 

HTQT& TTTV 
và  Khoa và  

GV 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

Tìm ngu n tài tr  và tìm ki m cơ ch  
hỗ tr  việc đăng t i các công trình 
nghiên c u trên t p chí khoa học uy tín, 
nhất là các t p chí khoa học quốc t . 

Phòng KHCN, 

HTQT&TTTV, 
Khoa và  

GV 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Khoa CK&CN đư hình thành nhiều 
nhóm nghiên c u tập trung vào các th  
m nh chuyên môn c a nhóm, nhiệm vụ 
c a các nhóm là tìm ki m ngu n kinh 
phí nghiên c u khoa học, t  vấn cho 
Khoa để xây d ng chi n l c phát triển 
NCKH dài hơi h ớng đ n s n xuất thử 
nghiệm và chuyển giao công nghệ. 
Thông qua đó, việc ti n hành đề tài 
cũng nh  cũng nh  k t qu  nghiên c u 
c a đề tài s  là nh ng đóng góp tr c 
ti p và hiệu qu  cho công tác đào t o 
c a Khoa và Nhà tr ng. 

Khoa và các 
GV trong Khoa 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

D a trên các mối quan hệ quốc t  có 
sẵn, m  rộng h p tác, nghiên c u khoa 
học nhằm có thêm kinh phí cũng nh  
các bài báo quốc t  có uy tín 

Khoa và các 

GV trong Khoa 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu cầu c a tiêu chí  m c 5/7 điểm. 
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Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí 
nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và 

cải tiến 

1. Mô t  

Chất l ng các dịch vụ hỗ tr  và tiện ích (t i th  viện, phòng thí nghiệm, hệ 
thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ tr  khác) đóng một vai trò h t s c quan 
trọng đ n chất l ng gi ng d y, học tập và nghiên c u khoa học, nhất là  các chuyên 
ngành kỹ thuật. Hệ thống th  viện, bao g m th  viện tr ng và th  viện Khoa, luôn 
đ c t  ch c ho t động rất hiệu qu . Số đầu sách đ c cập nhật qua từng năm không 
ngừng tăng lên. Tài liệu chuyên môn (sách, báo, giáo trình) đ c cập nhật  vào đầu mỗi 
năm học và đang từng b ớc đ c số hóa để tăng kh  năng ti p cận c a SV đối với các 
tài liệu chuyên ngành này. Bên c nh đó, một số tài liệu (giáo trình, sách ti ng n ớc 
ngoài, tài liệu hội th o, tài liệu hội nghị,…) đ c l u tr  t i phòng đọc c a Khoa để 
phục vụ việc học tập NCKH c a SV, GV c a tất c  các cá nhân  quan tâm. Một cách 
t ng quan, chất l ng các dịch vụ hỗ tr  và tiện ích cho việc gi ng d y và học tập đ c 
Nhà tr ng và Khoa CK&CN đánh giá định kì và c i ti n chất l ng. 

K t thúc mỗi năm học, Phòng KT, BĐCLGD, TT&PC c a Nhà tr ng phối 
h p với Khoa ti n hành lấy ý ki n ph n h i c a ng i học về học phần liên quan tới 
chất l ng ho t động gi ng d y c a GV, ho t động kiểm tra đánh giá và cơ s  vật chất 
phục vụ cho việc học tập [H1.01.03.08]. Theo số liệu đánh giá mới nhất Khoa 
CK&CN về điều kiện cơ s  vật chất phục vụ cho việc gi ng d y và học tập (với 300 
SV), trên thang đánh giá đ c xây d ng từ 1 – rất không đ ng ý đ n 5 – rất đ ng ý, 
k t qu   b ng 1 cho thấy ý ki n c a SV về từng khía c nh, cụ thể nh  sau: 

Bảng 10.2 . Điểm trung bình đánh giá của SV về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho 
việc học tập 

STT Các tiêu chí 
Điểm  

trung bình 

1 Gi ng đ ng/ phòng học đáp ng yêu cầu gi ng d y và học tập 3,70 

2 
Trang thi t bị t i gi ng đ ng (ph ơng tiện nghe nhìn ,các ng 
dụng tiện ích internet…) 3,70 

3 
Nhà tr ng có đ  phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/trang tr i 
cho các gi  th c hành, th c tập. 3,69 

4 Phần mềm đào t o tín chỉ rất dễ dàng và hiệu qu . 3,84 

5 
S  tay SV cung cấp đầy đ  các thông tin về CTĐTCTĐT, môn 
học và cách đăng ký, h y học phần. 4,06 

6 
SV dễ dàng nhận đ c các văn b n về học b ng, học phí, các 
ch  độ chính sách. 3,50 

7 Th  viện có nhiều đầu sách phong phú. 3,65 

(Nguồn: Số liệu điều tra Trường ĐHNL năm 2017) 
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Nhìn vào bi n quan sát ta thấy giá trị trung bình lần đ t từ 3,50 đ n 4,06. Điều 
này ch ng minh rằng SV t̉ ra khá hài lòng với điều kiện cơ s  vật chất và thi t bị 
phục vụ học tập. Tuy nhiên khi đ c h̉i Nhà tr ng có đ  phòng thí nghiệm, trang 
tr i cho các gi  th c hành, th c tập đối với SV thì đư có 11,8% ý ki n cho rằng không 
đ m b o việc phục vụ cho nhu cầu th c hành, th c tập cho SV. Vấn đề này thể hiện  
chỗ phòng th c hành nh̉, số l ng thi t bị còn h n ch . 

Phần mềm đào t o tín chỉ cũng đ c SV đánh giá là hiệu qu  và dễ dàng sử 
dụng với m c trung bình là 3,84. 

S  tay SV là công cụ cần thi t, s  tay SV giúp họ bi t đ c k  ho ch, ch ơng 
trình học tập, bi t đ c lộ trình học tập và các biểu mẫu văn b n liên quan đ n quá 
trình học tập và rèn luyện. S  tay SV đư cung cấp đầy đ  các thông tin liên quan đ n 
SV và đa số ý ki n t̉ ra khá hài lòng với s  tay SV, 88,1% ý ki n đ ng ý là s  tay SV 

ch a đầy đ  các thông tin cần thi t với m c điểm đánh giá trung bình là 4,06. 

Các văn b n về học b ng, học phí về ch  độ chính sách cũng đ c SV cho rằng 
dễ dàng cập nhật. Với m c điểm trung bình là 3,50 chúng ta k t luận rằng SV đ ng ý 
với tiêu chí này. 

Khi đ c h̉i về hệ thống thông tin th  viện, hầu h t SV đều t̉ ra khá hài lòng 
về s  phục vụ c a th  viện. Đầu sách phong phú và luôn luôn sẵn sàng phục vụ SV. 

Với m c điểm trung bình đánh giá m c độ hài lòng c a SV là 3,65, chúng tôi nhận 
thấy th  viện đư đáp ng đ c t ơng đối tốt nhu cầu học tập cho SV và nên ti p tục 
duy trì. 

Từ k t qu  này, Phòng KT, BĐCLGD, TT&PC đều đ a ra các gi i pháp c i 
ti n cụ thể đối với các phòng học, phòng th c hành. K  ho ch c i ti n s  đ c th c 
hiện định kỳ vào th i gian nghỉ hè trong năm học hoặc công ty chuyên b o d ng, sửa 
ch a trang thi t bị tin học, máy chi u, micro…sửa ch a kịp th i ngay khi có đề nghị từ 
phía Khoa và Nhà tr ng (ví dụ: qu t điện  gi ng đ ng, máy chi u c a các gi ng 
đ ng v.v…) [H10.10.05.01]. 

Nh  vậy có thể thấy, các thi t bị đều đ c khai thác, sử dụng tối đa công suất. 
Trong quá trình sử dụng, phần lớn GV, SV hài lòng về chất l ng c a trang thi t bị. 
Các thi t bị này đ c b o qu n, sử dụng, thanh lý và thay th  máy mới theo quy định 
c a Bộ Tài chính. Hằng năm, Tr ng có thành lập t  kiểm kê tài s n cố định đ n các 
đơn vị trong tr ng để kiểm tra đánh giá chất l ng c a trang thi t bị, nh ng thi t bị 
cũ, h  h̉ng nhiều s  đ c thanh lý và thay th  trang thi t bị mới [H10.10.05.02]. 
Ngoài ra, Khoa và Nhà tr ng còn ti n hành lấy ý ki n ph n h i c a Cố vấn học tập là 
GV về điều kiện cơ s  vật chất phục vụ cho việc gi ng d y và học tập. 
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Bảng 10.3. Đánh giá của GV về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

STT Các tiêu chí Điểm trung bình 

1 
Phòng học đư đ c trang bị đầy đ  thi t bị ph ơng tiện 
cho d y học và sinh ho t lớp 

3,20 

2 
Thầy cô đư đ c trang bị đầy đ  s  tay CVHT, s  tay 
SV và các tài liệu liên quan khác. 

3,62 

3 
Thầy cô đ c hỗ tr  về công nghệ thông tin (máy tính 
để bàn, phần mềm, các thi t bị hỗ tr  khác...) 

2,32 

4 
Hệ thống thông tin lúc nào cũng sẵn sàng để thầy cô sử 
dụng cho công tác CVHT. 

3,44 

5 
Phần mềm qu n lý đào t o c a Nhà tr ng dễ dàng cho 
CVHT sử dụng. 

3,19 

6 
Nhìn chung, cơ s  vật chất và bộ công cụ c a Nhà 
tr ng t ơng đối đầy đ  cho công tác CVHT 

3,44 

(Nguồn: Số liệu điều tra Trường ĐHNL năm 2017) 

Theo k t qu  điều tra, đa số GV đều hài lòng với cơ s  vật chất và thi t bị, bộ 
công cụ c a nhà tr ng. Các thi t bị, công cụ mới phục vụ cho đào t o tín chỉ cũng 
đ c CVHT đánh giá cao. Tuy nhiên, khi đ c h̉i về việc hỗ tr  các thi t bị (máy 
tính để bàn, phần mềm, các thi t bị hỗ tr  khác...) phục vụ cho công tác GV thì có 

30,4% ý ki n cho rằng rất không đ ng ý, 29,0% không đ ng ý (trung bình 2,32), điều 
đó ch ng t̉ rằng việc hỗ tr  các lo i thi t bị phục vụ cho công tác GV c a Nhà tr ng 
còn h n ch . 

Tất c  các biểu mẫu, quy ch , ch ơng trình làm việc đều đ c GV ti p nhận kịp 
th i bằng nhiều hình th c khác nhau thông qua email, điện tho i, trên website c a nhà 
tr ng. Đa số GV đều cho rằng nh ng nội dung này đều đ c Nhà tr ng quan tâm, 
t o điều kiện thuận l i cho GV th c hiện tốt. 

Hỗ tr  công nghệ thông tin cho GV th c hiện nhiệm vụ cũng đ c Nhà tr ng 
quan tâm. Ch ng t̉ rằng GV hài lòng về vấn đề này và trong th i gian qua Nhà tr ng 
cũng đư nâng cấp, đầu t  xây d ng hệ thống công nghệ thông tin đa chiều phục vụ cho 
các ho t động gi ng d y và nghiên c u khoa học c a Nhà tr ng trong đó có công tác 
GV. 

Phần mềm qu n lý đào t o đóng vai trò h t s c quan trọng trong đào t o theo hệ 
thống tín chỉ. Th c t  cho thấy từ khi chuyển sang hình th c đào t o tín chỉ, Nhà 
tr ng đư không ngừng nâng cấp phần mềm qu n lý đào t o. Tuy nhiên, phần mềm 
cũng vẫn còn nhiều h n ch . Số liệu chỉ ra rằng có 35,4% ý ki n đ ng ý và 3,8% ý 
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ki n rất đ ng ý với m c điểm trung bình là 3,19. Do vậy, trong nh ng năm tới, Nhà 
tr ng cần đầu t  nâng cấp phần mềm nhiều hơn để giúp công tác c a GV đ t hiệu 
qu  cao hơn. Nhìn chung, cơ s  vật chất và bộ công cụ c a Nhà tr ng t ơng đối đầy 
đ  cho công tác c a GV.  

Từ nh ng k t qu  này, Khoa đư có ki n nghị với Nhà tr ng trong việc đáp ng 
các yêu cầu đối với phòng th c hành. Do tính chất đào t o c a ngành CNTP là đào t o 
kỹ s , do vậy cần có phòng th c hành đ  rộng với thi t k  bàn gh  học tập riêng lẻ, 
các lo i máy móc, thi t bị thí nghiệm cũng cần đ c trang bị nhiều hơn để giúp SV dễ 
dàng hơn cho nh ng gi  th c hành. 

2. Điểm m nh 

Các gi ng đ ng đ c trang bị nh ng thi t bị cơ b n nhất phục vụ cho việc học 
tập nh  máy chi u, micro, ánh sáng, v.v… Các phòng th c hành cũng đ c đầu t  về 
cơ b n t ơng đối đầy đ . 

Đối với các lớp học chuyên ngành đòi h̉i th c hành, GV và SV đ c sử dụng 
nh ng gi ng đ ng đ c thi t k  thuận tiện cho việc th c hành (thi t k  bàn gh , 
không gian, v.v…). 

Về t  liệu: Th  viện có khá nhiều các lo i sách chuyên ngành phục vụ SV và 
GV tham kh o. Hiện nay phòng t  liệu đư m  cửa tất c  các ngày làm việc trong tuần 
để thuận tiện cho việc học tập và nghiên c u c a SV, và ngày càng cung cấp nhiều đầu 
sách cho SV tham kh o. 

Về các ho t động hỗ tr  khác: Mặc dù không ho t động hàng ngày, nh ng các 
thầy cô trong khoa đư luôn sẵn sàng ti p đón SV trong và ngoài khoa mỗi khi các em 
có nhu cầu cần t  vấn và muốn tham kh o ý ki n. Nhà tr ng đư lập bộ phận chuyên 
trách về qu n lý và hỗ tr  SV từ khi vào tr ng cho đ n khi tốt nghiệp, tìm việc làm 
sau tốt nghiệp là Trung tâm phục vụ SV và h p tác doanh nghiệp. 

Năm 2020, Tr ng đ a vào ho t động Trung tâm kh i nghiệp và đ i mới sáng 
t o. Đây là sân chơi b  ích cho SV trong việc học tập kh i nghiệp, là tiền đề cho các 
đ i mới sáng t o trong công việc sau này. 

Nh  vậy, cơ ch  ph n h i c a các bên liên quan đ c th c hiện định kỳ, bài 
b n, đ c đánh giá và c i ti n liên tục nhằm nâng cao chất l ng các dịch vụ hỗ tr  và 
tiện ích cho SV. 

3. T n t i 

Về gi ng đ ng, đôi khi vẫn có s  cố trong gi ng đ ng liên quan đ n máy 
chi u, micro gây khó khăn cho GV và SV trong quá trình học. 

Về tài liệu học tập: Mặc dù th  viện th ng xuyên đ c b  sung các đầu sách, 
th  viện số ngày càng đ c m  rộng nh ng th c t  các tài liệu lý thuy t trong lĩnh v c 
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CNTP vẫn còn thi u, vẫn ch a th c s  đ c cập nhật kịp th i với xu h ớng phát triển 
ngành học trên th  giới. 

Về ho t động hỗ tr  khác: Công việc cố vấn học tập ch a đ c th c hiện tốt 
nên nhiều SV gặp khó khăn trong việc lập k  ho ch học tập cá nhân cho c  4 năm học. 
Vì vậy, có một tỷ lệ nh̉ SV không hoàn thành đ c ti n độ học tập trong 4 năm. Một 
số SV gặp các vấn đề trong cuộc sống nh ng vẫn ch a đ c quan tâm, t  vấn, giúp đ  
kịp th i. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i 
gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

 Cần rà soát l i chất l ng c a các thi t bị 
máy móc  các gi ng đ ng và thay th  
nh ng thi t bị đư sử dụng lâu, không còn tốt. 

Phòng 
TCHC&CS

VC 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

  
 Tích c c tìm ki m và đề nghị Nhà tr ng 
b  sung các đầu sách mới cho chuyên 
ngành CNTP. 

Khoa và 
Phòng KH, 
HTQT&TT

TV 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

  
 Thúc đẩy các ho t động CVHT nhằm hỗ 
tr  cho SV một cách tốt nhất trong suốt 
th i gian học. 

GV, Ban 
CVHT 
Khoa, 

Tr ng 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

  
 Hằng năm Nhà tr ng nên có k  ho ch b  
sung dần dần trang thi t bị thi t y u để 
phục vụ cho th c hành, th c tập. 

Khoa, 
Phòng 

TCHC&CS
VC 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

  M  cửa tối đa các ngu n tài liệu, trang 
thi t bị phục vụ d y và học, phòng thí 
nghiệm phục vụ nghiên c u khoa học. 

Khoa, 
phòng 

TCHC&CS
VC 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

  

 Các cán bộ c a khoa có cơ hội học tập, 
tham d  hội th o  n ớc ngoài s  tăng 
c ng việc giới thiệu ngu n tài liệu mới để 
khoa cập nhật. 

Khoa, KH, 
HTQT&TT

TV 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

5. T  đánh giá: Đ t yêu cầu c a tiêu chí  m c 5/7 điểm. 
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Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh 
giá và cải tiến. 

1. Mô t  

Từ khi thành lập, Phòng KT, BĐCLGD, TT&PC đư tham m u cho Nhà tr ng 
các k  ho ch về mục tiêu t  đánh giá chất l ng CTĐT, chất l ng ho t động c a GV, 
kh o sát lấy ý ki n ph n h i c a các bên liên quan nh  SV, c u SV, nhà tuyển dụng), 
kh o sát các nhà chuyên môn về mục tiêu đào t o, CĐR, cấu trúc CTĐT,... 
[H10.10.06.01] 

Cơ ch  ph n h i c a các bên liên quan đ c th c hiện mang tính hệ thống, 
đ c đánh giá và c i ti n liên tục, th ng xuyên. Để ho t động có chất l ng, trong 
quá trình đánh giá chất l ng CTĐT ngành CNTP, Phòng KT, BĐCLGD, TT&PC k t 
h p với Khoa chuyên môn đư xây d ng, hoàn thiện hệ thống các b ng h̉i phục vụ 
ho t động lấy ý ki n ph n h i c a các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm đánh 
giá chất l ng giáo dục CTĐT định kỳ [H10.10.06.02]. 

Trong các giai đo n điều chỉnh, cập nhật CTĐT ngành CNTP, k t qu  ph n h i 
c a các bên liên quan đ c sử dụng làm căn c  điều chỉnh khối l ng ki n th c các 
học phần trong ch ơng trình, điều chỉnh CĐR…. Trong các lần điều chỉnh, hệ thống 
b ng h̉i đều có s  điều chỉnh cho phù h p nhằm thu thập đ c thông tin chuẩn xác 
nhất. 

Định kỳ, hàng năm, các ho t động đánh giá chất l ng thông qua ph n h i từ 
các bên liên quan đều đ c Phòng KT, BĐCLGD, TT&PC th c hiện theo đúng h ớng 
dẫn ĐHH. Theo quy định c a ĐHH, Tr ng ĐHNL, tất c  các GV c a Khoa CK&CN 
ph i th c hiện ho t động t  đánh giá 4 nhiệm vụ: nhiệm vụ gi ng d y; nhiệm vụ 
nghiên c u khoa học và nhiệm vụ chuyển giao công nghệ; nhiệm vụ qu n lý đào t o 
và nhiệm vụ học tập, b i d ng nâng cao trình độ chuyên môn và các nhiệm vụ khác 
[H10.10.05.03], [H10.10.06.04].  

Ngoài ra, Khoa CK&CN phối h p với Nhà tr ng th c hiện ho t động lấy ý 
ki n c a ng i học về học phần, về chất l ng ho t động hỗ tr  ng i học 
[H10.10.06.05]. Khoa và Nhà tr ng định kỳ hàng năm t  ch c ho t động đối tho i 
gi a Ban ch  nhiệm Khoa với SV, đối tho i gi a Hiệu tr ng với SV [H10.10.06.03]. 

Thông qua các đ t th c tập th c t  t i cơ s  s n xuất, BCN Khoa và các GV 

h ớng dẫn đoàn k t h p lấy ý ki n ph n h i từ cán bộ kỹ thuật, cán bộ qu n lý t i cơ 
s  về ý th c, thái độ và trình độ chuyên môn c a SV, nh ng yêu cầu cần có đối với SV 

sau khi ra tr ng và có mong muốn làm việc t i cơ s  s n xuất, từ đó đ a ra nh ng 
điều chỉnh về CĐR, ph ơng pháp gi ng d y và trang bị thêm nh ng ki n th c, kỹ năng 
cần thi t cho SV [H10.10.05.03]. 

2. Điểm m nh 
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Bộ phận đào t o và tr ng các Bộ môn th ng xuyên túc tr c để tham gia ti p 
nhận các ý ki n ph n h i c a SV, c a các bậc phụ huynh và từ cơ s  s n xuất nơi SV 
th c tập. Các ý ki n ph n h i đ c xử lý tr c ti p hoặc ph n h i lên các cấp cao hơn 
để xử lý kịp th i nhằm đ m b o s  công bằng, th̉a đáng cho ng i học và phù h p 
với điều kiện th c t  c a Khoa, Tr ng.  

Ban Cố vấn học tập và các Cố vấn học tập luôn lắng nghe ý ki n ph n h i c a 
các SV d a trên tinh thần xây d ng, góp phần c i thiện môi tr ng học, cơ s  vật chất 
và s  gắn k t gi a GV và SV, giúp SV dễ nói ra tâm t , nguyện vọng trong quá trình 
học tập. 

Khoa đư thúc đẩy ho t động c a Liên chi đoàn và chi đoàn cán bộ GV xây d ng 
và phát triển các ho t động c a câu l c bộ đội nhóm nhằm tăng c ng kỹ năng mềm 
cho SV (CLB Anh văn, CLB kỹ năng mềm, CLB Nghiên c u khoa học). 

3. T n t i 

Ch a có s  đánh giá và thống kê đầy đ  c a các bên liên quan nh  nhà tuyển 
dụng, c u SV về tất c  các y u tố cấu thành nên chất l ng đào t o, bao g m c  cơ s  
vật chất phục vụ cho việc đào t o. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i 
gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

T  ch c tọa đàm trao đ i gi a Khoa với 
GV và SV về tình tr ng cơ s  vật chất 
và dịch vụ hỗ tr  hiện t i c a  
Khoa, Tr ng 

Khoa 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

  

Tăng c ng sử dụng ph ơng pháp thu 
thập ý ki n, đánh giá từ nhà tuyển dụng, 
c u SV về cơ s  vật chất và dịch vụ hỗ 
tr  cho ho t động đào t o và học tập. 

Khoa và 
Nhà tuyển 
dụng, c u 

SV 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Ti p tục duy trì ho t động m  c a phòng 
đọc c a Khoa. 

Mỗi GV nên đề xuất với Khoa, Nhà 
tr ng b  sung các đầu sách mới xuất 
b n cho SV tham kh o 

Khoa và các 
GV trong 

Khoa, 

KH, 

HTQT&TT
TV 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 
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TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i 
gian 

  

Tăng c ng ho t động c a các CLB đội 
nhóm, thông qua đó thu thập các ý ki n 
ph n h i về cơ s  vật chất và các dịch 
vụ phục vụ học tập và sinh ho t  
ngo i khóa. 

Khoa, Đoàn 
Thanh niên 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

  

Tăng c ng vai trò c a cố vấn học tập 
đối với việc ph n h i về các CTĐT cũng 
nh  các ho t động khác c a Khoa và 
Tr ng 

Khoa, Ban 
cố vấn học 

tập 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

5.T  đánh giá: Đ t yêu cầu c a tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

K t lu n về Tiêu chu n 10: 

Khoa CK&CN đư th c hiện th ng xuyên và định kỳ nhiều công việc để đ m 
b o và nâng cao chất l ng đào t o. Thông tin ph n h i c a các bên liên quan th ng 
xuyên đ c thu thập, t ng h p. Trên cơ s  đó để xây d ng, sửa đ i, b  sung và cập 
nhật CTĐT cho phù h p với xu th  phát triển. Bên c nh đó, s  tích c c c a GV và SV 

trong nghiên c u khoa học cũng góp phần c ng cố và đẩy m nh hiệu qu  c a công tác 
gi ng d y, đào t o. 

Chất l ng các dịch vụ hỗ tr  và tiện ích th ng xuyên đ c rà soát, nhìn 
chung, đư đáp ng đ c nhu cầu c a ng i học, đ m b o cho việc học tập c a SV đ t 
chất l ng tốt. Cơ ch  ph n h i c a các bên liên quan có tính hệ thống và đ c áp 
dụng để đánh giá, c i ti n các dịch vụ hỗ tr  gi ng d y và học tập. 

Tiêu chu n 10 có 6 tiêu chí: 5/7 

Tiêu chu n 11. K t qu  đ u ra 

M  đ u 

Đánh giá chất l ng đầu ra có vai trò quan trọng trong đ m b o chất l ng c a 
nhà Tr ng. Hằng năm, Khoa CK&CN đư th c hiện việc giám sát CĐR, t  ch c t ng 
k t tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV gỉi, khá, trung bình, y u và kém, th i gian hoàn 

thành ch ơng trình, tỷ lệ SV thôi học, số l ng SV tốt nghiệp tìm đ c việc làm cũng 
đ c cập nhật thông qua k t nối chặt ch  với c u SV. 

 Các ho t động NCKH cho SV đ c quy định với trình t  chặt ch  c a Khoa 
CK&CN và Phòng KH, HTQT&TTTV đ m b o phù h p với CĐR c a ngành CNTP, 
các h ớng nghiên c u u tiên c a Nhà tr ng đ c lên k  ho ch hằng năm và đ c 
khuy n khích SV th c hiện. 
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Nhà tr ng và Khoa CK&CN đư xây d ng hệ thống thu thập và phân tích s  
hài lòng c a các bên liên quan là cơ s  quan trọng cho việc c i ti n ch ơng trình, ho t 
động và chất l ng c a hệ thống đ m b o chất l ng. 

Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 
tiến chất lượng 

1. Mô t  

 Hàng năm, tỷ lệ SV ngành CNTP tốt nghiệp và thôi học đ c xác lập, giám sát 
chặt ch  [H11.11.01.01], [H11.11.01.02]. Cụ thể thông tin về tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ 
SV b̉ học c a 4 khóa gần đây đ c thể hiện qua b ng số liệu sau: 

Bảng 11.1. Tỷ lệ SV tốt nghiệp, thôi học trong 4 năm gần đây 

Năm học 
Số l ng 

 SV 

Tỷ lệ ng i học  
hoàn thành TCĐT 

Tỷ lệ SV 

 thôi học 

2014-2015 1136 64,5 35,5 

2015-2016 1300 72,8 27,2 

2016-2017 1509 91,8 8,2 

2017-2018 1532 83,7 16,3 

Qua b ng số liệu về tỷ lệ SV tốt nghiệp trong 5 năm gần đây, có thể thấy: Đa số 
SV c a ngành CNTP hoàn thành CTĐT đúng th i h n các học phần trong CTĐT 
[H11.11.01.01].  Nh  s  giám sát chặt ch  ti n độ học tập c a SV thông qua Cố vấn 
học tập, Tr  lý giáo vụ. Ban ch  nhiệm khoa có các bu i họp với Cán s  lớp, Cố vấn 
học tập, tr  lý giáo vụ vào các kỳ học để nắm đ c tình hình học tập c a SV, tỷ lệ SV 
thôi học gi m [H11.11.01.03].  

2. Điểm m nh 

 Các Cố vấn học tập, tr   lý giáo vụ c a Khoa luôn cập nhật tình hình SV thông 
qua nh ng bu i sinh ho t lớp, qua đó có nh ng báo cáo kịp th i lên Ban Ch  nhiệm 
Khoa để có nh ng h ớng gi i quy t phù h p khi có tình hình phát sinh. Với nh ng SV 
thôi học, Tr  lý giáo vụ, Cố vấn học tập đều có s  trao đ i để nắm tình hình, qua đó 
hiểu đ c nh ng khó khăn v ớng mắc c a SV để có nh ng t  vấn phù h p cho các 
em, cũng nh  có nh ng đề xuất kịp th i với Nhà tr ng. Quy t định SV thôi học đ c 
l u trong h  sơ, Tr  lý giáo vụ, Cố vấn học tập, cán bộ lớp đều nắm đ c tình hình SV 
thôi học. Bên c nh đó, SV tốt nghiệp và thôi học đ c cập nhật trên phần mềm hệ 
thống qu n lý đào t o c a nhà  tr ng. Điều này thuận tiện cho việc giám sát tình hình 
SV trong quá trình đào t o. 
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3. Điểm t n t i 

Mặc dù Nhà tr ng giám sát tỷ lệ SV tốt nghiệp bằng quy t định và danh sách 
SV tốt nghiệp hàng năm, nh ng Nhà tr ng ch a có một hệ thống cập nhật lý do SV 
thôi học một cách hiệu qu : thôi học vì không h ng thú, vì có định h ớng học tr ng 
khác, ngành khác... trên cơ s  đó có nh ng tiêu chí l a chọn SV phù h p ngay từ khi 
tuyển sinh.  

Với nh ng SV tốt nghiệp trên 5 năm là do SV ch a hoàn thành các điều kiện 
CĐR nh : Ngo i ng , tin học, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất. Điều này là 
nguyên nhân do phía ch  quan c a SV và đào t o theo tín chỉ đòi h̉i SV ph i ch  
động với k  ho ch học tập. 

4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì 

Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Giám sát chặt ch  tình hình học tập 
c a SV. Tìm hiểu lý do thôi học c a 
SV để có nh ng t  vấn, định h ớng 
tốt hơn cho SV khi nhập học. 

Khoa 
CK&CN 

Hằng năm 

2 
Khắc phục 

t n t i 

Có s  báo cáo th ng xuyên về ti n 
độ học tập c a SV, qua đó nhắc nh  
SV hoàn thành các điều kiện CĐR, 
đ m b o việc tốt nghiệp đúng th i 
h n 

Khoa 
CK&CN 

Hằng năm 

3 
Phát huy 

điểm m nh 

T ng k t và đánh giá k t qu   
hằng năm 

Khoa 

CK&CN 

Ti p tục 
th c hiện 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để 
cải tiến chất lượng. 

1. Mô t   

Từ năm học 2007 -2008 Nhà tr ng áp dụng đào t o theo tín chỉ. Quá trình tích 
lũy học phần, tín chỉ và điều kiện tốt nghiệp đ c quy định rõ ràng, công bố cho SV 
trong các văn b n quy định c a Nhà tr ng. Trong đó có các điều kiện để có thể học 
v t hoặc kéo dài nh  số tín chỉ tối đa và tối thiểu trong kỳ học đ c quy định, th i 
gian học là 5 năm học [H11.11.02.01]. 

Hàng năm trong hội nghị giao ban đào t o, báo cáo t ng k t năm học và ph ơng 
h ớng nhiệm vụ c a Khoa, Nhà tr ng đều có nh ng thống kê về tỷ lệ SV tốt nghiệp, 
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th i gian tốt nghiệp. Đây cũng là cơ s  để Nhà tr ng, Khoa CK&CN đ a ra nh ng 
gi i pháp c i thiện chất l ng [H11.11.02.02], [H11.11.02.03]. 

2. Điểm m nh  

Tr ng có quy định rõ ràng và cơ ch  giám sát chặt ch . Khoa CK&CN và cố 
vấn học tập hỗ tr  kịp th i cho SV, t o điều kiện cho SV hoàn thành các điều kiện tốt 
nghiệp, nâng cao chất l ng đào t o. 

3. Điểm t n t i  

Do đặc tính là một ngành kỹ thuật nên khối l ng ki n th c trong các học phần 
khá nhiều và khó đặc biệt là các học phần cơ s  ngành. Do đó, một số SV ph i học l i 
nh ng học phần đó hoặc bị điểm thấp. SV muốn học l i để c i thiện điểm thì ph i 
đăng ký học với khóa sau hoặc ch  đ n học kỳ hè ch  không có lớp học l i riêng trong 
năm học cho SV nên th i gian n  học phần càng bị kéo dài dẫn đ n việc chậm tốt 
nghiệp so với SV cùng khóa.  

4. K  ho ch hƠnh động (những việc cần làm nhằm khắc phục tồn tại, phát huy 
điểm mạnh, kèm theo những biện pháp cần thực hiện) 

TT M c tiêu Nội dung 

Đ n v , 
ng i th c 

hi n 

Th i gian 
th c hi n 
hoặc hoƠn 

thành 

Ghi 
chú 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Tăng c ng công tác cố vấn 
học tập hỗ tr  sâu sát giúp 
SV lập k  ho ch học tập cụ 
thể nhằm gi i quy t nh ng 
học phần còn đang n  môn, 
nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp 
đúng th i h n 

Khoa 
Từ năm học 
2020 - 2021 

 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Phối h p với phòng đào t o, 
t  ch c thêm các lớp chung, 
riêng để đ t CĐR. 

Tr ng 
Từ năm học 
2020 - 2021 

 

5. Tự đánh giá: M c đ t đ c của tiêu chí: 6/7 
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Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để 
cải tiến chất lượng 

1. Mô t  

SV thuộc Khoa CK&CN luôn đ c các GV t o điều kiện cũng nh  quan tâm hỗ 
tr  tốt nhất để có thể phát huy tính sáng t o, hiểu bi t trong học tập và nghiên c u 
khoa học. Hằng năm có 2 - 4 nhóm SV nghiên c u khoa học và b o vệ thành công đề 
tài [H11.11.03.01]. Bên c nh đó, SV còn đ c áp dụng các ki n th c đư học vào th c 
t  thông qua th c hành các môn học, dư ngo i. Ngoài ra, SV năm th  3 còn có th i 
gian rèn luyện ki n th c và các kỹ năng  các công ty, viên nghiên c u trong vòng 2 
tháng [H11.11.03.02]. Điều này đư t o đ c cơ hội tìm đ c việc làm rất lớn cho SV 

khi tốt nghiệp.   

Bảng 11.2 Tỉ lệ SV tốt nghiệp ngành CNTP 

Năm học Số l ng SV 
Số l ng SV tốt 

nghiệp 
Tỉ lệ (%) 

2015 -2016 167 80 88,9 

2016 – 2017 164 136 96,5 

2017-2018 159 152 92,7 

2018-2019 88 129 100 

2019-2020 99 117 76,0 

[H11.11.03.03] 

S  phù h p c a chuyên ngành tốt nghiệp và việc làm c a SV sau khi tốt 
nghiệp  

Bảng 11.3. Môi trường làm việc của SV tốt nghiệp ngành CNTP 

Địa điểm làm việc c a SV sau 
khi tốt nghiệp 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Cơ quan nhà n ớc 7 8 6 5 

Doanh nghiệp nhà n ớc 7 9 7 7 

Doanh nghiệp t  nhân 108 122 104 94 

Các trung tâm nghiên c u, đ i 
học và d  án n ớc ngoài. 1 1 0 1 

Kinh t  hộ gia đình 8 8 8 7 

Môi tr ng khác 5 4 4 3 

[H11.11.03.03] 
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M c thu nhập c a SV  

Bảng 11.4. Mức thu nhập của SV sau khi tốt nghiệp 

M c thu nhập c a 
SV  

(triệu đ ng/tháng) 
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

< 4 triệu 2% 1% 1% 1% 1% 

4 – 7 triệu 40% 43% 39% 33% 32% 

7 – 10 triệu 51% 48% 51% 56% 55% 

> 10 triệu 7% 8% 9% 10% 12% 

[H11.11.03.03] 

2. Điểm m nh 

Đa số SV tốt nghiệp ngành CNTP đều có việc làm phù h p sau khi tốt nghiệp 
cụ thể là t i các Các nhà máy, công ty ch  bi n th c phẩm nh : công ty ch  bi n th y 
h i s n; công ty b o qu n và ch  bi n l ơng th c, cà phê, chè; công ty ch  bi n r u 
bia - n ớc gi i khát; công ty ch  bi n s a và các s n phẩm từ s a; công ty ch  bi n thịt 
và các s n phẩm từ thịt, công ty ch  bi n rau qu , th c ăn… Các cơ quan qu n lý nhà 
n ớc về kiểm tra chất l ng, vệ sinh an toàn th c phẩm nh  nh : Chi cục An toàn vệ 
sinh th c phẩm, Trung tâm Y t , các Trung tâm phân tích, kiểm định chất l ng th c 
phẩm...Các công ty t  vấn đầu t  về CNTP, kinh doanh th c phẩm, qu n lý chất 
l ng. Các cơ quan đào t o, Viện nghiên c u về CNTP, CNSTH. Một lý do khác là 
SV ngành CNTP có cơ hội đ c tr i nghiệm th c hành nghề nghiệp và có nhiều cơ hội 
có việc làm phù h p. Khoa ti n hành kh o sát với nh ng SV đư tốt nghiệp về tình 
tr ng việc làm từ đó có thông tin đầy đ  về tình tr ng tốt nghiệp để giám sát, đối sánh 
nhằm c i ti n chất l ng. 

Khoa cũng có nh ng cuộc họp với th  giới việc làm (WoW) để xem xét nh ng 
nhu cầu c a các công ty để từ đó có thể có nh ng chỉnh sửa trong CTĐT nhằm đáp 

ng đ c đầu ra c a thị tr ng lao động. 

3. Điểm t n t i 

Bên c nh nh ng u điểm trên, có một tỉ lệ nhất định SV không có việc làm 
hoặc làm việc trái với ngành nghề đào t o. Một số SV ch a bi t cách lập k  ho ch, 
định h ớng cho các nhân, nhận định mục tiêu nghề nghiệp ch a rõ ràng, dẫn tới khi 
xin việc còn gặp nhiều khó khăn. 
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4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Đ i mới CTĐT, tăng th i l ng th c 
hành, rèn nghề. 
Liên chi đoàn t  ch c các lớp học về 
kỹ năng mềm cho SV 

Hội đ ng khoa 
học ngành 

Liên chi  
Đoàn khoa 

Từ năm 
học 2020 - 

2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 
C ng cố m ng l ới doanh nghiệp, c u 
SV 

Khoa CK&CN Hằng năm 

5. T  đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được 
xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô t   

Ho t động Khoa học và Công nghệ luôn là đ c xem là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu đối với Tr ng ĐHNL Hu . Trong đó, ho t động nghiên c u khoa học c a 
SV đang đ c khuy n khích và thúc đẩy nhằm nâng cao chất l ng ngu n nhân l c 
khoa học kỹ thuật mà Nhà tr ng đào t o; từ đó góp phần đáp ng nhu cầu nhân l c 
chất l ng cao cho s  phát triển nông nghiệp, nông thôn miền Trung Tây Nguyên và 
c  n ớc [H11.11.04.01], [H11.11.04.02]. 

Hàng năm, Nhà tr ng đ a ra thông báo đ n các đơn vị về việc đăng ký đề xuất 
các đề tài nghiên c u khoa học cấp cơ s ; trong đó, có đề tài cấp Tr ng dành cho SV 
[H11.11.04.03]. Mỗi nhóm SV nghiên c u khoa học đ c thành lập tối đa 5 SV và 

đ c 1 GV h ớng dẫn chính. Ý t ng đề tài có thể đ n từ nhóm SV. Tuy nhiên, th c 
t  thì phần lớn các đề tài đều đ n ý t ng c a GV và th ng là một phần nh̉ trong 
một đề tài lớn c a GV. Mỗi đề tài nh  vậy đ c Nhà tr ng hỗ tr  một số kinh phí 
nhất định theo quy ch  chi tiêu nội bộ [H11.11.04.04]. Ngoài ra, Nhà tr ng và Khoa 
cũng khuy n khích các đề tài tìm ki m thêm ngu n kinh phí ngoài ngân sách Nhà 
n ớc nhằm nâng cao chất l ng nghiên c u [H11.11.04.05].  

Các đề tài đăng ký s  đ c hội đ ng khoa học  Khoa xét duyệt thông qua 
thuy t minh và trình bày ý t ng tr ớc hội đ ng [H11.11.04.10]. Sau đó, danh sách 
các đề tài s  đ c tr  lý khoa học c a Khoa tập h p và gửi lên Nhà tr ng để th c 
hiện các th  tục ký h p đ ng và t m ng kinh phí th c hiện [H11.11.04.06], 
[H11.11.04.07]. Các quy định về th c hiện đề tài NCKH và các biểu mẫu thuy t minh 
và báo cáo đề tài đ c Nhà tr ng h ớng dẫn cụ thể và công khai trên trang web c a 
Tr ng [H11.11.04.08], [H11.11.04.09].  

Sau khi k t thúc th i h n th c hiện cho một đề tài NCKH, hội đ ng nghiệm thu 
 cấp Khoa s  thành lập và đánh giá k t qu  th c hiện c a đề tài. Khi đề tài đ c hội 
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đ ng thông qua, các biên b n đánh giá đ c thi t lập và các nhóm đề tài s  ti n hành 
thanh lý h p đ ng [H11.11.04.11].  

Hằng năm, các ho t động NCKH c a SV đ c đ a vào báo cáo t ng k t cuối 
năm và làm căn c  cho ph ơng h ớng nhiệm vụ cho năm học mới c a Khoa 
[H11.11.04.12]. 

2. Điểm m nh  

Bên c nh s  hỗ tr  c a Nhà tr ng và Khoa, các đề tài NCKH SV đ c GV 
h ớng dẫn nhiệt tình chu đáo về ph ơng pháp nghiên c u.   

3. Điểm t n t i  

Kinh phí còn h n hẹp và điều kiện cơ s  vật chất phòng thí nghiệm còn thi u 
thốn và ch a hiện đ i. 

4. K  ho ch hƠnh động  

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v   
chủ trì Th i gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Nhà Tr ng, Khoa và GV cần tăng 
c ng k t nối, tìm thêm ngu n kinh 
phí hỗ tr  nghiên c u cho SV từ các 
cơ quan, doanh nghiệp, viện khoa 
học… 

Th ng xuyên nâng cấp trang bị thi t 
bị phòng thí nghiệm. 

Tr ng 
ĐHNL, 

Khoa Khoa 

CK&CN 

Từ năm 
học 2020 

- 2021 

2 
Phát huy 

điểm m nh 

Các GV, NCV ti p tục hỗ tr  h ớng 
dẫn nhóm 

 SV NCKH 

Các GV, 

NCV 
Hàng năm 

5. Tự đánh giá: Đ t yêu c u của tiêu chí  m c 5/7 điểm. 

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối 
sánh để cải tiến chất lượng. 

1. Mô t  

Với mục tiêu xây d ng, điều chỉnh CTĐT theo h ớng định h ớng nghề và đáp 
ng nhu cầu xư hội. Theo ch ơng trình này, Khoa CK&CN đư k t h p với Nhà tr ng 

liên tục t  ch c hội th o đào t o theo định h ớng nghề nghiệp, ngày hội việc làm, 
kh o sát ý ki n c a ng i học, cán bộ GV, c u SV, nhà tuyển dụng lao động về mục 
tiêu đào t o, CĐR, cấu trúc CTĐT, ph ơng pháp d y và học, kh  năng đáp ng nhu 
cầu xư hội c a CTĐT, chất l ng các dịch vụ hỗ tr  và tiện ích, CSVC c a Nhà 
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tr ng, chất l ng đội ngũ GV trong đào t o và NCKH, môi tr ng c nh quan học 
tập, nơi làm việc c a ng i học sau tốt nghiệp...[H3.3.2.7], [H2.2.5.9], [H3.3.1.6] 

K t qu  kh o sát cho thấy các bên liên quan đều hài lòng với CTĐT, CĐR, 
ph ơng pháp d y và học (nhà tuyển dụng với tỷ lệ 83% đ ng ý với CTĐT; ng i học 
với tỷ lệ 41% đ ng ý với ph ơng pháp gi ng d y c a GV, 45% đ ng ý với s  đánh giá 
KQHT c a GV; c u ng i học với tỷ 124 lệ 52% đ ng ý với CTĐT – tháng 3/2016). 

Việc ti p thu nghiêm túc các ý ki n đóng góp từ các bên liên quan đ c th c 
hiện một cách cầu thị [H3.3.1.6] và các ý ki n đóng góp này cũng là một nhân tố quan 
trọng để điều chỉnh CTĐT [H3.3.6.6].Trong tr ng h p có nh ng ý ki n đóng góp mà 
ch a đáp ng đ c ngay thì Nhà tr ng, Khoa CK&CN cũng có ph n h i kịp th i. 
Với các gi i pháp, lộ trình, ch  tr ơng kịp th i và phù h p, đ n th i điểm này, hình 
nh và vị th  c a Nhà tr ng, Khoa CK&CN trong lĩnh v c đào t o kỹ s  CNTP cho 

vùng miền Trung, Tây Nguyên nói riêng và c  n ớc nói chung ngày càng đ c nâng 
lên. M c độ hài lòng c a các bên liên quan cũng là cơ s  để Nhà tr ng và Khoa m nh 
d n phát triển đào t o theo h ớng xư hội hóa và cũng t o động l c để hoàn thành s  
mệnh c a mình [H3.3.6.6], [H3.3.6.10]. Tuy nhiên, để có k t qu  đánh giá chính xác 
hơn cần điều chỉnh phi u điều tra, đối t ng ph̉ng vấn và th c hiện th ng xuyên 
hơn công tác kh o sát này. 

2. Điểm m nh 

M c độ hài lòng c a ng i học, c u ng i học, GV, nhà tuyển dụng đối với 
CTĐT ngành CNTP đ c Nhà tr ng, Khoa xác lập rõ ràng, giám sát và đối sánh để 
c i ti n chất l ng CTĐT ngành. 

3. Điểm t n t i 

Ho t động kh o sát lấy ý ki n c a các bên liên quan đối với các ho t động c a 
Nhà tr ng, Khoa ch a đ c th c hiện th ng xuyên.  

Việc th c hiện kh o sát qua nhiều kênh khác nhau cho thấy một số tr ng h p 
ch a tích c c h p tác trong trao đ i về CTĐT nên số liệu kh o sát ch a th c s  ph n 
ánh đ c th c t . 
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4. K  ho ch hƠnh động 

TT M c tiêu Nội dung công vi c 
Đ n v  chủ 

trì 
Th i 
gian 

1 
Khắc phục 

t n t i 

Th c hiện th ng xuyên ho t động 
kh o sát lấy ý ki n c a các bên 
 liên quan 

Khoa 
CK&CN, 

Phòng KT, 
BĐCLGD, 

TT&PC 

Hằng 
năm 

2 
Khắc phục 

t n t i 
Th c hiện nghiêm túc việc kh o sát 
lấy ý ki n c a các bên liên quan. 

Khoa 

CK&CN, 
Phòng KT, 

BĐCLGD, 
TT&PC 

Hằng 
năm 

3 
Khắc phục 

t n t i 

Điều chỉnh các tiêu chí đánh giá  các 
mẫu phi u để đ m b o tính cập nhật 
và đầy đ  thông tin 

Khoa 
CK&CN, 

Phòng KT, 
BĐCLGD, 

TT&PC 

Hằng 
năm 

4 
Phát huy 

điểm m nh 

Ti p tục c i ti n chất l ng CTĐT, 
CĐR để tăng m c độ hài lòng c a các 
bên liên quan 

Khoa 

CK&CN, 
Tr ng 
ĐHNL 

Hằng 
năm 

 5. T  đánh giá: Đ t yêu cầu c a tiêu chí  m c 4/7 điểm. 

K t lu n về Tiêu chu n 11 

Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp c a SV ngành CNTP đư đ c Nhà tr ng xác lập, 
giám sát th ng xuyên và đối sánh qua từng năm học. Trên cơ s  k t qu  giám sát về 
tỷ lệ thôi học và tốt nghiệp c a SV, Nhà tr ng và Khoa đư có nh ng biện pháp cụ thể 
để c i ti n chất l ng nhằm h n ch  tỷ lệ thôi học. Nh  s  theo dõi hỗ tr  th ng 
xuyên và c i ti n kịp th i, số l ng SV c nh báo học tập, buộc thôi học c a CTĐT 
ngành CNTP đư gi m. Tỉ lệ SV khá, gỉi ngày càng tăng. Nhiều SV ngành CNTP đư 
nhận đ c các học b ng khuy n khích học tập từ các doanh nghiệp. 

Hàng năm SV ngành CNTP đều th c hiện các đề tài NCKH với ngu n kinh phí 
do Nhà tr ng phân b . K t qu  NCKH c a SV đư đáp ng đ c nhu cầu qu n lý th c 
tiễn t i địa ph ơng và phục vụ tốt cho việc học tập c a SV. M c độ hài lòng c a các 
bên liên quan đư đ c Nhà tr ng, Khoa ghi nhận, giám sát và đ a ra nh ng điều 
chỉnh để c i ti n nâng cao chất l ng. Nhà tr ng đư th c hiện xác lập, giám sát và 
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đối sánh các lo i hình NCKH c a SV để c i ti n chất l ng. Bên c nh đó, SV tích c c 
tham gia các đề tài NCKH  các cấp cao hơn nh  cấp tr ng, cấp ĐHH, cấp tỉnh và 
cấp bộ.  

Nh  kh  năng thích ng với các với yêu cầu th c t  c a ngành CNTP và đ c 
các t  ch c sử dụng lao động đánh giá cao về chất l ng đào t o c a Khoa CK&CN. 
SV ngành CNTP sau khi tốt nghiệp với trình độ chuyên môn tốt và ngo i ng  khá đư 
nhanh chóng tìm đ c việc làm  các môi tr ng khác nhau nh  doanh nghiệp, cơ 
quan nhà n ớc, t  ch c chính ph  và phi chính ph , t  ch c t  nhân. Nhà tr ng và 
Khoa đư th c hiện các biện pháp cụ thể để hỗ tr  SV tìm ki m việc làm ngay khi đang 
còn học trên gh  Nhà tr ng và sau khi tốt nghiệp. 

T  đánh giá theo 5 tiêu chí c a tiêu chuẩn 11, ngành CNTP đư đ t đ c yêu cầu 
5/5 tiêu chí, trong đó có 01 tiêu chí đ t 4/7, 03 tiêu chí đ t 5/7, 01 tiêu chí đ t 6/7. 
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PH N III. K T LU N 

 

Nhà tr ng đư mô t  đầy đ  các mặt liên quan, nhận diện đầy đ  nh ng điểm 
m nh và điểm t n t i trong từng mặt ho t động đối với CTĐT CNTP trên cơ s  đó lập 
k  ho ch hành động, ti p tục phát huy u điểm, nâng cao hiệu qu  nh ng mặt đư làm 
đ c, khắc phục và c i ti n nh ng mặt còn h n ch , ti p tục nâng cao chất l ng đào 
t o, NCKH, CGCN, h ớng đ n th c hiện đầy đ  nh ng cam k t đào t o mà Khoa 
CK&CN, Nhà tr ng đư tuyên bố với xư hội. 

CTĐT c a ngành CNTP đ c xây d ng cách đây hơn 10 năm, đư tr i qua một 
th i gian đào t o và phát triển. Trong suốt th i gian đào t o, CTĐT th ng xuyên 

đ c điều chỉnh để phù h p với mục tiêu đào t o và CĐR c a ngành. Hiện nay, CTĐT 
ngành CNTP đư CĐR rõ ràng cùng với b n mô t  CTĐT, đề c ơng các học phần đầy 
đ  thông tin và cập nhật. Các thông tin này có thể đ c ti p cận dễ dàng qua website 
c a Nhà tr ng. Ph ơng pháp gi ng d y, đánh giá ng i học th ng xuyên đ c đ i 
mới để ng i học ti p cận với các ki n th c lý thuy t và th c t . Ngành CNTP đư thay 
đ i ph ơng pháp ti p cận d y và học theo h ớng d y học tích c c để giúp ng i học 
đ t đ c CĐR cũng nh  nâng cao kh  năng học tập suốt đ i và đ a ra ph ơng pháp 
đánh giá KQHT c a ng i học đa d ng, đ m b o độ tin cậy, công bằng. Hiện nay, đội 
ngũ GV tham gia đào t o ngành CNTP đ c đánh giá là có phẩm chất đ o đ c tốt, có 
năng l c chuyên môn và luôn hoàn thành tốt công tác gi ng d y và NCKH, đặc biệt 
năng động, sáng t o, có tính cập nhật trong n ớc và quốc t  cao. Đội ngũ CB hỗ tr  
với vai trò tr  giúp GV hoàn thành nhiệm vụ và ng i học có KQHT tốt đ c tuyển 
dụng theo đúng quy trình và tiêu chí tuyển dụng c a Nhà tr ng.  

Với mong muốn tr  thành tr ng Đ i học đầu ngành về đào t o ngu n nhân l c 
có trình độ cao đáp ng nhu cầu phát triển c a Miền Trung, c a c  n ớc và h ớng đ n 
quốc t , Tr ng ĐHNL đư có các ho t động đ m b o và c i ti n chất l ng nh  đánh  
giá ngoài tr ng Đ i học, điều chỉnh CTĐT theo Thông t  07 c a Bộ 
GD&ĐTGD&ĐT; đào t o và đào t o l i cán bộ gi ng d y; nâng cấp các trang thi t bị 
cho đào t o và NCKH. H p tác với các t  ch c quốc t  và trong n ớc trong c i ti n 
CTĐT theo h ớng ti p cận thị tr ng.  

Tuy nhiên, trong quá trình t  đánh giá CTĐT, ngành CNTP, Khoa CK&CN, 
Nhà tr ng đư nhận thấy một số nh ng vấn đề còn t n t i đó là: CĐR đư đ c công bố 
nh ng ph ơng pháp đánh giá s n phẩm đào t o đ t CĐR còn nhiều khó khăn; các hội 
nghị, hội th o về đ i mới ph ơng pháp gi ng d y và học tập  cấp Khoa, Bộ môn còn 
h n ch ; công tác đ i mới cách th c ra đề và thay đ i bộ đề thi các học phần còn ch a 
đ c th c hiện liên tục, ch  y u là sử dụng ngân hàng đề và thi t  luận; tỷ lệ SV có 
năng l c ngo i ng  chuyên ngành còn thấp; kinh phí nghiên c u ch a cao. Do đó, để 



140 
 

 

đ m b o nâng cao chất l ng CTĐT c a ngành CNTP, Nhà tr ng và Khoa CK&CN 
đư đ a ra k  ho ch để khắc phục nh ng vấn đề còn đang t n t i đ ng th i c i ti n chất 
l ng CTĐT: định kỳ rà soát, điều chỉnh CTĐT, CĐR trên cơ s  ý ki n ph n h i c a 
các bên liên quan; b n mô t  CTĐT, CTDH có cấu trúc rõ ràng và trình t  logic, đầy 
đ  thông tin và mang tính cập nhật; khuy n khích GV tích c c học tập nâng cao trình 
độ  trong và ngoài n ớc, đăng ký tham gia th c hiện đề tài NCKH các cấp; đẩy m nh 
đ i mới ph ơng pháp gi ng d y và kiểm tra đánh giá theo mục tiêu c a đào t o tín chỉ, 
tăng c ng tính ch  động c a SV trong các ho t động t  học, t  nghiên c u, nghe và 
th o luận báo cáo chuyên đề; đề cao vai trò c a công tác CVHT trong qu n lý học tập 
c a SV; th ng xuyên c i t o, nâng cao CSVC đáp ng yêu cầu đào t o, NCKH có 
chất l ng cao và có chú ý đ n nhu cầu ng i khuy t tật. 

Với nh ng k t qu  t  đánh giá theo từng tiêu chí, Nhà tr ng và Hội đ ng t  
đánh giá Tr ng ĐHNL trân trọng đề nghị Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan ch c năng 
cho phép ti n hành các b ớc ti p theo để CTĐT ngành CNTP đ c công nhận là đ t 
tiêu chuẩn chất l ng. 

K t qu  t  đánh giá theo từng tiêu chí đ c t ng h p trong b ng d ới đây: 
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B NG T NG H P K T QU  T  ĐÁNH GIÁ 

 

Tên cơ s  giáo dục:  Tr ng Đ i h c Nông Lơm, Đ i h c Hu  

Mã:  DHL  

Tên CTĐT:  Công ngh  th c ph m  

Mư CTĐT:  7540101  

Tiêu chu n, 
tiêu chí 

Thang đánh giá T ng h p theo tiêu chu n 

Ch a đ t Đ t M c  
trung bình 

Số tiêu 
chí đ t 

Tỷ lệ số 
tiêu chí 
đ t (%)        

Tiêu chuẩn 1        

5,33 3 100 
Tiêu chí 1.1      6  

Tiêu chí 1.2     5   

Tiêu chí 1.3     5   

Tiêu chuẩn 2        

4,00 3 100 
Tiêu chí 2.1    4    

Tiêu chí 2.2    4    

Tiêu chí 2.3    4    

Tiêu chuẩn 3        

5,33 3 100 
Tiêu chí 3.1     5   

Tiêu chí 3.2      6  

Tiêu chí 3.3     5   

Tiêu chuẩn 4        

4,67 3 100 
Tiêu chí 4.1    4    

Tiêu chí 4.2     5   

Tiêu chí 4.3     5   

Tiêu chuẩn 5        

5,20 5 100 

Tiêu chí 5.1     5   

Tiêu chí 5.2      6  

Tiêu chí 5.3     5   

Tiêu chí 5.4     5   

Tiêu chí 5.5     5   
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Tiêu chu n, 
tiêu chí 

Thang đánh giá T ng h p theo tiêu chu n 

Ch a đ t Đ t M c  
trung bình 

Số tiêu 
chí đ t 

Tỷ lệ số 
tiêu chí 
đ t (%)        

Tiêu chuẩn 6        

5,00 7 100 

Tiêu chí 6.1     5   

Tiêu chí 6.2     5   

Tiêu chí 6.3     5   

Tiêu chí 6.4     5   

Tiêu chí 6.5     5   

Tiêu chí 6.6     5   

Tiêu chí 6.7     5   

Tiêu chuẩn 7        

5,00 5 100 

Tiêu chí 7.1     5   

Tiêu chí 7.2     5   

Tiêu chí 7.3     5   

Tiêu chí 7.4     5   

Tiêu chí 7.5     5   

Tiêu chuẩn 8        

6,00 5 100 

Tiêu chí 8.1      6  

Tiêu chí 8.2      6  

Tiêu chí 8.3      6  

Tiêu chí 8.4      6  

Tiêu chí 8.5      6  

Tiêu chuẩn 9        

5,40 5 100 

Tiêu chí 9.1     5   

Tiêu chí 9.2      6  

Tiêu chí 9.3     5   

Tiêu chí 9.4      6  

Tiêu chí 9.5     5   

Tiêu chuẩn 10        

5,00 6 100 Tiêu chí 10.1     5   

Tiêu chí 10.2     5   



143 
 

 

Tiêu chu n, 
tiêu chí 

Thang đánh giá T ng h p theo tiêu chu n 

Ch a đ t Đ t M c  
trung bình 

Số tiêu 
chí đ t 

Tỷ lệ số 
tiêu chí 
đ t (%)        

Tiêu chí 10.3     5   

Tiêu chí 10.4     5   

Tiêu chí 10.5     5   

Tiêu chí 10.6     5   

Tiêu chuẩn 11        

5,00 5 100 

Tiêu chí 11.1     5   

Tiêu chí 11.2      6  

Tiêu chí 11.3     5   

Tiêu chí 11.4     5   

Tiêu chí 11.5    4    

Đánh giá chung CTĐT 5,12 50 100 

* Ghi chú:  

 - Ghi bằng số nguyên m c đánh giá cho từng tiêu chí.  

 - M c đánh giá chung c a tiêu chuẩn và CTĐT là trung bình số học m c đánh 
giá c a các tiêu chí, tính đ n 2 số thập phân sau dấu phẩy. 

 Thừa Thiên Huế, ngày  22   tháng  9  năm 2021 

HI U TR NG 

 

(đư ký) 

 

PGS.TS. Tr n Thanh Đ c 

    

  



144 

 

PH N IV. PH  L C 

 

C  S  D  LI U  
KI M Đ NH CH T L NG CH NG TRỊNH ĐẨO T O 

NGẨNH CÔNG NGH  TH C PH M 

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 31/12/2020 

 

I. Thông tin chung v  c  s  giáo d c    

1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập) 

- Tiếng Việt: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

- Tiếng Anh: University of Agriculture and Forestry, Hue University 

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục 

- Tiếng Việt: ĐHNL, ĐHH 

- Tiếng Anh: HUAF 

3. Tên trước đây (nếu có): Trường Đại học Nông nghiệp II 

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Đại học Huế 

5. Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế 

6. Thông tin liên hệ:    Điện thoại    +84 234.3522.535   +84 234.3525.049 

                                     Số fax:          +84 234.3524.923 

7. E-mail: admin@huaf.edu.vn        Website: https://huaf.edu.vn 

8. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 1967 

9. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1967 

10. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 1972 

11.  Loại hình cơ sở giáo dục: 

  Công lập           Bán công  ☐    Dân lập ☐ Tư thục    ☐  

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ) ............................................................. 

  

X 
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II. Thông tin chung v  đ n v  th c hi n ch ng trình đƠo t o 

12. Tên Khoa thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập) 

- Tiếng Việt: Khoa Cơ khí và Công nghệ 

- Tiếng Anh: Faculty of Engineering and Food Technology 

13. Tên viết tắt của Khoa thực hiện CTĐT: 

- Tiếng Việt: CK&CN  

- Tiếng Anh: FEFT 

14. Tên trước đây (nếu có): Khoa Cơ khí – Công nghệ  

15. Tên CTĐT  

- Tiếng Việt: Công nghệ thực phẩm 

- Tiếng Anh: Food Technology 

16. Mã CTĐT: 7540101  

17. Tên trước đây của CTĐT (nếu có): ....................................... 

18. Địa chỉ của Khoa thực hiện CTĐT: Khoa Cơ khí và Công nghệ 

    Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

    Số 102 Phùng Hưng, Thuận Thành, Thành phố Huế 

19. Số điện thoại liên hệ: 0234.3514294 Số fax: +84 234.3524.923 

20. E-mail:     Website: https://ckcn.huaf.edu.vn/ 

21. Năm thành lập Khoa/Bộ môn (theo Quyết định thành lập): 1999 

22. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 2007 

23. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT):  2012 

III. Giới thi u khái quát v  đ n v  th c hi n ch ng trình đƠo t o 

24. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực 
hiện CTĐT (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số ngành, chương trình, ... quan 
hệ hợp tác, thành tích nổi bật). 

Khoa Cơ khí và Công nghệ được thành lập vào tháng 11/1999 trên cơ sở hai bộ 
môn Cơ điện nông nghiệp và bộ môn Bảo quản chế biến nông sản. Bộ môn Cơ điện 
nông nghiệp hình thành từ ngày thành lập trường Đại học Nông nghiệp II ở Hà Bắc 
(1967). Năm 1983, Trường Đại học Nông nghiệp II chuyển vào Huế. Năm 1996, 
Trường Đại học Nông Lâm Huế, sáp nhập với Trường Cao đẳng Nông Lâm Huế, đồng 
thời sáp nhập hai bộ môn Cơ điện của hai Trường. Bộ môn Bảo quản chế biến nông 
sản được thành lập năm 1994, đến năm 2011 đổi tên thành bộ môn Công nghệ sau thu 
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hoạch. Trước nhu cầu phát triển các ngành đào tạo, năm 2003 bộ môn Cơ sở kỹ thuật 
được thành lập, năm 2005 bộ môn Cơ sở Công nghệ bảo quản chế biến được thành lập. 

Hiện nay, Khoa Cơ khí và Công nghệ có gần 60 cán bộ, giảng viên, đang đào 
tạo 6 ngành ở trình độ đại học, 2 ngành ở trình độ thạc sĩ, 01 ngành ở trình độ Tiến sĩ. 
Quy mô tuyển sinh hằng năm là 300 chỉ tiêu.  

Hàng năm, cán bộ giảng viên và sinh viên Khoa Cơ khí và Công nghệ thực hiện 
các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật liên quan đến cơ 
giới hóa nông nghiệp, công trình nông thôn, bảo quản chế biến nông sản, công nghệ 
thực phẩm. Các đề tài nghiên cứu khoa học tập trung vào hai lĩnh vực Lĩnh vực Cơ khí 
– Xây dựng – Tự động hóa và Lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch – công nghệ thực 
phẩm – Quản lý chất lượng thực phẩm. 

25. Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT 
(vẽ sơ đồ riêng). 

C  c u t  ch c hƠnh chính c a c  s  giáo d c 
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C  c u t  ch c hƠnh chính c a Khoa  

  

S  Đ  H  TH NG T  CH C KHOA C  KHệ VẨ CÔNG NGH  

CHI B  BAN CH  NHI M KHOA 

CÔNG ĐOẨN 

LIểN CHI ĐOẨN 

PHÒNG TN-TH 

H I Đ NG KH&ĐT B  môn Công ngh  th c ph m 

B  môn Công ngh  sau thu ho ch 

B  môn ĐBCL& An toƠn th c ph m 

B  môn Kỹ thuật công trình 

B  môn Kỹ thuật c  khí 

B  môn KTĐK – T  đ ng hóa 
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26. Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện CTĐT. 

(Riêng Ban lãnh đạo đơn vị thực hiện CTĐT ghi đầy đủ cả cấp trưởng, phó, còn lại các bộ phận khác chỉ ghi cấp trưởng). 

TT Các b  phận Họ vƠ tên 
Năm 
sinh 

Học v , ch c danh, 
ch c v  

Đi n tho i Email 

Ban lưnh đ o Tr ng      

1 Ban Giám hiệu Trần Thanh Đức 1975 PGS.TS, Hiệu trưởng 0914202428 tranthanhduc@huaf.edu.vn 

2 Ban Giám hiệu Lê Đình Phùng 1974 GS.TS, Phó hiệu trưởng 0978306147 phung.ledinh@huaf.edu.vn 

Khoa C  khí vƠ Công ngh       

I Lưnh đ o ch  ch t c a Khoa     

1 BCN Khoa Nguyễn Văn Toản 1972 PGS.TS, Trưởng khoa 0932454267 nguyenvantoan@huaf.edu.vn 

2 BCN Khoa Phạm Việt Hùng 1977 TS. Phó Trưởng Khoa 0946126068 phamviethung@huaf.edu.vn 

3 BCN Khoa Nguyễn Văn Huế 1979 TS. Phó Trưởng Khoa 0914078868 nguyenvanhue79@huaf.edu.vn 

II. Các t  ch c Đ ng, ĐoƠn TN, Công đoƠn, H i     

1. Chi y Nguyễn Văn Toản 1972 Bí thư 0932454267 nguyenvantoan@huaf.edu.vn 

  Đỗ Minh Cường 1972 Phó bí thư 0905979255 dominhcuong@huaf.edu.vn 

  Phạm Việt Hùng 1977 Chi ủy viên 0946126068 phamviethung@huaf.edu.vn 

2 Công đoƠn      

  Hồ Sỹ Vương 1982 ThS, Chủ tịch 0816580905 syvuongckcn@huaf.edu.vn 

  Hồ Nhật Phong 1982 ThS, Phó chủ tịch 0914480312 honhatphong@huaf.edu.vn 

  
Nguyễn Thỵ  
Đan Huyền 

1983 ThS, ủy viên 0982024049 nguyenthydanhuyen@huaf.edu.vn 

  Đoàn Thị Thanh Thảo 1985 ThS, ủy viên 0905710991 doanthithanhthao@huaf.edu.vn 
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TT Các b  phận Họ vƠ tên 
Năm 
sinh 

Học v , ch c danh, 
ch c v  

Đi n tho i Email 

Ban lưnh đ o Tr ng      

  Nguyễn Thị Thanh 1988 ThS, ủy viên 0905891929 nguyenthithanh88@huaf.edu.vn 

3 ĐoƠn Thanh niên      

  Nguyễn Quốc Huy 1988 ThS, Bí thư LCĐ 0914958795 nguyenquochuy@huaf.edu.vn 

  Lê Minh Đức 1994 KS, Phó bí thư 0935240294 leminhduc.2402@huaf.edu.vn 

  Tống Thị Quỳnh Anh 1987 ThS, ủy viên 0906403003 tongthiquynhanh@huaf.edu.vn 

  Hồ Văn Dũng 1987 ThS, ủy viên 0354373467 hovandung@huaf.edu.vn 

  Võ Thị Thu Hằng 1995 KS, ủy viên 0344112290 vothithuhang@huaf.edu.vn 

III. Các b  môn      

 BM. Công nghệ thực phẩm Lê Thanh Long 1970 TS, Trưởng bộ môn 0905151415 lethanhlong@huaf.edu.vn 

 BM. Công nghệ sau thu hoạch Nguyễn Đức Chung 1978 TS, Trưởng bộ môn 0932454267 nguyenducchung@huaf.edu.vn 

 
BM. Quản lý chất lượng  
thực phẩm 

Nguyễn Hiền Trang 1974 
PGS.TS, Trưởng bộ 

môn 
0916873789 nguyenhientrang@huaf.edu.vn 

 BM. Kỹ thuật cơ khí Đỗ Minh Cường 1972 TS, Trưởng bộ môn 0905979255 dominhcuong@huaf.edu.vn 

 BM. Kỹ thuật công trình Phạm Việt Hùng 1977 TS, Trưởng bộ môn 0946126068 phamviethung@huaf.edu.vn 

 
BM. Kỹ thuật điều khiển và Tự 
động hóa 

Võ Công Anh 1982 TS, Trưởng bộ môn 0914313331 voconganh@huaf.edu.vn 
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27. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT: 
 Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 01 

 Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 03 

 Số lượng ngành đào tạo đại học: 06 

 Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 0 

 Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): 0 

 (Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu các ngành, chuyên ngành đào 
tạo theo bậc học để cung cấp thông tin cho mục 27). 

28. Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô 
tương ứng) 

                                                                 Có      Không 

Chính quy          ☐ 

Không chính quy         ☐ 

Từ xa       ☐ ☐ 

Liên kết đào tạo với nước ngoài   ☐ ☐ 

Liên kết đào tạo trong nước   ☐ ☐ 

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)………… 

29. Tổng số các ngành đào tạo: 06 (Đại học), 02 (Thạc sĩ), 01 (Tiến sĩ) 
IV. Cán b , gi ng viên, nhơn viên c a Khoa th c hi n ch ng trình đƠo t o 

30. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT 

TT Phơn lo i Nam N  T ng s  

I 
Cán b  c  h u1  
Trong đó:    

I.1 Cán bộ trong biên chế 4 6 10 

I.2 
Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và 
hợp đồng không xác định thời hạn 

   

II 

Các cán b  khác 

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả 
giảng viên thỉnh giảng2) 

0 0 0 

 T ng s    10 

(Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của đơn vị, bao gồm cả 

                                           
1Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở 
lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi. 
2Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị thực 
hiện chương trình đào tạo mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các học 
phần, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao 
động sửa đổi. 

X 

X 
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cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên). 

31. Thống kê, phân loại giảng viên  

TT 
Trình độ, học 
vị, chức danh 

Số 
lượng 
GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 
giảng 
trong 

nước 

GV 

quốc tế 

GV 

trong 

biên chế 
trực tiếp 

giảng 
dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn3 trực 
tiếp giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm là 
cán bộ 
quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Giáo sư       

2 Phó Giáo sư 2 2     

3 
Tiến sĩ  
khoa học 

      

4 Tiến sĩ 4 4     

5 Thạc sĩ 4 4     

6 Đại học 0 0     

7 Cao đẳng 0 0     

8 Trình độ khác 0 0     

 Tổng số 10 10   0 0 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có 
học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 10 người 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu:10/10 

32. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại 
khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học 
hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong bảng 32).  

 

Số liệu bảng 32 được lấy từ bảng 31 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với 
                                           
3Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định 
thời hạn. 
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trường đại học, học viện). 

TT 
Trình độ, học 
vị, chức danh 

Hệ 
số 

quy 

đổi 

Số 
lượng 
GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 
giảng 

GV 

quốc 
tế 

GV 

quy 

đổi 

GV 

trong 

biên chế 
trực tiếp 

giảng 
dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

GV kiêm 

nhiệm là 
cán bộ 
quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Hệ số quy đổi   1,0 1,0 0,3 0,2 0,2  

1 Giáo sư 5,0 0      0 

2 Phó Giáo sư 3,0 2 2     6 

3 
Tiến sĩ  
khoa học 

3,0       0 

4 Tiến sĩ 2 4 4     8 

5 Thạc sĩ 1 4 4     4 

6 Đại học 0,5 0      0 

 Tổng        18 

Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9) 

33. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi  
(số người): 

TT 
Trình độ / học 

vị 

Số 
lượng, 
người 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Phân loại 
theo giới 
tính (ng) 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ 
< 

30 

30-

40 

41-

50 

51-

60 

> 

60 

1 Giáo sư          

2 Phó Giáo sư 2 20 1 1   1 1  

3 Tiến sĩ khoa học          

4 Tiến sĩ 4 40 2 2  2 1 1  

5 Thạc sĩ 4 40 1 3  1 2 1  

6 Đại học          

 T ng 10 100 4 6  3 4 3 0 

 

33.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 42 tuổi 
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33.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên 
cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 6/10 (60%) 

33.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 
của đơn vị thực hiện CTĐT: 4/10 (40%) 

34. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng 
ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu 

TT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử 
dụng ngoại ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 1/10 10/10 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 2/10  

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc) 7/10  

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)   

5 
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời 
gian của công việc)   

 T ng   

V. Ng i học (ch  tính s  l ng ng i học c a ch ng trình đƠo t o) 

35. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập 
học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy): 

Năm học 

Số thí sinh 
đăng ký 

vào CTĐT 

(người) 

Số  
trúng 

tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 

Số nhập 
học thực 

tế 

(người) 

Điểm 
tuyển 

đầu vào/ 
thang 

điểm 

Điểm 
trung bình 

của sinh 
viên được 

tuyển 

Số lượng 
sinh viên 

quốc tế 
nhập học 
(người) 

2015-

2016 
   179 20 20,1  

2016-

2017 
   165 15,5 18,84  

2017-

2018 
   188 15 16,77  

2018-

2019 
   156 16 18,63  

2019-

2020 
   94 19   

36. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần 
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đây các hệ chính quy và không chính quy.  

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. Nghiên cứu sinh 0 0 0 0 0 

2. Học viên cao học      

3. Sinh viên đại học 

Trong đó: 
179 165 188 156 94 

Hệ chính quy 179 165 188 156 94 

Hệ không chính quy      

4. Sinh viên cao đẳng 

Trong đó: 
0 0 0 0 0 

Hệ chính quy      

Hệ không chính quy      

5. Học sinh TCCN 

Trong đó: 
0 0 0 0 0 

Hệ chính quy      

Hệ không chính quy      

6. Khác…      

37. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

 

Năm học 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Số lượng (người) 0 0 0 0 0 

Tỷ lệ (%) trên tổng số 
người học 
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38. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu: 

Các tiêu chí 
2015-

2016 

2016-

2017 
2017-2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. Tổng diện tích phòng ở (m2) 900 900 900 900 900 

2. Người học có nhu cầu về 
phòng ở (trong và ngoài ký  
túc xá) (người) 

105 90 120 90 68 

3. Người học được ở trong ký túc 
xá (người) 

19 22 25 20 20 

4. Tỷ số diện tích trên đầu người 
học ở trong ký túc xá (m2/người) 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

39. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu 
khoa học 

 

Năm học 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Số lượng (người) 15 15 15 15 15 

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên 10% 12% 12% 12% 13% 

40. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành 
công luận án tiến sĩ 

0 0 0 0 0 

2. Học viên tốt nghiệp cao học      

3. Sinh viên tốt nghiệp đại học 

Trong đó: 
     

Hệ chính quy 80 136 152 129 117 

Hệ không chính quy      

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng      
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Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Trong đó: 

Hệ chính quy      

Hệ không chính quy      

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp 

Trong đó: 
     

Hệ chính quy      

Hệ không chính quy      

6. Khác…      

(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang 
chờ cấp bằng) 

41. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT: 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. Số lượng người học tốt nghiệp 
(người). 

80 136 152 129 117 

2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với 
số tuyển vào (%). 

88,9 96,5 92,7 100 76,0 

3. Đánh giá của người học tốt 
nghiệp về chất lượng CTĐT: 

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện 
CTĐT không điều tra về vấn đề này 
chuyển xuống câu 4 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện 
CTĐT có điều tra về vấn đề này  
điền các thông tin dưới đây: 

 

 

 

 

 

CSGD có đánh giá người học sắp tốt nghiệp, 
nhưng không bóc tách riêng cho từng CTĐT 

3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học 
được những kiến thức và kỹ năng 

77,35 75,16 78.21 76,17 77,23 



158 

 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

cần thiết cho công việc theo ngành 
tốt nghiệp (%). 

3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học 
được một phần kiến thức và kỹ 
năng cần thiết cho công việc theo 
ngành tốt nghiệp (%). 

14,08 18,42 14,12 15,59 14,91 

3.3. Tỷ lệ người học trả lời không 

học được những kiến thức và kỹ 
năng cần thiết cho công việc theo 
ngành tốt nghiệp 

8,57 6,42 7,67 8,24 7,86 

4. Người học có việc làm trong năm 
đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện 
CTĐT không điều tra về vấn đề này 
chuyển xuống câu 5 

B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện 
CTĐT có điều tra về vấn đề này  
điền các thông tin dưới đây: 

     

4.1. Tỷ lệ người học có việc làm 
đúng ngành đào tạo (%). 

     

- Sau 6 tháng tốt nghiệp.      

- Sau 12 tháng tốt nghiệp.   86,54 81,36 88,95 

4.2. Tỷ lệ người học có việc làm 
trái ngành đào tạo (%). 

     

4.3. Thu nhập bình quân/tháng của 
người học có việc làm. 

7,0 – 15,0 triệu đồng/tháng 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về 
người học tốt nghiệp có việc làm 
đúng ngành đào tạo: 

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện 

CTĐT không điều tra về vấn đề này 
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Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

 chuyển xuống kết thúc bảng này. 

B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện 
CTĐT có điều tra về vấn đề này  

điền các thông tin dưới đây: 

5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu 
cầu của công việc, có thể sử dụng 
được ngay (%). 

     

5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng 
yêu cầu của công việc, nhưng phải 
đào tạo thêm (%). 

     

5.3. Tỷ lệ người học phải được đào 
tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 
6 tháng (%). 

     

Ghi chú:  

- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt 
nghiệp theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp. 

- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm. 

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp. 

- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT 
không điều tra về việc này. 
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VI. Nghiên c u khoa học vƠ chuy n giao công ngh  

42. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ 
của đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại đề tài 
Hệ 

 số** 

Số lượng 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Tổng 
(đã quy 

đổi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đề tài cấp NN 2,0       

2 Đề tài cấp Bộ* 1,0 3  1 1  5 

3 Đề tài cấp trường 0,5 9 10 11 12 13 27.5 

4 Tổng       32.5 

Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8) 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước. 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức 
danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số đề tài quy đổi: 32,5 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) 
trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 32,5/10 

43. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị 
thực hiện CTĐT trong 5 năm gần đây: 

TT Năm 

Doanh thu từ 
NCKH và chuyển 

giao công nghệ 
(triệu VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH 
và chuyển giao công nghệ 
so với tổng kinh phí đầu 
vào của đơn vị thực hiện 

CTĐT (%) 

Tỷ số doanh thu từ 
NCKH và chuyển giao 

công nghệ trên cán bộ cơ 
hữu (triệu VNĐ/ người) 

1 2016    

2 2017    

3 2018    

4 2019    

5 2020    
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44. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề 
tài khoa học trong 5 năm gần đây: 

Số lượng đề tài 
Số lượng cán bộ tham gia 

Ghi chú Đề tài cấp 
NN 

Đề tài cấp 
Bộ* 

Đề tài cấp 
trường 

Từ 1 đến 3 đề tài  5   

Từ 4 đến 6 đề tài     

Trên 6 đề tài   13  

Tổng số cán bộ tham gia  5 10  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

45. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm 
gần đây: 

TT Phân loại sách 

Hệ 

 

số*
* 

Số lượng 

2016 2017 2018 2019 2020 
Tổng (đã 
quy đổi) 

1 Sách chuyên khảo 2,0       

2 Sách giáo trình 1,5  1 1   3 

3 Sách tham khảo 1,0    1  1 

4 Sách hướng dẫn 0,5       

5 Tổng       4 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức 
danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số sách (quy đổi): 4 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 5/10 
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46. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách 
trong 5 năm gần đây: 

Số lượng sách 

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Sách  

chuyên khảo 

Sách  

giáo trình 

Sách  

tham khảo 

Sách 

 hướng dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách   6  

Từ 4 đến 6 cuốn sách     

Trên 6 cuốn sách     

Tổng số cán bộ tham gia   6  

47. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được đăng 
tạp chí trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại tạp chí 
 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2016 2017 2018 2019 2020 
Tổng (đã 
quy đổi) 

1 Tạp chí khoa học quốc tế 1,5   3 3 1 10,5 

2 
Tạp chí khoa học cấp ngành 

trong nước 
1,0 3 8 5 13 2 31 

3 
Tạp chí / tập san của  
cấp trường 

0,5       

 Tổng       41,5 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức 
danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 41,5/10 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 41.5/10 
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48. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng 
tạp chí trong 5 năm gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có bài 
báo đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí khoa 
học quốc tế 

Tạp chí khoa 
học cấp ngành 

trong nước 

Tạp chí / tập 
san cấp trường 

Từ 1 đến 5 bài báo 6 10  

Từ 6 đến 10 bài báo    

Từ 11 đến 15 bài báo    

Trên 15 bài báo    

Tổng số cán bộ tham gia 6 10  

49. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT 
báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay 
kỷ yếu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại hội thảo 
Hệ 

 số** 

Số lượng 

2016 2017 2018 2019 2020 
Tổng (đã 
quy đổi) 

1 Hội thảo quốc tế 1,0 2 4 2 2  10 

2 Hội thảo trong nước 0,5 2    2 2 

3 Hội thảo cấp trường 0,25       

4 Tổng       12 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo 
dục vì đã được tính 1 lần) 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức 
danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 12 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 12/10 
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50. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại 
các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 
5 năm gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo 
khoa học tại các hội nghị, hội thảo 

Cấp hội thảo 

Hội thảo 
quốc tế 

Hội thảo  
trong nước 

Hội thảo ở 
trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 5 6 6 

Từ 6 đến 10 báo cáo    

Từ 11 đến 15 báo cáo    

Trên 15 báo cáo    

Tổng số cán bộ tham gia 5 6 6 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường) 

51. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

Năm học 
Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

2015-2016  

2016-2017  

2017-2018  

2018-2019  

2019-2020  

52. Nghiên cứu khoa học của người học 

52.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài 
khoa học trong 5 năm gần đây: 

Số lượng đề tài 
Số lượng người học tham gia  

Ghi 

chú 

Đề tài cấp 
NN 

Đề tài 
cấp Bộ* 

Đề tài cấp 
trường 

Từ 1 đến 3 đề tài   75  

Từ 4 đến 6 đề tài     

Trên 6 đề tài     

Tổng số người học tham gia   75  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 
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52.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:  

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công 
trình được công bố) 

TT 
Thành tích nghiên cứu 

khoa học 

Số lượng 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 
Số giải thưởng nghiên 
cứu khoa học, sáng tạo 

3 1 1  2 

2 
Số bài báo được đăng, 
công trình được công bố 

 2 2 2 2 

VII. C  s  vật ch t, th  vi n 

53. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 774279 

54. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 2500 

55. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2): 

- Nơi làm việc: 64500    Nơi học:   33395    Nơi vui chơi giải trí: 634 

56. Diện tích phòng học (tính bằng m2) 

- Tổng diện tích phòng học: 8083 

- Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 132.7 

57. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông 
tin – Thư viện: 9213 

Tổng số đầu sách trong phòng tư liệu của đơn vị thực hiện CTĐT (nếu có): 350 

58. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT: 

- Dùng cho hệ thống văn phòng: 4 

- Dùng cho người học học tập: 30 

Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: ………… 

VIII. Tóm tắt m t s  ch  s  quan trọng 

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây: 

1. Giảng viên: 

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 10 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 100% 
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Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 
của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 30% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 
đơn vị thực hiện CTĐT (%): 70% 

2. Người học: 

Tổng số người học chính quy (người): 677 

Tỷ số người học chính quy trên giảng viên: 67,7 

Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 417/490 

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT: 

Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 
công việc theo ngành tốt nghiệp (%):100 

Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết 
cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 0 

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%): 91 

Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%): 9 

Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ): 10 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng 
ngành đào tạo: 

Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): 91 

Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo 
thêm (%): 9 

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) 
trên cán bộ cơ hữu: 13.5/10 

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu:... 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:2.5/10 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:.35/10 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 10/10 

7. Cơ sở vật chất: 

Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 80/160 



167 

 

Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 5.72 m2/sv 

Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 0.8 

(Ghi chú: Việc hướng dẫn áp dụng quy định từ các văn bản trích dẫn trên đây 
sẽ được thay đổi khi có văn bản sửa đổi bổ sung hoặc văn bản mới ban hành của cấp 
có thẩm quyền) 

 

 


